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LỜI NÓI ĐẦU 


*Pali Hàm Thụ” là tựa mới của quyên *Phạn Ngữ Hàm Thụ'”. 
Quyền Phạn Ngữ. Hàm Thụ được ân hành năm 2004 đã có lời 
phê bình ĐÓP ý rằng: Phạn Ngữ là nói chung cả Nam Phạn 
(Pa) và Bắc Phạn (Søznskzi), nêu quyền sách học hàm thụ 
tiếng Pãli thì nên để tựa sách là “PZi Hàm Thụ” sẽ hay hơn, 
vì vậy trong lần tái bản này chúng tôi đề tựa lại cho quyễn 
sách là Pz/ Hàm Thụ. 


Quyền Päli Hàm Thụ tái bản lần đầu này có sửa chữa, bổ 
sung và bỏ bớt. 


Bô sung vài chỗ giải thích văn phạm. 


Bỏ bớt phần ôn tập cuối mỗi chương để học thuần về ngữ 
pháp thôi, vì chúng tôi nghĩ không cần thiết với số ít bài ôn 
tập như vậy. Người đọc muốn thực hành thì đã có nhiều bài 
tập trong các giáo trình dạy Pãli rồi; điều quan trọng ở đây là 
học ngữ pháp năm vững tổng quát của các tự loại tiếng PZïi. 


Mặt khác, sách Pal Hàm Thụ không phải là giáo trình dạy từ 
thấp lên cao, từ dễ đến khó... mà là sách nghiên cứu ngữ 
pháp nên mỗi chương trình bày giải thích từng loại, như: 
Danh tự loại, động tự loại, bất biến từ.v.v... xong tự loại này 
mới nói sang tự loại khác. Như vậy giúp người học cần tìm 
hiểu tự loại nào thì vào chương ấy, không phải khó khăn tìm 
rải rác ở chỗ này chỗ kia. 
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Theo sách văn phạm PZi¡ cỗ đã trình bày, có 8 chương: 


. Khảo sát mẫu tự (akkharãvolokana.) 
.. Danh tự loại („=masabda.) 

Động tự loại (akhyãfa.) 

.. Bất biến từ (avyayasabda.) 

Sơ chuyên hóa ngữ (kiaka.) 

._ Thứ chuyên hóa ngữ (samãsa.) 

.. Phức hợp ngữ (/addhia.) 

._ Tiếp hợp âm (sandhi.) 


Chúng tôi cũng theo đó để soạn quyền Päj¡ Hàm Thụ, nhưng 
có thêm hai chương cuôi nữa là 
9. Chương: Cú pháp và mệnh đề. 
10.Chương phụ lục: Phép dùng ngữ cách, phép dịch câu, 
từ ngữ và thành ngữ khó. 


Nếu học thông suốt cả 10 chương này thì có thể gọi là người 
am tường tiêng P4. 


Rất mong được sự góp ý của các bậc thiện tri thức để mỗi lần 
tái bản quyên sách này hoàn thiện hơn. 


Soạn giả 
BodhisitiabhikkhUu — Tỳ-khwu Giác Giới 


-OooOoo- 
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CHỮ VIẾT TẮT 





CHỦ VIỆT TÁT 
nam: nam tính tđt: thụ động từ 
nữ: nữ tính đtkn: động từ khả năng 
trung: trung tính đtqk: động từ quá khứ 
tt: tính từ bbqkpt: bất biến quá khứ 
phân từ 

đt: động từ ¬ 

bbt: bât biên từ 
trt: trạng từ 


dtt: danh tính từ 
dắt: danh động từ 
knpt: khả năng phân từ 


-ooOoo- 





II 





CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT MẪU TỰ 
(AKKHARAVOLOKANA) 


Mẫu tự là gì? 
Máu tự là những chữ cái để sử dụng trong tiếng nói của 


một ngôn ngữ; hay là những kỷ hiệu ghi lại âm giọng của 
tHiêng HÓi. 








1.1. CÁC LOẠI MẪU TỰ (4KKH4RA) 


Mẫu tự Pzi¡ gồm có 8 nguyên âm (sarz) và 33 phụ âm 
(byafjana), tất cả gồm có 41 chữ cái (mẫu tự.) 


1.1.1.NGUYÊN ÂM (S44) 


Nguyên âm là chữ cái thành âm giọng gốc, để tự nó hoặc có 
những âm khác ghép vào mà tạo thành tiêng. Nguyên âm P4 
gôm có 8 chữ là: 


~i 
s 
=ì 
s 
e 


a  ñã 1ï 
1.1.2. PHỤ ÂM (BY4XÑJAN4) 


Phụ âm là chữ cái dùng đề ghép với âm. gốc (nguyên âm) mà 
tạo thành âm giọng khác. Phụ âm 24/ gôm có 33 chữ: 
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k kh Ø øh n 

C ch J ”h ñ 

f {h ạ {*h =„ụ 

f th d dh n 

D ph b bh m 

y r „ 5 h / rựt (1j) 


Ba mươi ba chữ phụ âm này được phân thành 5 bọn (vagg4) 
và một nhóm ngoại bọn (avzgga.) Năm bọn ây gôm có 25 
chữ như sau: 


lBọnkacó Schữ: k kh g gh ñn 
2. Bọncacó5chữ: c ch j jÿh ñ 
ở. Bọnƒœcó 5chữ: /ƒ£ ƒhi gj dh m„m 
4 Bọnfacó5chữ: f£ fh!ứ dd dh ñ" 
5. Bọnpøcó 5Schữ: p ph b bh m 


Nhóm ngoại bọn gồm có § chữ là: 
y rẽ l vs h | 


1.2. HÌNH THỨC ÂM GIỌNG MẪU TƯ 


Hình thức âm giọng mâu tự là nói đên âm điệu giọng đọc dài, 
ngăn, nặng, nhẹ, vang, êm, nhân, lơi... của các chữ cái. 


1.2.1. VỀ NGUYÊN ÂM (S44) 


Các nguyên âm P4 được phân theo âm giọng như sau: 
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e_ Trường âm và đoản âm (đigharassa) 
e_ Giọng nặng và nhẹ (garulahu) 


1.2.1.1. Trường âm và đoán âm (digharassd) 


Trường âm và đoản âm là lôi âm giọng của nguyên âm có dài 
hơi và ngăn hơi. 


Năm nguyên âm là #, ï, #, e và ø gọi là những chữ trường âm 
hay trường nguyên âm (đ¡g”a) vì phát âm có giọng kéo dải. 
(Tuy nhiên, 2 nguyên âm e và o khi đứng trước những phụ 
âm kép thì chuyển thành đoản âm. Thí dụ: kheHa, 
pokkharar...) 


Ba nguyên âm: ø, ¡, w gọi là những chữ đoản âm hay đoản 
nguyên âm (zzssz) vì phát âm có giọng giật ngắn. (Tuy vậy, 
khi các đoản nguyên âm này có phụ âm 7 đi kèm sau thì 
chuyền thành trường âm. 7í dụ: s?lam, kapim, dhenum...) 


1.2.1.2. Giọng nặng và nhẹ (garulahu) 


Giọng nặng - giọng nhẹ là lối âm giọng của nguyên âm có 
giọng trì trệ hoặc có giọng lướt êm. 


Năm trường nguyên âm: #, ï, #, e và ø là những chữ có giọng 
nặng (øaru.) Thí dụ: akaso, abadha... Các đoản nguyên âm: 
ø, ¡, khi đứng trước phụ âm kép hoặc trước phụ âm 7 thì 
cũng có giọng nặng. 7T dụ: attha, buddha, silam, kapửm... 
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Ba đoản nguyên âm: ø, ¡, w nếu không đứng kề phụ âm kép 
hay 7, thì có giọng nhẹ. 7⁄/ dụ: mumi, adhipati, kaDi... 


1.2.2. VẺ PHỤ ÂM (BY4ÑJAN4) 
Các phụ âm P27 được phân âm giọng thành: 


e©_ Âm vang và không vang (ghosäghosa.) 
e_ Giọng lơi và giọng nhân (sihiladhanita.) 


1.2.2.1. Âm vang và không vang (ghosãghosa.) 


Âm vang (ghosa) là lỗi phát âm ồn ào, âm không vang 
(aøghosa) là lôi phát âm êm ả. 


Hai mươi phụ âm là: ø, øh, ø, j, jh, ñ, ở, dh, n, d, dh, n, b, 
bh, m, y, r, Ï, y và Ù là những chữ thuộc loại âm vang, được 
phát âm vang ôn. 


Mười hai phụ âm là: k, kh, c, ch, ƒ, £h, t, th, p, ph, s và ƒ là 
những chữ thuộc loại âm không vang, được phát âm êm nhẹ. 


Riêng phụ âm "+" (nigơahifa hay amusara) được gọi là chữ 
thoát âm (ghosãghosavimuffi), nghĩa là tiếng được phát âm 
không thành âm vang hay âm không vang; nó chỉ được phát 
âm tùy theo nguyên âm, nên mới gọi nó là sara, và luôn 
luôn "z:" được đi sau nguyên âm, như là 4ụ, , wữn ... 
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1.2.2.2. Giọng lơi và giọng nhắn (sithiladhanita) 


Giọng lơi (s///4) là lỗi phát âm có giọng thong thả. Giọng 
nhấn (đjanira) là lối phát âm có giọng gắn nhấn. 


Mười vô khí phụ âm: k, Ø, œ, ÿ, ƒ, đ, f, đ, p, b, và 5 chữ tỷ âm 
cuôi bọn là ø, ñ, ø, m, m, là 15 chữ thuộc giọng lơi, được phát 
âm thong thả. 


Mười tiếng hữu khí phụ âm: kh, sh, ch, jh, th, ẩh, th, dh, ph, 
bh là những tiếng thuộc giọng nhấn, được phát âm gắn mạnh. 


Ghi chú: 


Năm phụ âm: #, c, ƒ, f, p được gọi là s//hilaghosa, chữ 
có âm giọng lơi và không vang. 


Mười phụ âm: ø, Ø, j, ñ, ở, m, d, n, b, m được gọi là 
sithilaghosa, chữ có âm giọng lơi mà vang. 


Năm phụ âm: kh, ch, ƒh, th, ph được gọi là dhani- 
tãghosa, chữ có âm giọng nhân mà không vang. 


Năm phụ âm: ø, ÿjh, đh, dh, bh được gọi là 
dhanitaghosa, chữ có âm giọng nhân lại vang... 


Riêng 8 phụ âm ngoài bọn (avagg4) là y, r, Ì, v, s, h, ], m 
không được ghi nhận theo giọng lơi hay giọng nhấn; chúng 
chỉ được phát âm theo âm vang hay âm không vang hoặc 
thoát âm như đã nói trước. 
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1.3. CƠ CÂU PHÁT ÂM 


Nói đến phương thế để phát âm chữ cho đúng với quy cách 
âm giọng văn phạm, đó là nói về cơ câu phát âm vậy. 


Cơ câu phát âm gôm hai vân đê được nói đên là vị trí âm vận 
(fhaãna) và cơ tạo âm vận (kara1a.) 


1.3.1. VỊ TRÍ ÂM VẬN (7HẢN4) 
Vị trí âm vận tức là nơi tác dụng để phát âm của chữ. 
Tiếng Đã có 6 vị trí âm vận: 


1) Cô họng (kanfha) 
2) Nóc họng (/ã/z) 

3) Đầu lưỡi (muddha) 
4) Răng (đama) 

5) Môi (oftha) 

6) Mũi (nasika.) 


Về chữ phát âm, có loại theo một vị trí âm vận (ekaƒ†haãna7a) 
và có loại theo hai vị trí âm vận (awiƒ†hang7a.) 


Loại theo một vị trí âm vận gôm có 6 nguyên âm và 26 phụ 
âm như sau: 


s® d, ¡, và k, kh, ø, øh là những chữ phát âm theo cô họng, 
gọi là kanfha7a. 
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1, I và œ, ch, J, jh, y là những chữ phát âm theo nóc họng, 
gọi là /aluja. 


£, th, d, dh, r, ƒ là những chữ phát âm theo đâu lưỡi, gọi 


là muddhgja. 

f, th, d, dh, I, s là những chữ phát âm theo răng, gọi là 
dan1qja. 

u, H, và p, ph, b, bh là những chữ phát âm theo môi, gọi 
là oftha7a. 

là chữ phát âm theo mũi, gọi là nasik474. 


Loại theo hai vị trí âm vận gôm có 2 nguyên âm (e và ø) cùng 
7 phụ âm (ø, ñ, m, n, m, 9, h) như sau: 


e c là chữ phát âm theo cô họng và nóc họng, gọi là 


kanfhatalua. 

ø là chữ phát âm theo cô họng và môi, gọi là 
kanfhotthq7a. 

ïñ là chữ phát âm theo cô họng và mũi, gọi là 
kanfhanasikq74. 

ñ là chữ phát âm theo nóc họng và mũi, gọi là 
taãlunasikq74. 

ạ@ là chữ phát âm theo đầu lưỡi và mũi, gọi là 
muddhanasihq7a. 

n là chữ phát âm theo răng và mũi, gọi là 
dantanasihqja. 

mwm là chữ phát âm theo môi và mũi, gọi là 
o{thanasikqj4a. 

y là chữ phát âm theo răng và môi, gọi là đanfof†ha7a. 
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se h là chữ phát âm thật ra chỉ theo một vị trí 
(eka†thãnaja) nhưng được kê là chữ phát âm theo hai 
vị trí âm (đvifhaäng74), bởi vì có khi nó theo vị trí này, 
có trường hợp nó theo vị trí âm kia, nên mới liệt như 
vậy. Khi “h” đứng độc lập trong từ (như ha/i, 
harari...) thì phát âm theo cô họng, gọi là kanfhaja. 
Trong trường hợp “h” đứng ghép sau 8 phụ âm là ñ, , 
n, m, y, Ì, v, và ƒ thì được phát âm theo ngực („za) và 
gọi là wraja. Thí dụ: pañnha, tanha, anhato, tamha, 
mayham, vulham, jivha, da|ham... 


Đó là nói về vị trí âm vận (/hãna.) 
1.3.2. CƠ TẠO ÂM VẬN (K⁄44RAN4) 


Lôi làm cho phát âm chữ theo vị trí âm vận gọi là cơ tạo âm 
vận. 


Vì không phải ở mỗi vị trí âm (/hzna) đều có thể làm cho 
phát âm được hêt; nên lôi phát âm có 4 cách: 


1) Cách tự vị trí phát âm (sakafƒhanamn): những chữ thuộc 
âm họng (kan/ha7a), âm môi (o/£ha/a) và âm mũi 
(nãsikaj/a), thì tự vị trí âm của chúng có thể làm cho 
phát âm được, không cần phương cách khác. 

2) Cách giữa lưỡi phát âm (//vhãma//ham): những chữ 
thuộc âm nóc họng (/đ/„7a) phải có cách phát âm là giữa 
lưỡi ép sát vào nóc họng. 
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3) Cách co chót lưỡi phát âm (7/vhopaggzrn): những chữ 
theo âm lưỡi (mwaddha/a) phải có cách phát âm là co 
chót lưỡi ép vào màng cúa (nóc họng). 

4) Cách chót lưỡi phát âm (7/vhaggam): những chữ theo 
âm răng (đarma/a) phải có cách phát âm là chót lưỡi đập 
vào răng. 


Đó là nói về cơ tạo âm vận (kara1a.) 


1.4. PHỤ ÂM GHÉP (BFAÄJ41N.ASA4M YOG4) 


Tiếng PZ có phụ-âm đơn, có phụ âm ghép. 


Trường hợp phụ âm đơn, tức là phụ âm đứng độc lập trong 
một chữ. Tí đụ: kapi, dadhi, gãma, vana... 


Trường hợp phụ âm ghép, nghĩa là phụ âm đi đôi, thường xảy 
ra ở giữa một từ, cũng có khi đứng đâu một từ. Thí đụ: 
kappa, assa, byapada, vyadhi... 


Nói về phụ âm ghép ở tiếng PZii, cũng có phần theo hệ 
thống, cũng có phần xảy ra vô hệ thống. 


Phần phụ âm ghép có theo hệ thống, xảy ra như sau: 


- Phụ âm trong mỗi bọn, chữ thứ nhất được ghép với chính 
nó và với chữ thứ hai. 7? đụ: 


kk: akka (mặt trời.) 
kkh: akkhi (con mắt.) 
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cc: sacca (sự thật.) 

cch: maccha (con cá.) 

f{: affa (giàn trò, chòi canh.) 

tth: affha (tám, SỐ tám.) 

tí: aí/a (ta, tự ngã, bản ngã.) 

tth: atftha (sự lợi ích, nhu câu, ý nghĩa.) 
pp: appa (chút ít, thiểu số). 


Dpph: puppha (bông hoa) ... 


- Phụ âm trong mỗi bọn, chữ thứ ba được ghép với chính nó 
và với chữ thứ tư. 7? đụ: 


øg: agøa (chót, tột đỉnh.) 
øgh: aggha (giá trị.) 

77: g77a (hôm nay.) 

7h: aj/haya (chương sách.) 
gạ: kudda (vách tường.) 

d4: addha (phân nửa, '⁄2.) 
d4: sadda (tiếng, âm thanh.) 
ddh: saddhã (niềm tin.) 

bb: sabba (tất cả.) 

bbh: abbha (ảnh sáng.) 


- Chữ thứ năm trong mỗi bọn phụ âm đều ghép được với 4 
chữ đông bọn và với chính nó (trừ chữ "ø” không ghép với # 
được.) Thí dụ: 


ủk: ahka (số hiệu, số trang.) 
kh: sankha (cải tù và.) 
¡ơ: anga (phân, chị.) 
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neh: saneha (chúng tăng, tăng lữ.) 
ñc: kic¡ (một cái gì.) 

ñch: lañcha (dâu vết.) 

ñj: khañ7a (sự què quặt.) 

ñjh: sañjhã (buôi tôi.) 

ññ: kañna (cô gái.) 

n{: van‡a (cuống hoa.) 

nịh: kan†ha (cỗ họng.) 

„dạ: danda (gậy gộc. hình phạt.) 
ngh: sundh¡ (ngà voI.) 

„n: panaa (lá cây.) 

nt: khanfi (sự chịu đựng.) 

nth: pantha (con đường.) 

na: canda (mặt trăng.) 

na: andha (sự mù quáng.) 

n": anna (cơm, vật thực.) 

mp: kampa (sự dao động.) 
mph: sampha (sự nhảm nhí.) 
mb: amba (trái xoài.) 

mbh: khambhakara (sự chỗng nạnh) 
mm: amna (người mẹ.) 


- Ba phụ âm ngoài bọn là y, ? s được ghép với chính nó. 75⁄ 
dụ: 


yy: ayya (ông chủ, đức ông, đức ngài.) 
l]: sala (mũi tên.) 
$9: 49s (con ngựa.) 
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Phần phụ âm ghép vô hệ thống, có xảy ra như sau: 


- Trường hợp phụ âm ghép hình thức vô hệ thông mà đặt giữa 
chữ. 77 dụ: 


ky: sakya (dòng Thích-ca, dòng chiến sĩ.) 
kl: uklãpa (dơ bân, sự bân thỉu.) 
khy: äkhyäta (tiễếng động từ.) 
ñh: pañhã (sự hỏi, vẫn đề.) 

„h: tanha (ải dục.) 

fy: asifya (80.) 

tr: tatra (ở đây.) 

dr: bhadra (tốt đẹp, hiền thiện.) 
ny: anveri (đi theo.) 

nh: anhaío (sự mang lại.) 

by: abyakafa (vô ký.) 

my: kamyaiä (sự ước muốn.) 
mh: amha (chúng tôi.) 

yh: gãrayha (sự thấp hèn.) 

ly: kalyãna (tốt, đức lành.) 

lh: galha (sự mạnh mẽ.) 

vy: koravya (thuộc xứ Kuru.) 
vh: jivha (cái lưỡi.) 

sứ: bhastã (túi da, ông bễ.) 

sm: asmma (cục đá.) 

%y: ramsya (hào quang.) 

hm: brahma (vị Phạm-thiên.) 
Ịh: da[ha (sự kiên cô.) 

my: samyoga (sự kết hợp.) 
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mr: samrakkhana (sự hộ trì) 
mv: samväsa (sự chung sống.) 
ms: samsära (sự luân hồi.) 
mh: samhara (sự soạn thảo.) 


- Lại có trường hợp phụ âm ghép hình thức vô hệ thống mà 
lại dùng dân đâu tiêng. 77 đụ: 


kr: Kriya (sự hành vI.) 

ky: kvã (ở đầu?) 

fy: fvam (anh, mI, ngươi, mày....) 
dv: dve (hai, sô hai.) 

ny: nyãsa (thuế nợ.) 

nh: nhãyafi (tắm.) 

pl: plava (vật nỗi, chiếc bè.) 

by: byaggha (con hỗ, cọp, hùm.) 
br: brufi (nó1.) 

vy: vyađhï (sự bệnh hoạn.) 

sn: sneha (sự thương yêu.) 

#v: sve (ngày maiI.) 


Phần phụ âm ghép trong tiếng P7 đại lược có bây nhiêu. 
1.5. TOÁT YÊU KHẢO SÁT MẪU TỰ 


Mẫu tự tiếng PZ¡ có 41 chữ cái: § nguyên âm (sara) và 33 
phụ âm (byañjana.) 


S nguyên âm là 
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g N8 II TM h c và 0 
33 phụ âm là 
k kh ø øh n 
C ch 7 Jh ñ 
(£ {th ạ dqh 
f th d ủh n 
D ph ẻb bh m 
y r j y S h lj m 


Tiếng nguyên âm được phân biệt có âm dài (đ7gha), âm ngăn 
(rassa), có giọng nặng (øaru), giọng nhẹ (lahu.) 


Tiếng phụ âm được phân biệt có âm êm (zghosa), âm vang 
(ghosa), có giọng lơi (si/h/la), giọng nhân (dhaniia.) 


Lại nữa, học về mẫu tự Pãii phải biết cách phát âm, là 6 vị trí 
âm vận (ƒhãna) và 4 cơ tạo âm vận (karana.) 


Sáu vị trí âm vận là 6 chỗ để phát âm, tức là cổ họng 
(kan‡ha), nóc họng (/ãiu), đầu lưỡi (muddha), răng (damia), 
môi (øƒƒha) và mũi (nas¡ika.) 


Bốn cơ tạo âm vận là 4 cách làm cho âm phát ra, tức là tự vị 
trí (sakka††hanam), giữa lưỡi (jivhãma/7ham), co chót lưỡi 
(/ihopagsam), đầu lưỡi (jivhaggam.) 
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Ngoài ra, về hình thức cấu tạo từ ngữ còn phải biết cách đọc 
chữ với phụ âm đơn và phụ âm kép. 


-OooOoOo- 





Si 





CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 
(NÄMASABDA) 


Những tiếng chỉ diễn đạt cái danh thể của sự vật, chứ chưa 
phải điên đạt đến cái dụng hay hành động. Đó gọi là 
những tiêng thuộc danh tự loại vậy. 


Thí dụ: 


manwussa (con người.) 
pasu (thú vật.) 

mlam (màu xanh.) 
rafta (màu đỏ.) 

aham (tôi.) 

tvam (anh.) 

SO (nÓ)... 


Danh tự loại tiếng Päli gồm có: 
1- Danh từ (naãmanama) 
2- Tĩnh từ (gunanama) 
3- Đại danh từ (sabbanama.) 


Tất cả những tiếng dùng để gọi sự vật, đồ vật, người hoặc 
con thu... là tiêng danh từ. 


Những tiếng ám chỉ tính chất hay tình trạng của sự vật... 
gọi là tính từ. 


Những tiếng thay thể danh từ sự vật hay nhân vật mà 
không nói rõ... gọi là đại danh từ. 
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2.1. DANH TỪ (AXL4MAN4MA) 


Danh từ là tiếng dùng để gọi sự vật gồm người, thú, đồ vật, 
sự kiện v.v... 75 dụ: Buddho (Đức Phật), mamusso (con 
người), sunakho (con chó), øeho (cái nhà), pañña (trí tuệ) ... 


2.1.1. CÁC LOẠI DANH TỪ 
Danh từ tiếng PZi¡ phân loại có hai: 


a - Danh từ chung (saadharananama.) 
b - Danh từ riêng (asadhãrananama.) 


2.1.2.1. Danh từ chung 


Là những từ dùng để gọi sự vật một cách phố thông, bao 
quát, không đặc biệt cá thể. Tùy theo ý nghĩa của sự vật, nên 
danh từ chung chia ra nhiều thứ, gồm có: 


- Danh từ cụ thê: tức là tiếng gọi sự vật mang tính cách cụ 
thể, có thể nhận thức bằng ngũ quan. 7Öí đ/: mamussa (con 
người), pzsu (thú vật), geha (ngôi nhà), poihaka (quyền 
sách) ... Đó gọi là danh từ cụ thể. 


- Danh từ trừu tượng: tức là tiếng gọI sự vật có tính cách vô 
hình, là hiện tượng, chỉ có thể nhận biết bằng giác quan thứ 
sáu, nghĩa là, do ký ức trí não nhận ra... Thí đụ: cifa (tâm), 
di†thi (kiên thức), adifthãna (nguyện vọng), paññã (trí tuệ), 
guna (ân đức)... Đó gọi là danh từ trừu tượng. 
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- Danh từ tổng hợp: là tiếng gọi một sự kiện có tính cách tập 
thể, xếp chung... Thí dụ: khandha (khôi, chùm, uẫn), øzna 
(đảng, nhóm), vasga (phái, bọn, phẩm), rZs¡ (đồng, mớ) .. 
Đây gọi là danh từ tổng hợp. 


Chú ý: Mặc dù là danh từ tông hợp nhưng nó vẫn được sử 
dụng ở số ít hoặc số nhiều như thường; và do đó, động từ của 
một câu có chủ từ là danh từ tổng hợp thì vẫn phải chia theo 
số Ít hay số nhiều, tùy thuộc chủ từ. 775/ dụ: 


* "Bhikkhusangho visatigano tam bhikkhum abbheti” 
(Tăng tỳ-khưu nhóm 20 vị phục trạng cho vị tỳ-khưu 
ây)... 


2.1.2.2. Danh từ riêng 


Là tiếng gọi tên riêng của cá nhân người hay vật, hay tên một 
xứ, một nước ... không phải là tiếng gọi phổ thông. 


Thí dụ: Gotamabuddha (Đức Phật Cồ-đàm), Sãrïipuffatthero 
(đức Trưởng lão Xá-lợi-phâÐ, 7ïssabj¡kk (Tỳ-khưu TIssa), 
Savaffh (thành Xá-vỆ), Kosala (xứ Kiêu-tát-la) ... 

2.1.2. PHƯƠNG THỨC CỦA DANH TỪ 


Danh từ PZii có phương thức sử dụng theo nguyên tắc văn 
phạm như sau: 


- Tính (1nga.) 
- Ngữ cách (vibhaffi.) 
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- Ngữ số (vacana.) 
2.1.2.1. Tính của danh từ (Linga) 
Tính hay giống của danh từ Pã gồm có 3: 
a) Nam tính (Pulinga.) 
b) Nữ tính (1hiinga.) 
c) Trung tính (Napumsakalinga.) 


ỞƠ các ngôn ngữ khác còn gọi là giông đực, giông cái, giông 
trung. 


Sự xếp loại tính cho danh từ, ở tiếng Đai, do hai cách: 











1) Do nhận theo tính chất tự nhiên của sự vật mà xếp tính cho 
danh từ chỉ sự vật ây. Đây gọi là sinh tính (74/nga.) Thí dụ: 





* pïf¿ (người cha), kumara (cậu bé), gøøa (con bò 
đực)... là danh từ nam tính. 

* iu (người mẹ), &mãr? (thiếu nữ), kukku‡ï (gà 
mái)... là danh từ nữ tính. 

* panna (lá cây), phaÏa (trái cây), cha£fa (dù lọng), vaffa 
(vải sợi)... là danh từ trung tính. 











2) Do sự định đặt mà có tính được xếp loại cho danh từ, chứ 
chăng phải do cách nhận tính tự sinh của sự vật. Đây gọi là 
định tính (samưnatilinga.) Thí dụ: 





* Dara (người vọ) lại là danh từ nam tính. 
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* Devara (chư thiên) lại là danh từ nữ tính. 

* Geha (cái nhà) lại là danh từ nam tính. 

* Kãsu (hầm, hồ) lại là danh từ nữ tính. 

* Bhwia (sinh vật) lại là danh từ trung tính ... 


Mặc khác, danh từ PZ# đôi khi một tiếng lại mang hai tính 
hoặc cả ba tính nữa. 77 đụ: 


* Geha (cái nhà) lại là danh từ vừa nam tính vừa trung 
tính. 

* Kucchiï (cái bụng) là danh từ vừa nữ tính vừa nam 
tính. 

* Dãyi (cách bồ thí, người bố thí) là danh từ thuộc cả ba 
tính... 


Sự xếp tính loại cho danh từ có tác dụng hữu hiệu trong Pa 
là giúp cho xác định dễ dàng những thành phần đồng vị với 
danh từ đó trong câu hay đoạn văn; vì thông thường các tính 
từ phụ nghĩa cho danh từ, hay là tiếng đại danh từ thay thế 
danh từ, thì phải cùng với danh từ ấy "đồng tính". 


2.1.2.2. Ngữ cách của danh từ (Vibhatfi) 
Danh từ P47 được sử dụng theo 8 ngữ cách là: 


1) Chủ cách - Pa†hamavibhafii . 

2) Đối cách - Dufiyavibhafi. 

3) Sở dụng cách - 7aíiyavibhatii. 

4) Chỉ định cách - Cafufthavibhafti. 
5) Xuất xứ cách - Pañcamavibhatii. 
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6) Sở thuộc cách - Cha††havibhafii. 
7) Định sở cách - Saffamavibhati. 
8) Hồ cách - A4lapanavibhafi. 


- Chủ cách: thường dùng làm chủ từ của câu. 7? dụ: 
* "Ðuddho dhammam deseti" (Đức Phật thuyết pháp) ... 


- Đối cách: thường dùng làm túc từ hay đối từ trực tiếp cho 
động từ. 7Ù dụ: 


* "Gãmam gacchãmi" (Tôi đến làng) ... 


- Sở dụng cách: thường dùng trong ý nghĩa phương tiện của 
hành động, hay nói lên sự hợp tác... 7Ö dụ: 


* "jso ra(hena yãti" (Người đàn ông đi bằng xe); 
* " 1ham tava saha vasamï” (Tôi sông với anh) ... 


- Chỉ định cách: thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động 
từ hay làm túc từ cho những phân từ; hoặc đê nói lên mục 
đích. 7? dụ: 


* "Tam yãcakassa ãharam des¡” (Anh cho vật thực đến 
người hành khát); 

* "Namo buddhaya” (Tôi cung kỉnh Đức Phật); 

* "Buddho lokahitava lokasukhayva dhammam desesi” 
(Đức Phật thuyết pháp vì lợi ích cho đời, vì an lạc 
cho đời) ... 
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- Xuất xứ cách: dùng trong ý nghĩa tách rời hay xuất phát ... 
Thí dụ: 


* "So gehasma nikkham¡” (NG đã ra khỏi nhà), 
* "\fiơo byagghamha bhay¡” (Con nai đã sợ con hô) ... 


- Sở thuộc cách: thường dùng trong ý nghĩa chỉ quyền sở 
hữu... 775 dụ: 


* “Œeho me pifuno ahosỉ” (Ngôi nhà của cha tôi); 
* "Kukkufiya andanï” (Những trứng của gà mái) ... 


- Định sở cách: dùng trong ý nghĩa chỉ thời gian, nơi chốn. 
Thí dụ: 


* " 4f†e kale raja rajjam karofi” (Vào thời quá khứ có 
nhà vua cai trị quôc độ); 
* " 1ham gãmasrmim jTvamï” (Tôi sông trong làng) ... 


- Hô cách: thường dùng để kêu gọi trong câu đàm thoại. 7Öí 
dụ: 


l "Gacchatha bhikkhave Vesalim” (Hõi chư ty-khưu, 
hãy đi đên thành ƒesaii); 
* "Ehi tata puffa" (Hãy lại đây, này con trai cưng) ... 


Ở một vài trường hợp ?4// sử dụng ngữ cách thay thế nhau 
mà vân giữ trong ý nghĩa của ngữ cách đã được thay thê. 7í 
đụ: 
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* "$o yena bhagavã tenupasankami" (Vị ấy đã đi đến 
đức Thế Tôn.) 

Thay vì: "So bhagavaniam upasankami" (Vị ây đã đi 
đến Đức Thế Tôn.) 


* "Teng samayvena sefthï ahos”" (Trong thời ấy, có ông 
trưởng giả) 

Thay vì: "7øasmửm samaye setthr ahosi" (Trong thời ấy, 
có ông trưởng giả) ... 


Phép sử dụng ngữ cách trong P4 có lợi ích là giúp cho minh 
định ý nghĩa của các từ liên kiết trong câu cho được dễ dàng, 
mặt khác đề đơn giản hóa hình thức từ-pháp, không cần dùng 
nhiều tiếng trợ từ trong câu như ở văn Việt ngữ. 


Thí dụ: Câu nói "Con chim đậu trên cáy", tiếng Việt dùng trợ 
từ "7#"; nhưng ở Päi; thì chỉ cân sử dụng theo định sở cách 
là đủ nghĩa, tức là "Sakuno rukkhasmim nisidati"... 

2.1.2.3. Ngữ số của danh từ (Vacana) 

Danh từ PZi/ chia theo hai ngữ số: 


ô ít (Ekavacana.) 


1- Số 
2- Sô nhiêu (Bahuvacana). 


Khi nói đên cái gì chỉ có một, thì danh từ sự vật ây được sử 


dụng ở số Ít. Thí dụ: 


poffhako (một quyên sách.) 
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kañna (cô gái.) 
sunakho (con chó)... 


Và khi nói đến cái gÌ có nhiều hơn một, thì danh từ sự vật 
được sử dụng ở số nhiều. 7Jí dụ: 


poffhakä (những quyên sách.) 

kañnayo (các cô gái.) 

räjãno (chư quôc vương) ... 
Ngữ số của danh từ giúp cho xác định được lượng SỐ của sự 
vật mà danh từ đã nói đên, là ít hay nhiêu. 


Danh từ số ít, nếu có tính từ số đếm đi kèm, thì chỉ là con số 
“eka” (I - một.) Như: eko puriso (một người đàn ông), ekam 
cakkhưmn (một con mắt)... 


Danh từ số nhiều, nếu có tính từ số đếm đi kèm, thì tối thiểu 
cũng phải là từ con sô “đw/” (2 - han) trở lên đên vô sô. Như: 
dve purisa (hai người đàn ông), íisso kañfñayo (ba cô gá!), 
safam gehani (100 ngôi nhà) ... 

2.1.3. HÌNH THỨC VĨ NGỮ CỦA DANH TỪ 


Nguyên âm cuối của danh từ được gọi là vĩ ngữ (kãrama.) 


Dựa vào vĩ ngữ ây mà hình thức biên hóa ngữ cách của danh 
từ tiêng P47 có sự khác dạng nhau. 


Trong danh từ ii, gồm có 7 loại vĩ ngữ. Đó là: 
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I- Vĩ ngữ a (a kãramta.) Thí dụ: gãma (xóm làng), geha 
(ngôi nhà), vana (khu rừng) ... 

2- Vĩ ngữ 4a (aä karana.) Thí dụ: sa (con chó), kañña (cô gá1), 
nãyã (chiếc thuyền) ... 

3- Vĩ ngữ ï (¡ karamta.) Thí dụ: chavi (da bì), kap¡ (con khi), 
sappi (bơ sữa) ... 

4- Vĩ ngữ ï (ï karamta.) Thí dụ: kukkuƒr (con gà mái), vaäT 
(người nó), vez7 (kẻ thù nghịch) .... 

5- Vĩ ngữ w (u karanta.) Thí dụ: akhu (con chuột), dhanu 
(cây cung), sđ/z (vị thầy) .... 

6- Vĩ ngữ H (¡ karanta.) Thí dụ: viññu (người tríÌ), vadhúù 
(phụ nữ), cam# (đạo quân) ... 

7- Vĩ ngữ ø (o karamta.) Thí dụ: go (con bò, g1a súc) ... 


Nếu kê vĩ ngữ danh từ xếp theo 3 tính, thì như sau: 


a- Danh từ nam tính có đủ 7 loại vĩ ngữ: đ, đ, ?, 1, w, W Và 0. 
b- Danh từ nữ tính có Š vĩ ngữ: đ, ï, 1, w, ñ. 
c- Danh từ trung tính chỉ có 3 loại vĩ ngữ: ø, ¡, và w. 


Mỗi loại vĩ ngữ trong ba tính đều có hình thức biến cách 
riêng biệt, do vậy nên hiểu là có đến 15 hình thức biến cách 
các loại vĩ ngữ. Tuy nhiên phần lớn hình thức biến cách vĩ 
ngữ ở nam tính và trung tính có điểm tương tự nhau. Lại nữa, 
đây là nói chưa kê đến một số hình thức biến cách của những 
danh từ dị biệt ngữ. 


Thông thường các danh từ đồng tính có cùng dạng vĩ ngữ sẽ 
biên cách giông nhau; nhưng cũng có những danh từ mặc dù 
đồng tính và đông dạng vĩ ngữ với danh từ phô thông, mà lại 





38 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 





có hình thức biến cách khác lạ hơn, được gọi là những danh 
từ dị biệt ngữ (pakimnuakasabda) hay thiêu loại ngữ 
(katipnayasabda.) 


Mặt khác, cũng nên chú ý rằng hai dạng vĩ ngữ Z và ø trong 
danh từ nam tính rất hiếm thấy ở tiếng PZ. Chỉ gặp một vài 
danh từ như sau: sứ (con chó), candïma, (mặt trăng), 
punnamä (ngày rằm); Vĩ ngữ "ø" như: go (con bò, gia súc)... 
Ngoài ra hình như không tìm thấy nữa! 


2.1.4. PHÉP BIÉN CÁCH VĨ NGỮ 


Trước xin trình bày về phép biến cách vĩ ngữ trong hình thức 
phố thông của danh từ PZi¡. Về phân hình thức biến cách của 
các danh từ dị biệt ngữ sẽ nói đến sau. 


W; Hs 


2.1.4.1. Loại vĩ ngữ 


Trong P2/, danh từ vĩ ngữ ”ø” chỉ là hình thức ở nam tính 
(uilinga) và trung tính (napumsakaiinga), chứ không thuộc 
về nữ tính (/hilnga.) 











a)| Dạng biên cách của vĩ ngữ ”ø”” theo danh từ nam tính như 
sau: 
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c— —_| 
[Ta [ena ——— |sbhi em | 


lj _ |] 


|4 Jaä 





1q „” 


Ngữ vựng một số danh từ nam tính vĩ ngữ áp dụng biến 


cách trên: 
47a: con đê đeya: VỊ trời 
aloka: ảnh sảng dhamna: giáo pháp 
kaãya: thần thê buddha: đức Phật 
kumara: cậu bé bhupala: đức vua 
gãmna: xóm làng miga: con nai 
goøïa: con bò vihära: tịnh xá 
cora: kẻ trộm sansha: tăng lữ 
Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Gãmasmm a7/o” (Con dê trong làng) 
* "Buddhassa dhammo” (Pháp của Đức Phật) ... 











b)| Dạng biến cách của vĩ ngữ “2” theo danh từ trung tính như 








CHƯƠNG 2 
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q, qnI 


[Pa lạm | 


Đa. am 
ở, đni 
cbhi, chỉ 


Pa 
4 Jaa —— ]ãn 


q,qa 





qnam 


qmM1 


Ngữ vựng một số danh từ trung tính vĩ ngữ “z” áp dụng biến 


cách trên: 


arañna: khu rừng 
kula: g1a đình 
cefiya: đền tháp 
chafía: dù lọng 
dukkha: sự khỗ 
dhang: tài sản 
puññna: phước đức 
puppha: bông hoa 


Thí dụ áp dụng biến cách: 


phala: quả, trải 
bala: sức mạnh 
marana: sự chết 
vaffha: vải SỢI 
sukha: Sự an Vvu1 
suyanna: vàng (kim) 
soía: lỗ tai. 

hadaya: trái tim. 


* " 1rañnamhi pupphanï (Những bông hoa trong rừng.) 
* "Syannassa balam” (Sức mạnh của vàng.) 





4I 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





2.1.4.2. Loạt vĩ ngữ "” 


Trong Đzi¡, phần lớn danh từ vĩ ngữ "đ" là hình thức nữ tính 


(/=hilinea); chỉ có một vài danh từ hình thức vĩ ngữ "4" mà 
thuộc nam tính (?uiinga.) 











a)| Danh từ nam tính vĩ ngữ "Z" chỉ tìm thấy như: sZ (con 
chó), ø: (mặt trăng), canđima (mặt trăng), pu#é„ama (ngày 
răm.) 





Dạng biến cách của những danh từ ấy như sau: 


Thí dụ: sĩ (con chó) 





Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "A4bbha muffo va candima” (Ví như trăng thoát khỏi 
mây)... 
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b)| Dạng biến cách của vĩ ngữ "đ" theo danh từ nữ tính, như 





Pa  ]á  |äđo 
[Du _ lạm  |ãao | 
[Ta pañ |aya — |ãbhidh.— — 


Ca. chú |aya — — [änam 
[Sơ — |ã#ađyam |ã. 
4 le  ]|ãøo 





Ngữ vựng một số danh từ nữ tính vĩ ngữ "ã" áp dụng bảng 
biến cách trên: 


ma: người mẹ darika: đứa bé gái 
kañna: cô gái devafa: VỊ trời 
Gangä: sông Hằng nãyã: thuyền, tàu 
ømä: cỗ (dưới đầu) pañnña: trí tuệ 
guha: hang động bhariyđ: người VỢ 
chaya: bóng hình maãÏa: vòng hoa 
janga: ông chân vaca: lời nói 
ful4: cái cần sila: tảng đã. 

Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Kañnaya malayo" (Những vòng hoa của cô gái.) 
* "Ganeayam nãva” (Chiệc tàu trên sông Hãng.) 
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2.1.4.3. Loại vĩ ngữ “1” 


Danh từ vĩ ngữ ”7” trong P27 có hình thức của cả ba tính; tức 


nam tính, nữ tính và trung tính đều có hình thức vĩ ngữ 








a) 








tr 
l. 


Dạng biên cách của vĩ ngữ “7” theo danh từ nam tính, như 


Sau: 


Ngữ vựng một số danh từ nam tính vĩ ngữ 


Số ít 
inã 


Pai. 
FSu 





tra 
Lj 


áp dụng bảng 


biên cách trên: 


agơi: lửa 

ađaï: núi 

ar¡: kẻ thù 

ahỉ: con rắn 

as¡: cầy gươm 

di”: sự khởi điểm đầu tiên 


' “z7” nêu theo trung tính lại có nghĩa là vân vân (v v ...); trong hình thức tính từ 
thì có nghĩa là thứ nhât, đâu tiên ... Danh từ “đđ?” ở định sở cách sô ít còn có thêm 
hình thức là “Zđo” nữa. 
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¡si: đạo sĩ, ân sĩ 
udadji: biến cả 
kapỉ: con khỉ 
kucchï: bụng dạ 
gahapaii: gia chủ 
đipŸ”: con báo 
paíi: ông chủ, chồng 
panỉ: bàn tay 
bođhi¡: sự giác ngộ 
bhupari: đức vua 
a1ï: nøQc Ước 
ya({hi: cầy gậy 
ravi: mặt trời 
sđmi: chủ nhân 


...Thí dụ áp dụng biến cách: 














pamimhi yaffhi (cây gậy trong tay.) 
bhipatino as¡ (lưỡi gươm của vua.) 
gữmmhi isayo (chư đạo sĩ trên núi)... 


b)| Dạng biến cách của vĩ ngữ “7” theo danh từ nữ tính, như 
sau: 


2 . Xã ^ ` 2 2 z L "` ` 7 1À z ` = + ~ 
#Dïp?” trong vài chỗ dùng ở chủ cách sô nhiêu còn có hình thức là “Z?p¡no” nữa. 





45 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





| Sốít | Số nhiều 
j_ |bbùa | 
HE EM. 


Inam 
Iya, Iydan ISu 


4 ]¡í  liòo 


Chú ý: Hình thức yã trong sở dụng cách và xuất xứ cách số ít, 
rât ít được dùng. 





Ngữ vựng một số danh từ nữ tính vĩ ngữ ”” áp dụng bảng 
biên cách trên: 


angulï: ngón tay bhafíi: sự sùng ngưỡng 
asani: sâm sét mafi: ý kiễn 

kitfi: tiếng tăm yuvari: thiêu nữ 
khanri: sự nhẫn nại vuƒƒhï: mưa 

dundubhi: cái trông najï: sự cần lường 
doni: chiếc thuyền safi: trí nhớ 


pafi:bộbimnh  —....... 


Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Yuvatiya ahguliyo " (Những ngón tay của thiếu nữ.) 
* " Buddhassa ki" (Tiêng tắm của đức Phật.)... 
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c)| Dạng biến cách của vĩ ngữ “7” theo danh từ trung tính, như 
sau: 





[Pa | |ïĐmớ 
Du  |]im |ï Bư 
đa _ |iã | Thi ïhị 


Pa. 
lu. 
1a. 
Pan 
Sa. 
4. 


¡na, imha, rsma | Ibhi, thi 
Sa. | imhi ismim 
A4 | lim 


Ngữ vựng một số danh từ trung tính vĩ ngữ 1” áp dụng bảng 
biên cách trên: 


Ca. Cha | ino, issa Tam 





akkhi: con mắt vãrỉ: nước 

acci: lửa saffhi: bắp vê 

dadh:: sữa đặc S%appi: bơ tươi. 
Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Udadhimhi vãri" (Nước trong biên cả.) 
* "\anussa akkhinï" (Mặt của con người)... 


2.1.4.4. Loại vĩ ngữ "TT" 
Ở Päii, danh từ vĩ ngữ ï là hình thức chỉ thuộc nam tính 


(punga) và nữ tính (ihinga) trung - tính 
(napwumsakalinga) không có hình thức vĩ ngữ này. 
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a)| Dạng biến cách của vĩ ngữ ï theo danh từ nam tính, như 





SỐ ít 
inã 


su 
HA SE. - - 00a. 





 HÁi 


Ngữ vựng một số danh từ nam tính vĩ ngữ "7" áp dụng bảng 


biên cách trên: 


kqrT: con VOI bhogï: con răn 
kuƒ{hr: người hủi mai: người có vòng hoa 
øaï;r: chúng trưởng sĩ: mặt trăng 
chafi7: người cầm lọng sarathï: phu xa 
dathï: con vo1 ngà sikhĩ: con công 
paăn: chúng sanh, sinh #wukhĩ: người an lạc 
vật. sef{hï: trưởng giả 


kãrï7: người làm 

bair: người thê lực 

brahmacärT`: bậc phạm 
hạnh 


3 "Brahmacãri" ở một vài nơi chủ cách 
sô nhiêu của nó còn có hình thức là 
brahmacarayo, thay vì brahmacarino. 





48 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 





Thí dụ áp dụng biến cách: 
* "Setthino chafT ca sãrathr ca" (Người cầm lọng và 
người phu xa của trưởng giả.) 
* "Game kuffhino" (Những người hủi trong làng.)... 








b)| Dạng biến cách của vĩ ngữ 7 theo danh từ nữ tính, như vây: 








[Tu Pai [hổ [ME —. 
LCa Cha |ja  — |jmám — —| 





Ngữ vựng một số danh từ nữ tính vĩ ngữ 7 áp dụng bảng biến 
cách trên: 


/fhï: người đàn bà brahmarr: nữ phạm chí 
kadalr: cây chuỗi bhagin: người chị 
kãKĩ: con quạ mái migØï: con nai cái 
kukkuƒï: con gà mái vãpï: bê nước 
kumärT: thiêu nữ sakuwï: con chim mái 
dasr: tớ gái sakhr: bạn gái 
đevr: thiên nữ, hoàng haffthinï: con VOI cái. 
hậu 
Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Kukkuftiya andanï” (Trứng của gà mái.) 
* "Deviya đasiyo” (Các nữ tỳ của hoàng hậu) ... 
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2.1.4.5. Loạt vĩ ngữ ""w" 


Danh từ vĩ ngữ "” trong tiếng PZï¡ là hình thức phố thông 
của cả 3 tính (7//1ga), tức là ở nam tính, nữ tính và trung tính 
đêu có hình thức vĩ ngữ này. 











a)| Dạng biên cách của vĩ ngữ “z¿” theo danh từ nam tính, như 
sau: 





Cách S0 ít Sô nhiêu 


Ta. Pañ. TT 
Ca. Cha. | uno, ussa nam 
uunhi, ustmim 





Ngữ vựng một số danh từ nam tính vĩ ngữ "” áp dụng bảng 
biên cách trên: 


ãkhu: con chuột pharasu: cải bùa 
ucchu: cầy mía bahu: cảnh tay 
katacchu: cái muỗng bandhu: người bà con 
kefu: cây cờ bhikkhu`: vị tỳ-khưu 
jantU: sinh vật ve]: cây tre, trúc 
taru: cây 8Õ saffu: kẻ thù 

pasu: thú vật sindhu: biển 


*# map" ở chủ cách và đối cách số Ÿ "5ji&&#„" ở hô cách số nhiều, đặc biệt 


nhiều còn thêm một hình thức nữa là có thêm một hình thức là "5jikkhave" ; 
"janfuno", định sở cách là “bhikkhi?”. 
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Ss: trẻ nÍt 
sefu„: nhịp câu 


Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "SafIinam bandhu" (Bà con của những kẻ thù.) 
* "\fanussa bahavo” (Những cánh tay của con người.)... 











b) Dạng biến cách của vĩ ngữ “” theo danh từ nữ tính, như 
vầy: 





EEE iReirtiEEmgi_.T->TKh 
pc —[m—[enr— 


Ta. Pan.|uyã — |ñbhi nhỉ | 
Ca. Cha |uyã — |ñmam —_| 





Ngữ vựng một số danh từ nữ tính vĩ ngữ "“ áp dụng bảng 
biến cách trên: 


kacchu: bệnh ngứa yaeu: cháo 

kaneru: Con VOI cái rajju: SợI dây 

kãsu: hằm hồ vi//„: ánh chớp 

dadd: ghẻ lở $5s1⁄: mẹ chồng, mẹ vợ 


dhatu: giới, bản chât 


Thí dụ áp dụng biến cách: 
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* "///hjyã sassu" (Người mẹ chồng của người đàn bà.) 
* "Kaneru kãsuyam pafafi" (Con vol cái rơi vào hô)... 








c)| Dạng biến cách của vĩ ngữ ”” theo danh từ trung tính, 


như vây: 








Cách S0 ít Sô nhiêu 


Ta. Pañ. S5, Bhï 
Ca. Cha. | uno, ussa unam 
tunhi, usinim 





Ngữ vựng một số danh từ trung tính vĩ ngữ ”” áp dụng bảng 
biên cách trên: 


ambu: nước fip: chì (kim loại) 
su: nước mắt đãru: củi đun 
ãyu: tuôi thọ dhanu: cây cung 
JaI!H, JãHH: đầu gối mad: mật ngọt 
Jafu: Säp vasw: của cải 

Thí dụ áp dụng biến cách: 


* " 41rañnamhi darwn?" (Những củi gô trong rừng.) 
* "Swswssa assu” (Nước mặt của trẻ con)... 
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2.1.4.6. Loạt vĩ ngữ "1" 


Ở Pãii, danh từ vĩ ngữ "ữ"' /ä hình thức chỉ thuộc nam tính 
(pullinga) và nữ tính (ihiinga); ở trung tính không có hình 
thức vĩ ngữ này. 











a)| Dạng biến cách của vĩ ngữ "#", theo danh từ nam tính, như 
sau: 





Cách Số nhiều 


Ta.Pañ ñbhi, thi 
Ca. Cha | uno, ussa iunam 
uunhi, ustmim 





Ngữ vựng một số danh từ nam tính vĩ ngữ "#" áp dụng bảng 
biên cách trên: 


aithanfu: bậc thông nghĩa 
pabhñ: vị chủ tế 

maffañññ: người tiết độ 
vađañfu: người khoan lượng 
sabbafnnu: bậc toàn tr1. 


Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "1okassa pabhñ" (vị chủ tê của thế gian.) 


* "Sabbaffiuno pañña" (trí tuệ của bậc toàn tr.) 
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b)| Dạng biến cách của vĩ ngữ "#”, theo danh từ nữ tính, như 
vây: 





Dã c|t—- Jgiy2—- 
1=. ¬ 


Te— lụa — [8b 8M] 





Ngữ vựng một số danh từ nữ tính vĩ ngữ "#” áp dụng biến 

cách trên: 
cam”: đạo quần Sarabhữ: (tên con sông) 
jambi: cây trầm vađdhữ: người đàn bà 
bhú:đầtdai vãmñwrữ: người có bắp 
sarabii: con thăn lăn. vê đẹp. 

Thí dụ áp dụng biến cách: 


* "Game vadhuyo ” (Những người đàn bà trong làng.) 
* "B]uyam taru” (Cây trên đât) ... 


2.1.4.7. Loại vĩ Hgữ ""oø"" 


Hình thức danh từ vĩ ngữ ”ø” trong P2, chỉ thuộc về nam 
tính (pu/nga), chứ không có ở hai tính kia. Nhưng danh từ 
nam tính dạng vĩ ngữ ”ø” cũng không dê tìm thây, duy nhât 
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có từ “go” (con bò, gia súc) là được tìm thấy thôi; vì thế danh 
từ dạng vĩ ngữ “ø” này được xem là loại danh từ dị biệt ngữ 
(pakinnakasabda) hay thiêu cách ngữ (kafi?ayasabda.) 


Dạng biên cách của danh từ “øø” (con bò, gia súc) như vây: 


gaãva, gava, gãvamha, | gobhi, gohi, gãvehi, 
gavamha, øãvasma, gavehi 

gayasma 

gãve, gave, gãvamhi, | gosu, gãvesu, øaVesu 
øavamhi, gãyasmim, 

gaYyasmm 





Danh từ đồng dạng vĩ ngữ với danh từ “go” không tìm thấy!!! 
Thí dụ áp dụng biến cách: 


"ŒGunnañ ce ftaramanasam 

uju gacchafi puhgavo 

sabbdq ta uju gacchanfi” 
(Trong đàn bò đang vượt tiến, nếu con bò đầu đàn 
đi thắng thì tất cả bò kia cũng thăng tới) ... 
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Dứt phép biến cách bảy loại vĩ ngữ (kãranta) của danh từ ở 
ba tính. 


2.1.5. DẠNG BIÊN CÁCH DANH TỪ 
DỊ BIỆT NGỮ 


Ở Pãii có xảy ra một số danh từ rải rác trong nam tính, nữ 
tính và trung tính, tuy đồng mang hình thức vĩ ngữ như các 
danh từ thông thường, nhưng lại có dạng biến cách khác biệt 
hơn các danh từ thông thường. Chúng được gọi là những 
danh từ dị biệt ngữ (pakinakasabda) hay thiêu cách ngữ 
(katipnayasabda.) 


4+ Một số danh từ nam tính như afa, addha, puma, brahma, 
bhavama, mana, mahardja, muddha, vuva, rđja, sakha, 
sanía... mặc dù có hình thức vĩ ngữ “z”, nhưng lại có dạng 
biến cách khác biệt với danh từ nam tính vĩ ngữ “z” thông 
thường. Lại như các danh từ ø7u, saffu ... cũng là hình thức 
nam tính vĩ ngữ “⁄”, thế nhưng có dạng biến cách khác với 
danh từ nam tính vĩ ngữ “z” thông thường. 


Sau đây là các dạng biến cách của những danh từ trên: 
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I- ATTA (ta, tự ngã, bản ngã) có biên cách như vầy: 





2- ADDHA (thời gian, con đường) có biên cách như vầy: 


addhä,addhano 
addhãne 

















|addhän 








Si 
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B- PUMA (con đực, giống đực) có biễn cách như vầy: 


Cách Số nhiều 
Dufiam, puiänarn 


1a. Dumena,pumuna, pumanebhi, 
Dumanaã pumanehi. 


Cha 
pumanehi 
4 pumän. 


Duma, pumam pumano. 














4- BRAHMA (vị phạm thiên) có biễn cách như vầy: 


brahumä, brahimäno 


Du. brahmam, brahmano 
brahimanam 





Ca. Cha | brahmassa brahmanam, 
ca... - 


Ta. Pan | brahmuna bahmebhi, brahmehi, 
brahmubhi, brahmuhi. 








58 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 














5- BHAVANTA (bậc tôn trưởng) được biên cách như vầy: 
bhavam, bho bhavamno, 
bhavanta, bhonfo 
bhavane 


q. )n00/2N€ bhof†a, Hệ meé —— 
bhavafta bhavanfehi. 





Cha bhofo bhavafam 
bhavanftelhi. 
bhavantasmim, bhavatfi. 


bho, bhante bhavanfo, bhonío 





(Danh từ này có hình thức ở nữ tính là bhavamr hay bhoïr, và 


sẽ được biên cách như danh từ nữ tính vĩ ngữ "” thông 
thường.) 











6- MANA (, tâm thức) có biễn cách như sau: 
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aTian mane 
anasa, manena manebhi, manehi 
Ca. Cha | manaso, anassa Inananam 


manamha, manasmaã 
IIaHqSHM1, manas1 





Inana, mang Iana 


Một số danh từ sau đây là đồng bọn và sẽ được biến cách như 


Imqnd: 


ayat; sắt 

17a: nøực 

oja: dưỡng tô 

cetat: tự tưởng 
chanda: vần điệu 
tapa: khổ hạnh 

tama: bóng tôi 

fja: lửa nóng, uy lực 
thama: năng lực 
nabha: bầu trời. 


paya: sữa, nước 
yasa: danh tiếng 
ra/a: bụi bặm 
raha: kín đáo, mật 
vacat: lời nói 
vaya: tuổi thọ 
sara: cái hồ 
sirat); cái đầu 


Nhóm danh từ này còn là hình thức trung tính nữa! 
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Chư thích: (l) aya, cefa, vaca, sira, những từ này còn có 
thêm hình thức kêt thúc băng “2ø” ở đôi cách sô ít; như ayo, 
Cefo, VaCO, SIrO... 


Những từ thuộc nhóm zmưana, khi chúng là thành phần đầu 
trong một phức hợp ngữ (sưmasa), chúng luôn mang hình 
thức tận cùng là “ø“. 77 đụ: 


aya + paffa: ayopatfa (cái bát sắt.) 

teja + dhatu: te/odhafu (hỏa giới.) 

sira + ruha: siroruha (tóc, vật mọc trên đầu.) 
raja + rãsi: rajoräsi (đông bụi bặm) 


7- MAH.ARAJA (bậc đại vương) có biên cách như vầy: 


maharajano 
maharajechi 
mahar—đja, maharqjamha, 
maharajasma. mahardqJehi. 
Sa. maharqJe, mmaharajamhi, | maharđjesu 
maharđjasmimn 


q 
q 
q 
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Một vài danh từ có biến cách tương tự với từ ahãrđja là: 


ag847-/4: ưu vương devar-7a: thiên vương 
amur./a: tiêu vương magar4/a: long vương 
abhira7a: thăng vương migaräđja: thủ vương 





8-4 MUDDHA (đâu, chót đỉnh) được biến cách như vầy: 











muddhä, muddhhäno 
muddhä, muddhäna 


siofinffi: muddhebhi, muddhehi 
muddhana 


muddhassa muddhanam 
lên 


muddhä, muddhãnã_ | muddhebhi, muddhehi 
muddhä, muddhãno 


9- YUWVA (thanh niên) được biễn cách như sau: 
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Cách Số nhiều 


UVđT, yUVang1n YV€, yuVane 


1a. iVeHđq, yuVãnena, yuvebhi,yuvehi, 
yuvana yuvanebli, yuvanehi 


Ca. }WVaSSq, ÿWYãnassa }WVãnđm, yuVananam 


Cha 

Pan | yuvana, yuvanamha, yuvehi, yuvebhi, 
yuvanasma yuvanebli, yuvanehi 
yuve, yuvamhi, yWV€SU, yWVãSu, 


UVasmin, yuvane, yuvanesu. 
yuvanamhi, yuvanasmim 


YUVd, yWVđHd. YuVđnO. 


I0- RAJÄ (đức vua) được biến cách như vầy: 


1a. räjena, rañna rajebhi, rajehi, rajHbhi, 
rajnhi 

















rãjanam, rãJjHnam, rannam 
(Í J. rãjebhi, rãjehi, rãjibhi, 
rañnna rajuhi 
räjini, rañne 


rãja, rãjã rãjãno 
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LI- .SAKHA (bạn hữu) có biễn cách như vầy: 


Sô nhiêu 





sakharehi. 
sakharanam 


sakha, sakhino, sakhano, 
sakhayo, sakharo 
sakhino, sakhano, sakhäyo 


sakhina, sakhimha, sakhehi, sakhebhi 
sakhisma, sakhamha, sakharchi 
sakhasma, sakhaãramha 
sakhismim sakhaäresu 

A. sakha, sakha, sakhi, 
sakhe sakharo. 


12- SANTA (bậc tịnh giả) có biến cách như vây: 
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[Du — [sam samam — [same  ——] 
[Ta _ — |samena saiä — |samtehi sabbhi —| 


Ca. Cha. Son TJEN0, Ssafo Suniainiii Safam, 
Safanam 


safã, satamha. 
SanÍasm1m 


San1a Saní(o, santa 


I3 -| PITU (người cha) được biến cách như vầy: 

















LD,— [Bpatam———— Ditare, pitaro 
pitarebhi,pitarchi 


G Cai pũu, pIuno, pIAIssa | PMHnam, DI@ngm, 
.. .= 


$7 |pHarL |pitusu, piiaresu —— pIaresu 


pita, pitä 





BHẨẨTU (người anh) có biễn cách tương tự như pữu. 
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14- SATTHU (bậc thây, vị đạo sư) được biên cách như vầy: 





Số ít 
saithãïre, saithãro 


1a. safthara sattharebhi, sattharehi 
an 


Ca. satthu, satthuno, satthanam, sattharänarm, 


Một vài danh từ sau đây có biến cách tương tự như saffhu: 





gØanfu: người đi bhaffu: người chồng 
kaffu: người làm Vaff¿: người nói 
7etu: kẻ chiến thắng viñnafu: người thông 
dãfu: người cho hiểu. 

naffu: cháu trai vinefu: người dạy 
neíu: người lãnh đạo. Sofu: người nghe 


+ Vài danh từ nữ tính như zz ... dù là hình thức vĩ ngữ "7", 
nhưng có dạng biên cách khác biệt với thê thông thường. 


Lại như nađi, pokkharar ... dù là hình thức nữ tính vĩ ngữ 
"7", nhưng cũng có dạng biên cách đặc biệt hơn thường. 
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Lại nữa "mafu", là danh từ nữ tính vĩ ngữ “+”, nhưng cũng có 
biên cách bât thường. 


Sau đây là các dạng biến cách những danh từ nữ tính dị biệt 
vây: 





I1 RATTI (ban đêm) được biến cách như sau: 











raffi, raffiyo, raiyo 
raffi, raffiyo, raiyo 


raftiya, ratyä ratfibhi, ratHhi 
raftiyã, ratyä 


Sa. rafiya, raíyq, raffiyam, | raHisu 
rafyam, rattam, rafío 


2- NADĨ (con sông) có biễn cách như vầy: 
HaJJO, ngJJayO 

















nadiya, naJJa naaIbhi, nadhhi 
nadiyä, ngjjã 
nadiyã, nadiyamn, najjar 
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B-| POKKHARAINĨ (hô mưóc) được biến cách như vầy: 
pokkharam, pokkharaniyo, 
pokkharañno 
D pokkharanim pokkharam, pokkharaniyo, 
HT 
pokkharafna. pokkharqnlhi. 


H. 
1a. Pan 
Ca. Cha | pokkharamiya pokkharanmam 
pokkharañna 
q. 


S pokkharamyđa, pokkharanisu 
pokkharaniyam, 
pokkharafna, 
pokkharañnam 


4- M.ÃTU (người mẹ) được biễn cách như vầy: 
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Danh từ DHĨTU, DUHITU (đứa con gái) được biến cách 
tương tự như 7đu. 


+ Danh từ trung tính &amzna (nghiệp, sự hành động, hành vi) 
dù là hình thức vĩ ngữ “2”, nhưng lại có biên cách khác 
thường. Như sau: 


karmasma kammehi 
Sa. karmmme, kammmamihi, 
mã kammmasmim, Kammani, 
kammani 


Phép biến cách danh từ dị biệt ngữ chỉ thấy có bấy nhiêu. 





2.1.6. TOÁT YÊU VỀ DANH TỪ 


Danh từ là tên gọi hay tiếng ám chỉ về sự vật: người, thú, đồ 
dùng... danh từ 4/7 gôm có danh từ chung và danh từ riêng. 
Danh từ riêng là tên gọi riêng của một cá thê; danh từ chung 
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được phân thành danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng và danh 
từ tông hợp. 


Danh từ Pz/ được xếp theo 3 tính (/ga), chia theo 2 số 
(vacana), biên hóa theo 8 cách (vibhaffi.) 


Ba tính là nam tính (0øwui:ga), nữ tính (/hilnga), và 
trung tính (0„apwmusakalinsa.) 


Hai sô là sô Ít (ekavacana) và sô nhiêu (bahuvacana.) 


Tám cách là chủ cách (pa‡hamavibhafi), đôi cách 
(dutiyavibhaffi), sở dụng cách (Tafiyavibhafii), chỉ định 
cách (cafutthavibhafi), xuất xứ cách (pañcamavibharii), 
sở thuộc cách (chaƒfhavibhafri), định sở cách 
(sattamavibharri) và hô cách (alampanavibhafti.) 


Danh từ Pã7 gồm có bảy hình thức vĩ ngữ (kãramứa) là a, ã, ỉ, 
ĩ, w, và ø. Ở nam tính có đủ 7 hình thức vĩ ngữ; ở nữ tính có 
5 hình thức vĩ ngữ; ở trung tính chỉ có 3 hình thức vĩ ngữ. 

Sự biến cách danh từ P có hai dạng là thông thường và đặc 
biệt. Dạng biên cách thông thường dành cho các danh từ phô 


thông có hình thức chung; dạng biến cách đặc biệt dành cho 
các danh từ dị biệt ngữ, có hình thức riêng. 


-OooOoOo- 





70 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 





2.2. TÍNH TỪ (GUNANAM4) 


Tính từ tiếng PZi¡ là tiếng phụ họa với danh từ sự vật để chỉ 
cái thê hay tính chât của danh sự vật ây cho được rõ ràng và 
khiên linh động thêm ý nghĩa. 77 đụ: 


* "Thulo gono mahantam ratham akaddhari” (Con bò 
mập kéo cỗ xe to.) 

* "Dhanava puriso mam nagaradm ãgacchafi” (Người 
đàn ông giàu có đã về thành phố này.) 


2.2.1. CÁC LOẠI TÍNH TỪ 


Tính từ tiếng PZi được phân loại theo hai cách: theo hình 
thức và theo ý nghĩa. 


2.2.1.I. Nói theo hình thức: 


Tính từ tiếng PZï# nói theo hình thức thì có 2 loại là thuần túy 
tính từ và chuyên hóa tính từ. 


Thuần túy tính từ, tức những tiếng tính từ thực chất hắn là 
tỉnh từ, như những tiếng miêu tả về màu sắc, hình dáng... 7/ 
dụ: kãla (màu đen), odZia (màu trắng), n7fa (màu xanh) rafa 
(màu đỏ), mahamfa (to lớn), khudda (nhỏ nhít), ðcca (cao), 
nĩca (thấp)... 


Chuyên hóa tính từ, tức là những tiếng nguyên không phải là 
tính từ mà có hình thức như tính từ khi chúng đứng phụ nghĩa 
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cho một danh từ. 7í đụ: so puriso (người đàn ông ấy), ayam 
kañna (cô gãi này), balava haffhr (con volI lực lưỡng.)... 





2.2.1.2. Nói theo ý nghĩa: 


Tính từ PZï nói theo ý nghĩa, được kể ra có 6 loại là miêu tả 
tính từ, tính từ riêng, sở thuộc tính từ, số mục tính từ, chỉ thị 
tính từ và nghi vấn tính từ . 


Miêu tả tính từ là tiêng diễn tả cái tính, cái thể hay cái phẩm 
của sự vật. Thí dụ: kalo kako (con quạ đen), cco pifho (cái 
ghê cao), mahantam nagaram (thành phô lớn) ... 


Tính từ riêng là tên của một nhân vật, một địa phương ... 
được viết theo một danh từ. 7Ö dụ: Gotama buddho (Đức 
Phật Gotama), Sđ7?pwuffo aãyasma (tôn giả Saripuff4), Tisso 
bhikkhu (T-khưu T1ssa), Nerañjara nađr (sông Nerafjara), 
Sãvatthï nagaram (thành phô Sãva#hi) ... 


Sở thuộc tính từ là tiếng đi theo một danh từ, chỉ quyền chủ 
hữu, tình trạng có... 77⁄ dụ: silava bhikkhu„ (vị Tỳ-khưu có 
giới), đdhanavanfo purisa (những người đàn ông giàu có), 
dhamữnikam kammam (việc làm hợp pháp) ... 


SỐ mục tính từ là những tiêng thuộc về số đếm và số thứ tự, 
khi để chỉ lượng SỐ hay chỉ thứ bậc của sự vật mà danh từ nói 
đến. 7hí đụ: dve purisã (hai người đàn ông), đasa gehã (10 
căn nhà), pafhamo pafthako (quyên sách thứ nhất), pañcamo 
đivaso (ngày thứ năm) 

Mã 
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Chỉ thị tính từ khi tiếng chỉ thị đại danh từ đi theo một danh 
từ, thì trở thành chỉ thị tỉnh từ. 7 hí dụ: qvam kumaro (đứa bé 
này), so øwriso (người đàn ông ây), efam sasanam (giáo lý 
đô)... 





Nghỉ vẫn tính từ là tiếng tính từ có ý nghĩa chỉ sự nghi vấn. 
Thí dụ: katam kusalam dhammam (pháp thiện là sao?) ... 
Hoặc khi tiếng nghi vấn đại danh từ đi theo một danh từ, 
cũng trở thành nghi vấn tính từ. 7í dự: ko puriso? (người 
đàn ông nào?), kø eso? (ai đó)? ... 


2.2.2. CÁCH SỬ DỤNG TÍNH TỪ P4LI 


Ở Pãäi¡, tính từ được sử dụng như phương thức của danh từ; 
tính từ P47 không phải là thành phân bât biên (avyaya.) 


Phần lớn tính từ có hình thức uyên chuyền theo ba tính, nghĩa 
là sẽ được sử dụng tùy thuộc vào danh từ mà chúng đi theo. 
Riêng về tính từ số đếm có một số mang hình thức nữ tính 
hoặc trung tính, một số thì tùy thuộc cả ba tính. Những tính 
từ số thứ tự cũng có hình thức thuần nữ tính. 


Tất cả tính từ PZi đều được sử dụng biến hóa theo 8 cách 
(vibhafti.) 


Lại nữa, tính từ PZ/¡ cũng được chia theo 2 số (yacana) như ở 
danh từ... 


Tính từ PZi¡ khi phụ thuộc danh từ thì nhất thiết phải đồng 
cách (vibharfi) với danh từ ây. Phân lớn tính từ P277 còn phải 
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đông tính (ga) và đông sô (vacana) với danh từ nữa; chỉ 
trừ một sô tính từ sô đêm thì không cân sự đông nhât về tính 
và sô với danh từ mà nó phụ thuộc. 


2.2.3. PHƯƠNG THỨC LOẠI TÍNH TỪ 
THÔNG THƯỜNG 


Trong Pali có loại tính từ: tính từ thông thường và tính từ đặc 
biệt. Tính từ thông thường là những tính từ thuộc loại miêu tả 
thuần túy, hay là những tính từ thuộc loại chuyên hóa như 
hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, khả năng phân từ... chúng 
đều có phương thức sử dụng biến cách phô thông, nên gọi là 
những tính từ thông thường. 


2.2.3.1. Một số tính từ miêu tả thuần túy 


aÐDpa, appaka: kém, Ít pang¡a: thông mình 
ma, ãmaka: còn sống sít p1ứa: màu vàng 
ucca: cao, chiều cao bahu, bahuka: nhiều 
uftãna, utãnaRa: cạn cợt, baÏla: ngu dốt, rồ dại. 
nông cạn majjhima: ở giữa 
kaj‡a: đen mahallaka: già lão 
khara: thô cứng muáu, muduka: mềm, nhu 
khudda, khuddaka: nhỏ, nhuyền 
tiểu tiết rafia: đỏ 
gambhira: sâu thẫm rassa: ngắn, văn 
dahara: non, trẻ suripa: đẹp, sắc tốt 
digha: dài, chiều dài sefa: trắng 
dubbala: yêu, gàn dở miÏa: xanh. 
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2.2.3.2. Một số tính từ chuyển hóa, hiện tại phân từ: 


Hiện tại phân từ: Có hai dạng tận cùng là nứa (gacchamia ...) 
và mãng (gacchamanda ....) và "măng" (gacchamana ...) Hiện 
tại phân từ với dạng tận cùng “na” là có phương thức đơn 
giản như các tính từ thông thường; còn dạng “z4” sẽ có 
phương thức riêng. 


Các hiện tại phân từ hình thức “mãna” như sau: 


olokayamana: đang nhìn 
karayamana: đang làm 
gacchamäna: đang đến 
gãyamana: đang hát 
ghãyamaãna: đang ngửi 
caramana: đang bộ hành 
codayamana: đang đòi 


tifthamana: đang đứng. 

pacamäna: đang nâu 

passamana: đang thây 

pivamäna: đang uỗng 

bhuñJamana: đang ăn 

sãrayamãna: đang nhắc 
đến 


hỏi hasamana: đang cười 


Các hiện tại phân từ trở thành tính từ khi chúng phụ họa cho 
một danh từ. 7 dụ: 


* "Gqcchamano puriso Phpiydm pa£" (người đàn ông 
đang đi đã ngã xuông đât.)... 


2.2.3.3. Một số tính từ chuyển hóa quá khứ phân từ: 


danra: đã điều phục 
dinna: đã cho 
desita: đã thuyết 
nisinna: đã ngồi 


kafa: đã làm 
chinna: đã cắt đứt 
J1a: đã thắng 
fhiía: đã đứng, trụ 
đattha: đã căn 
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pakka, pacita: đã nẫu 
chín. 

pakkania: đã tiễn đến 

pửa: đã uỗng 

bhagøa: đã phân tán 

bhuífa: đã ăn 

yaía: đã đi 


ru|ha: đã leo 

laddha: đã nhận được 
vasia: đã sông ở 
swfía: đã ngủ 

haffha: đã cười. 

hata: đã giết hại 


Các quá khứ phân từ trở thành tính từ khi chúng phụ họa cho 


một danh từ. 7 dụ: 


* "Kumnaro aqhina dattho rmmari” (Đứa bé bị răn căn, nó 





đã chết)... 


2.2.3.4. Một số tính từ chuyển hóa, khả năng phân từ: 


kattabba, katabba: đắng 
phải làm 

khadanrya: đảng ăn 

ganfabba: đáng ổi 

gahaniya: đáng được lẫy 


chinditabba: đảng phải cắt 
datthabba: đáng phải thầy 


dassania: nên được thấy 
databba: đẳng cho 
netabba: đáng dẫn dắt 
pacitafabba: đáng nâu 


pãnïya: đáng uỗng 
bhuñJitabba: đáng ăn 
bhojaniya: đáng ăn 
ramaniya: đáng thích 
laddhabba: đảng được 
vaftabba: đáng nói 
Savaniya: đáng nghe 
sofabba: đáng nghe 
hasitabba: đẳng cười... 
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Các khả năng phân từ được dùng như tính từ khi chúng đứng 
phụ thuộc vào một danh từ. 7Ö dụ: 


* "So kiccam kattabbam adisva sayi” (khi không thấy 
công việc cân làm nó đã ngủ) ... 


2.2.3.5. Một số tính từ thuộc danh từ hóa 


antima: tận cùng maãÏ: có vòng hoa 
orasa: chính thông middhr: sự đã dượi 
pacchima: sau rốt missaka: lẫn lộn 
pañña: sáng suốt saddha: tin tưởng 
papaka: sự ác độc suddha: sự trong sạch 
pDuttima, puffiya: cỗ con sundara: sự tốt đẹp 
majjhma: trung bình he{thữma: phía dưới 


Các tính danh từ hóa này vốn không phải là tỉnh từ; mà gốc là 
danh từ chuyên hóa thành. Chúng đi phụ họa với danh từ và 
có phương thức sử dụng, như mọi tỉnh từ hình thức thông 
thường. 


Những loại tính từ thông thường đã kế trên đây đều có 
phương thức sử dụng giông nhau, và chúng luôn luôn lệ 
thuộc vào danh từ mà chúng phụ họa. 


Chúng sẽ mang hình thức nam tính khi phụ thuộc danh từ 
nam tính; sẽ mang hình thức nữ tính khi phụ thuộc danh từ 
nữ tính; và sẽ mang hình thức trung tính khi phụ thuộc danh 
từ trung tính. 
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Về biến cách, chúng sẽ được biến cách như danh từ. Các tính 
từ hình thức vĩ ngữ “4”, nếu theo nam tính sẽ biến cách như 
danh từ nam tính vĩ ngữ “2”, nếu theo trung tính sẽ biến cách 
như danh từ trung tính vĩ ngữ “2”; còn như theo nữ tính thì 
chúng biến dạng vĩ ngữ “z” thành "Z" rồi biến cách như danh 
từ nữ tính vĩ ngữ "4". Thí dụ: 


a.. Rafto gono tinam khađi¡ (Con bò đỏ đã ăn cỏ.) 
b.. Gono nilãni tinäni khadafi (Con bò ăn có xanh.) - 
c. Dahara kanna gamam gacchaíi (Cô gái trẻ đi đền 


làng.) 





Những tính từ hình thức vĩ ngữ “”, như öahu, muảdu ... nễu 
theo nam tính thì biến cách như danh từ nam tính vĩ ngữ” 'Th 2 
nếu theo nữ tính sẽ biến cách như danh từ nữ tính vĩ ngữ “" 
và nêu theo trung tính thì sẽ biến cách như danh từ trung tính 
vĩ ngữ “⁄”. Thí dụ: 


a.. Bahavo bhikkhi vihãramhi vasitmsu (nhiều vị Tỳ- 
khưu đã ngụ trong tịnh xá.) 

b.. Padese bahini nagaräni honfi (có nhiều thành phỗ 
trong xứ.) 

c.. Bahuyo gãviyo udakam pivissanii (nhiều con bò cái 
sẽ uống nước.) 

Tính từ có vĩ ngữ "7”, như mi... chỉ là hình thức ở nữ tính và 

sẽ biến cách như Thìn từ nữ tính vĩ ngữ "7”. Thí dụ: 


* Adham mãliva kumariya manữn adasữứn (Tôi đã cho 
thiêu nữ có tràng hoa một viên ngọc.) 
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Tất cả tính từ phương thức thông thường sẽ phụ thuộc danh 
từ liên hệ, về ngữ SỐ; nghĩa là nếu liên hệ danh từ ở sốt ít, thì 
tỉnh từ sẽ là số ít; nếu liên hệ danh từ ở số nhiều, thì tính từ sẽ 
là số nhiều. 7hí đụ: 


* " Raffo gono tiqam khad¡" (Con bò đỏ đã ăn cỏ.) 
"zono" là danh từ số ít, do đó "ra/fo" là tính từ ở số 
Ít. 
* "8ahavo bhikkhũ vihãramhi vasửmsu" (Nhiều vị Tỳ- 
khưu đã ngụ trong tịnh xá.) 
"bhikkh¡" là danh từ số nhiều, do đó tính từ 
"bahavo" là số nhiều. 


Tóm lại, các tỉnh từ hình thức thông thường sẽ được đồng 
nhất với danh từ mà chúng liên hệ phụ thuộc, về tính (1inga), 
ngữ cách (vibhari) và ngữ số (vacana) luôn luôn. 


2.2.4. PHƯƠNG THỨC LOẠI TÍNH TỪ 

ĐẶC BIỆT 

Tính từ đặc biệt là những tính từ có hình thức biến cách khác 
thường, mặc dù cũng có phương thức 3 tính, 8 ngữ cách và 2 


ngữ sô cũng như các tính từ thông thường. 


Tính từ đặc biệt, trong đó gôm có một vài tính từ miêu tả, 
tính từ chuyển hóa, tính từ số đếm, tính từ số thứ tự... 


+ Tính từ miêu tả “ahama” (to lớn, vĩ đại) có biến cách 
khác thường như vây: 





To, 
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Nam tính 


maha, maham, mahanto, maham1ã. 
mahamto 


ác 
mahantfam mahqnfe 
ñ 


C 

a 

a › 

a. Cha | mahato, mahanfassa mahantam, 

mahantanam 

a mahata, mahantamha, | mahantebhi 
mahantasma mahantehi 

Sa. mahati, mahaqn1e, mahanfesu 
mahantamhi, 
mahantasmim. 

mahano, mahanfã 

Nữ tính 


mahanuil, mahantiyo 
mahaniT mahantiyo 


P 

D 

1: mahatfa, mahantena mahantebhi, 
mahaqnfehi. 

C 

P 5 





mahantIibhi, mahantthi 


Sa. mahamtiya, | mahanlisu 
mahantiyam 
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Trung tính 


mahqnfa, mahanf1äni. 





mahante, mahantani 


(Các cách còn lại giống như ở nam tính) 


Danh từ "arahana" (bậc Ung Cúng) và tính từ Đrahama (to 
rộng) được biên cách tương tự như 7aharm1a. 


+ Các tính từ “ekacca”, “ekaccaciya” và “ekafiya”cùng có 
nghĩa là “Một số, một ít”. Chúng có phương thức biến 
cách giống như mọi tỉnh từ đơn giản. nhưng đặc biệt là 
chúng không có hô cách (4lapana) 

+ Loại tỉnh từ chuyển hóa có hình thức tận cùng là “vanfu” 


và “man”, như: 


kulavanfu: có gia phả. 
guavanfu: có ân đức . 
ãyasmanfu: có thọ niên, 
tôn giả 
cakkhumanfu: có mắt. 
dhanavanfu: có tài sản. 
puñfiavanfu: có phước. 
phalavanfu: có quả . 


bandhumanfu: có bà con. 


balavanứu: có thê lực, có 
sức mạnh 
buddhimantu: có giác ngộ. 
bhagavanfu: có phần. 
bhãnwmanfu: có ánh sáng, 
mặt trời. 
yasavanfu: có danh. 
Saftimanfu: có trí nhớ . 
silavanfu: có giới hạnh. 
himavanfu: cô tuyết. 
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Các tính từ hình thức này có phương thức biến cách dị biệt 
khác thường như sau: 





Thí dụ: tiêng "kulavanfu" (có gia phả) ... 
Nam tính 


kulavanta 


1a. kulavata, kulavantena kulavantebhi, 
kulavantehi 


kulavantãnam 
kulavantasma kulavantehi 
kulavantasmm 

kulavanta 
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Nữ tính 


1 | kulavanf, kulavaf kulavani, 
kulavantiyo, 
kulavali, 
kulavafiyo. 

kulavantimn, kulavaftim kulavamnfi, 

kulavantiyo, 
kulava1i, 
kulavafiyo. 

Ta.Pañ | kulavantiya, kulavatiya kulavantibhi, 
kulavantihi, 
kulavafIbhi, 
kulavatihi. 


kulavantiya, Kulavatiya kulavanfinam, 
cu kulavafInam 


kulavantiya, kulavantiyam, | kulavanfisu, 
kulavantiya, kulavatiya kulavafisu. 
kulavatiyam 





Khi theo hình thức nữ tính, dạng tiếp vĩ ngữ "vazw" và 
"manfu¿”" của tính từ sẽ đôi thành "van hay vafï" và "manfT 
hay m7", rồi mới biên cách như trên. 
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Trung tính 


kulavanta, kulavantani 





kulavante, Kulavantani 


(Các cách còn lại, giống như ở nam tính.) 


Những tiếng tính từ đồng hình thức với "#&/avan#" cũng 
được biên cách tương tự. 


Các tiếng tính từ mang hình thức tận cùng là "øzu", như 
cakkhumantfu... ad, thì cũng có biên cách tương đương như 
hình thức tận cùng "vanfu" (kulavanfu ....) Tức là: 


cakkhuma cakkhumanto  cakkhUu1mam1a... 
cakkhumanH cakkhumantiyo cakkhumatiyo... 
cakkhumamw cakkhumantld cakkhumantdni.... 


Mặt khác, các tính từ hình thức tận cùng là "vanf", "manfu" 
này, đôi khi được sử dụng như một danh từ, chứ không còn là 
tính từ nữa... Đó là trường hợp chúng đứng độc lập, thay thế 
danh từ đề làm chủ từ hay túc từ. 7Ö đự: 


* "Set? silavafam ãhãram pữjes" (Ông trưởng giả 
cúng dường vật thực đến các bậc giới hạnh.) 

* "Kulavamo arihi na bhayun” (Những người có gia 
phả đã không sợ các kẻ thù) ... 





S4 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 





3 Loại tính từ chuyển hóa, hay hiện tại phân từ có hình thức 
tận cùng "2" 


Các hiện tại phân từ có hai hình thức tận cùng, là "z2" và 
"mang" (như khaãdamra - đang ăn, gacchamana - đang đi)... 
Hình thức hiện tại phân từ tận cùng ”zzzn” có cách thức biến 
cách đơn giản như các tính từ phố thông (đã nói ở phần 
trước.) Về hình thức hiện tại phân từ tận cùng "z" thì có 
phương thức biến cách khác thường. 


Một số hiện tại phân từ mang hình thức tận cùng "z⁄2" như 
vây: 


pacarmfa: đang nẫu 
passania: đang thây 
pivanfa: đang uông 
phusanfa: đang chạm 
bhuñjanfa: đang ăn 


olokenía: đang nhìn 
karonfa: đang làm 
kinanfa: đang mua 
khadanfa: đang ăn 
øãyqmía: đang hát 


ghaãyaqmía: đang ngửi 
caranía: đang bộ hành 
ti{thanfa: đang đứng 
dadarma: đang cho 
dhavanfa: đang chạy 
nahãyanfa: đang tắm 
nisrdanfa: đang ngồi 


rodarmía: đang khóc 
vikkinana: đang bắn 
viharanía: đang trú 
sunanía: đang nghe 
haranía: đang mang 
hasamia: đang cười 


Các hiện tại phân từ tận cùng bằng na” có hình thức biến 
cách ở ba tính như sau: 
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Thí dụ: "khadanfa” (đang ăn) ... 
Nam tính 


ha. khadam, khadanto khadamo, khadamia, 
khadante. 


khãdatã, khãdantena. | khãdantebhi, khãdantehi. 
khadato, khadantassa. | khadatam, khadantanam. 


an khadafa, khadantebhi, khadantehi. 
khadantamha, 
khadantasma. 


Sa. khadati, khadarnte, khadanfesu. 
khadanfamhi. 
khadanfasmim. 


Nữ tính 





Khi theo hình thức nữ tính thì các hiện tại phân từ này được 
thêm vào tận cùng băng một chữ "7": 
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khädanii, khãdantiyo 
khãdanii, khãdantiyo 


1a. khadantiya khadantIbhi, 
Pan khadantthi. 


Ca. khadantiya khadantiinam 
Cha 
S4. khadaniiya, khadamfisu. 
khadanfiyam 
Trung tính 


khãdamtä, khãdantãni 








khadanmte, khadantani 


(Các cách còn lại giỗng như ở nam tính.) 


Các hiện tại phân từ được sử dụng như tính từ khi chúng 
đứng phụ thuộc vào một danh từ khác. Ta gọi là tính từ 
chuyên hóa. 7Ö đụ: 


* "Timam khadanto gono byaggham apassỉ" (con bò 
đang ăn cỏ nó đã nhìn thấy con hồ.) 

* "Kaññã gacchantim itthim akkosi" (cô gái đã mắng 
chửi người đàn bà đang đì)... 
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2.2.5. TÍNH TỪ SỐ ĐÊM (Pakafisañkhyä) 


Số đếm ở tiếng Pal¡ được sử dụng như một tính từ. Các tính 
từ sô đêm này có phương thức hình thành khác biệt với 


những tính từ thông thường. 


2.2.5.1. Các số đếm tiếng Päli: 


eka- Ï 

đvi: 2 

tị: 3 

cafu: 4 

pan: 5 

cha: 6 

Ssaffa: 7 

a{tha: ổ 

naya: 9 

đasa: 10 

ekadasa, ekãrasa: TÌ 
dvãdasa, bãrasa: 12 


terasa: I3 
cafuddasa, cuddasa, 
coddasa: 14 


pañcadasa, pannarasa: l5 


solasa: l6 
saftarasa: l7 
a{tharasa: lồ 
ekinavisafi: I9 
visafi, visa: 20 


ekavisafi: 2] 
dvavisafi, bãvisafi: 22 
tevisafi: 23 
cafuvisafi: 24 
pancavisafi: 25 
chabbisafi: 26 
Saffavisati: 27 
a{†havisafi: 28 
ekinatimsafi: 29 
từmsati, timsa: 30 
ekatimsafi: 3l 
dvafttnsati, Daffimsafi 
dvaftnsa: 32 
tettimsati, tettimsa: 33 
cafuftimsafI, catuftmsa: 34 
pancatimsati: 35 
chaftimsafi: 36 
Saftatimsafi: 37 
a{†haHmsafi: 38 
ekùnacaftalsa: 39 
caftalisa: 40 





68 


CHƯƠNG 2 


DANH TỰ LOẠI 





ekacafttaälsa: 4] 
dvecafttalisa: 42 
tecattalsa: 43 
cafuccaftaälisa: 44 
pañcacattalisa: 45 
chaccafIalisa: 46 
saftacafttadlisa: 47 
a{thacattälsa: 48 
ekunapañnasa: 49 
pannasa, pannasa: 50 
ekapaffasa: 5] 
dvepaffiasa: 52 
tepannasa: 33 
cafuppannasa: 54 
pancapannasa: 55 
chappaññasa: 56 
saftapannasa: 57 
a{†hapanñasa: 58 
ekunasaffhi- 59 
saffhi: 60 
ekasafthi: 6 Ï 
dvesafthi: 62 
tesaffhi: 63 
cafussaffhi: 64 
pañcasafthi: 65 
chassa††hi: 66 
saftasaffhi: 67 
a{thasa†thi: 68 
ekunasaffhi: 69 


saffafi: 70 
ekasaftafi: 7] 
dvesaftafi: 72 
tesaffati: 73 
cafussaftafi: 74 
pancasattaH: 75 
chassaftafi: 76 
SaffasaffqfI: 77 
a{thasattaii: 78 
ekinasiri: 79 
asrfi: 80 
ekãs1fi: 6] 
dväsiti: 82 
tyasifi: 83 
cafuras1i: ở4 
pancasii: 65 
chaãsifi: 86 
saftasifi: 87 
a{†has1fi: 88 
ekinanavufi: 89 
nayufi: 90 
ekanavutfi: 9] 
dvenavuii: 92 
tenavufi: 93 
cafunnavufi: 94 
pancanavuii: 95 
channavufi: 96 
Saftanavuti: 97 
a{thanavufi: 98 
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nacanavufi, ekữnasafa: 99 

safa: 100 (bách) 

sahassa: 1000 (thiên) 

dđasasahassa: TI0.000 (vạn) 

safasahassa, lakkha: 
100.000 (ức) 

đasasafasahassa: 
1.000.000 (riệu) 

kofi: 10.000.000 (kinh) 

đasakofi: 100.000.000 


(cai) 


safakofi: 1000.000.000 (1) 


pakofi: 
1.000.000.000.000.000 
kofipakofi: l và 2l số 0 
nahutam: 1 và 29 số 0 
ninnahutam: 1 và 36 số 0 
akkhohim: 1 và 43 số 0 
bindu: 1 và 50 số 0 
abbuda: I và 57 số 0 
nirabbuda: 1 và 64 số 0 
ahaha: I và 71 số 0 
ababa: I và 78 số 0 
atata: 1 và 85 số 0 
sogandhika: 1 và 92 số 0 
uppala: 1 và 99 số 0 
kumuda: 1 và 106 số 0 


° nahufam (1 và 29 số 0) cũng còn là 


con số 10.000. 


pundarika: I và lII3 số 0 
paduma: 1 và 120 số 0 
kathäna: 1 và 127 số 0 
mahäkathãna: 1 và 134 số 0 
asankheyya: 1 và 141 số 0 
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2.2.5.2. Cách thức các số lẻ Päli: 
Số lẻ trong Pãi¡ gồm có hai dạng: 


a.. SỐ có số lẻ từ 1 đến 99 
b.. Số có số lẻ từ 100 trở lên. 


Có hai dấu hiệu để chỉ trường hợp sỐ lẻ là "„/ara” (thừa) và 
"adhika" (quá); "„ara" dùng để chỉ số có số lẻ từ 1 đến 99; 
và "zđh¡ka" dùng để chỉ số có số lẻ từ 100 trở lên. 


Số nguyên luôn luôn đặt phía sau, số lẻ đặt phía trước, và dâu 
hiệu đặt giữa hai sô. Sau đây là thí dụ: 


«Số có lẻ dưới 100” 


101: ekuttarasatamn (eka + uifara + safq) 

102: dviuttIarasatam (dvi + utfara + sat) 

103: tyuttarasatam (1 + uftara + sat) 

190: navatyufarasatam (navuti + uffara + safa) 

199: ekùnasafuftarasatam (ekữnasafa + uftara + safq) 
1001: ekuttarasahassa (eka + uftara + sahassa)... 


Có số có lé từ 100 trở lên 


1100: satadhikasahassa (sata + qdhika + sahassa.) 
1.115: panharasuttarasatadhikasahassa 
(pannarasuftara + qdhika + sahassa.) 
63.000: tisahassadhikasa†thisahassa 
(tisahassa + adhika + sa{fh1isahassa.) 
110.000.000: kotyadhikadasakofi 
(kofi + adhika + dasakofi) ... 
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Chú ý: Phép nói dấu hiệu vào số lẻ. 

a) Với dấu hiệu "ra": Nếu con số lẻ ở trước có vĩ ngữ 
không phải là "/” hay "7”, thì sẽ bị xóa khi ghép với "/ara". 
Thí dụ: 


ekq + uffara + sata => ekuffarasara (101)... 


Nêu con sô lẻ ở trước có vĩ ngữ là “7” hay "7”, thì “7” hay "7" 
sẽ đôi thành ”z”, rỗi mới ghép vào "„ara". Thí dụ: 


tỉ + uflara + sata => tyutfarasaía (103)... 
b) Với dấu hiệu "ađjikz": Nguyên âm cuối của số lẻ được 
loại xóa và nguyên âm đâu của dâu hiệu sẽ biên thành trường 
âm. Thí dụ: 

safta + qdhika + sahassa => satadhikhasahassa (1.100) 
Nếu nguyên âm cuối của số lẻ là ”¡” hay “7” thì sẽ được đổi 
thành ”z”, rôi ghép với dâu hiệu. 7? đụ: 


kofi + qdhika +  dasakofli => kotyadhikadasakofi 
(110.000.000)... 


2.2.5.3. Cách thức tính thành những con số: 


Cần nói thêm về cách thức tính nhân thành những con số 
trong tiêng P41. 
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a) Các số thập phân như szz (100), sahassz (1000)... bất 
luận khi có con số nảo khác đi kèm phía trước mà không thấy 
dấu hiệu "⁄ara" hay "adhika" thì cứ việc tính nhân lên cho 
thành con số nguyên. 7í đụ: 


pañcasara: 500 (5 lần 100) 

dasasaia: 1000 (10 lần 100) 

đasasahassa: 10.000 (10 lần 1000) 
dvãdasasahassa: 12000 (12 lần 1.000) 
catuvisatisahassa: 24000 (24 lần 1.000) 
atthacattälisasahassa: 48000 (48 lần 1.000) 
pañcasafasahassa: 500.000 (500 lần 1.000) 
dasasatasahassa: 1.000.000 (1000 lần 1000) 
visafisafasahassa: 2000.000 (2000 lần 1.000) 
dasakoi: 100.000.000 (10 lần 10.000.000) 
saako(¡: 1000.000.000 (100 lần 10.000.000)... 


b) Các số thập phân như sz/z (100), sahassa (1000)... đôi khi 
gặp được đ kèm với chúng là những số cập phân số; tức là 
diyaddha 112 addhateyya hay addhatiya 2!'›, addhuddha 3'› 
addhatelasa 12"; . .. Những trường hợp này cũng được tính 
nhân ra cho thành số nguyên. 7í đụ: 


diyaddhasaa: 150 (1 lần 100 và thêm nửa trăm.) 
diyaddhasahassa: 1.500 (1 lần 1000 và thêm nửa ngàn.) 
addhateyyasaia: 250 (2 lần 100 và thêm nửa trăm.) 
addhateyyasahassa: 2.500 (2 lần 1000 thêm nửa ngàn.) 
addhuddhasara: 350 (3 lần 100 thêm nửa trăm.) 
addhuddhasahassa: 3.500 (3 lần 1000 thêm nửa ngàn.) 
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addhafelasasara: 1250 (12 lần 100 thêm nửa trăm.) 
aqddhafelasasahassa: 12.500 (12 lần 1000, thêm nửa 
ngàn.).. 
Phụ chú: Các sô cặp phân số như diyaddha 1”; addhateyya 
(addhatiya) 2"›, addhuddha 32, addhatelasa 12”;.. còn 
được dùng với ý nghĩa như sau: 


diyaddha nghĩa là Ì cái rưỡi. 
aqddhafeyya nghĩa là 2 cái rưỡi. 
addhuddha nghĩa là 3 cái ruỡi. 
aqddhafelasa nghĩa là 12 cái rưỡi. 


Thí dụ: 


*  "Pamanamn dđìghaso dục Vvidathiyo  tiram 
diyaddham" (Kích thước chiều dài 2 gang tay, chiều 
ngang Ì gang rưỡi.) 

*  "Pamanamn dipghaso cha vidaHhiyo  tiryam 
addhateyyam" (Kích thước chiều dài 6 gang tay, 
chiều ngang 2 gang rưỡi) ... 


2.2.5.4. Phép dùng các số đếm Päli 


Ở Pãi¡, các số đếm được dùng như là tính từ của danh từ; 
chúng được xếp tính (ga), cách chia (vibhai) và dùng số 
(vacana) như mọi trường hợp danh từ, tính từ khác... Tuy 
vậy, phương thức sử dụng của số đếm ?PZ¡ cũng khá phức 
tạp. 
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- Về tính (liñga) 


Từ số ekz (1) đến aƒfhärasa (18) thuộc hình thức ở cả ba 
tính. 


Từ số ekữnavisari (19) đến navanavuii (99) và những con SỐ 
có kết thúc là "/”, "7“ luôn đến những con số có kết thúc là 


"4", thì chỉ có hình thức nữ tính. 


sa (100), sahassa (1000) và những con số lớn hơn có kết 
thúc là “z”, chỉ có hình thức trung tính. 


- Về ngữ cách (vibhatfi) 


Tính từ số đếm tiếng Pï chỉ sử dụng theo 7 ngữ cách, trừ ra 
hô cách (alapana.) 


Khi tính từ số đếm kết hợp với danh từ dùng cách nảo, thì 
chúng sẽ được dùng theo cách đó. 


- Về ngữ số (wacand) 


E&a (1) chỉ dùng ở số ít. Tuy vậy, cũng đôi khi cũng được 
dùng ở sô nhiêu đê chỉ ý - nghĩa "một vài, một ít” (eke) ... 


Những con số từ đwe (2) đến a#hãrasa (18) chỉ dùng ở số 
nhiều. 
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Những con số từ ekữnawiszii (19) đến navanavuíi (99), luôn 
cả ko/¡ (10.000.000) và akkhohimr (1 và 43 số 0) đêu chỉ dùng 
hình thức sô ít. 


bi bgc con SỐ: sđfđ (100), sahassa (1000), lakkha (100. 000) 

và những hợp từ kết thúc bằng những con số này đều dùng 
số ít. Tuy vậy, trong vải trường hợp cũng được dùng theo sô 
nhiều, như để chỉ lượng số riêng: cafãri safäni (400), dve 
sahassanï (2.000)... 


2.2.5.5. Phép biến cách các số đếm Päli 


- Số ekø (1) dùng khác nhau ở ba tính, thường chỉ có số ít. 
Biên cách như sau: 


Trung tính 
cko ckã 


Pañ 


(Nêu cân dùng ở sô nhiêu, thì được chia theo như sô nhiêu 
của đại danh từ “ya”.) 





- Số đvi (2) dùng giống nhau ở ba tính, chỉ có số nhiều. Biến 
cách như sau: 
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Đa 
lu 





Pa — [die dc | 


đưi§u. 





- Sô 77 (3) dùng khác nhau ở 3 tính và chỉ có sô nhiêu. Biên 
cách như sau: 


tính 


g. 
" 
Ca. Cha | tianam, fissannam | timnam, 
finnannam finnannam 
Sa. 


|Sư — |8 fisu. 


- Sô cau (4) dùng khác nhau ở 3 tính và chỉ có sô nhiêu. 
Biên cách như sau: 








97 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Œ 
Cha 


caÍ4su cafusi caÍsu 


- Sô øañca (Š) dùng giông nhau ở 3 tính và chỉ có sô nhiêu. 
Biên cách như sau: 


Dụ — |pañc. 


panca 


cafnnam cafassannam | CafuHHnam 


I0, 
CaffArO, cafWro_ | cafasso CaffarI 





4. 
H. 
Ta.Panñn | catibhi, catuhiL | catùbhi, cafibhi, 
lai iatibiauddl )??” SIỂN | 722i 
q. 
q. 


pañcabhi, pancahi 





- Những con số từ chz (6) đến zƒ£hãrasa (18) cũng dùng 
giông nhau ở 3 tính và chỉ có sô nhiêu. Biên cách của chúng 
tương tự sô pañeca (Š.) 


- Những con số như ekữ”navaii (19), visaii (20)... cùng 
những con sô mang vĩ ngữ “7”, đêu có hình thức như sau: 
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11Safi 


Ta. Pañ | 


q. 
u. L, 
Ta. Paï 
- Con số ak&hohinï (số 1 và 43 số 0) cũng là hình thức nữ 


tính và chỉ dùng ở số ít. Có biến cách tương tự con số v7sai 
(20) nhưng ở chủ cách là akkhohimnT... 





- Những con số mang vĩ ngữ "Z"”, như visz (20), ứmsã (30) 
v.v ... là một hình thức khác của v¡sai, fmsati ... chúng cũng 
là hình thức nữ tính và cũng chỉ dùng ở sô ít. Biên cách như 
sau: 


Cách Nam tính 
visdi, visã 
VĩSa 


visãya 





(Những con số có dạng vĩ ngữ "Z" này, khi chúng đứng trong 
một hợp từ, thì vĩ ngữ "4" bị biên dạng thành “a”. 75 dụ: 
từmsa + vassa + sahassa => từmsavassasahassani (30.000 


năm) ...) 
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"” “ 


- Những con số từ hàng trăm trở lên có kết thúc bằng "2 
như sø/z (100), sahassa (1000) v.v. .. đều là hình thức trùng 
tính và thường chỉ dùng ở số ít. Biến cánh của chúng như sau: 


Ca. Cha | satfassa 
an. safã, satamha, satasma 
Sdfe, satamhi, safasmim 





(Những con số này cũng đôi khi được dùng ở số nhiều, khi để 
nêu lên một lượng sô riêng. Tí dụ: caffari satän: (400), 
pañca sahassani (5000) v.v.. . trường hợp cần dùng số nhiều, 
chúng sẽ có biến cách như số nhiều, của danh từ trung tính vĩ 


Ự< y!t 


ngữ “4” vậy.) 
2.2.5.6. Kết luận về hình thức số đếm: 


- Các số đếm ở Pãi¡ vì được dùng như tính từ của danh từ, 
nên phải được hợp nhât với danh từ chúng phụ thuộc. Sự phù 
hợp này chắc chăn phải là đông cách (vibhaffi.) 


- Hầu hết các tính từ số đếm tiếng Pzi¡ chỉ cần phù hợp nhất 
với danh từ phụ thuộc về cách, mà không cần hợp nhất về 
tính và số. Tính và số của chúng được sử dụng theo cách thức 
riêng. Tí dụ: 





100 


CHƯƠNG 2 DANH TỰ LOẠI 





* "Ƒisafi kumara pathasalayam ugøanhanto ahosum” 
(Có 20 thiếu niên học trong trường.) 

* "Rq7a janapadamha satam purise babbajesỉ' (Đức 
vua đã tân xuất 100 người đàn ông ra khỏi xứ.)... 





- Những con số như ekz (1), fi (3), cafu (4).. . được xem như 
cân phù hợp với danh từ chăng những về cách mà phải hợp 
cả về tính và số nữa. Thí dụ: eko kumãro (I cậu bé), ekZ 
kañna (L cô gái), ekam kammam (một việc làm), caffaro 
purisa (4 người đàn ông); cafasso vanifayo (4 người đàn bà), 
caffari kamưmnani (4 việc làm) ... 


- Những con số như đwi (2), pañca (5), cha (6)... ở 3 tính chỉ 
có chung một hình thức, với lại chỉ dùng ở số nhiều. Do đó 
cũng có thể xem là hợp nhất với danh từ về cả ngữ cách, tính 
và ngữ số. Thí dụ: dve migã (2 con nai), pañca ifhiyo (5 
người phụ nữ), cha ambani (6 trái xoài) ... 


2.2.6. TÍNH TỪ SỞ THỨ TỰ (Pñữrapasañkhyä) 


Các số thứ tự trong tiếng PZi cũng được dùng như tính từ 
của danh từ. Về phương thức hình thành cũng đáng chú ý, 
nhưng về phương thức sử dụng thì không có gì khác lạ. 


2.2.6.1. Các số thứ tự tiếng Päli: 


pathama: thứ nhất cafuftha: thứ tư 
dutiya: thứ hai pañcama: thứ năm 
tafiya: thứ ba chaffha: thứ sâu 
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saftama: thứ bảy 
a{†hama: thử tám 
navama: thứ chín 
đasama: thứ mười 
ekadasama: thứ l1 
dvãdasama: thứ 12 
terasama: thứ 13 
cafuddasama: thứ 14 
pannarasama: thứ 15 
solasama: thứ 16 
saftarasama: thứ l7 
a{†harasama: thứ 18 


ekunavisatima: thứ 19 


visafima: thứ 20 
ekavisatima: thứ 2] 
từmsafima: thứ 30 
caftalisatfna: thứ 40 
pañfiasatima: thứ 50 
saffhima: thứ 60 
saftatima: thứ 70 
asifima: thứ 80 
navufima: thứ 90 
safzma: thứ 100 
kofma: thứ 10.000.000 


2.2.6.2. Sự hình thành số thứ tự PAli: 


Có 4 dấu hiệu để hình thành số thứ tự Pãïi là: ma, tiya, ttha 


và ftha. 


- Hầu hết các số thứ tự PZi được hình thành băng cách thêm 


~ 


vào cuôi những sô đêm một tiêp vĩ ngữ "n4". Thí dụ: 


pañca (Š) + ma = pañcama (thứ năm) 
đasa (10) + ma = đasama (thứ 10) 
saía (100) + ma = safama (thứ 100.)... 


- Chỉ một vài số thứ tự được hình thành với tiếp vĩ ngữ "⁄‡ya"” 


như là: 
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đvi (2) + tiya = duftiya (thứ han) 
f¡ (3) + tiya = fafiya (thứ ba) 
(đvi đôi thành đ„; 7 được đôi thành ứa.) 


- Duy nhất một số thứ tự là được hình thành với tiếp vĩ ngữ 
"ha " là: 


cafu (4) + ttha = cafuffha (thứ tư.) 


- Cũng duy nhất một số thứ tự được hình thành với tiếp vĩ 
ngữ "ha" là: 


cha (6) + {tha = chaftha (thứ sáu.) 
2.2.6.3. Phép sử dụng tính từ số thứ tự: 


Cách thức sử dụng các tính từ số thứ tự cũng tương tự như 
các tính từ loại phương thức đơn giản. Nghĩa là chúng luôn 
luôn lệ thuộc vào danh từ mà chúng quan hệ; nếu danh từ ấy 
là tính nào; ngữ cách chi, ngữ sô gì, thì tỉnh từ số thứ tự cũng 
sẽ là tính ấy, ngữ cách ấy, và ngữ số ấy. 


Lại nữa về phép biên cách, các tính từ sô thứ tự nêu khi thuộc 
nam tính, chúng sẽ biên cách như danh từ nam tính vĩ 


ngữ”z”: nếu khi thuộc trung tính, thì chúng biến cách như 
danh từ trung tính vĩ ngữ “2”; còn nêu khi thuộc nữ tính, 
chúng sẽ biến dạng vĩ ngữ “a” thành "4" hoặc đôi “đ” thành 


“7” và sẽ biến cách như danh từ nữ HH Vĩ ngữ "4" hay vĩ ngữ 


rộ: 
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Sau đây là những thí dụ: 


* "1qssa cafufttho puffo" (Người con trai thứ tư của ông 
ta.) 

* "Jđqmn catuftham nagaram" (Thành phô thứ tư này) 

* 1Tuyham catuttha bhagimn7" (Người chị thứ tư của anh) 

* "Jmassa maãsassa chafthiya ratfiya" (Trong đềm thứ 
sáu của tháng này.) 


2.2.7. TOÁT YẾU VÈ TÍNH TỪ 


Tính từ là tiếng phụ nghĩa cho danh từ và lệ thuộc vào danh 
từ đó. 


Tính từ tiếng PZi¡ không phải là thành phần từ ngữ bất biến. 


Các tính từ tiếng P4 phải được hợp nhất với danh từ, thường 
là phải đông ngữ cách (vi5haffi.) 


Hầu hết các tính từ phương thức đơn giản, cùng một vải số 
đếm, còn phải hợp nhất với danh từ về tính (/ga) và ngữ số 
(vacana) nữa. 


Tính từ tiếng P7, ngoại trừ phần lớn số đếm, còn lại thì 
được mang hình thức tính (/ga) tùy theo danh từ mà chúng 
lệ thuộc, là nam tính hay nữ tính hoặc trung tính. 


VỀ ngữ sô cũng vậy, các tính từ sẽ tùy vào danh từ quan hệ 
mà chúng được dùng ở sô ít hay sô nhiêu; Nhưng về các tính 
từ sô đêm thì hầu hệt có cách dùng ngữ sô riêng. 
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Đối với ngữ cách (vibhazmñ), tất cả các tính từ khác đều được 
sử dụng theo 8 ngữ cách; chỉ riêng các tính từ số đếm đặc 
biệt không có dùng hô cách. 

Về phép biến cách, một vài tính từ miêu tả và tính từ số đếm 
có phép biến cách khác thường, ngoài ra đó, hầu hết các tính 
từ đều có phép biến cách tương tự như danh từ ở 3 tính. 


-OooOoOO- 


2.3. ĐẠI DANH TỪ (S4BB4AN4M4) 


Đại danh từ là tiếng dùng thay thê danh từ để ám chỉ người, 
thú hoặc đô dùng mà không chỉ đích danh. 7? dụ: 


* "4z rajjassa räjã ahosi" (Vị này là vua của quốc 
độ) 
* "Aham tuyham pafisunami" (Tôi đáp lời anh) 
* "So mam paharỷ"` (Hăn đã đánh tôi.) 
2.3.1. CÁC LOẠI ĐẠI DANH TỪ 


Đại danh từ trong tiếng PZï có 2 loại: 


7. Nhân xưng đại danh từ (0urisasabbanama) 
2. Biêu thị đại danh từ (visesanasabbanama.) 
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Tiếng đại danh từ chỉ 3 ngôi, như ma (tôi, chúng tôi), 
tumha (anh, các anh), /a (nó, chúng nó) ... gọi là nhân xưng 
đại danh từ. 


Tiếng thay thế danh từ để chỉ sự vật khác nhau cho phân biệt, 
như ma (cái này), eía (cái đó), añfña (cái khác), ya (cái nào 
mà), k2 (cái gì) ... gọi là biêu thị đại danh từ. 


Biểu thị đại danh từ còn được phân thành hai hoặc thành ba 
thứ nữa, tùy theo ý nghĩa của chúng. 


Biểu thị đại danh từ phân thành hai: 


- Định đại danh từ, tức những tiếng đại danh từ chỉ ý 
nghĩa định chắc. Thí đụ: ¿ma (cái này), ta (cái ấy), efa 
(đó, cái đó), am (thế này, đây này) ... 

- Bất định đại danh từ, tức những tiếng đại danh từ ám chỉ 
sự vật, ý không quả quyết. Tí dụ: ya (ai, cái nào), añña 
(khác, cái khác), apara (cái kia nữa), sabba (hết thảy, 
tât cả)... 


Biểu thị đại danh từ phân thành ba là: 


- _ Chỉ thị đại danh từ, tức những tiếng chỉ người hay vật gì 
mà có tính cách xác định được vị trí. 75⁄ dụ: ma (này, 
cái này), ứz (ấy, cái ấy), cfa (đó, cái đó), amu (đây 
nảy)... 

-  Phiếm chỉ đại danh từ, tức những tiếng chỉ người hay 
vật mà không xác định rõ. 7Ö đụ: ya (a1, cái nào), añña 
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(cái khác), aññafara (cái nọ, cái nào đó), sa5ba (mọi 
cái, tất cả), para (cái kia)... 

- _ Nghi vấn đại danh từ, là tiếng đại danh từ dùng trong ý 
nghĩa hỏi. 757 dự: ka (al, gì, chị, nào), ka// (bao nhiêu)... 


Chỉ thị đại danh từ cũng gọi là định đại danh từ, phiếm chỉ 
đại danh từ và nghi vân đại danh từ thuộc về bât định đại 
danh từ. 


2.3.2. PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG ĐẠI DANH TỪ 


Đại danh từ trong tiếng Pa được xếp vào danh tự loại nên 
có phương thức sử dụng cũng như các danh tự loại khác 
(danh từ, tính từ.) Tuy vậy vân có một vài điêm đặc biệt đáng 
lưu ý. 


2.3.2.1. Biến thể nhân xưng đại danh từ 
(Purisasabbanama) 


Nhân xưng đại danh từ tiếng PZi¡ chỉ gồm có 3 tiếng là 
qmha, tumha và ta. 


- Tiếng "ma" dùng thay thế danh từ để chỉ ngôi thứ nhất, 
hay ngôi thượng („/amapurisa.) Nghĩa dịch là tôi, chúng 
tôi, ta, chúng ta, tao, tụi tao v.V... 

- Tiếng "#ømha" dùng thay danh từ để chỉ ngôi thứ hai, hay 
ngôi trung, (ma//himapurisa.) Nghĩa dịch là anh, các anh, 
ngươi, các ngươi, mi, chúng m1, mày, tụi mày v.v... 
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- Tiếng "4" dùng thay thế danh từ để chỉ ngôi thứ ba, hay 
ngôi sơ (0afhamapurisa.) Nghĩa dịch là nó, chúng nó, hán, 
tụi hăn, y, bọn y, vị ây, họ v.v... 


Lưu ý: Nhân xưng đại danh từ được dùng nghĩa dịch tùy theo 
cương vị đôi tượng. 


Về phép dùng: 


- Tiếng "“zmmha" và "mha" dùng không phân biệt tính 
(nga); Riêng "4" thì có hình thức dùng 3 tính khác nhau. 

- Cả 3 tiếng nhân xưng đại danh từ đều chỉ dùng 7 ngữ cách 
(vibharíi), trừ hô cách. 

-_ Về ngữ số (vacana) vẫn được áp dụng bình thường ở đây. 


Phép biến cách nhân xưng đại danh từ ”4zwha” (tôi, ta...) 
như sau: 


Số nhiêu 


mayam, amhe, no 


no 
qmhehi, no 


H4 ` 
^ .Á 
, cà 


Ca. Cha | mama, mayham, | amham, 
Iamam, me aqmhakam, no 
1 amhebhi, amhehi 


mayi aimhesu. 
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(Chú ý: me và nø trong biến cách không được dùng ở đầu 
câu.) 


Phép biến cách nhân xưng đại danh từ "#wzwha"” (anh, mỉ ...) 
như sau: 


tuunhc, tuunhäkaIm, vo 


Pañ. 


(Chú ý: £e và vø trong biến cách không được dùng ở đâu câu.) 





Phép biến cách nhân xưng đại danh từ "⁄ø” (nó, vị ấy, hắn, y) 
như sau: 


Nam tính 


tebhi, tehi 


neSam, nesanam 
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Nữ tính 


ta, fayO 





Trung tính 





(Các cách còn lại giỗng phần nam tính.) 


Thí dụ câu áp dụng nhân xưng đại danh từ: 


* " 1ham mayham potthakam tava dadam" (Tôi cho anh 
quyền sách của tôi.) 

* "So tayä saddhữn mama geham aãgacchafi" (Nó ổi 
cùng với anh đến nhà tôi.) 

* "Tưmnhe te mã paharitfha" (Các anh đừng đánh chúng 
nó.) 

* "1qssa te qlãbha tassa te dulladdham" (Thật bất lợi 
cho người đó! Thật xấu vận cho người đó!.) 
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* "Na me đi†tho ito pubbe" (Trước đầy trì kiến không có 
cho tôi.) 


2.3.2.2. Biến thể các biểu thị đại danh từ 
(Visenasabbanama) 
Biểu thị đại danh từ gồm có 3 loại: 

-_ Chỉ thị đại danh từ (ma, fa, efa....) 

-_ Phiêm chỉ đại danh từ (ya, añña, sabba...).. 

- _ Nghi vân đại danh từ (ka, kafi....) 
Hầu hết biểu thị đại danh từ trong P47 được sử dụng theo 3 
tính (ga), khác dạng biên cách cũng có, giông dạng biên 


cách cũng có... 


Về ngữ cách (vib)ha#i) các biểu thị đại danh từ cũng như 
nhân xưng đại danh từ, chỉ dùng với 7 ngữ cách, trừ hô cách. 


Về ngữ số (vacana) thì các tiếng đại danh từ này cũng vẫn 
được chia ở số ít và số nhiều. 


Sau đây là các biến cách của những tiếng biểu thị đại danh từ: 


Tiêng biêu thị đại danh từ "za” (này, cái này) có biên cách 
như sau: 
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Nam tính 


Cách Số nhiều 


Imina, qnena Imebhi, imehi, ebhi, 
chi. 


©Sđm, esanam 
Imasma chỉ. 
Imasm1m 


Nữ tính 


Imaya, IM1SSã, Imasdm, Imasanam, 
ImISSayd, đssa, assaya_ | asam, asanam 








Sa. Imqyan, Im1ssam, Imasu 
assam 
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Trung tính 


Cách SỐ nhiều 





imam, idam | Ime, Imani 
(Các cách còn lại giông ở phân nam tính) 


Tiếng chỉ thị đại danh từ ”z” (ấy, cái ấy) có biến cách như 
sau: 


Nam tính 


Pañ 


Nữ tính 
Số ít 





täbhi, tấhi 
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Trung tính 





(Các cách còn lại giỗng ở phần nam tính) 


Tiếng chỉ thị đại danh từ "ez" (đó, cái đó) được biến cách 
tương tự như “4”. 75 dụ: 


CsO, đÍ©€... 
sa, efayO... 
cÍam, ©ÍqHI... 


Tiếng chỉ thị đại danh từ “" (thế ấy, đây này ...) có biến 
cách như sau: 
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Nam tính 


Cách Sô Ít Sô nhiều 
ha. qnuko,asu, asukO qmu, amukä, asuka 
Du qmmưm, amukam, asukam | am, amke, asuke 


a 
Ta qInunã, amukena, qmuibhi, amuhi, 
asukena qrmmukebhi, qmukehi, 

asukebhi, aqsukehi 

Ca aIHMH"O,I1SSd, aIHUHđTI, qmMUSaHam, 

Ch qrnukassa, asuRassa qrnukanam, 
asukanam 

a 


asukasma 

Sa. qmmumhi, amusm1m, qIWHSU, qIMĂ@SU, 
qmmukamhi, amukasmim, | asukesu. 
asukamhi, asuửasmim 


a 
Pan | amuna, qmumha, qamuibhi, qmuhi, 
qmusma, amukamha, qamukebhi, qmukehi, 
qamukasma, asukamha, asukebhi, qsukehi 








115 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Nữ tính 


asuka đmukiyo, asukayo. 
n3 Th biiK/j0) đkill 08 


amuya, amukãya, amubhi, amuhi, 


asukaya amukabhi, amukahi, 
qsukahi. 


q11SSä,đ11MVđ, qim1sam, amisandq1m, 
cu amukaya, asukaya asukanam,amukanam 
SamuSssam, amnuyam, | amisu, qmukasu, 


amukaya,amukayam asukãsu. 
asukaya, asukãyqm. 





Trung tính 


ha. qdum, amukam, | aqdữml, aqmukqni, 
asukam asukami 





Du. | aqdưm, amukam, | adùni, amukãHl, 
asukam qSukqHnl. 


(Các cách còn lại giống như phần nam tính) 


Tiếng phiếm chỉ đại danh từ “y„z” (ai mà, cái nào, cái mà) có 
biến cách như sau: 
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Nam tính 


[Pa |yo CC ly | 
Kẻ rxr 


[Ta |yeng  |yvebhiyehi 


Nữ tính 
ya, yayo 
ya, yayo 


yäbhi, yãhi 


YaSSđ1m, yayd | yasu 








Trung tính 





(Các cách còn lại giống như phần nam tính) 


Những tiếng phiếm chỉ đại danh từ sau đây được biến cách 
tương tự như ”ya 
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añna: khác, cái khác 
aññafara: cải nọ, cải nào đó 
para: cái khác 

pubba': cái trước 

sabba: tật cả, mọi... 
wubhaya: cả hai 

aparaŸ: cái khác nữa 

tfara: cái kia 


Hai tiếng nghi vấn đại danh từ là “k/zma” (ra sao? gồm có 
gì? Bao nhiêu?) cũng được biến cách tương tợ như “ya 


Tiếng phiếm chỉ đại danh từ “ba” (cả hai), đặc biệt được 
dùng giông nhau ở 3 tính và chỉ có sô nhiêu. Biên cách như 
sau: 


ubhobhi, ubhohi 





` 


Tiếng nghi vấn đại danh từ "kz#” (bao nhiêu) cũng đặc biệt 
dùng giông nhau ở 3 tính và chỉ có hình thức sô nhiêu. Biên 
cách của tiêng này như sau: 


„ Tiếng pubba còn có nghĩa là phía đông. 
Ÿ Tiếng apara còn có nghĩa là phía tây. 
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katibhi, kathi 


kqafiSu. 





Tiếng nghi vẫn đại danh từ “kø” (ai? cái nào? cái gì? chỉ?) có 
biên cách khác nhau ở 3 tính, như sau: 


Nam tính 


: TS | 
[Ta — [kem |Áebhileh, 
kebhi, kchi 


kamhi, kasmim, kimhi kismim_ | kesu. 





Nữ tính 


kãbhi, kahi 
kãya, kasmmä, kissã 


Sa. kaya, kayam, kassa, | kãsu 
kassam, kissam 








119 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Trung tính 





(Các cách còn lại giỗng như phần nam tính.) 


Tiếng nghi vấn đại danh từ "#4" khi có dấu hiệu “c¡" ghép 
sau thì trở thành tiếng phiếm chỉ đại danh từ: &øc¡ (bất kỳ, bất 
cứ gì, bất luận chi, cái chi mà...) hình thức này thường đi cặp 
với tiếng "ya"”. Thí dụ: yo koci, ye kici, yã kãci, yam kiñci.... 


Tiêng phiêm chỉ đại danh từ “køc¿” có biên cách ở 3 tính như 
sau: 


Nam tính 


kanci, Kinci, Kiñcana. 


(không thấy dùng) 


Sa. kamhici, KqsmINCI, kesuci 
kismmiCl, KiSmMINCI. 
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Nữ tính 


kayaci, kayanci, kassafci. 


Trung tính 








(Các cách còn lại giống như phần nam tính) 


Thí dụ câu áp dụng với biểu thị đại danh từ: 


* "Jđam kữn ahosï" (Cái này là cải gì?.) 

* "Yo đhammam passati so buddham passafi" (Ai thấy 
Pháp là người ấy thấy Phật.) 

*"Szbbe sattä ãhãrafthitika" (Tất cả chúng sanh duy tồn 
nhờ vật thực.) 

*"Yam kinci kusalakammam kattAabbam kiriyam mama 
kayena vãcãmanasa" (Thiện nghiệp nào mà đáng 
làm, đã được làm bởi thân, khẩu, ý của tôi.) 

* "Ko mayham imam dhanam ganhỉ?" (Ai đã lẫy tài sản 
này của tôi?) 
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* "Ko esố?" (AI đó.) 

* "So ham!" (Tôi đây!.) 

*"Ko mam pakkosafi” (A1 gọi tôi.) 

* "Kafi jägaratam sutta kati suttesu jagara kaHhi rajam 
adeti kahhi parisuj7hari" (Có bao nhiêu pháp mê giữa 
pháp tỉnh? Có bao nhiêu pháp tỉnh giữa pháp mê? Do 
bao nhiêu pháp làm vương trần câu? Do bao nhiêu 
pháp khiến thanh tịnh?.) 


Chứ ý: Khi tiếng đại danh từ đứng phụ thuộc vào một danh 
từ, đê phụ nghĩa cho danh từ ây, thì nó được dùng dưới dạng 
một tính từ, nhưng phương thức sử dụng vân là đại danh từ ... 


2.3.3. TOÁT YÊU VẺ ĐẠI DANH TỪ 

Đại danh từ là tiếng thay thế danh từ để chỉ người và vật một 
cách khái niệm. 

Đại danh từ trở thành tính từ khi nó đứng phụ thuộc vào một 
danh từ có đông cách, đông sô và đông tính. 


Đại danh từ P247 có 2 loại chính nhân xưng đại danh từ và 
biểu thị đại danh từ. 


Biểu thị đại danh từ lại phân ra thành 3 thứ nữa là chỉ thị đại 
danh từ, phiêm chỉ đại danh từ, và nghi vân đại danh từ. 


Trừ một vải tiếng đại danh từ đặc biệt, còn lại hầu hết đại 
danh từ tiếng PZi đều được sử dụng ở 3 tính (ga) riêng 
biệt. 
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Tất cả đại danh từ tiếng PZ/¡ đều chỉ sử dụng theo 7 ngữ cách 
(vibharfi), trù hô cách. 

Một vài tiếng đại danh từ như "ba", "kati".... chỉ có hình 
thức sô nhiêu; còn lại hâu hêt đại danh từ đêu được sử dụng ở 


cả hai số (vacana.) 


-OooOoOo- 
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(ÄKHYAT4) 


Động từ là tiêng điên đạt hành động hay cải dụng của chủ 
từ trong một cấu. Thí dụ: 


x 


"So odanam bhuñjafi" (Nó ăn cơm.) 

“Tvam potthakam pathasi "(Anh đọc sách) 

"Aham buddhassa dhammam ugganhami” (Tôi hoc 
giáo pháp của Đức Phát) 

"Mayham miito kalyanamitto hoti" (Bạn tôi là người 
bạn lồi.) 


x 


x 


x 








3.1. SƯ HÌNH THÀNH ĐÔNG TỪ P4LI 


Động từ PZ/¡ được cấu trúc do một ngữ căn (đhzz„) hiệp với 
tiêp vĩ ngữ (paccaya) và chia theo vĩ ngữ của các thì. Một sô 
động từ còn được lập nên với tiêp đâu ngữ (⁄asagøa) nữa. 
Thí dụ: 


kar +0_- +íi = karofi 
(căn) + (tiêp vĩngữ) + (vĩngữ) = (động từ) 


Dpai{©: +sew +d +íi = pafisevdfi 
(tiếp +(căn) +(tiếp +(vĩngữ) = (động từ) 
đầu vĩ 

ngữ) ngữ) 


3.2. PHƯƠNG THỨC CỦA ĐÔNG TỪ P4LI 


Động từ PZï¡ có 8 phương thức để phân định là: 
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- _ Cách (wibhafii.) 

- - Thì (kal4.) 

- Thể (0ađa.) 

- _ Số (vacana.) 

- Ngôi (purisa.) 

- - Ngữ căn (dhaã£u.) 

-_ Lỗi nói (vãcaka.) 

- _ Tiếp vĩ ngữ (paccaya.) 


Phương thức của động từ P47 cũng khá phức-tạp!. 
3.2.1. CÁCH CỦA ĐỘNG TỪ (VIBHATT]) 
Cách của động nói đến sự tác dụng diễn đạt của động từ. 
Động từ Pzï¡ có đến § cách như sau: 


1- Tiến hành cách (Vatamänä): là cách của động từ diễn đạt 
một sự kiện đang xảy ra hiện thời. 7 đụ: 


* "So odanam bhuñ7afi” (Nó ăn cơm)... 


2- Hiện khứ cách (Ajjatanï): là cách của động từ diễn đạt 
một sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay. 7Ö dụ: 


* 1Thero agamỷ" (VỊ trưởng lão vừa mới ra đi) 


3- Quá khứ cách (Hiatani): là cách của động từ diễn đạt 
một sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm qua. 7Ö dụ: 
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* "7e qgamii” (Họ đã ra đ]) ... 


Trước đây, cách ajÿja#anï dùng để diễn đạt quá khứ, việc 
vừa xảy ra trong ngày hôm nay; và cách ya#anï dùng để 
diễn đạt quá khứ, việc đã xảy ra trong ngày hôm qua, 
nhưng nay đã mất đi sự phân biệt đó; cách ajjafanĩ dùng 
để chỉ sự kiện quá khứ nhất định, và cách hiyaffanT cũng 
để chỉ sự kiện quá khứ, nhưng rất Ít dùng. 


4- Bắt định khứ cách (Parokkha): là cách của động từ dùng 
đê diễn đạt quá khứ bât định thời gian. 75 đụ: 


* "$2 bhagavantam etad-avoca " (VỊ ấy đã nói lời này 
với Đức Thê tôn.).. 





5- Tương lai cách (Bhavissamfi): là cách của động từ dùng để 
diễn đạt một sự kiện sẽ có, sắp xảy ra. 75 dụ: 


* "$o gãmam gacchissafi (Nó sẽ đi đến làng) ... 


6- Điều kiện cách (Kälätipafi): là cách của động từ diễn đạt 
một sự kiện có thê xảy ra. Cách này ý nghĩa là hình thức vị 
lai của quá khứ. 7h đụ: 


* "So ce yanam labhissa, agacchissa" (Nêu họ được xe, 
họ đi rôi) ... 


7- Mệnh lệnh cách (Pañcami): là cách của động từ diễn đạt 
sự mệnh lệnh, sự khân câu, khuyên lơn, hay ước vọng ... 7Ö 
dụ: 
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* "1Vvam bahunam potthakanam pafhah?" (Anh hãy đọc 
nhiều sách) 

* "Bhavafu sabbasofthi te" (Mong mọi sự tốt đẹp có đến 
với anh) ... 


Cách này gọi là Pañcamrï, bởi vì cách này có đến ý nghĩa thứ 
năm mới trọn nghĩa. Năm ý nghĩa đây là trước 3 tình trạng 
hiện tại thì (2accuppanna), một trình trạng nữa là mệnh lệnh 
(anafíi) và tình trạng thứ năm là sự ước vọng (ãsitha.) 


ổ- Khả năng cách (Sattamï): là cách của động từ diễn đạt ý 
nghĩa công nhận, cho phép, chủ định, khuyên khích hoặc khả 
năng có thê... 77 dụ: 


* "VYqđj so katheyva aham pi katheyyami" (Nếu hắn nói, 
tôi cũng nói) 

* "Yo visam paribhufijeyya so marissafi” (A1 mà dùng 
thuốc độc, người ấy sẽ chết), 

* "Tuznhe kalyanamiite bhajetha" (Các anh chỉ nên giao 
du với những bạn tốt)... 


Cách này được gọi là sa/ømï, bởi cách này đây có đến ý 
nghĩa thứ bảy mới trọn. Bảy ý nghĩa đây là: đếm trước 3 tình 
trạng hiện tại thời (paccuøpanna), một tình trạng mệnh lệnh 
(anaííi), một tình trạng ước vọng (đs7//ha), một tình trạng 
nữa là sự công nhận (2øzzzri) và tình trạng thứ 7 là sự chủ 
định (parikappa.) 
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3.2.2. THÌ CỦA ĐỘNG TỪ (K4L4) 


Thì của động từ là thời điểm mà động từ diễn đạt sự kiện xảy 
ra. Trong P2/, động từ có 3 thì: 


I. Thị hiện tại (Paccuppannakadla.) 
2. Thì quá khứ (41/akaia.) 
3. Thị vị lai (Anagatakdla.) 


- Thì hiện tại tức là động từ biêu diễn sự kiện đang xảy ra. 
Thí dụ: 


* "4ham pãthasãlam gacchãmi" (Tôi đi đến trường 
học.) 

* "JVam uyyanabhùmiyam kiasỉ"” (Anh nỗ đùa trong 
sân vườn) ... 


Trong tám cách của động từ Pđ¡, tiến hành cách (vafamanä) 
thuộc về thì hiện tại. 


- Thì quá khứ tức là động từ biêu diễn sự kiện đã qua, đã xảy 
ra tôi... TW đụ: 


* "Jsj ơirmhi vasi" (Vị ân sĩ đã sông trên núi) 
* "Ä\fayham bandhu mari " (Người bà con của tôi đã 
chết) ... 
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Trong tám cách của động từ pall, có 3 cách là hiện khứ cách 
(aj/aían), quá khứ cách (yafam) và bât định khứ cách 
(parokkha) thuộc về thì quá khứ . 


- Thì vị lai tức là động từ biểu diễn sự kiện sẽ xảy ra, một 
hành động chưa có, chưa đến... Thí dụ: 


* "Suye qham sindhumhi nahãy¡ssaãm?" (Ngày mai tôi sẽ 
tắm biển) 

* "Tam ãcariyassa geham gacchissasi" (Anh sẽ đến 
nhà của vị giáo sư)... 


Trong tám cách của động từ P2, có hai cách là tương lai 
cách (bhavissamfi) và điêu kiện cách (&đl/4fiparí¡) thuộc về thì 
VỊ lai. 


Riêng về hai cách là mệnh lệnh cách (pañcam?) và khả năng 
cách (saam?) trong tám cách pãli, thì không nhất định thuộc 
thì nào, chúng được dùng trong cả 3 thì, nên gọi là amwu/akala 
(thì vô định) . 


3.2.3. THẺ CỦA ĐỘNG TỪ (P404) 


Trước kia, động từ pãli được xếp theo hai thê là parassapada 
và affanopada. 


Loại parassapada, ngày xưa được dùng để thành lập nên 
động từ năng động thê. 7T” dụ: 
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*" Puriso rukkham chíndaíe" (Người đàn ông chặt cây) 
Loại aanopada thì được dùng để lập nên động từ thụ động 
thê. 77 dụ: 


* "Rukkho purisena chỉndaii" (Cây bị người đàn ông 
chặt)... 





Tuy nhiên, ngày nay không còn sự phân biệt đó nữa (), 
người ta có thể dùng loại ø#anopada cùng với loại 
parassapada đề lập nên động từ với ý nghĩa hoản toàn thuộc 
năng động thể. 


Theo câu "Puriso rukkham chỉindaf", có thể viết lại là 
"Puriso rukkham chindafe”, có cùng nghĩa "Người đàn ông 
đôn cây". 


Ngày nay, để thành lập tình trạng động từ thụ động thê, 
người ta đã hình thành động từ dưới dạng tiệp vĩ ngữ khác 
với năng động thê. Thí dụ: 


* "chjj + m-a" => chỉindari (chặt, đỗn), là năng động 
thê. 

* "chịd + ya" => chịjaii (bị chặt, bị cắt), là thụ động 
thê. 


Ở câu ngày xưa "Rukkho purisena chỉndate" nay viết lại là 
"Rukkho purisena chÿ7afi”. Thành cầu với ý nghĩa thụ động 
thê: "Cây bị người đàn ông chặt". 
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3.2.4. SÓ CỦA ĐỘNG TỪ (W⁄4C4N4) 
Động từ được chia theo 2 số: 


1. Số ït (ekavacana) 
2. Sô nhiêu (bahuvacana) 


- Động từ được dùng ở số ít khi tình trạng chủ từ là số ít. 7í 
đụ: 


* "So bhattam khadaii" (Nó ăn cơm) 
* "Tvam nagaram gacchasi" (Anh đi đên thành phô) 
* " 1ham po{thakam patham" (Tôi đọc sách.) 


Động từ được dùng ở số nhiều khi tình trạng chủ từ ở số 
nhiêu. 7? đụ: 


* "1e bhadam khadarii ` (Chúng nó ăn cơm.) — 

* "Tumnhe naøaram gacchatha" (Các anh đi đền thành 
phô.) 

* "\fqyam potthake pathãma" (Chúng tôi đọc sách) ... 


Động từ Pz/¡ trong một câu hay một mệnh đề phải phù hợp 
với chủ từ quan hệ, về số. 


3.2.5. NGÔI CỦA ĐỘNG TỪ (PURIS4) 


Động từ pãli được chia theo 3 ngôi là: 
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1. Ngôi sơ (pa†hamapurisa.) 
2. Ngôi trung (maj/hừnaDpurisa) 
3. Ngôi thượng („amapurisa) 


Ngôi sơ trong tiếng PZi¡ tức là ngôi thứ ba ở các ngôn ngữ 
khác. Động từ ngôi sơ được dùng khi chủ từ quan hệ là ngôi 
thứ ba. Tí dụ: 


* "$o gãmam gacchaii " (Nó đến làng.) 
* 1Te nagara nikkhamimsu" (Họ đã ra khỏi thành phô.) 
* "Kumaro sadhukam ugeanhafi” (Cậu bé học g1ỏ1) ... 


- Ngôi trung trong tiêng Pãii¡ tức là ngôi thứ hai thường gọi ở 
các ngôn ngữ. Động từ ngôi trung được dùng khi chủ từ quan 
hệ là ngôi thứ hai. 77⁄ dự: 


* "7Vam nagare vasasi" (Anh sống tại thành phó.) 
* "Tumhe kuto agacchathđ?" (Các anh từ đầu lại?.) 


- Ngôi thượng trong tiếng Päïi tức là ngôi thứ nhất thường 
gọi ở các ngôn ngữ khác. Động từ ngôi thượng được dùng 
khi chủ từ quan hệ là ngôi thứ nhât. 7? đụ: 


* "4ham buddhassa dhammam ugeanhami` (Tôi học 
giáo pháp của Đức Phật.) 

* "Mayam sanghassa pujemd" (Chúng tôi cũng dường 
đến Tăng.)... 


Ở Päi¡, thuật từ (tức động từ) phải hợp nhất với chủ từ quan 
hệ, chăng những về sô, mà phải hợp cả về ngôi nữa!!!. 
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3.2.6. NGỮ CĂN CỦA ĐỘNG TỪ (DHATU) 


Ngữ căn là tiếng gốc của động từ khi chưa được hình thành, 
nghĩa là chưa có tiếp vĩ ngữ (paccaya) ghép hợp, chưa được 
minh định theo thì (&Z/a), theo thể (pađa), theo số (vacana), 
theo ngôi (purisa) ... Nói cách khác, ngữ căn là thành phần để 
cấu trúc một động từ. 


Ngữ căn là tiếng chỉ mới diễn đạt ý nghĩa tối sơ. Nó chưa 
được sử dụng thành đơn vị văn phạm trong các cú pháp Pa. 


Ngữ căn PZ xếp thành § nhóm, gọi là đhãfu„gana. Như sau: 


.. Bhavadigana, nhóm căn bhúi ... 
.. Ñuchadigana, nhóm căn rudh ... 
Divadigana, nhóm căn địy ... 
Svadigana, nhóm căn su... 

.. Kiyadigana, nhóm căn kỉ... 
Tanadigana, nhóm căn fan ... 
Curadigana, nhóm căn cur'... 

.. Gahadigana, nhóm căn gah... 


% mì Ơ Đà R2 bọ 


Đề dễ nhận, người ta đã lây tiêu biểu một ngữ căn trong 
nhóm mà đặt tên gọi cho nhóm ây!!!. 


Mỗi nhóm ngữ căn có mang dạng tiếp vĩ ngữ (paccaya) 
riêng, làm dâu hiệu căn bản. Gọi những dâu hiệu này là động 
từ tướng. 





134 


CHƯƠNG 3 ĐỘNG TỪ 





Sau đây là các nhóm ngữ căn cùng với dâu hiệu động từ 
tướng của chúng: 


1- Nhóm căn bhữ... (bhavãdigana): Nhóm đệ nhất ngữ căn 
này có dấu hiệu động từ tướng là “4a”. 7 dụ: 


bhavafi (có, trở thành) => bhữ + a. 
sayafi (ngủ) => sĩ + a 

pacaii (nâu) => pac + a. 

sacchaii (đi đến) => gam + a. 
ikkha (nhìn) => ikkh + a. 

marafi (chết) => mar + a. 

passaii (trông thấy) => dis + a... 


2- Nhóm căn rudh... (rudhadigana): Nhóm đệ nhị ngữ căn 
nảy có dâu hiệu động từ tướng là “-a”. T”í đụ: 


rundhari (bít, ngăn) => rudh + m-a. 
muñncafi (thoát khỏi) => muc + m-a. 
bhufjaíi (ăn) => bhuj Ð m-a. 

chindari (cắt đứt) => chiả + m-d. 

bhidati (gãy đỗ, bề vỡ) => bhiảd + m-a... 


3- Nhóm căn div... (divadigana): Nhóm đệ tam ngữ căn này 
có dâu hiệu động từ tướng là: “ya”. Thí dụ: 


dibbari (chơi đùa) => điv + ya. 
sibbari (may vá) => siv + ya. 
muyhari (quên lẫn) => muh + va. 
rajjati (quyên rũ) => raj + ya. 
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buj/hafi (giác ngộ) => budh + ya... 


4- Nhóm căn su... (svadigana): Nhóm đệ tứ ngữ căn này có 
dâu hiệu động từ tướng là ”o, na, wuua." Thí dụ: 


swnofi (nghe) => su + no. 

vunofi (đan kết) => vu + no. 

sunaii (nghe) => su + na. 

vunäfi (đan kết) => vu + nã. 
pãpunäti (đạt đến) => pa + ãp + nã. 
sakkunati (có thể) => sak + unä... 


3- Nhóm căn kí... (kiyadigarna): Nhóm đệ ngũ ngữ căn này 
có dâu hiệu động từ tướng là "„đ". 7h dụ: 


kinafi (mua) => kỉ + nã. 

vikkinafi (bán) => vi + kị +na. 
cinaii (nhặt, lượm) => c¡ + nã. 
jmati (chiến thắng) = => j¡+ nã. 
jãnãii (hiểu biết) => ñã + nã... 


6- Nhóm căn tan... (tanadigana): Nhóm đệ lục ngữ căn này 
có dâu hiệu động từ tướng là "o, yira". Thí đụ: 


fanofi (nới rộng) => fan + o. 

karori (làm, tạo) => kar + o. 

sakkoti (có thể) => sak + o. 

kayiraíi (tạo tác, làm) => kar + va... 
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7- Nhóm căn cur... (curadigana): Nhóm đệ thất ngữ căn này 
có dâu hiện động từ tướng là "„e, „0ayd". Thí dụ: 


corcíi (cướp, trộm) => cwz + 0e. 
coraydfi ( cướp, trộm ) => cwr + naya. 
gopcíi (bảo hộ) => gup + ne. 
øopayøíi (bảo hộ ) => gup + naya. 
deseri (thuyết giảng) => đis + ne. 
desayari (thuyết giảng) => dis + naya. 
paleri (hộ trì ) => pal + ne. 

palayafi (hộ trì) => pal + naya... 


ổ- Nhóm căn sah... (gahadigana): Nhóm đệ bát ngữ căn này 
có dâu hiệu động từ tướng là "ha, ppa". Thí đụ: 


ganhãti (cầm lẫy) => gah + nhã. 

ugøanhaíi (học, thu thập) => „ + gah + nhã. 
pagganhaii (đỡ lên) => pa + gah + nhà. 
patigsanhat (tiếp nhận) => 0aƒi + tự + nhã. 
sheppaii (năm, lẫy) => gah + ppa.. 


Phần lớn ngữ căn P27 được tìm thấy thuộc nhóm đệ nhất và 
đệ thât. Ngữ căn thuộc các nhóm khác ít tìm thây. 


Ngữ căn hợp với tiếp vĩ ngữ (động từ tướng) lập thành đơn vị 
văn phạm gọi là động từ cơ bản. 
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3.2.7. LÓI NÓI CỦA ĐỘNG TỪ (V4C4K4) 


Lôi nói của động từ là cách động từ biêu thị vị thê của chủ từ 
trong một câu nói. 


Ở Pãii, động từ có bốn lối nói chính: 


Lối nói năng động (kafuväcaka.) 
Lối nói thụ động (kammavacaka.) 
Lối nói năng truyền động (hefukaftuvacaka.) 
Lối nói thụ truyền động (hefukammaväcaka.) 


h P0425) Vg 


- Một động từ ở lối nói năng động là khi chính chủ từ làm tác 
nhân gây ra hành động để qui ảnh hưởng cho túc từ (nếu có.) 
Thí dụ: 


* "Sudo odanam pa đai" (Người đầu bếp nấu cơm.) 
*" 4ham sayam" (Tôi ngủ.)... 


Một động từ ở lối nói thụ động, tức là khi chủ từ là thụ nhân 
sẽ lãnh chịu hậu quả của hành động. 7/ đụ: 


* "2đano sữdena paciyafi" (Cơm được người đầu bếp 
nâu.) 
* "So maya pahariy?" (Nó đã bị tôi đánh.)... 


Một động từ ở lối nói năng truyền động là khi hành động do 
chủ từ khiên đôi tượng khác tác động. 77 đụ: 
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* "S-—mï sudena odanam pãcãpeti" (Ông chủ sai người 
đầu bếp nâu cơm.) 

* "Gqrw sissam sippam sikkhäpesi" (Vị thầy đã dạy trò 
học nghề.)... 


Một động từ ở lối nói thụ truyền động là khi một hành động 
có qui ảnh hướng cho chủ từ A, mà do đôi tượng B khiên đôi 
tượng C tác động. 77 dụ: 


* "Qdano samina sudam pacãpiyafi" (Cơm được ông 
chủ sai đầu bếp nấu.) 

* "$/pmpam garunä sissam sikkhäpiyati" (Nghề nghiệp 
được vị thầy dạy cho trò học.) 


Ở Pãli, các lỗi nói của động từ được hình thành bởi những 
dâu hiệu tiêp vĩ ngữ (øaccaya) khác nhau. 


3.2.8. TIẾP VĨ NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ (P4CC4Y4) 


Tiêp vĩ ngữ của động từ là dâu hiệu đê ghép với ngữ căn, 
hoặc động từ cơ bản của tám nhóm, mà lập nên các thê hay 
lôi nói của động từ (vacaka.) 


Tiếp vĩ ngữ động từ luôn luôn đặt sau ngữ căn hay thành 
phân cơ bản. 7/ đụ: 


pac + a= paca (pacafi: nó nấu.) 

mãre + ya = mãrTya (mãriyati: bị giết.) 

kar + „e = kare (karcfi: sai làm.) 

chinda + nãpe = chindäpe (chindäpeti: sai cắt đứt.)... 
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a, yd, nne, qrăpe trong các thí dụ chính là những tiếp vĩ ngữ 
động từ. 


Động từ P47 có đên 25 tiêp vĩ ngữ, đó là: a, aÌa, đpya, ãra, 
qĨa, ï, I, 1d, uụa, e, 0, kha, cha, tayd, ta, tiãDdÿyd, IäDe, te, 
ụo, qthã, nã, DDd, ÿyq, yữa, sa. 


Trong 25 tiếp vĩ ngữ động từ đó, có 15 tiếp vĩ ngữ là 4, ¿, ï, 
HH, @, 0, 0ayd, nã, né, no, nhã, nã, ppa, ya, yira, được ghép 
vào ngữ căn để lập thành hình thức năng động thể 
(katuvacaka); Ngoài ra còn có thêm § tiếp vĩ ngữ nữa là afa, 
ñya, dra, la, iya, kha, cha và sa cũng được xem là hình thức 
tiếp vĩ ngữ lập nên động từ năng động thể; nhưng § tiếp vĩ 
ngữ này thuộc hình thức đặc biệt! 


Tiếp vĩ ngữ yø còn là một hình thức để lập nên động từ thụ 
động thê (kamnavacaka) nữa. Nhưng về sự hình thành có 
khác với yø trong cách lập nên động từ năng động thê. 


Tiếp vĩ ngữ „ayø và me còn là hình thức cùng với #„&paya và 
mãp để lập nên động từ năng truyền động thể 
(hetukattuvãcaka); nhưng paya và pe chỉ dùng để lập thể sai 
bảo với các ngữ căn thuộc nhóm khác ngoài nhóm đệ thất 
ngữ căn. 


Tiếp vĩ ngữ yø sẽ phối hợp với các tiếp vĩ ngữ „y4, „e, 
nãpaya và nape đê lập nên hình thức thụ truyện động thê 
(hetukamnavacaka.) 
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3.2.9. TOÁT YÊU VÉ ĐỘNG TỪ 
Động từ là tiếng biểu diễn cái dụng của chủ từ trong một câu. 


Sự cấu trúc hình thức của động từ tiếng PZi¡ rất phức tạp. 
Một động từ tiếng Paili được hình thành do một ngữ căn 
(dhãm), phối hợp với tiếp vĩ ngữ (oaccaya), đôi khi mang 
thêm một tiếp đầu ngữ (pasagga), rồi chia theo vĩ ngữ ở các 
ngôi (0urisa), thì (kala) ... 


Động từ P4i¡ có phương thức sử dụng theo 8 cách (v/bhafri), 
3 thì (wãia), 2 thể (pada), 2 số (vacana), 3 ngôi (purisa), 4 lỗi 
nói (vãcaka); Động từ pãli gồm § bọn ngữ căn (đhã/ugana) 
và có 25 tiếp vĩ ngữ (paccaya.) 


Tám cách của động từ pãli là tiến hành cách (va/amän3), 
hiện khứ cách (a//a#am?), quá khứ cách (#afam?), bất định 
khứ cách (pãrokkhä), tương lai cách (bhavissanfi), điều kiện 
cách (kai4íiparíi), mệnh lệnh cách (pañcami) và khả năng 
cách (sa#am1.) 


Ba thì là: hiện tại thì (paccu2pannakaia), quả khứ: thì 
(afiakaia) và vị lai thì (anagatakala.) 


Hai thể là: thể năng động (parassapada) và thê thụ động 
(atanopada.) Ngày xưa căn cứ vào hai lối vĩ ngữ này mà lập 
thành năng động thể và thụ động thể của động từ; nhưng 
ngày nay đã mất đi sự phân biệt đó. Người ta chỉ phân biệt 
động từ thể, theo lỗi nói (vzcaka) được hình thành do những 
tiếp - vĩ ngữ (paccaya) khác nhau. 
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Hai sô là sô ít (ekavana) và sô nhiêu (bahuvacana.) 


Ba ngôi là ngôi sơ (pafhamapurisda) ngôi trung 
(majJhimapurisa) và ngôi thượng (wuffamapurisa.) 


Bốn lối nói là lối nói năng động (ka#uvacaka), lỗi nói thụ 
động (#ammmaväcaka), lối nói năng truyền động 
(hetukatIuvacaRa), lỗi nói thụ truyền động 
(hetukarmmavacaka.) 


Tám bọn ngữ căn của động từ pãli là: nhóm căn bửu... 
(bhavadigana), nhóm căn ruadh... (rudhadigana), nhóm căn 
đừ... (divadigana), nhóm căn su... (svãdieana), nhóm căn 
kỉ... (kiyadieana), nhóm căn fan... (fanadigard), nhóm căn 
cur... (curadïieana), nhóm căn gah... (gahadigara.) 


Hai mươi lăm tiêp vĩ ngữ của động từ tiêng P4 là a, qla, 
qya, ara, qỈa, i, ï, Iyd, uụa, e, 0, kha, cha, ayd, ta, n0ãpdayd, 
HIãp©, ti, Ito, tthã, nã, DDd, yd, yira, sa. 


Ta căn cứ vào những phương thức tiêu chuẩn trên, mà phân 
định được động từ không nhâm lân. 


3.3. ĐỘNG TỪ NĂNG ĐỘNG THẺ 
(KATTUVCAKAKIRIVASABDA) 


Động từ năng động thể là tiếng động từ diễn tả hành động mà 
tác nhân chính do chủ từ làm tác nhân gây ra. Thí dụ: 
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* "Sĩ alankarorï" (Cô ta đang trang điểm.) 
* "Tvam nagare ãhimndasỉ" (Anh dạo phô.) 
* " 1ham pofthakassa pa†hãmỷ" (Tôi đọc sách.) 


Các tiếng alankaroti, ahindasi pathami trong các thí dụ, là 
những động từ năng động thê vì do chủ từ sử, fyưm, aham 
hành động. 


3.3.1. TIẾP VĨ NGỮ NĂNG ĐỘNG THẺ 
(PACC4Y4) 


Ở Pãi¡, động từ năng động thể sử dụng được 15 tiếp vĩ ngữ 
(paccaya) là: q, ï, I, uụã, e, 0, Idyq, nã, Ie, Ito, tha, nã, DDd, 
ya, yữa. 

Ngoài ra còn có § tiếp vĩ ngữ đặc biệt khác nữa cũng được 


xem là hình thức lập nên một số ít động từ năng động thẻ, 8 
tiếp VI ngữ ấy là: ala, ãya, ãra, đla, 1ya, kha, cha và sa. 


3.3.2. SỰ HÌNH THÀNH ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Động từ cơ bản năng động thể tức là thành phân gồm có tiếng 
ngữ căn (đz//) ghép với tiêp vĩ ngữ năng động thê 
(katfuvacakapaccayd.) 


Động từ cơ bản năng động thể được hình thành do § bọn ngữ 
căn (dhafugana) cùng với các tiệp vĩ ngữ của chúng như sau: 
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3.3.2.1. Bọn đệ nhất ngữ căn (bhãvãdigata): 


Hình thành động từ cơ bản năng động thể với 2 tiếp vĩ ngữ là 
"ụ” PP PP 


và"e”. Nhóm này lấy “z” làm gốc động từ tướng. 
- "z"” có thể trực tiếp ghép vào tiếng ngữ căn đa âm. 7í đụ: 


pac (nâu) + a = paca (pacafi.) 

kham (chịu đựng) + a = khama (khamati.) 
labh (nhận được) + a = labha (labhati.) 
đas (cắn, đốt) + a = đasa (dasari.) 


Với ngữ căn đơn âm, “z” có thê cùng nguyên âm của ngữ căn 
biên dạng. 7Ö dụ: 


bhủ (có, là) + a= bhava (bhavdfi.) 
thu (trộm cắp) + a = thava (thavati.) 
hú (là) + a= ho (hofi.) 
nỉ (dẫn dắt) + a = naya (nayati) 
hoặc ø (dắt dẫn) + a = ne (neti.) 


- Đôi khi toàn bộ ngữ căn bị biến dạng trước tiếp vĩ ngữ. 7Ö 
đụ: 


gam (Ä) + a = gaccha (gacchati.) 
đis (thây) + a = passa (0assafi.) 
tha (đứng) + a = fitha (titthafi) 


- Tiếp vĩ ngữ “e" được trực tiếp ghép vào ngữ căn. 7Jí đụ: 
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then (lẫy trộm) + e = thene (theneti.) 
kath (nói) + e= kathe (katheti.) 

mang (tôn kính) + e = mãne (mãncti.) 
vađ (nói) + e= vade (vadeti.) 

7¡ (thắng phục) + e = je /efi.) 

đã (cho) + e= de (deti.) 

+ đ¡ï (bay lên) + e = udđe (uddeti.) 

cinf (suy nghĩ) + e= cinte (cinteti) 
chađd (tung rải) + e = chaddđe (chadqdefi) 


3.3.2.2. Bọn đệ nhị ngữ căn (rudhadigana): 


Hình thành động từ cơ bản năng động thể với năm tiếp Vĩ ngữ 
là a,  ï, e và ø. Bọn này lây tiêp vĩ ngữ “z” làm gôc động từ 
tướng và đối với bọn đệ nhị ngữ căn này khi hiệp với tiếp vĩ 
ngữ thì luôn luôn phải xen "” vào làm trung gian. 

- "w~g" được ghép trực tiếp với ngữ căn. (Cần chú ý "w” 
trong trường hợp này sẽ xen vào đổi vị trí với phụ âm tận 
cùng của ngữ căn và đồng thời nó sẽ được đồng bọn hóa với 
phụ âm tận cùng ấy.) 7h đụ: 


rụdh (ngăn, bít) + m-a = rundha (rundhati.) 
bhuỷj (ăn) + m-a = bhuñja (bhuñjati.) 

muc (thoát ra) + m-a = mufñca (muñcafi.) 
chiả (cắt đứt) + m-a = chinda (chindati.) 
bhid (bề, vỡ) + m-a = bhinda (bhindati.) 


- "w-ƒ" ghép với ngữ căn. 7 đụ: 
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rụdh (ngăn, bít) + m-¡ = rundhi (rundhi1.) 
- "w-7" ghép với ngữ căn. 7 đụ: 

rụdh (ngăn, bít) + m-T = rundh1 (nundhirì) ... 
- "ø-e” ghép với ngữ căn. Thí đụ: 


rụdh (ngăn, bít) + m-e = rundhe (Tundheti.) 
muc (thoát ra) + m-e = mufñice (muñiceti) 


- "ø-o" phép với ngữ căn. 7Ö dụ: 
subh (trong sảng) + m-o = sumbho (sumbhoti.) 


¡, 1, e và ø dù có đặt trong bọn đệ nhị ngữ căn thật, nhưng rất 
ít tìm thây!!!. 


3.3.2.3. Bọn đệ tam ngữ căn (divadigaa): 


Được hình thành động từ cơ bản năng động thê với một tiếp 
vĩ ngữ là "pø”. Tiêp vĩ ngữ “ya” chính là động từ tướng của 
bọn ngữ căn này. 

- # khi ghép với ngữ căn đa âm thì tiếng ”p„“ có thể bị đồng 
hóa với tiếng phụ âm cuối của ngữ căn. 7í dự: 


dus (bản, chật) + ya = dussa (dussati.) 
raj (quyên luyên) + ya = 74774 (rajati.) 
mus (SƠ SÓt) + ya = rmussa (ussafi.)... 
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- Đôi khi tiêp vĩ ngữ yø sẽ cùng với phụ âm cuôi của ngữ căn 
trải qua sự biên dạng. Thí dụ: 


đíy (chơi đùa) + ya = dibba (dibbafi.) 

siv (may vả) + ya = sibba (sibbaHi.) 

mad (mê say) + ya = maj7a (maƒjati.) 

buảdh (hiểu biết) + ya = bujjha (bujjhadi.) 

yuadh (đánh nhau) + ya = yuj7ha (yHJJhafi)... 
- Có khi phụ âm cuối của ngữ căn cùng với "p" của tiếp vĩ 
ngữ thay đổi vị trí với nhau. Thí dụ: 


muñh (quên lãng) + ya = muyha (muyhati.) 


- Nếu là ngữ căn đơn âm thì ”yz” sẽ trực tiếp ghép vào. Thí 
dụ: 


gã (ca hát) + ya = gãya (gãyafi.) 
7ha (suy tư) + ya = /haya (jhaydti.) 
khĩ (hao mòn) + ya = khiya (khiyafi.) 
ve (dệt) + ya = vaãya (vaãyafi.) 

(ve được biến thành vĩ ) ... 


3.3.2.4. Bọn đệ tứ ngữ căn (svadigaq): 
Được hình thành động từ cơ bản năng động thể với 3 tiếp vĩ 


ngữ là “wụa, 6é, „o”; những tiêp vĩ ngữ này trở thành động 
từ tướng của nhóm đệ tứ ngữ căn. 
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- "nã", “„g"" và "wo"” được trực tiếp ghép vào ngữ căn. 7í 
đụ: 

pãp (đạt đến) + unã = pãpunã (pãpunäii.) 

øw (nghe) + nã = suna (sunati.) 

vu (kết, đan) + „ã = vunã (vunäti.) 

#w (nghe) + „o = su1o (suofi.) 

vu (kết, đan) + „o = vuno (vunoti.)... 


- Một vài ngữ căn, phụ âm cuôi của chúng sẽ được gâp đôi 
trước tiêp vĩ ngữ. Thí dụ: 


sak (có thể) + „nã = sakkuna (sakkunäti.) 
3.3.2.5. Bọn đệ ngũ ngữ căn (kiyadigata): 


Hình thành động từ cơ bản năng động thể với một tiếp vĩ ngữ 
là "mã". Tiêp vĩ ngữ này trở thành động từ tướng của bọn. 


- “ữ” được trực tiếp ghép vào ngữ căn. Thí dụ: 
ki (mua) + nã = kina (Rinaii.) 
7¡ (thăng phục) + na = 7ina (mati) 
mỉ (đo lường) + nã = minã (minđHi.) 


- Ngữ căn "ãã" (tri giác) được biến thành "/Z" trước tiếp vĩ 
ngữ. 7 đụ: 


ña + nã = jãng (anđtì) ... 
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3.3.2.6. Bọn đệ lục ngữ căn (tanadigat): 


Hình thành động từ cơ bản năng động thể với 2 tiếp vĩ ngữ là 


ø” và "pira"; 2 tiếp vĩ ngữ này trở thành động từ tướng của 
bọn. 


- "ạ” được trực tiếp ghép vào ngữ căn. 7Öí đụ: 


tan (nới rộng) + o = fano (†anoti.) 
kar (làm) + o = karo (karoti.) 
man (suy tưởng) + o = mano (nanofi.) 


- "jra'"' chỉ được ghép với ngữ căn “kaz” (làm, tạo ra), ngoài 
ra không tìm thây ghép với ngữ căn nào nữa. Ở đây, ngữ căn 
“kar” sẽ được đơn giản hình thức là “Ka” trước tiêp vĩ ngữ: 


kar + yira = kayira (kayirati.).. 
3.3.2.7. Bọn đệ thất ngữ căn (curãdigana): 


Hình thành động từ cơ bản năng động thể với 2 tiếp vĩ ngữ là 
"„e”, "nạya": hai tiếp vĩ ngữ này trở thành động từ tướng 
của bọn. 

- "„e" "nay" sẽ trực tiếp ghép vào ngữ căn "" của /e và 
waya là dẫu hiệu cho biết có sự tăng cường âm đầu của ngữ 
căn và dấu hiệu ấy sẽ bị xóa đi tiếp vĩ ngữ ghép vào ngữ căn. 
(Ở đây sự tăng cường có nghĩa là làm sao âm được mạnh 
thêm, như a thành đ; 7, 7 thành e; w, # thành 0.) 7 đụ: 
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cur (trộm) + né = core (corefi.) 

cur (trộm) + „aya = corayq (coraydfi.) 
gup (bảo vệ) + ne = gope (gopefi.) 

gup (bảo vệ) + naya = gopaya (øgopaydtfi.) 
pai (hộ trì) + ne = pale (paleti) 

pai (hộ trì) + naya = palãya (palãyafi) 


3.3.2.6. Bọn đệ bát ngữ căn (gehadigata): 
Hình thành động từ cơ bản năng động thể với 2 tiếp vĩ ngữ là 
"nhã ” và "ppd". Hai tiêp vĩ ngữ này trở thành động từ tướng 


của bọn. 


Hai tiếp vĩ ngữ này chỉ ghép với ngữ căn “sa” (cầm lấy), 
ngoài ra không gặp ghép với ngữ căn nào khác. 


Ở đây ngữ căn sẽ thay đổi dạng trước tiếp vĩ ngữ. 7hí dụ: 


gah + „ha = ganha (ganhafi.) 
gah + ppa = gheppa (gheppafti)... 
Riêng về 8 tiếp vĩ ngữ đặc biệt, như đya, 1ya, ala, ara, đĨa, 


kha, cha, sa có sự hình thành động từ cơ bản và mang ý 
nghĩa đặc biệt như sau: 











a)| Hai tiếp vĩ ngữ là ãyø và ya được ghép vào những danh từ 





(nãmasabda) đề lập nên những động từ (kiriyäsabda) với ý 
nghĩa diễn đạt sự thực hành hay giả dụ, hoặc ước vọng... 7í 
dụ: 
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Ý nghĩa thực hành: 


cira + aya = ciräya (cirayafi: trì hoãn.) 

dhữma + aya = dhùmaya (dhữmaydri: nhà khói.) 

nidda + aya = niddaya (niddäayati: ngủ.) 

macchara + ãya = maccharayd (maccharaydari: trở nên 
bón xẻn.) 

meftã + aya = mettäya (mettayati: rải tâm từ.) 

atta + Tya = affTva (attiyati: trở nên buôn rầu.) 

dukkha + Tya = dukkh1ya (dukkhiyati: trở nên đau khô.) 

sukha + T1ya = sukhiya (sukhryari: trở nên an lạc.) 

hiri + Ta = hiriya (hiriyadi: trở nên hỗ thẹn.) 


Ý nghĩa giả dụ: 


timira + ãya = timiräya (timiräyaii: làm như bóng tối.) 
dola + ãya = dolaya (dolaäyafi: làm như cái võng.) 
pabbafa + ãya = pabbaftaya (pabbafaydafi: làm như núiI.) 
putia + Tya = puffiya ( putyaii: đỗi như con.) 


Ý nghĩa ước vọng: 


dhana + 1ya = đhan1ya (dhan1ydri: ước tài sản.) 
paffa + 1ya = paffya (paffiyari: ước cái bát.) 


Ngoài ra, riêng tiếp vĩ ngữ ãyø còn được ghép vào những 
tiêng hài - thinh đê lập nên những động từ diễn tả âm thanh. 
Thí dụ: 
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D) 








galagala + aya = galagalaya (galagalayafi: kêu rào 
rảo.) 

cicciti + ãya = cicciftãya (ciccifayari: kêu suyt suyt.) 

citicifi + aya = cificitaya (clicitayari: kêu chít chí 

fafataa + aya = ta{afaftaya (ta†aftafayar: kêu tách 
tách.) 


Ba tiêp vĩ ngữ là afa, ãra, la được ghép vào một sô ngữ 


căn để lập nên động từ cũng diễn đạt ý nghĩa thực hành. 7í 
đụ: 





c) 











jƒut + qla = jofala (jofalari: chó! lọI.) 
Sanfa + ãra = sanfarasa (santarasaii: vượt khỏi.) 
upakkam + ala = upakkamala (upakkamalaii: tiên vào.) 


Ba tiếp vĩ ngữ là kha, cha và sa được ghép vào một SỐ 


ngữ căn để hình thành những động từ chỉ sự ước muốn hay 
được là... 


Am đâu của ngữ căn sẽ gâp đôi lên trước những tiêp vĩ ngữ 
này, hoặc đôi khi ngữ căn sẽ hoàn toàn biên dạng. 7Ù dụ: 


...tiếp vĩ ngữ "kha"”: 


t + kha = titikkha (tiuikkhaii: kiên nhẫn.) - 
bhuj + kha = bubhukkha (bubhukkhaii: muôn ăn.) 
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..„tiệp vĩ ngữ “cha "+ 


kit + cha = cikiccha (cikicchati: chữa thuốc.) 
cikicchari thường gặp là tikicchari (đồng nghĩa.) 
gup + cha = jiguccha (jigucchafi: nhờm gớm, chắn 
chê.) 
ehas + cha = jighaccha (jighacchari: đói, muốn ăn.) 


..„tiêp vĩ ngữ ”sa”: 


Ji + sa = jigimsa (jigimsati: muốn thắng phục) 

pã + sa = pivãsa ( pivãsafi: muôn uông.) 

man + sa = vữmamsa (vữnamsaii: thẩm nghiệm, suy 
cứu.) 

su + sa = sussisa (sussisafi: muôn nghe.) 


3.3.3. PHÉP CHIA ĐỘNG TỪ 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Động từ cơ bản năng động thể có phép chia vĩ ngữ theo 8 
cách (wibjairi), ở 3 thì (kala) của 3 ngôi (purisa) và theo 2 
thê loại (oaaa.) 


Ngoại trừ một số động từ cơ bản bất qui tắc, còn lại hầu hết 
động từ cơ bản thuộc tám nhóm ngữ căn (đhafugaïa) đêu có 
phép chia vĩ ngữ tương tự nhau. 


Sau đây là mẫu chia động từ cơ bản “pzca" (nấu), thuộc năng 
động thê, nhóm đệ nhât ngữ căn: 
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1- Tiến hành cách (z/mãn3) thì hiện tại 


”Pqrassapada ” 


(tunhc) pacatha 


(aham) pacami | (mayam) pacäma 


” 4ffqnopada ” 


(tam) pacase | (tumhe) pacavhe 


(aham) pace_ | (mayam) pacamhe 


(Chú y: Vĩ ngữ “mỉ”, “ma” ở ngôi thượng, loại 
parassapada, làm cho âm cuôi của động từ cơ bản biên thành 
trường âm nêu âm cuôi đó là đoản âm “a”!!!.) 








2- Hiện khứ cách (4j/a#am;) thì quá khứ 
”Pqrassapada ” 


Pa. | (so) paci, apaci, (1e) pacW, aDqCM, 
paCI, aD0qCI. DACHHSH, dDACƯMSU. 


(tam) paco, apaco_ | (tumhe) pacittha, apacittha 





UI. | (aham) pacữn, apa | (mayam) pacinha, 
cửn apacimha 
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“Attanopada ” 
(So) pacã, qpacã (1e) pacH, aqpacH 


Ma. | (am) pacise, (tumhe) pacivham, 
qDaCISE apacivha1m. 





U:. | (aham) pacam, (nayam) papacimhe, 
apacgm apacimhe 


(Chú ý: Động từ cơ bản trước vĩ ngữ các ngôi còn có hình 
thức là thêm ”z” phía trước chúng.) 


3- Quá khứ cách (hyaffam;) thì quá khứ 
! Pgrassapada"' 


(tunhe)apaci, apacittha 


UI. | (aham) apaca, (mayam) apacamha 
apacam 


” 4ffqnopada ” 


(so) aqpacattha (te) apacatthum 





(tumhe) apacivham, 
(aham) aDacim. (mayam) aqpacamhase. 





(Chú ý: Động từ cơ bản trước vĩ ngữ các ngôi được thêm ”z” 
dân đâu.) 
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4- Bất định khứ cách (pãrokkhã), thì quá khứ 


”Pqrassapada ” 


(so) papaca (te) papacu 
(tam) papace_ | (tumhe) papacittha 


(aham) papaca | (nayam) papacinha 


” 4ffqnopada ” 


(so) papacittha (te) papacire 
(tam) papacittho | (tumhe) papacivho 








(aham) papaci (mayam) papacinhe 


Chú ý: Động từ cách này ít thấy sử dụng, chúng diễn đạt quá 
khứ không nhât định. Cách thứ tư này có đặc điêm là ngữ căn 
luôn luôn được gâp đôi trước vĩ ngữ, như sau: 


- Phụ âm đầu của ngữ căn được gấp đôi lên cùng với một 
nguyên âm theo nó. Nếu ngữ căn có dẫn đầu là một vô khí 
âm, sẽ được gấp đôi bằng một vô khí âm. 7Jí dụ: 


pac (nâu) => papaca; 
swc (khóc than) => susuca. 


- Nếu ngữ căn khởi đầu là một hữu khí âm thì cũng sẽ được 
gâp đôi băng một vô khí âm. 7 đụ: 


bhũ (là) => babhi ... 
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- Riêng những ngữ căn khởi đâu là một vô khí hâu âm hay 
một hữu khí hâu âm, sẽ được gâp đôi băng một vô khí khâu 
cái âm. Tí dụ: 


gam (đ1) => jagama; 
ghas (ăn) => jaghasa ... 


- Nếu ngữ căn có khởi đầu là phụ âm ”ð”, thì sẽ được gấp đôi 
băng phụ âm "7". Tí dụ: 


har (mang) => jahara ... 


- Khi ngữ căn khởi đầu là một trường âm, thì nguyên âm gấp 
đôi kia sẽ là đoản âm. 7# đụ: 


bhũ (là) => babhi ... 


5- Tương lai cách (bhavissani) thì vị lai 


”Pqrassapada ” 


(So) pacissafi (te) pacissanti 


(tumhe) pacissatha 
(aham) pacissami | (mayam) pacissama 


“Attanopada ” 


(turnhe) pacissavhe 








(aham) pacissam | (mayam) pacissamhe 
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6- Điều kiện cách (kZiZ/iparfi) thì vị lai 


”Pqrassapada ” 


(So) apacissa, apacissa | (1e) aqpacissamsu 
(†vam) apacisse (turnhe) apacissatha 


(aham) apacissa (n„ayam) apacissamha 


”4ffqnopada ” 


(so) apacissatha | (e) qDacissimsu 
(†vam) apacissase | (Iu~mhe) apacissavhe 








(aham) apacissam | (n„ayarn) apacissarnhase. 


(Chú ý: Cách này có đặc điểm là động từ được thêm “4” dẫn 
đâu, cũng như ở cách 4774fam và hiyaffamï vậy.) 


7. Mệnh lệnh cách (pañcazz;) thì vô định 
”Pqrassapada ” 


(tvam) paca, pacahi | (tunhe) pacatha 





(aham) apacami (naya) pacãma 
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”4ffqnopada ” 


(tunhe) pacavho 





(aham) pace (mayam) pacãInase 


(Vĩ ngữ hủ, mỉ, ma trong loại parasapada, làm cho âm cuối 
của động từ cơ bản biên thành trường âm.) 


8. Khả năng cách (sa#øzz7) thì vô định 


”Pqrassapada ” 


(So) paccyya (1€) paceyyun 
(tam) paceyyasỉ | (turnhe) paceyyatha 





(aham) paceyyami | („aya) paceyyama 


”4fftqnopada ” 


(So) pacetha, pace 
(tam) pacetho (turnhe) paceyyavho 





(aham) paceyyam | (mayam) paceyyamhe 


Như đã nói, chỉ trừ một số động từ bất qui tắc thì có phép 
chia khác thường, còn lại tất cả động từ cơ bản ở tắm nhóm 
ngữ căn đều có phép chia tương tự. Tuy vậy nhưng về nhóm 
đệ thất ngữ căn có hình thức động từ cơ bản hình thành với 
tiếp vĩ ngữ "ge", thì trong phép chia ở thì quá khứ hiện khứ, 
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hiện khứ cách, chúng có vài điêm khác thường như sau. Thí 
dụ mâu “cøze” (trộm cặp): 


(Hiện khứ cách, thì quá khứ, loại 2arassapada.) 


(turnhe) corsittha 





(mayarn) coresimhä 


3.3.4. PHÉP CHIA CÁC ĐỘNG TỪ BÁT QUI TÁC 


Một số động từ cơ bản năng động thể trong Päj có mang 
hình thức bât thường ở phép chia, không giông như những 
động từ thông thường khác; chúng được gọi là những động từ 
bât qui tắc. 

Sau đây là các phép chia của chúng, được xếp theo mẫu tự. 


3.3.4.1. Động từ cơ bản ”asa” (là, có), 


Do “as + a”. Được chia như sau: 


Thì hiện tại. tiến hành cách. parassapada 


(tuinhc) attha 





(aham) amhi, asmi | (nayam) amha, amha, asma. 
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Thì quá khứ, hiện khứ cách. parassapada 


(tuunhe) äsittha 





(mayam) äsinhã 
Thì vô định, mệnh lệnh cách, parassapada 


(tumnhe) attha 
(aham) amhi, asmi 


Thì vô định, khả năng cách. parassapada 


(12) siyurn, assu 





(turnhc) assatha 


Chu thích: 





Ở động từ này, về thể loại a/anopada và những cách thì khác 
của ?arassapada, không được tìm thây. 


3.3.4.2. Động từ cơ bản "e” (đả), 


Do "¡ + a".Chỉ được tìm thấy chia với các cách là tiến hành 
cách (va#amana), tương lai cách (bhavissamfi), mệnh lệnh 
cách (pañcam¡) và khả năng cách (sa//ami); cũng chỉ thuộc 
năng động thê và theo loại parassapada. Phép chia như sau: 
1Ió1 
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Thì hiện tại. tiến hành cách. parassapada 


(tunhc) ctha 





Thì vị lai, tương lai cách, parassapada 


(so) essati, ehii (te) essamti, chinti 
(tam) essasi, ehisi | (tumhe) essatha 


Thì vô định, mệnh lệnh cách, parassapada 





Pa. | (so) efu (1e) enfu 


Pa 


Thì vô định, khả năng cách. parassapada. 


Pa. | (so) eyya 1e) eyyum 





(am) eyyaäsi | (tuamhe) eyyatha 
UI.. | (aham) eyyami | (mayam) eyyama 





Chú ý: Về động từ cơ bản “e" (đi) còn được lập nên với 
những tiếp đầu ngữ khác nhau, và khi đó nó có những ý 
nghĩa khác nhau, tùy theo tiếp đầu ngữ ấy; những động từ 
được hình thành trong những dạng này có phép chia đủ cả ở 
các thì cách. Các dạng ấy như sau: 
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ã+i+ a= cii (đễn.) 

amu + ¡+ a= anveíi (ổ1 theo.) 

apa + ¡+ a= apeti (đi xa, biên mất.) 

abhi + sam + ¡+ a= abhisameti (hiểu thấu.) 
ut + a= uđeíi (mọc lên, nổi lên.) 

upa + ¡+ a= upefi (lại gần, đỗ lại.) 

sưm + ¡+ a= sameii (phù hợp.) 

sam + upa + ¡+ a= samuperi (ban bỗ, phú cho.) 
sam + u +ỉ +a: samuderi (nôi lên, khởi dậy) 


3.3.4.3. Động từ cơ bản "wpapajja" (sinh ra, xuất hiện), 

Do ngữ căn »ađ” ghép hợp với động từ tướng là tiếp vĩ ngữ 
“ya” và có tiêp đâu ngữ “zpa” hiệp phía trước: "7a + pađ + 
ya = upapa/7a", hình thức này thuộc nhóm đệ tam ngữ căn. 

Động từ cơ bản ”zpapa/7/a" trong phép chia ở thì quá khứ 
hiện khứ cách (aj/a/amï) còn có dạng là "udapada”; ở thì quá 
- khứ-quá khứ cách (1affam) có đôi dạng là "„aapa/7a" như 


Sau: 


Thì quá khứ. hiên khứ cách. pørassapada 


udapddl. upaDadum 
udapado udapadittha 








UI.. | (aham) upapajj1m, (nayan) upapaJjmha, 
udapadim. udapadimha. 
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Thì quá khứ, quá khứ cách. parassapada 


(so) udapaj7a (te) udaDaj1 
(tam) udapajjo (tumhe) udapajjitha 





(aham) udapajjam | (nayam) udapajamha. 


Chú ý: Về ngữ căn "pađ” còn được tạo thành những dạng 
động từ cơ bản khác nhau nữa, do nhiều tiếp đầu ngữ khác 
nhau phối hợp; khi đó mỗi dạng có ý nghĩa khác nhau tùy 
theo tiếp đầu ngữ của nó. 7Jí đụ: 


ä + pad + ya = ãpajjai (mắc phải, vi phạm.) 

w + pad + ya = uppa77afi (phát khởi, sanh lên.) 

pa†i + pad + ya = pafipajjafi (thực hành, theo đuôi.) 
sam + pad + ya = sampaj7aíi (thành tựu, xảy ra.)... 


Các dạng trên đây đều có phép chia bình thường, không có 
điêm đặc biệt như "40477". 


3.3.4.4. Động từ cơ bản “karo ” (làm, tạo tác), do “kar + 
DỤ) để 


Thuộc nhóm đệ lục ngữ căn, thể năng động. Có phép chia đặc 
biệt như sau: 
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Thì hiện tai, tiến hành cách (ya#amãnã 





”Pqrassapada ” 


(so) karofl, kubbafi (e) karonti, kubbanfi 
(yan 


Ma. | (ram) karosi, kubbasi | (tumhe) karotha 
kubbatha 





UI. | (aham) karomi (mayam) karoma 
kubbami kubbama 


” 4ffqnopada ” 


(so) kurute, kubbate_ | (te) kubbante 


Ma. | (ram) kuruse, (turnhe) kuruvhe, 
kubbase kubbavhe. 


UI. | (aham) kare, kubbe | (mayam) kurumhe, 
kubbamhe 





Thì quá khứ. hiên khứ cách (a7/+df£anT, 





”Pqrassapada ” 
Pa. | (so)kari, akari, (te) karimsu, akarisu, 
karT, qkarT, qkqsĩ, akäsum, akãsu, akqmsu 
Ma. | (ram) kari, qkari, | (tumhe) akarittha, asittha 
akqro 


qakarimha. 





UI. | (aham) karim, (mayam) karinha, 
akarim akarimha, karimha, 
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” 4fftqnopada ” 


Pa. | (so) karittha, (te) akaru 
akarittha, akara. 


(tumhe) akarivham 
(aham) akara (n„ayam) aqkarinhe 


Thì quá khứ. quá khứ cách (hTpaffanT, 








”Pqrassapada ” 


(so) akarä, aÄũ. 


akarattha 
akam 


”4fftqnopada ” 


(so) akattha (1e) akatthum 





(tumhe) akaravhar 
(aham) akarim | (n„ayam) akaramhase 
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Thì vi lai, tương lai cách (Dhavissanfi 





! Pgrassapada"' 


kahiri kahinti 
kahisi kahatha 


(aham) karissami, (nayam) karissama, 
karissam, kassam, kassama, kahama. 
kahami 





” 4ffqnopada ” 


Pa. | (so) karissate, kahate | (te) karissante, kahante 





”Pqrassapada ” 


(so) akarissa, akarissä | (1e) akarissaInsu 





fvyam) akarisse (tamhe) akarissatha 
(aham) akarissam (n„ayam) akarissamha 
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” 4ffqnopada ” 


(s0) akarissatha 
(tuunhe) akarissavhe 


(aham) akarissam | (n„ayam) akarissamhase 


Thì vô đỉnh. mênh lệnh cách (pañicauT) 








”Pqrassapada ” 


kubbahi. kubbatha. 
kubbaml. kubbama. 
”4fftqnopada ” 


(so) kurutam, kubbatam_ | (te) kubbantam 


Ma. | (am) karossu, kurussu, | (tuamhe) kuruvho, 
kubbassu. kubbavho. 








UI. | (aham) kare, kubbe. (mayam) karomase, 
kubbamase 
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Thì vô đỉnh. khả nănø cách (saffamT, 





”Pqrassapada ” 


kayira, kubbe, kubbeyya. | kayirum, kubbeyyum 
kubbeyyasi kubbeyyatha. 





UI. | (aham) kareyyami, (mayam) kareyyama, 
kubbeyyami kubbeyyama. 


” 4fftqnopada ” 


Pa. | (so) kayiratha, (te) kubberam 
kubbetha 


(tam) kubbetho (tumhe) kubbeyyavho 





UI. | (aham) kare, (mayam) kareyyamhe, 
kareyyadrn, kubbeyyamw | kubbeyyamhe. 
Chư ÿ: Thì quá khứ, bất định khứ cách (parokkha) của động 
từ cơ bản "karo"” không được tìm thây. 


3.3.4.5. Động từ cơ bản “gaccha” 


Còn có một hình thức nữa là "gam", do căn gam + a. Trong 
phép chia ở thì quá khứ, hiện khứ cách (4/7a/am) và quá khứ 
cách (¡j;a#anï) chúng có nhiều điểm khác thường như sau: 
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Thì quá khứ. hiện khứ cách. pøarassapada 





(so) gacchi, 
agacchi, gami, 
qÐ9đ171, qgamasi 


(am) gaccho, 


qagaccho, gamo, 
qgamo 

(aham) gacchim, 
agacchi1, gam, 
qgq11, 
q0đ11đSIM. 





(te) gacchưumn, agacchu1m, 
ĐAU, q9411M1, 
Øacchi1su, qgacchi1su, 
GaIHMITSU, a9AI11T1SU, 
đq9qnđ1Su. 

(turnhe) gacchittha, 
agacchittha, gamittha, 
agamittha 

(n„ayam) gacchimha, 
agacchimnha, gamimha, 
agamimha. 


Thì quá khứ, quá khứ cách, parassapada 


qøa 
Ma. | (am) agaccho, qgamo 
qagamattha. 


(aham) agaccha, aqgama, 
agaccha1m, qøaman 


(mayam) 
agacchamha, 





qgama1mha. 


Chu ý: Những hình thức aøamasi, agamansu, qga1mnãsim, 
aøa... là những điêm khác thường, bât qui tắc trong trường 


hợp này. 
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3.3.4.6. Động từ cơ bản "ganhã" (cẩm lấy), 


Do ngữ căn “eah” hiệp với tiếp vĩ ngữ ";Jã", thuộc nhóm đệ 
bát ngữ căn (gahãdigana); "h" của ngữ căn bị xóa trước tiếp 
vĩ ngữ. Tuy nhiên, có chỗ lại cho răng ngữ căn “sa” có động 
từ tướng là tiếp vĩ ngữ "đ" khi ghép hợp thì “;” và "" đôi vị 
trí cho nhau: gah + é„aã = ganha. 


Động từ cơ bản "ga ha" trong phép chia ở thì quá khứ năng 
động thê loại parassapada, thuộc hiện khứ cách (a/77affam) có 
xảy ra vài điêm khác thường bât qui tắc như sau: 


agodhi, qøgahesi. qgøahưm, aqgoahesum 
(tam) ganho, (tumhe) ganhittha, 
agarho, aqggdhi, agarhittha, aggahittha, 


agoahesi qggahesittha. 

(aham) ganhim, (mayam) ganhimha, 
agarthim, agøahim, agarthimha, aqgahimnha, 
qgøahesim. qagøahesimha. 





Chu ý: Những hình thức aggahi, aggahesi aggahum, 
agoahesum, qggahittha, aqgøahesittha, agøgahim, qggahesim, 
aggahimha, aggahesimha ... là những điềm khác thường, bất 
qui tắc ở đây vậy. 
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3.3.4.7. Động từ cơ bản "janã" (hiểu biễU 


Do ngữ căn "72" hiệp với động từ tướng là tiêp vĩ ngữ "øã", 
thuộc nhóm đệ ngũ ngữ căn. "7đ" được đôi dạng là "7đ" trước 
tiêp vĩ ngữ. 


Đôi khi cũng tìm thấy hình thức nguyên ngữ "ã" được sử 
dụng, không đôi dạng. 


Phép chia của động từ cơ bản này trong vài thì cách ở năng 
động thê thuộc loại 2arassa?ada có xảy ra một vài điêm khác 
thường, như sau: 


Thì quá khứ. hiên khứ cách (a//affanT, 





”Pqrassapada ” 


Pa. | (so) jãmi, qjanl, añnasi. | (1e) Janinsu, ajãnimsu, 
añnasum. 


ajanitha. 
añnasim. ajanimha. 








Thể 
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Thì vi lai, tương lai cách (bhavissanfi 





”Pqrassapada ” 


sO) jãnissafl, ñassafti | (1e) Jãnissanti, ñassanfi 


Ma. | (am) jãnissati, (tumhe) jãnissatha, 
j ñassatha. 





UI. (nayam) jãnissama, 
ñassãma. 


Thì vô đỉnh. khả nănø cách (sưffamm1 





”Pqrassapada ” 


._| (SO) jãneyya, jaäniya, jañna. | (1e) janeyyum 
(tam) janeyyasi (turnhe) Janeyyatha 





(aham) janeyyami (nayarn) jãneyyãma 


Chi ý: Những hình thức aññasi, aññaswum, aññasim, ñassadi, 
ñassanHl, ñassasi, ñassatha, ñassami, ñassama, jañña... là 
những điêm khác thường, bât qui tắc ở đây vậy. 


3.3.4.6. Động từ cơ bản "tffha " (đứng), 
Do ngữ căn "/;z" ghép hợp với động từ tướng là tiếp vĩ ngữ 


“3z” thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn. Ngữ căn "h4" đôi thành 
"tha" trước tiêp vĩ ngữ. 





173 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Trong phép chia, ở một vải thì cách của động từ cơ bản này 
có xảy ra một vài điêm lạ, bât qui tắc và thỉnh thoảng vân 
thây ngữ nguyên "/hđ" được sử dụng trong phép chia. 


Thì hiện tại. tiến hành cách (vaffamang) 


! Pgrassapada"' 


(so) titthati, thất. (te) titthanti, thamdi. 


(vam) tifthasi, thãsi | (tumhe) titthatha, thatha. 
(aham) ti†thami,fhami | (mayam) tithama, thama 


Thì quá khứ, hiện khứ cách (a//afam) 





! Pgrassapada"' 


(tvam) a{tho, atthasi | (tamhe) at†thattha 
(aham) at{†haãsim (mayam) a{thaha 


Thì vị lai, tương lai cách (bhavissanfi) 





! Pgrassapada"' 


(Iumhe) thassatha 
(aham) thassami | (mayam) thassãma 
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Thì vô định, khả năng cách (sø/fami) 


! Pgrassapada"' 


(so) tifthe, titheyya | (te) ti[theyyum 
(tam) tiftheyyasi | (tumhe) titheyyatha 





(aham) titheyyami | (mayam) tiftheyyaäma 


3.3.4.9. Động từ cơ bản “dat” và "de" 


Đều có nghĩa là "cho". Chúng được lập nên từ ngữ căn "đZ" 
ghép hợp với tiếp vĩ ngữ “a" và "e"(dã + a= dadã; đã + e= 
de.) Chúng thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn (động từ tướng là ø), 
và là hình thức năng động thể. 


Về phép chia của dạng động từ cơ bản này, có một vài điểm 
dị biệt bất thường. Chúng không có dạng chia bất định khứ 
cách (pãrokkhä) và không tìm thấy thể a#anopada của tiễn 
hành cách (va#amana), hiện khứ cách (477afam), tương lai 
cách (bhavissamii), điều kiện cách (klãiipafri) và mệnh lệnh 
cách (pañcamr.) Như sau: 





175 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Thì hiện tai, tiến hành cách (ya#amãnã 





! Pgrassapada"' 


(so) dadaHi, deti (e) dadamti, denti 
Í 


Ma. | (ram) dadasi, desi tumhe) dadatha, detha 
UI. | (aham) dadami, demi, | (mayam) dadama, dema, 
darmmni damma. 


Thì quá khứ. hiên khứ cách (a//affanT, 








! Pgrassapada"' 
Pa. | (so) dadi, (te) dadimsu, adadinsu, 
adadl, adãsi dadum, adadum, adarnsu 
Ma. | (ram) dado, (tumhe) adadattha, qdattha. 
adado, adasi 


Ut. | (aham) dadimm. | (mayam) dadimha, adadimha, 
adadim, dadimha, adadinha, adamha, 
adasim. adãsimha. 





Thì quá khứ. quá khứ cách (hTpaffanT, 





! Pgrassapada"' 


(so) adada, ada. (te) qdadu, dadu. 
(tvam) adado, dado. (tumhe) adadattha, aqdattha. 





U:.. | (aham) adadam, adam | (nayam) adamnhaã 
adadamha 
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! 4f£anopada"' 


Pa. (so) adadattha, (te) adadatthum, adatthum 
adattha 


(tvam) adadase (tumhe) adadavham 
(aham) adadim (nayam) aqdadamhase 


Thì vi lai, tương lai cách (bhavissanfi 








”Pqrassapada ” 


Pa. | (so) dadissati, dassafi (1e) dadissamHi, 
đdassanti 






dassatha. 
đassãmi, dassam. đassãma. 


, 
` 
.Á .^ Lá 





, 
—I1—,° ° 


Thì vi lai. điêu kiên cách (kđl2fipatfii 





! Pgrassapada"' 


dadissamsu 
Ma. | (vam) adadisse, dadisse. 
dadissatha. 


dadissamha. 





U:. | (aham) adadissam, (mayam) 
dadissam. adadissamha, 
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Thì vô đỉnh. mênh lệnh cách (0añ1cduT) 





! Pgrassapada"' 


(so) dadan, defu (e) dadantu, den. 
(am) dadähi, dehi (tumnhe) dadatha, detha. 





UI. | (aham) dadami, (nayam) dadama, 
dademi, dam1mi. dema, damma. 


Thì vô đỉnh. khả nănø cách (sưffdmT, 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) dade, dadeyya, (te)dadeyyum, deyyum, 
deyya, đajjeyya, đajja | dajjeyyum, dajJM1m. 


(tam) dadeyyasi, (turnhe) dadeyyatha, 


deyyasi, đajjeyyäsi, deyyatha, dajjeyyatha, 
đajjasi. dajatha. 


UI. | (aham) dadeyyami, (nayam) dadeyyama, 
đajjeyyami, dajjami. | đajjeyyama, dajjama. 


! 41£anopada"' 


Pa. | (so) dadetha, (te) daderam, dajjeram 
dajjetha 








Ma. | (ram) dadetho, (tumhe) dadeyyavho, 
dajjetho. dajjavho. 





UI. | (aham) dadeyyam, (nayam) dadeyyamhe, 
dajam. dajjamhe. 
78 
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Chú ý: Cần lưu ý các điểm khác lạ, bất qui tắc. 
3.3.4.10. Động từ cơ bản "pajaha", 


Do “na + hã + a", thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn, năng động 
thể. 


Trong phép chia thì quá khứ, hiện khứ cách (4//4//am), ngôi 
thứ ba, số ít còn thấy có hình thức là "oahãsi". 


3.3.4.1I. Động từ cơ bản "passa”, 


Do ngữ căn “đ¡s” ghép hợp với động từ tướng là tiếp VĨ ngữ 
“z4”: thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn năng động thể. Ngữ căn 
"is ” bị biến dạng trước tiếp vĩ ngữ; từ căn “đ/s”còn được tìm 
thấy một dạng động từ cơ bản nữa là “đakkha", tương đương 
với dạng “0assa”. 


Về phép chia của hình thức động từ cơ bản này trong một vài 
thì cách năng động thê, loại 2arassapada có xảy ra điêm dị 
thường, như sau: 
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Thì hiện tai, tiến hành cách (ya#amãnã 





! Pgrassapada"' 


(so) passati, dakkhati | (1e) passanH, dakkhanti. 


dakkhasi. dakkhatha 
UI. (nayarn) passãma, 
dakkhami. dakkhama. 


Thì quá khứ. hiên khứ cách (2/j/affanT, 








" Parassada"' 


(so) passi, apassi, | (Í€) paSSiTISU, aDđSSiSU, 

adakRhi. dakkhimsu, qdakkhimmsu, 
addasamsu, addasum. 

(tam) passi, (tumhe) passittha, 

apassi, qddakkho. | apassittha,dakkhittha, 
qdakkhittha. 


(aham) passim, (mayam)passimha, 
apassim, dakkhim, | apassimha, dakkhimha, 
addakkhim, addakkhimha. 
addasam, 

addasasim. 
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Thì quá khứ. quá khứ cách (hTpaffanT, 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) apassä, (1e) apassun, qddakkhum, 
addakkha, addasa, addakkhu, addasum. 
adissa. 


addakRho. addakkhittha. 


UI.. | (aham) apassam, (nayan) apassamha, 
addakkham addakkhamha. 


(†vam) apasso (turnhe) apassittha, 





Thì vi lai, tương lai cách (bhavissanfi 





! Pgrassapada"' 


dakkhissafl, dakkhifi . dakkhissanti, dakkhinti 
dakkhissasi, dakkhisi. dakkhissatha. 





UI. | (aham) passissami (nayarn) passissama 
dakkhissaml., dakkhissama 


3.3.4.2. Động từ "“bri ” (nói) 


Thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn, có động từ tướng là "z”. Ngữ 
căn "øz#" vì là loại khuyết thể nên hình thức cơ bản của nó 
bất định; khi là "5zữ", khi lại là “brwva”, lúc thì "brava”, lại 
trong bất định khứ cách (pãrokkhã) còn gặp hình thức là 
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"ãha" nữa ... Loại này chỉ thuộc năng động thể và chỉ tìm 
thây ở hình thức øarassapada thôi; nhưng không gặp điêu 
kiện cách (kalatipati.) 


Phép chia của "br”" (nói) như sau: 


Thì hiện tại. tiến hành cách (vaffarmang) 


! Pgrassapada"' 


(so) brufi, bruviii, bravii | (te) bruvanti 


(turnhc) brùtha 
(ahamm) brimi 


Thì quá khứ, hiện khứ cách (a//afar) 





! Pgrassapada"' 


(tumhe) abravittha 
(aham) abravimn | (mayam) abravinha 


Thì quá khứ, quá khứ cách (hiyaffam) 





! Pgrassapada"' 


(am) abravho_ | (tumhe) abravittha 





(aham) abravam | (mayam) abravarmha 
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Thì quá khứ. bất định khứ cách (pãrokkhã) 


! Pgrassapada"' 





(te) ahu, ahansu 
(tumhe) bravittha 





(aham) bravam | (nayam) bravừnha 
Thì vị lai, tương lai cách (bhavissanfi) 


Pqrassapada ” 


(tumhe) bravissatha 
(aham) abravissam | (mnayam) abravissarmnha 


Thì vô định, mệnh lệnh cách (pañcami) 


! Pgrassapada"' 


(am) bruhi | (umhe) brũtha 








(ahamm) brữmi 
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Thì vô định, khả năng cách (sø/fam1) 


! Pgrassapada"' 


(so) bruve, bruveyya | (te) bruveyyum 
(tam) bruveyyaäsi (tumhe) bruveyyatha 





(aham) bruveyyami | (mayam) bruveyyama 


3.3.4.13. Động từ cơ bản "labha " (được), 


Ự<_ v!t 


Do ngữ căn "2b" hiệp động từ tướng là tiếp vĩ ngữ "4", 
thuộc nhóm đệ nhât ngữ căn, năng động thê. 


Về phép chia thì cách của động từ cơ bản này cũng như thông 
thường, tuy nhiên ở hiện khứ cách - 477a/am7 (thì quá khứ) và 
tương lai cách - bhavissamii (thì vị lai) lại có xảy ra một vài 
hình thái đặc biệt, như sau: 


Thì quá khứ. hiện khứ cách. a/7/dffanT 





! Pgrassapada"' 


alattha. alatthum. 
aÌabhi. alabhittha. 





U:. | (aham) labhim, (nayam) labhimha, 
alabhimm, alattham. | alabhinha, labhinha, 


alabhimha. 
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Thì vi lai. tươnøơ lai cách. Døœyissanfi 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) labhissati, (te) labhissanti, 
lacchati lacchanfi 


lacchasi lacchatha. 
lacchãmg. lacchãma. 


3.3.4.14. Động từ cơ bản "vaca” (nói), 





Đôi khi tìm thấy có hình thức là “vak&ha" nữa. Chúng do ngữ 
căn “vac” hiệp với động từ tướng là tiêp vĩ ngữ “2”, thuộc 
nhóm đệ nhât ngữ căn, dạng năng động thê. 

Về phép chia của động từ cơ bản, ở một vài thì cách như hiện 
khứ cách - a/7/a/anr (thì quá khứ), quá khứ cách - hiyaffanr 


(thì quá khứ), tương lai cách - bhavissanii (thì vị lai), lại có 
xảy ra một vài điêm khác thường, như sau: 


Thì quá khứ, hiện khứ cách (a//afar) 


! Pgrassapada"' 


(tunh) avocuttha. 
(mayarn) avocumiä. 








185 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





”Pqrassapada ” 


(turnhc) avocivham 
(mayarn) avocimhe 


Thì quá khứ, quá khứ cách (ryaffar) 


! Pgrassapada"' 


(tumnhe) avacuttha 
(mayarn) avacumhä 


” 4ffqnopada ” 


(so) avacuftha_ | (fe) avacutthum 








(Iuunhe) avacavham 
(mayarn) avacämhase 
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Thì vi lai, tương lai cách (Dhavissanfi 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) vakkhati, (te) vakkhanti, 
vakkhissafi. vakkhissanfi. 


vakkhissasi. vakkhissatha. 
vakkhissãm. vakkhissãma. 


” 4fftqnopada ” 


Pa. | (so) vakkhate, (1e) vakkhaHn1e, 
vakkhissafe. vakkhissante. 





vakkhissase. vakkhissavhe. 
vakkhissam. vakkhissamhe . 


3.3.4.15. Động từ cơ bản "vada ”" (nói), 





Do ngữ căn “vađ” hiệp với động từ tướng là tiêp vĩ ngữ “4”, 
thuộc nhóm đệ nhât ngữ căn. 


Động từ này đôi khi còn gặp hình thức cơ bản là “vade” (vad 
+ e) và "vaj7a” (vad + ya.) 
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Vada, vade và vajja đều là hình thức cơ bản năng động thể, 
tuy nhiên, riêng về hình thức ”vz//z” cũng có thê trùng lẫn 
với hình thức cơ bản thụ động thể. Vì tiếp vĩ ngữ lập nên thụ 
động thể là "yz”, khi ngữ căn "vađ” hiệp với ”ya” thì thành 
“va7/a”; hoặc chính “vada” ghép với “ya” có xen “7” trung 
gian, thành "vzđijya”... đều có nghĩa cơ bản thụ động thể. 
Vậy khi sử dụng cần chú ý xem xét nghĩa lý! 


Sau đây là một vài phép chia cách thì của động từ cơ bản 
trên: 


Thì hiện tai, tiến hành cách (»a#amãnã 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) vadaii, vadeti, (1e) vadamii, vadenti, 
vaJ7dfI. VaJJqHnfI. 


vađesi, vajjasi va7atha 
vademi, vajjami vaJ7ama. 
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Thì quá khứ. hiên khứ cách (277/af£amT, 





! Pgrassapada"' 


(so) vadl, avadli, | (íe) vadum, 
vadittha, avadum, vadimsu, 
avadittha. avadimsu. 

(am) vado, (tumhe) vadittha, 


avado, vadi, avadittha. 

avadl. 

(aham) vadim, (mayam)vadimha, 

avadim. avadimha,vadimha, 
avadimia. 





Thì vô đỉnh. mênh lệnh cách. pøñcar1 





! Pgrassapada"' 


vaJ7afu vađdenfu, vajJ]antu. 
vadehi, vajjahi. vadetha, vajJatha. 





Ut. | (aham) vadami (mayam) vadãma 
vađde1mi, vajjami vađdeơma, vajjãma. 
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Thì vô đỉnh. khả nănø cách (saffmmT, 





! Pgrassapada"' 
Pa. | (so) vade, vadeyya, 
Ma. | (ram) vadeyyasi, (tumhe) vadeyyatha, 
75 là | 
UI. | (aham) vadeyyami, 
L TH [HH 


Ghỉ chú: Ö thê sai bảo (hetukaftuvacaka) của động từ này 
được lập thành với tiếp vĩ ngữ "pe" ... mà không với "4e", 
vì nếu hình thành với "„e" (vad + ne = vađeri) thì sẽ bị nhằm 
lẫn với động từ "vzđei", nghĩa là "chơi nhạc cụ"; và ở đây 
"wãäãpefi" (vad + nãpe = vãdãpe) mới có nghĩa là "khiến 
nói, làm cho phát ngôn." 





3.3.4.16. Động từ cơ bản "vihara"” (trú ngụ), 

Do ngữ căn “har” có tiếp đầu ngữ “vi” đi kèm và hiệp với 
động từ tướng là tiêp vĩ ngữ “2”, thuộc nhóm đệ nhât ngữ căn 
và là hình thức năng động thê. 


Động từ cơ bản “vihara” trong phép chia thì cách, như hiện 
khứ cách - a/7a/fanr (thì quá khú), tương lai cách -bhavissanmfi 
(thì vị la1) ... có xảy ra một vài hình thái dị thường, như sau: 
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Thì quá khứ. hiện khứ cách (2jj/affamT, 





! Pgrassapada"' 


(so) vihari, vihasỉ (e) viharimsu,vihamsu 


Ma. | (am) viharo, vihari. (turnhe) viharittha, 
vihasittha. 





UI.. | (aham) viharimm, vihasim. | (mayam) viharinha, 
vihasimha. 


Thì vi lai, tương lai cách (Dhavissanfi 





! Pgrassapada"' 


vihassanfi. 
vihassasi. vihassatha. 


UI. | (aham) viharissaml, (mayam) viharissama, 
viharissam, vihassam. vihassãma. 





Ở cách này, ngoài ra bình thường còn tìm thấy trong ngôi thứ 
nhât sô nhiêu có dạng đặc biệt nữa là ”“viharemu”... 
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3.3.4.17. Động từ cơ bản "sakko " (có thô), 


Do ngữ căn ”szk” hiệp với động từ tướng là tiếp vĩ ngữ "o” 
thuộc nhóm đệ lục ngữ căn, năng động thê. Ngoài ra còn tìm 
thấy một hình thức cơ bản của ngữ căn "sz#" nữa là 
"sakkuna", do căn “sak” hiệp với tiếp Vĩ ngữ "z4", thuộc 
nhóm đệ tứ ngữ căn, cũng là năng động thể. 


Về phép chia của hình thức cơ bản động từ nảy trong một vài 
thì cách có xảy ra dị biệt, như sau: 


Thì hiện tai, tiến hành cách (ya#amãnã 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) sakkoti, sakkadfi, | (te) sakkonti, 
sakkunati. sakKunanti. 


sakkunasi. sakkunatha. 
SakKUnãm. sakKunama. 
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Thì quá khứ. hiên khứ cách (a77/+f£amT, 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) sakkhi (1e) sakkhimsu, asakkhimsu, 
asakkhi, sakÑu1i SakKUMIISU. 


SakKUII. sakkunittha 
asakkhim. asakkhimha, asakkhimha, 


Thì vi lai. tương lai cách (Dhavissanfi 








! Pgrassapada"' 


(so) sakkhati, sakkhri, | (e) sakkhanti, sakkhinii, 
sakkhissafi, Sakkhissanfi, 
Sakunissafi. Sakunissanfi. 


(tam) sagghasi, (turnhe) sakkhissatha, 


SakU'issasi, sakunissatha. 
Sakkhissasi. 


UI. | (aham) sakkhissãml, (nayam) sakkhissãma, 
Sakunissam. Sakunissãma. 





Thì vô đỉnh. khả nănø cách (sdffdmmT, 





Ở cách này, ngoài các dạng bình thường, còn tìm thấy trong 
ngôi thứ nhât sô nhiêu có dạng đặc biệt nữa là "sakkunemw'"... 
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3.3.4.16. Động từ cơ bản "“suụa"” và ”suụo " (nghe), 


Do ngữ căn “s” hiệp với 2 động từ tướng là tiêp vĩ ngữ "#đ" 
và "zo", thuộc nhóm đệ tứ ngữ căn, năng động thê. 


Trong phép chia, ở một vài thì cách chúng có xảy ra một ít 
điêm dị} biệt, như sau: 


Thì hiện tai. tiến hành cách (yafamãnã 





! Pgrassapada"' 


(SO) Sundti, sunofi. (1e) sunanfi, sunonfi. 


Ma. | (am) sunasi, sunasi, | (tumhe) sunatha, sunatha, 
SuH"IOSI. sunotha. 


UI. | (aham) sunãmi, (mayam) sunama, 
SUIOII SUIOIMAđ. 


Thì quá khứ. hiện khứ cách (a//affanT, 








! Pgrassapada"' 


qSSOSI. qSSOSUI.. 
đSSOSI. assittha, assuttha. 





UI. | (aham) sunim, (nayam) sunimha, 
qSunim, assosim. qsunimha, assumha. 
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Thì vô định. khả năng cách. sưífgrnT 


! Pgrassapada"' 


(SO) sune, suneyya. | (I€) Su1€ÿVMIM. 
(am) suneyyasi. | (umhe) suneyyatha 


(aham) suneyyami | (m„aydm) suneyyäma 


3.3.4.19. Động từ cơ bản "hana" (giết hại) 





1q „” 


Do ngữ căn "han" hiệp với động từ tướng là tiếp vĩ ngữ 
thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn, năng động thẻ. 


Có hai hình thức cơ bản nữa là “vadhe” (vadh + e) và “ghate” 
(han + e) cũng đông nghĩa với “hana”, dùng thay nhau được. 


Sau đây là một vài phép chia thì cách của chúng: 


Thì hiện tai, tiến hành cách (ya#armãnã 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) hanati hanH, | (te) hanamii, hanHi, 
vadheti, ghateti. vadhenti, ghaftenfi. 


vadhesi, ghatesi. vadhetha, ghatetha. 
vadhemi, ehatemi. | vadhema, ghatema. 
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Thì quá khứ. hiên khứ cách (a77/+f£amT, 





! Pgrassapada"' 


(so) hani, ahami; (te) hanisu, ahqnInsu; 
vadhi, avadhi; vadhiữmsu, avadhimsu; 
øhatayi, aøghafayi. øhatfayimsu, aqghäãfqVinsu. 
(tvam) han, ahami; | (tumhe) hanittha, qhanittha,; 
hano, ahano; vadho, | vadhittha, avadhittha; 


avadho; ghatayittha, aghatayittha. 
ghatayo,aghafayo. 

(aham) hanim, (mayam) hanimha, 
ahanim; vadhim, ahanimha, vadhimha, 
avadhim; ghatayim, | avadhimha; ghatayimha, 
aghafayim. aghatayimha. 





Thì vô đỉnh. khả nănø cách (saffdmmT, 





! Pgrassapada"' 


(so) haneyya, hane, (te) haneyyun; 

hanñe; vadheyyq; vadheyyum; ghãfeyVU. 
øhateyya. 

(tam) haneyyäsi; (tumhe) haneyyatha; 


vadheyyaäsi; ghateyyasi. | vadheyyatha,; 
ghateyyatha. 

(aham) haneyyđmi,; (mayam) haneyyäma; 

vadheyyaämi, vadheyyãma, 

øhateyyđmi., øhateyyama. 
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3.3.4.20. Động từ cơ bản "“hara" (mang đ) 


Do ngữ căn "har" hiệp với động từ tướng là tiếp vĩ ngữ "z” 
thuộc nhóm đệ nhât ngữ căn, năng động thê. 


Về phép chia thì cách, ở hiện khứ cách a//z/az7 (thì quá khứ) 
có xảy ra vài dạng khác thường, như sau: 


Thì quá khứ, hiện khứ cách (aj/a/ar) 


! Pgrassapada"' 


vÌˆ si=.Mi-~sesea 

ahaãsi. ahq1su. 

¬-— — 
hari, qhari, ahãsi. ahãsittha. 


(aham) harim, (nayam) harimnha, harimha, 
aharim, ahäsim. aharimha, aharimhä, 
ahasimnha. 





3.3.4.2I. Động từ cơ bản “ho” (là, có) 


Do ngữ căn "h#" hiệp với tiêp vĩ ngữ ”a” (động từ tướng.) Có 
chô nói răng ngữ căn "#" là hình thức giản lược của ngữ căn 
“bh„” (cũng có nghĩa: là, có ....) 


Động từ cơ bản “ho” thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn, và là hình 
thức cơ bản năng động thê. 
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Về phép chia thì cách của động từ cơ bản này như sau: 
Thì hiện tại, tiến hành cách (yaữamãng) 


! Pgrassapada"' 


(umhe) hotha 





(ahamm) homi 


Thì quá khứ. hiên khứ cách (a7/+f£anT, 





”Pqrassapada ” 


(so) ahosi, ah, ahu. (te) ahesum, ahum. 


Ma. | (ram) ahuvo, ahosi. (tumhe) ahuvattha, 
qhosittha. 


(aham) ahosimn, ahum, (mayam) ahosimha, 


ahuvaãsim. ahumha. 





” 4ffqnopada ” 


(tumnhe) ahuvivham. 





(aham) ahu, ahuva | (nayam) aqhuvinhe 
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Thì quá khứ, quá khứ cách (hryaffam) 


! Pgrassapada"' 


(tunhe) ahuvattha 





(aham) ahuvam | (nayam) ahuvarmnha 


” 4ffqnopada ” 


(so) aqhuvattha. | (te) ahuvatthum. 
(tumhe) ahuvavham 
(aham) ahuvim. | (nayam) ahuvamhase 


Thì vi lai. tương lai cách (Dhavissanfi 








! Pgrassapada"' 


hohissafi, hehifi. hohinti, hehinti. 
(tam) hessasi, (tunhe) hessatha, 
hehissasi, hohissasi, hehissatha, hohissatha, 


hehisi. hehitha. 


(aham) hessami, (n„ayam) hessama, 
hehissaml, hohissaml, | hehissama, hohissãma, 
hehami. heh-ama. 








199 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





” 4ffqnopada ” 


hohissate, hehissate. | hehissante. 
hohissase, hehissase. | hohissavhe, hehissavhe. 


UI. | (aham) hessam, (nayam) hessamhe, 
hohissam, hehissam. | hohissamhe, hehissamhe. 


! Pgrassapada"' 


(tumhe) ahuvissatha 
(aham) ahuvissam | (nayam) ahuvissarnhaã 


” 4fftqnopada ” 


(so) ahuvissatha | (e) ahuvissimsu 
(vam) ahuvissase | (tumhe) ahuvissavhe 











(aham) ahuvissam | (mayam) ahuvissamhe 
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Thì vô định, mệnh lệnh cách (pañcami) 


! Pgrassapada ” 


(umhe) hotha 





(ahamm) homi 


(Ở cách này không có gì lạ xảy ra.) 


Thì vô đỉnh. khả nănø cách (sưffdmmT, 





! Pgrassapada"' 


huveyyum. 
huveyyasi. huveyydtha. 
huveyyđmi.) huveyyãma. 
” 4ffqnopada ” 


(so) hetha, huvetha. | (Ie) heram, huveram. 


Ma. | (ram) hetho, (tumhe) heyyavho, 
huvetha. huveyyavho. 








U:. | (aham) huvam, (n„ayam) heyyamhe, 
huveyyqm. huveyyamhe. 
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Chủ thích: Bất định khứ cách - parokkha (thì quá khứ) của 
động từ “ho” không được tìm thây!!!. 


3.3.5. MỘT VÀI NGỮ CĂN ĐẶC BIỆT 


Ngữ căn đặc biệt là nói đến những ngữ căn có đa dạng hình 
thức động từ cơ bản. 

* Ngữ căn “gưm” (đI) có hai hình thức động từ cơ bản là 
'gama ` (như gamafi) và "gaccha” (như gacchaii)... cả hai 


cũng đêu có động từ tướng là “4”. 


* Ngữ căn “7” (già lụn) có hai hình thức cơ bản động từ là 
"7a" (như 7irafi) và "yi„a"(như /1yafi)... 


"7a" do "7 + a". 
"71a" do "7 + a". 


Phụ chủ: 


- jraífi ngoài ý nghĩa "trở nên già lụn, tàn lụn"” còn có 
nghĩa là "lớn lên, trưởng thành”... Thí đụ: 


"Apassuftayam puriso balivaddo va j1rafi” (Một người Ít 
học, trưởng thành như con bò.) 


- jari thành thê sai bảo là "/7rãpeti”... có nghĩa "tiêu 
hóa". Tí dụ: 


" Jiräpetum asakkonfo" (Không thê tiêu hóa.) 
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* Ngữ căn "ar" (chết) có hai hình thức cơ bản là "mara" 
(như 7mar4afi) và "mĩya hay rmiyyđ" (như mĩyafi hayniyydHi.) 


"mara" do “mar + a”. 
"mĩya” hay "miyya" do mar + ya". 


* Ngữ căn "han" (giết hại) có hai hình thức cơ bản là “hana” 
(như hanari) và "ghafe" (như gháfefi.) 


"hạng" do “han + e”. 
"ơhafe" do "han + e". 


* Ngữ căn "hđ" (bỏ rơi) có hai hình thức: 


a. "ha" hiệp với động từ tướng “2” có hình thức cơ bản 
là "7aha” hay "7aha" (như jahati, jahđfi ...) mang ý 
nghĩa là từ bỏ, rời bỏ... 

b. "đ" hiệp với động từ tướng “ya” có hình thức cơ 
bản là "»ãya" (như bãyzïi...) mang ý nghĩa là "mất 
đi, sút giảm”... 


3.3.6. TOÁT YÊU VÉ ĐỘNG TỪ 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Động từ năng động thể là những tiếng động từ có ý nghĩa 
diễn đạt hành động mà chính chủ từ là tác nhân biêu diễn. 


Động từ năng động thể có hình thức cơ bản được lập thành 
do ngữ căn (đhz/u) hiệp với những IŠ tiêp vĩ ngữ (0accaya4) 
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là: Ø, ÿ, ï, uụã, e, 0, dyd, nã, Ie, no, tha, nã, Dpa, ya, và 
yừra. 


Ngoài ra còn có một số hình thức cơ bản năng động thê được 
hình thành với § tiêp vĩ ngữ đặc biệt nữa là ala, ãya, ra, qĨa, 
1ya, kha, cha và sa. 


Thành phần cơ bản của động từ năng động thể được phân 
thành tám nhóm ngữ căn (dhafugana) có từng lọai động từ 
tướng. 


Về phép chia, động từ năng động thể được sử dụng theo 8 
cách (6ibhaffi), 3 thì (kala), 3 ngôi (ourisa), 2 sô (vacana.) 


Phần lớn động từ năng động thể có phép chia theo qui tắc. 
Một sô ít động từ cơ bản có phép chia đặc biệt khác thường, 
gọi là những động từ bât qui tắc. 


*t %& % 
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3.4. ĐÔNG TỪ THỤ ĐÔNG THẺ, 
(KAMMA1V⁄ICAKAKIRIYVASABDA) 


Động từ thụ động thê là tiếng động từ diễn đạt ý nghĩa hành 
động mà chủ từ là thụ nhân, nhận lây hậu quả. 7 đụ: 


* So kumäro pahariyari. (Cậu bé ấy bị đánh) 
* Ayam dhammo sathara desryi (GIáo pháp này đã 
được thuyêt bởi bậc Đạo sư) 


3.4.1. TIẾP VĨ NGỮ THỤ ĐỘNG THÊ (P⁄4C4Y4) 
Ở thụ động thể chỉ sử dụng duy nhất tiếp vĩ ngữ là "„a”. 


Tiếp vĩ ngữ "yz" ở đây, dùng khác hắn với hình thức tiếp vĩ 
ngữ “yz” là động từ tướng của nhóm đệ tam ngữ căn 
(divadigana) thuộc năng động thê. 


Động từ tướng “ya” của nhóm đệ tam ngữ căn chỉ được ghép 
với ngữ căn (đhZiu) để lập thành hình thức cơ bản năng động 
thể; còn tiếp vĩ ngữ “ya” ở đây có thể ghép cả với ngữ căn 
hoặc động từ cơ bản nào đó, đề lập thành hình thức cơ bản 
thụ động thể. 


3.4.2. SỰ HÌNH THÀNH ĐỘNG TỪ CƠ BẢN THỤ 
ĐỘNG THÊ 


Động từ cơ bản thụ động thể được hình thành bằng 2 cách: 
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a. Với ngữ căn. 
b.. Với thành phân cơ bản năng động thê. 











*l Động từ cơ bản thụ động thể có thê được hình thành do đặt 
tiêp vĩ ngữ “ya” ghép với ngữ căn. Như sau: 





- "a" trực tiếp ghép vào ngữ căn đơn âm. 7í dụ: 


ña (biếU + ya = ñãya ( ñãyañi: bị biết.) 
lữ (cắt) + ya = laya (liyadi: bị cắt.) 
bhũ (là) + ya = bhũya (bhũyaii: bị thành.)... 


- Ngữ căn đơn âm kết thúc là "Z" đôi khi biến thành 7 trước 
tiếp vĩ ngữ. 7í dụ: 


đã (cho) + ya = đĩya (đdiyafi:được cho.) 

dha (mang) + ya = đhya (dh†yafi: được mang.) 

ha (giảm) + ya = hiya (hyaíi: DỊ giảm.) 

upa + mã (so sánh) + ya = upamiya (upam1ydfi: DỊ so 
sánh.)... 


- Những ngữ căn đơn âm kết thúc là ”ï” hay “w" đôi khi biến 
thành trường âm trước tiếp vĩ ngữ "ya". Thí dụ: 
ni (dẫn) + ya = nĩya (nyati: được dẫn.) 


c¡ (chứa) + ya = c1ya (ciyafi: được chứa.) 
#w (nghe) + ya = sữya (suyari: được nghe.)... 
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- Đôi khi phụ âm ”p" của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi sau ngữ 
căn đơn âm. Tí đụ: 


ni (dẫn) + ya = niyya (niyyafi: được dẫn.) 
c¡ (chứa) + ya = ciyya (ciyyari: được chứa.) 
#w (nghe) + ya = syya (suyyatI: được nghe.) 
đa (cho) + ya = diyya (diyyari: được cho.) 
(dã được biến thành z7, trường hợp đặc biệt.) 


- Nêu là ngữ căn đa âm (nghĩa là từ có hơn một âm đọc) thì 
phụ âm ”y” của tiêp vĩ ngữ sẽ cùng với phụ âm cuôi của ngữ 
căn có thê bị đông hóa, hay biên dạng, hoặc thay đôi vị trí 


cho nhau. 77 dụ: 
Trường hợp bị đồng hóa 


pac (nâu) + ya = pacca (paccaii: bị nấu.) 

muc (thoát) + ya = mucca (u0uccafi: được thoát.) 

dis (thấy) + ya = dissa (dissati: được thẫy.) 

vac (nó1) + ya = vuecca (vuccafi: được nói.) 

vas (sông) + ya = vussa (vussafi: được an cư.) 
(vac và vas là những ngữ căn bất thường ”#” của 
chúng biến thành ””.) 


Trường hợp cùng biến dạng 
khad (ăn) + ya = khaj7a (khaj7ari: DỊ ăn.) 


chiả (cắt) + ya = chữja (chịjjadi: bị cắt.) 
badh (cột) + ya = baj7ha (baj7/hañi: Dị cột.) 
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bhiảd (vỡ) + ya = bhÙja (bhÿ7ati: Dị vỡ.) 
labh (được) + ya = labbha (labbhaii: được nhận.) 
han (giết) + ya = hañña (haññadi: bị giết) ... 


Trường hợp đổi vị trí cho nhau 


sah (cầm) + ya = gayha (gayhari: bị cầm.) 

dah (đỗt + ya = dayha (dayhati: bị đốt cháy.) 

vah (đem) + ya = vayha (vuyhafi: được đem đi.) 
(a của vai biến thành ””, ngoại lệ.) 


Hâu như chỉ đôi với những ngữ căn đa âm tận cùng băng ”h” 
mới có xảy ra trường hợp "đôi vị trí cho nhau”!!I. 





*l Động từ cơ bản thụ động thể có thể được hình thành do đặt 
tiêp vĩ ngữ ”yø”” ghép với thành phân cơ bản năng động thê. 
Như sau: 











œ"” được ghép vào thành phân cơ bản năng động thể của 8 
HH7 (dhãtugana) bằng cách trực tiếp, nhưng nguyên âm 
cuối của từ cơ bản này sẽ được thay bằng "” hoặc "7" trước 
tiếp vĩ ngữ. 7h dụ: 


Thay ”?” nếu từ cơ bản tận cùng là ”z” 
paca (nâu) + ya = paeciya (paciyafi: bị nâu.) 


bhuñ7a (ăn) + ya = bhuñj/iya (bhuñjiyari: được ăn.) 
sibba (may) + ya = sibbiya (sibbiyafi: được may) ... 
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Thay ”7” nếu từ cơ bản tận cùng không là “2”: 


suua (nghe) + ya = sunya (sun1yari: được nghe.) 
kina (mua) + ya = kiniya (kimryari: bị mua.) 

karo (làm) + ya = karrya (kariyari: bỊ làm.) 

mãre (giết) + ya = mãrTya (mãrIya: bị giết.) 
ganhã (cầm) + ya = ganhiya (ganhiyaii: bị cầm.).. 


3.4.3. PHÉP CHIA ĐỘNG TỪ THỤ ĐỘNG THẺ 


Mặc dù có đến 8 nhóm ngữ căn hay nhiều hình thức cơ bản 
năng động thể, nhưng khi chúng trở thành cơ bản thụ động 
thê đều có một hình thức tiếp vĩ ngữ là “yz”, do đó hình thức 
cơ bản thụ động thể chỉ tận cùng bằng “z n "` VÌ thế chúng có 
phép chia vĩ ngữ các thì cách theo một qui tắc đơn giản 
chung. 


Sau đây là mẫu chia thì cách của động từ cơ bản thụ động thê 
“pacca” (bị nâu): 


Tiến hành cách (vaffamang), thì hiện tại 


! Pgrassapada"' 


(tuinhc) paccatha. 


(aham) paccãmi. | (mayam) paccäma 
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” 4fftqnopada ” 


(tumnhe) paccavhe. 





(aham) pacce | (mayam) paccaämhe 


Hiên khứ cách (øz77/zffanr). thì quá khứ 





! Pgrassapada"' 


Pa. | (so) pacci, apacei, (1€) paCCMfI, qDqCCM, 
DaCCI, qDqCCI. DACCISU, QDACCHHSH. 
(am) pacco, (tumhe) paccittha, 


qDaCCO, DqCCI, apaccittha. 
qDaCCI. 


UI. | (aham) paccim, (mayam) paccimha, 
qDaCCửH. apaccimha. 


” 4ffqnopada ” 


(so) pacittha, apaccittha. | (Ie) paccH, apaccH. 


Ma. | (am) paccise, apaccise. | (tumhe) paccivham, 
apaccivha1. 








U:. | (aham) paccam, apaccam, | (mayam) paccinhe, 
Dacca, aDacCd. apaccimhe. 
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Quá khứ cách (hyaíami). thì quá khứ 


! Pgrassapada"' 





(tunhe) apaccattha 


(aham) apacca, apaccgm | (n„aydn) apaccarnhaä 


” 4ffqnopada ” 


(so) aqpaccaftha. | (1e) aqpaccafthum. 

(tumh©) apaccavham 

(aham) apaccim. | (mayam) apaccinhase. 
Bắt định khứ cách (pãrokkh). thì quá khứ 


! Pgrassapada"' 


(so) papacca. (te) papaceCu. 
(tam) papacce._ | (tumhe) papaccattha. 
(aham) papacca. | (mayam) papaccamha 


” 4ffqnopada ” 


(so) papaccaftha. | (1e) papaccdre. 











(†vam) papaccaftho. | (uưunhe) papaccavho. 
(aham) papacci. (mayam) paDaccinhe. 
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Tương lai cách (bhavissami). thì vị lai 


! Pgrassapada"' 


(SO) paccissafi. (te) paccissanfi. 
(tam) paccissasi. | (tamhe) paccissatha. 





(aham) paccissami. | (mayam) paccissama. 


” 4ffqnopada ”" 


(tumhe) paccissavhe. 
(aham) paccisse. | (mayam) paccissamhe. 


Điều kiên cách (kã/ãfipazi).thì vị lai 








”Pqrassapada ” 


(tumh) apaccissatha. 
(aham) apaccissam | (mayam) apaccissamha 


” 4ffqnopada” 


(so) apaccissatha. | (e) aDqCCiSSINSU. 





(tam) apaccissase_ | (tumhe) apaccissavhe. 
(aham) apaccissam. | (maydm) aDaccissainhase. 








Bài E2 
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Mệnh lệnh cách (pañcarn7).thì vô định 


”Pqrassapada ” 





(†vam) pacca, paccahi. | (tumhe) paccatha. 


(aham) paccãmi.) (mayam) paccäma. 


” 4fftqnopada ” 


(uunhe) paccavho. 
(aham) pacce. (mayam) paccđInase. 


Khả nắng cách (sz//azz7).thì vô định 


! Pgrassapada"' 


(so) pacce, pacceyya. | (1e) DaCC€VÿVMI. 
(†vam) pacceyyasĩ. (turnhe) pacceyyatha. 
(aham) pacceyyami. | (maydgm) pacceyyama. 


” 4ffqnopada ” 


(s0) paccctha. 











(tam) paccetho. (turnhe) pacceyyavho. 
(aham) pacceyyam. | (mayam) pacceyyarnhe. 
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3.4.4. TOÁT YÊU VÉ ĐỘNG TỪ THỤ ĐỘNG 
THẺ 


Động từ thụ động thê là tiếng diễn đạt ý nghĩa hành động mà 
qui ảnh hưởng hậu quả cho chủ từ, hay chủ từ bị tác động. 


Hình thức Cơ bản thụ động thể được lập thành do một tiếp vĩ 
ngữ duy nhât là "ya" ghép vào những ngữ căn hoặc các phân 
cơ bản năng động thê. 


Động từ thụ động thể vẫn được chia theo 3 thì (&Z/z), 8 cách 
(vibhafri), 3 ngôi (purisa), 2 số (vacana); và bởi vì tất cả hình 
thức cơ bản thụ động thể được lập nên với một tiếp vĩ ngữ 
duy nhất, do đó, tất cả đều được chia theo một qu1 tắc chung. 


* % % 
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3.5. ĐÔNG TỪ NĂNG TRUYN ĐÔNG THẺ, 
(HETUKATTUVÄCAKAKIRIVASABDA) 


Ở Đãii¡, động từ năng truyền động thê, hay còn gọi là động từ 
thể sai khiến, là tiếng động từ diễn đạt ý nghĩa một động tác 
mà chủ từ không trực tiếp làm, nhưng lại tác động nhân vật 
khác thi hành. 7 dụ: 


* Samï dãsena khetam kasãpesi. (Ông chủ đã sai người 
tớ cày ruộng.) 

* Mãtã susum sãyefi. (Ñgười mẹ dỗ đứa bé ngủ.) 

* 1ham kumaram kammam karapessami. (TôI sẽ khiến 
đứa bé làm việc.)... 


Mặt khác, thể Sa1 khiến còn dùng để chuyển nghĩa một số 
động từ mà vân giữ vị thê năng động (kaffuvacaka.) Thí dụ: 


* Gahapdti bhikkhi bhojapesi. (Người gia chủ đãi ăn 
các vị ty-khưu.) 

* Garu atfano sisse sikkhäpcri. (VỊ thầy dạy những đứa 
học trò của mình.) 

* Kumäro ghatam bhedesi. (Cậu bé đã đập bê ghè nước) 


Những tiếng bhojãpeii (khiến cho ăn), sikkhãpcii (khiến cho 
học), bhedeti (khiên cho bê)... đêu là hình thức động từ năng 
truyền động thê (thê sai khiên) nhưng được dùng trong nghĩa 
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năng động thể; bhojãpeti: đãi ăn; sikkhäpeti: dạy, bhedeii: 
phá vỡ. 


3.5.1. TIẾP VĨ NGỮ NĂNG TRUYÊN ĐỘNG THẺ 
(PACC4Y4) 


Động từ năng truyền động thể có hình thức cơ bản được hình 
thành với 4 tiêp vĩ ngữ (paccaya) là me, „ayd, „ãpe, ttiapayd. 


Hai tiếp vĩ ngữ mãpe, papaya áp dụng cho tất cả § nhóm ngữ 
căn (dhatugana.) Riêng về 2 tiếp vĩ ngữ me và maya (trong 
thể sai khiến) chỉ áp dụng với 7 nhóm ngữ căn, ngoại trừ 
nhóm đệ thất ngữ căn (curZdigana.) Hai tiếp vĩ ngữ me và 
năpe rất thường dùng!!!. 


ụ của tiêp vĩ ngữ là dâu hiệu làm tăng cường nguyên âm đâu 
của căn ngữ; # sẽ bị bỏ khi ghép hợp với căn ngữ. 


3.5.2. SỰ HÌNH THÀNH CƠ BẢN 
NĂNG TRUYÈN ĐỘNG THÊ 


Đề hình thành đơn vị cơ bản năng truyền động thể (thê sai 
khiên), người ta dùng 4 dạng tiêp vĩ ngữ trên phép trực tiêp 
vào những ngữ căn hay phân cơ bản năng động thê. Như sau: 


- Âm đầu của ngữ căn ấy được tăng cường trước tiếp vĩ ngữ. 
Sự tăng cường đó như sau: ø thành đ, 7 và 7 thành e; w và 
thành ø... 77 đụ: 
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kar (làm) + ne = kaãre (karcfi: sai làm.) 

kar (làm) + naya = karaya (kãrayafi: sai làm.) 

kar (làm) + nãpe = karape (karapeti: sai làm.) 

gah (câm) + ne = gãhe (gãheti: khiên lây.) 

sah (cầm) + nãpe = gãhãpe (gãhãpeti: khiến lấy.) 

kup (bực tức) + ne = kope (kopeti: khiến bực.) 

pac (nấu) + ne = pñce (pãceri: khiến nẫu. ) 

pac (nấu) + naya = pãcaya (pãcayari: khiến nấu. ) 

pac (nấu) + nape = pãcãpe (pãcãpcri: khiến nâu. ) 

pac (nấu) + nãpaya = pñcãpaya (pãcãpayari: khiến 
nâu.) 

budh (giác ngộ) + ne = bodhe (bodheri: khiến giác ngộ.) 

bhid (bề vỡ) + ne = bhede (bhedeti: làm vỡ.) 

bhuỷj (ăn) + ne = bhoje (bhojeti: đãi ăn.) 

bhuỷj (ăn) + naãpe = bhojaãpe (bhojãpcii: đãi ăn) 

muh (lầm lạc) + ne = mohe (moheti: khiên lầm.).. 


- Riêng về ngữ căn đơn âm thì tiếp vĩ ngữ được trực tiếp ghép 
vào. 77 dụ: 


ñä (hiểu) + nãpe = ñãpe (ñãpeti: khiến hiểu.) 

nhã (tắm) + nãpe = nahãpe (nahãpefi: khiến tắm.) 

nithã (hoàn tất) + nãpe = nitthãpe (ni†thãpeti: làm hoàn 
tất.) 

vi-ñã (biết + nãpe = viññãpe (viññãpeti: khiến biết, 
thông tin, báo cho) ... 


- Đối với những thành phần cơ bản năng động thê khi được 
biên thành thê sai khiên, thì các tiêp vĩ ngữ thê này sẽ trực 
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tiếp ghép vào mà không cần sự tăng cường như ở ngữ căn, 
nhưng âm tận cùng của phân cơ bản đó sẽ bị xóa khi ghép 
hợp. 7 đụ: 


kila (nô đùa) + nãpe = ki|ãpe (kï|ãpeti: khiến đùa.) 

khama (tha thử) + nãpe = khamãpe (khamapeii: tạ lỗi.) 

gaccha (ÄÌ) + nãpe = gacchape (gacchapeii: bảo đi.) 

gaiha (cảm) + nãpe = ganhãpe (ganhãpeii: sai cầm. ) 

chinda (cắt) + nãpe = chỉindãpe (chindãpeti: khiến cắt.) 

paca (nâu) + nãpe = pacäpe (pacãpefi: khiến nâu.) 

pale (tấu thoát) + nãpe = palãpe (palãpeii: khiến tâu 
thoát.) 

saya (ngủ) + nãpe = sayäpe (sayãpeti: dỗ ngủ.) 

hara (mang) + nãpe = haräpe (haräperi: khiến mang.) 


- Cần chú ý đối với nhóm đệ thất ngữ căn (curädigana) có 
dạng cơ bản năng động thể mang hình thức động từ tướng là 
ne" và "nwaya" như "corefi” (trộm cắp ), "pälayati" (bảo 
vệ).v.v... Do đó để không nhằm lẫn, khi lập thành thể sai 
khiến (năng truyền động thể) cho nhóm ngữ căn này, . ta 
chỉ sử dụng với 2 hình thức tiếp vĩ ngữ là sệh: 
"napaya” chứ không dùng "#e” và “„aya”, vì “e” và Bhny? 
trùng hợp với hình thức động từ tướng của nhóm ấy. 


Sau đây là thí dụ: 


cur + ne = core (corefi: trộm cắp.) 

cur + aya = coraya (corayati: trộm cắp.) 
(Hai hình thức trên đây là năng động thể.) 

cur + nãpe = coräpe (corãpcri: khiến trộm.) 
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cur + nãpaya = corãpaya (coräpayati: khiến trộm.) 
(Hai hình thức này là năng truyền động thê.) 


3.5.3. PHÉP CHIA CỦA ĐỘNG TỪ 
NĂNG TRUYÈN ĐỘNG THẺ 


Về phép chia thì cách của động từ cơ bản năng truyền động 
thê thì không có gì lạ. Chúng được chia giông như hình thức 
năng động thê vậy. 


Những hình thức cơ bản năng truyền động thê có tận cùng là 
“a4”, như: øãcaya, corapaya ... thì được chia giông như động 


° 
A !! 


từ cơ bản năng động thể "øaca" (nấu) vậy. Thí dụ: 


(so) pacaydfi (te) pacayanfi. 


(tam) pãcayasi. (turnhe) pacayatha. 
(aham) pãcayami (nayan) pacayãma. 


Những hình thức cơ bản năng truyền động thể có tận cùng là 
"e” như: pãce, kaãrãpe, corape ... thì được chia giông như 
động từ cơ bản năng động thê “core” (trộm cắp) vậy. 7Ö dụ: 





(tunhe) pãcetha. 
(aham) pãcemi. (nayarn) pãcema. 
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3.5.4. TOÁT YÊU VÉ ĐỘNG TỪ 
NĂNG TRUYÈN ĐỘNG THẺ 


Ở Päi¡, động từ năng truyền động thể còn gọi là động từ thể 
sai bảo hay thê sai khiên. 


Động từ năng truyền động thê là tiếng động từ diễn đạt hành 
động do chủ từ khiến túc từ hành động. Hoặc _ giả thể sai 
khiến còn dùng để chuyên nghĩa động từ mà vẫn giữ năng 
động thể. 


Hình thức cơ bản của năng truyền động thể được lập nên với 
4 tiêp vĩ ngữ là m„e, „ayd, tãpe và tapaya. 


Hai tiêp vĩ ngữ "#„ãpe” và "nãpaya” thì áp dụng phô thông hêt 
các nhóm ngữ căn. Riêng "„e” và "naya” thì dùng được với 
các nhóm ngữ căn ngoài ra nhóm đệ thât. 


Tiếp vĩ ngữ sẽ trực tiếp ghép vào các ngữ căn, nhưng có thê 
đòi hỏi sự tăng cường cho âm đầu. Về thành phần cơ bản 
năng động thể khi ghép với tiếp vĩ ngữ để hình thành thể sai 
khiến, thì không đòi hỏi sự tăng cường ấy. 

Mọi phép chia thì cách của động từ năng truyền động thể 
không có gì khác lạ. Chúng được chia giống như động từ 
năng động thể nhóm đệ nhất ngữ căn và nhóm đệ thất ngữ 
căn. 


%%% 





220 


CHƯƠNG 3 ĐỘNG TỪ 





3.6. ĐÔNG TỪ THỤ TRUYÊN ĐỘNG THẺ, 
(HETUKAMM.1⁄CAKAKIRIVASABDA) 


Động từ thụ truyền động thể là dạng động từ có hình thức cơ 
bản là truyền động thê (hefukatfuväacaka) mà sử dụng tiếp vĩ 
ngữ thụ động thê (XammavacaRapaccaya. ) Loại động từ thụ 
truyền động thể diễn đạt ý ý nghĩa một tác động qui ảnh hưởng 
cho chủ từ, mà tác động ây do một đối tượng khiến đối tượng 
khác thi hành. 7? đu: 


* "Geho gahapatina vadddhakữmn karapiyaf" (Ngôi nhà 
được gia chủ bảo thợ mộc kiến tạo.) 

* "Rukkhã sãminä dãsehi chindäpiyamte" (Cây gỗ bị 
người chủ sai kẻ tớ chặt đồn) . 


3.6.1. TIẾP VĨ NGỮ THỤ TRUYÈN ĐỘNG THẺ 
(PACCAYA) 


Có một tiếp vĩ ngữ x để hình thành dạng cơ bản thụ 
truyền động thể, đó là "yz". Giỗng như thụ động thể, nhưng 
đây chỉ ghép với thành "Tân cơ bản truyên động thê đê hình 
thành. 
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3.6.2. SỰ HÌNH THÀNH CƠ BẢN THỤ TRUYÊN 
ĐỘNG THỂ 


Đề hình RE dạng cơ bản thụ truyền động thê, dùng tiếp vĩ 
ngữ "yz” ghép vào phần cơ bản truyền động thể 
(hetukattuvacaka.) 


- Nguyên âm cuối của dạng cơ bản gốc luôn luôn được thay 
bằng một chữ "”. Thí dụ: 


pãcãpe (sai nâu) + ya = pãcãpiya (pãcãpiyaii: bị sai nâu.) 

kãrãpe (sai làm) + ya = kãrãpiya (kãrãpiyaii: bị khiến 
tạo.) 

ghatäpe (khiên giết) + ya = ghãtãpiya (ghãtãpiyati: bị 
khiến giết.) 

chindape (khiến cắt) + ya = chindãpiya (chindäpiyadi: bị 
khiến cắt.) 

paharäpe (khiến đánh) + ya = paharãpiya (paharãpiydati: 
bị khiến đánh. ) 


3.6.3. PHÉP CHIA ĐỘNG TỪ THỤ TRUYÈÊN 
ĐỘNG THỂ 


và phép chia thì cách của loại động từ thụ truyền động thê 
không có gì khác lạ, được chia áp dụng tương tự như động từ 
thụ động thê vậy. Đó là: 
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(so) pacãDpiydfi. (te) pacaDiyamHi. 
(tam) pacäDiydsĩ. (turnhe) pacäpiyatha. 





(aham) pacapiyami. | (naydmn) pãcãpiyama. 


3.6.4. TOÁT YÊU VÉ ĐỘNG TỪ THỤ TRUYÊN 
ĐỘNG THÊ 


Một động từ có dạng cơ bản truyền động thể phối hợp với 
tiếp vĩ ngữ của lối nói thụ động, được gọi là động từ thụ 
truyền động thê. 


Thành phần cơ bản của loại này được hình thành do tiếp Vĩ 
ngữ “ya” (thụ động thê) ghép hợp với dạng cơ bản truyên 
động thê. 


Về phép chia thì cách của loại này (thụ truyền động thể) được 
áp dụng tương tự như động từ thụ động thê. 


* & % 
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3.7. THA ĐỘNG TỪ VÀ TỰ ĐỘNG TỪ 


Động từ P2 được phân thành hai loại theo tác năng của 
chúng, đó là: 


1. Tha động từ (sakammakiriya) 
2. Tự động từ (akammmakiriya) 


3.7.1.THA ĐỘNG TỪ 


Tha động từ là loại động từ diễn đạt ý nghĩa một hành động 
có tác dụng đến người hay vật tiếp nhận, tức là đối từ hay túc 
từ sự vật, nói cách khác, tha động từ là một động từ cần phải 
có một túc từ hay trực tiếp đối từ. 


Sau đây là /hí dụ: 


* "4h am fuvam passãmi" (Tôi trông thấy anh.) 

* "$o geham karoi" (Hắn tạo ngôi nhà.) 

* "Mayham mido potthakam kim” (Bạn tôi đã mua một 
quyền sách.) 


Trong ba thí dụ trên, những tiếng 'passami”, “karoti" 
"kini" ... cần có túc từ sự vật hay trực tiếp đối từ cho nó; vì s 
không thể nói: "tôi thấy" (passzmi), "hắn tạo " (waroi), "bạn 
đã mua" (#in¡) ... như vậy mà đủ nghĩa. 


Người nghe sẽ thắc mặc: Thấy chỉ? Tạo cái gì? Mua cái gì... 
những tiêng "/vam"” (anh), "øeham" (cái nhà), "potfthakam" 
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(quyên sách) sẽ bố túc làm rõ nghĩa cho tiếng động từ, được 
gọi là những túc từ sự vật hay trực tiếp đối từ. 


Vì thế những tiếng passãmi, karoti, kini ... là những tha động 
từ. 


3.7.2. TỰ ĐỘNG TỪ 


Tự động từ là tiếng động từ diễn đạt ý nghĩa một hành động 
của người hay vật tác động (tức chủ từ) mà không cần phải 
có một người hay vật nào làm đối từ để bổ túc ý nghĩa cho 
nó. Hoặc nói: Tự động từ là tiếng động từ không cần tới một 
đối từ hay túc từ sự vật, mà tự nó đã có thê diễn đạt đầy đủ ý 
nghĩa. 


Sau đây là £hí dụ: 


*" Aham kilãm?" (Tôi nô đùa.) 
* "Mama pitã sayati” (Cha tôi ngủ.) 
* 17e yasanii" (Họ sông) ... 


Trong ba thí dụ trên, những tiếng "#jjãmi", "sayati" 
"vasanii”.... là những tự động từ vì chúng không cần phải có 
đối từ hay túc từ sự vật, mà cũng đã đủ nghĩa; bởi ta không 
thê thắc mắc: "nô đùa cái chỉ?" "ngủ cái gì?" "sống cái gì?"... 


Tuy nhiên, trong những thí dụ trên, ta có thể nói thêm như 
sau: 


*" 1ham uyyane Kilami" (Tôi nô đùa tại khu vườn.) 
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* "Mama pitã gehe sayaii" (Cha tôi ngủ trong nhà.) 
* 17e ơamamhi vasanri" (Họ sông ở làng) ... 


Những tiếng „yyãne, gehe, gãmamihi ... chỉ đề bỗ nghĩa cho 
câu được đồi dào thêm chứ không nhất thiết để làm túc từ 
cho động từ; những tiếng này được gọi là "gián tiếp đối từ". 
Do đó, ta có thê định nghĩa lại: - Tự động từ là tiếng động từ 
diễn đạt không cần có đối từ, hay nếu có, chỉ là gián tiếp đối 
từ.- 


3.7.3. CHÚ Ý 


- Các tha động từ khi ở thê sai bảo (truyền động thể) chúng 
có được từ một đên nhiêu đôi từ hay túc từ sự vật. 77 đụ: 


* "Sđ—mï vaddhakim geham kãräpef" (Ông chủ khiến 
người thợ mộc làm ngôi nhà.)... 


- Các tự động từ khi ở thể sai bảo, chúng trở thành tha động 
từ, vì đòi hỏi có túc từ. 7? đụ: 


* "114jjako pasavo maräpesi" (Người thợ săn đã giết 
chêt những con thú.) : 
* "\fata darakam sayaperi" (Người mẹ dỗ đứa bé ngủ.) 


- Lại nữa, nên lưu ý răng những tự động từ không có ở thê 
thụ động, nhưng khi chúng đã trở thành tha động từ (do một 
tiếp vĩ ngữ truyền động thê hetukatIuvacakapaccaya - ghép 
hợp) khi ây chúng mới có ở thê thụ động. 7Ö dụ: 
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sĩ + a= saya (ngủ.) 

saya + nãpe = sayäpe (khiến ngủ.) 

sayãpe +ya = sayãpiya (được dỗ ngủ.) 

“đãrako mãtuyã sayäpiyaii ” (đứa bé được mẹ dỗ ngủ.) 


3.7.4. TOÁT YÊU VÉ THA ĐỘNG TỪ VÀ TỰ 
ĐỘNG TỪ 


Tha động từ là tiếng động từ mà tự nó không đủ diễn đạt ý 
nghĩa của câu nói, cần phải có một đối từ hay túc từ sự vật 
cho chúng. 


Tự động từ thì trái lại, tự nó có thể diễn đạt ý nghĩa đầy đủ, 
nên không cân có túc từ hoặc đôi từ; nêu có, chỉ là gián tiêp 
đôi từ. 

Các tha động từ thê sai bảo có thê có nhiều túc từ cho chúng. 


Các tự động từ khi ở thê sai bảo thì đòi hỏi túc từ, và do đó 
chúng trở thành tha động từ. 


Các tự động từ không có ở thụ động, nhưng khi trở thành tha 
động từ thì có ở thụ động. 


-OooOoo- 





S/BÀI 





CHƯƠNG 4 BÁT BIÊN TỪ 
(AVYAYASABDA) 


Bắt biển từ là những tiếng không có biển cách văn phạm. 
Các tiếp đầu ngữ, trạng từ, giới từ, liên từ, thán từ... được 
gọi là những bắt biến từ (avyayasabda) trong Päli. 


Hãy xem thí dụ: 


* "Sqmanassa Œofamassa yaso abhivaddhissafi” (Danh 
tiếng của Sa-môn ŒGofama sẽ tăng trưởng.) 

"Ajja aham girim gacchafi" (Hôm nay, tôi đi đến núi.) 
“Manussä ca pasavo ca vasudhayam Jivami” (Người 
và thú sống trên mặt đất.) 

"Naham taya saddhim gacchami” (Tôi không đi với 
anh.) 

"4ho sukham! ho sukham!” (Ôi! Hạnh phúc, Ôi! 
Hạnh phúc.) 


* %*  % 


x 


Tiếng abhi (tiếp đâu ngữ), qjja (rạng từ), ca (liên từ), 
saddhim (giới từ), aho (thán từ)... trong các thí dụ trên, 
được gọi là những bát biên từ. 


Có 2 loại bất biển từ trong tiếng Päli: 


1. Tiếp đầu ngữ (upasagga.) 
2. Phân từ (nipã1a.) 
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4.1. TIEP ĐẦU NGỮ (UPASAGG4) 


Tiếp đầu ngữ (zpasagga) là tiếng dùng chép dẫn đầu một 
danh từ (»zma) hay động từ (4&hyä/a) ... đề tạo thêm sự đặc 
biệt cho từ ngữ ây. T7 dụ: 


øacchaii (đi đến.) 

adhi + gacchati = adhigacchaii (đạt đến.) 
vđïfa (g16) 

pafi + vãfa = pafivafam (ngược g16)... 


IựỌ f† 


Những tiếng "zđji", “nai”... là những tiếng tiếp đầu ngữ. 


4.1.1. CÁC DẠNG TIẾP ĐẦU NGỮ PALI 


Trong ĐZi có tất cả 20 tiếp đầu ngữ là afi, adhỉ, anu, apa, 
api (hoặc pì), abhi, ava (hoặc 9), ã, H, HDd, đu, Hi, HI, pd, 
pa£i (hoặc pdf), parã, pdFri, VÌ, Sd11, SH. 


4.1.2. NGHĨA DÙNG CỦA TIÉP ĐẦU NGỮ 


Rất khó xác định được ý nghĩa của những tiếp đầu ngữ, 
chúng mang ý nghĩa tùy theo trường hợp ghép với ngữ 
nguyên. 


Tiếp đầu ngữ có thể làm thay đổi ý nghĩa ban đầu của ngữ 
nguyên; hoặc cũng có thể làm cho mạnh nghĩa từ ngữ gốc; 
hay có khi cũng chẳng tạo thêm gì cho từ ngữ nguyên thủy!!!. 
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Đề có thể đánh giá được ý nghĩa của tiếp đầu ngữ, ta thử xem 
một vài thí dụ sau đây: 


INEGEEIIEE73Ui1P12777IRIIRRRREE--I':i0GEE 
| ai | kam | aithamai | — vượtkhi — | 


Lá | kơm | damaim | dâmln 
| | kam |midihamai |  đẩra xuất — | 





Căn “#zm” thành động từ "nai" chỉ có nghĩa là "đi lại, 
vậy mà khi có tiếp đầu ngữ ghép hợp thì đã xảy ra nhiều ý 
nghĩa khác nhau!!!. 


4.1.3. MỘT SỞ TỪ CÓ TIẾP ĐẦU NGỮ 
4.1.3.1. afi 


accanra (tt): tuyệt đỗi 
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afikkamafi (đt): vượt qua 
afichaffa (trung): cái lọng đặc biệt 
atibhäriya (tt: rất nghiêm trọng 
atimaharnfa (tt): quá lớn, vĩ đại 
atirocafi (đt): chiễu sáng 
afivuffhr (nữ): mưa phùn... 


4.1.3.2. qdhi 


ajjhokãsa (nam) : ngoài trống 
ajjhoharaii (đt): nuột vào 
adhigacchaii (đt): đạt đến 
adhifthana (trung) : sự quyết định 
adhipari (nam): vị trưởng, chủ tế 
adhivasari (đt): sống trong... 


4.1.3.3. anu 


anukkama (nam): trật tự, thứ lớp 
anugacchari (đÐ) : đi theo 
anugharam (đĐ: theo từng nhà 
anuvassam (trt) : hàng năm 
anuvđía (nam) : xuôi gió, thuận gió 
anuvifakketi (đQ: sưu tầm... 


4.1.3.4. apa 


apakãra (nam): sự tốn hại, điều quấy 
apagacchzari (đĐ: dời xa 
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apacifi (nữ) : sự cung kính, sự đền tội 
apacinafi (đt): giảm bót, hủy bỏ... 


4.1.3.5. qpi 
(“ap¡” đôi khi được gặp thay hình thức là "ø7”.) 


apidhäna, pidhãna (trung) : nắp đậy, cái vung 
apilapciri (đĐ : nói khoác, nói khoa trương 
apilandha (tt): được trang hoàng 

pidahari (đĐ): đóng, khép, đậy lại... 


4.1.3.6. qbhi 


abhacikkhati (đÙ: xuyên tạc, vụ khống 
abbhuggacchari (đt): truyền loan, đồn đãi 
abhidhamma (nam): pháp vi diệu, thắng pháp 
abhimukha (tt): đôi diện, trực tiếp 

abhiraíi (n) : sự thích thú, sự thỏa mãn 
abhiripa (tt): sắc thù diệu, sự lộng lẫy,đẹp 
abhivädeti (đt: vái chào, đảnh lễ... 


4.1.3.7. avd 
(“ava" đôi khi được gặp thay thế là “o") 
avajanđfi (đt): khinh bỉ 


avasiffha (tt, qkpÐ: còn lại, dư sót 
avasirfa (qkpt) : đã rắc đây 
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avaharari (đt): lây trộm, đánh cắp 
okkqndfi (đĐ: đi vào, trở vào 
ofarafi (đt): xuông, đi xuống 
onamari (đt): củi mình 

omufcafi (đĐ): cởi ra, tháo mở... 


4.1.3.6. đ 


aãkaddhaii (đĐ) : kéo lại gần 
ãkirari (đĐ: rải lên 
ägacchati (đĐ: đi về, đi lại 
ãpabbaiã (ä0): tới chỗ núi 
ãsanna (tt): gần, lân cận... 


4.1.3.9. u 


wukkhipari (đĐ: tung lên, ném lên 
ucchindaii (đĐ: cắt lìa, đoạn tuyệt 
wuifama (tt): cao thượng, vượt hơn 
wudaya (nam): sự gia tăng 

uppanna (gkpt) : sanh lên, phát sinh 
umnassa (nam): đường sai, đường hầm 
wussarana (nă): triệu vào, rút lại... 


4.1.3.0. upa 


upahara (nam.) : sự giúp đỡ, tán trợ 
upakkhama (nam): sự hoạch định, kê hoạch. 
upanayhari (đĐ) : ôm âp, âp ủ 
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upanisrdafi (đt): ngồi gần, ngồi sát... 
4.1.3.II. du 


dukkara (tt): khó làm 

dukkha (trung) : sự khó chịu, nỗi khổ 
dugeandha (nam): mùi hôi thôi 
dubbhikka (trt): nạn đói kém... 


4.1.3.12. hi 


nikữ/afi (đĐ: hót líu lo 

nikkhaía (qkpt): được khai quật, đào bới 
nikhila (tt): toàn thê 

nieacchari (đt: đến nơi, chịu đựng 
nicaya (nam): sự chất đóng, tích trữ... 


4.1.3.13. nĩ 


nikkhamafi (đĐ: rời khỏi, ra khỏi 

nimmifa (gkpt) : sáng tạo, biến hóa 

niyyafi, n;afi (đt): dẫn ra, hướng dẫn 
niyarana (trung): sự ngăn che, Tế ngại. 
nïharati (đĐ: đuôi ra, trục xuất.. 


4.1.3.14. pa 


pakkhipaii (đĐ: ném vào, thảy vào 
pajanaïi (đĐ: biệt rõ 
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parnidahafi (đt): khát khao 

padhana (tĐ): tiên khởi, trước tiên 
pabhavaii (đĐQ: xuất phát, bắt đầu 
pasanna (fÐ: sự trong sáng, sự tin tưởng 


4.1.3.15. pati 


paccaya (nam): nguyên nhân, duyên cớ 
patikkhipari (đt): ném trả, từ chối, bác bỏ 
patigganhaii (đt): thọ nhận, lãnh lây 
pafinissa/7afi (đt): dứt bỏ, chừa bỏ 
patibhäii (đĐ: nẫy sinh 

pafirupa (tt: thích đảng, hợp theo 

pafira/a (nam): vua địch, nghịch vương 
pafivatam (trt): ngược gió, gió nghịch chiều 
pativãda (nam): sự cãi lại, sự chông đối 
pativedha (nam): sự thấu đạt, thông tuệ... 


4...3. ló. para 


parakkama (nam): sự luyện tập, sự cố găng 
para/eíi (đt): cảm thắn, chính phục 
paräbhava (nam): sự suy đi, thất sủng 
parämasari (đt): tờ mó, bám sát, đề cập 


4.1.3. I7. pari 


paricaraii (đĐ: phục vụ, hâu hạ 
paricchindaii (đt): chia cắt, phần ranh 
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parjanari (đt): lãm tường, đạt trì 
paridhävari (đt): chạy khắp 
paripirari (đQ: đầy đủ, hoàn bị 
paribhasaíi (đt): nhục mạ, quở trách 
parivisati (đt): hầu bàn, đãi ăn 
pariharari (đt): mang giữ, sử dụng... 


4.1.3. lỡ. vĩ 


vikirari (đU: rải khắp, tung rải 
vieacchari (đĐ: từ giã, ra đi 
vighireri (đĐ: giết hại, phá hủy 
vừãnaii (đt): thông hiểu, thấu rõ 
vidhữna (tÐ: không có khói 
vividha (tt): khác nhau, nhiều lần 
visifƒha (qkpt): phân biệt... 


4.1.3.I9. sam 


sankiraii (đĐ: lẫn lộn, hỗn hợp 
sankamecii (đĐ: dời đi 

sambodñhï (nă): toàn giác, chánh giác 
sammukha (tÐ: hiện diện, đối lập 
sammufi (nữ): qui ước, điều giả lập 
sarmvasari (đĐ: cộng sinh, chung sống 
samvarafi (đQ: chuyên sinh, luân hồi... 
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4.1.3.2. su 


sukara (tt): dễ làm, dễ dàng 
suøafi,suøøafi (nũ): thiện thú, cõi vui 
sugandha (nam): mùi tốt, hương thơm 
succhanna (tÐ: được che lợp kỹ 
sudukkara (tt): rất khó 

subhikkha (tt): đầy vật thực, no đủ... 


4.1.4. TOÁT YÊU VÈ TIÉP ĐẦU NGỮ 


Tiếp đầu ngữ trong tiếng Pï là tiếng để ghép thêm cho một 
từ, luôn luôn đặt dân đâu tiêng. 


Tiếp đầu ngữ tạo ra sự đặc biệt cho từ: có thê làm thay đôi ý 
nghĩa của từ gôc; cũng có thê bô sung ý nghĩa cho từ gôc; tuy 
vậy cũng có khi không tạo thêm gì cho ý nghĩa từ gôc. 


Trong tiếng Pã có 20 tiếp đầu ngữ cả thảy, đó là: afi, adhi, 
anu, dpa, qpI, qbÌ, dva, ñ, H, HDd, ỦH, Hi, H1, pd, pdƒt pDar4, 
pari, vỉ, sam, su. Tiếp đầu ngữ "api" đôi khi gặp hình thức 
giản lược là ”pi"; "ava" gặp thay thế là"o”; "ai" có khi gặp 
là “pafi"”... 


4.2. PHẦN TỪ (NIP4T4) 


Phân từ (zZ/a) trong tiếng PZi¡ là thành phần từ ngữ có vai 
trò trong cú pháp nhưng sử dụng không biên cách như danh 
từ hay chia như động từ. 
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4.2.1. PHÂN LOẠI 


A. Nói theo hình thức, gồm có: 
e_ Phân từ chuyên hóa 
e_ Phân từ thuần túy 
B. Nói theo ý nghĩa, gồm có: 
e_ Vị biến cách (nguyên mẫu) 
Bất biến quá khứ phân từ 
Trạng từ 
Liên từ 
Giới từ 
Nghi vấn từ 
Thán từ 


VỊ biến cách (nguyên mẫu), bất biến quá khứ phân từ là thành 
phân phân từ chuyên hóa vì được hình thành từ căn động từ. 


Những tiếng trạng từ, liên từ, giới từ, nghi vấn từ có nguồn 
gôc hình thành do danh từ, tính từ, đại danh từ thì là phân từ 
chuyên hóa. 7? dụ: 


gantưmi (vbe): đễ đi 

khadirva (bbqkpt): sau khi ăn 

yadä... tadã.... (trù: khi nào ... khi ấy... 
iitham (It: vậy, thế đó, vầy đây 
labbha (giới từ) : có thê được, có thê 
kacc¡ (nghi vân từ): chăng? chứ? 
safthu (thán từ): tốt lắm! đẹp thay!... 
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* Các tiếng trạng từ, liên từ v.v... nào mà không phải do từ 
tiêng khác hình thành, thì được gọi là "phân từ thuân túy". 
Thí dụ: 


sve, suve (trt): ngày mai 

v (liên từ): hay là, hoặc là 
saha (giới từ): cùng là, đồng với 
mu (nghi vẫn từ): phải chăng là? 
aho (thán từ): ô! chao!... 


Vị biến cách và bất biến quá khứ phân từ hoàn toàn thuộc 
loại "phân từ chuyên hóa". 


Các trạng từ một SỐ Ít thuộc loại "phân từ thuần túy”, còn 
phân lớn là loại "phân từ chuyên hóa”. 


Các liên từ, giới từ, nghi vấn từ, thán từ... thường được tìm 
thây là loại "phân từ thuân túy." 


4.2.2. VỊ BIÊN CÁCH (NGUYÊN MẪU) 


Vị biến cách hay động từ nguyên mẫu trong tiếng Pãj là 
những "bắt biến từ " được hình thành do tiếng ngữ căn HIỆP 
VỚI một trong hai tiếp vĩ ngữ (paccay4) là "ưm" và "tave”. 
Đó là 2 dấu hiệu lập nên các vị biến cách (về sự hình thành 
các vị biến cách, sẽ được nói rõ ở Chương V, phần SƠ chuyển 
hóa ngữ (&i‡aka) về các vị biến cách.) 


Vị biến cách (nguyên mẫu) được sử dụng như một danh từ 
(nmãma) hoặc như động từ (7i) nhưng không có biên thê. 
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Sử dụng như một danh từ vì nó có thê làm túc từ hay đối từ 
cho động từ. 77 đụ: 


* "7yam aham ugeanhitum icchãmi" (Sống, tôi muôn 
học.) 

* " 1nujanami bhikkhave vassam upefumn" (Này chư tỳ- 
khưu, ta cho phép an cư mùa mưa)... 


Được sử dụng như một động từ vì nó biểu diễn hành động và 
có thê đòi hỏi túc từ. 7 đụ: 


* "Kafñna odanam pacitun ageim jälefi" (Cô gái nhóm 
lửa để nâu cơm) 

"Na sakkoti suvannena paññam kinitum" (Không thê 
dùng vàng mua trí tuệ) 


Một số từ vị biến cách tiếng PZ/¡ được tìm thấy: 


äharitum (để đem lại.) 

ocimifum (lượm, nhặt, gom góp.) 
karitum, katum, kafftum, kafave (làm, tạo ra, kiến tạo) 
karetumn, Kãrayifumn (sai lầm, khiến làm.) 
kinifum (mua.) 

khadifum (nhat, ăn.) 

ganhifum (cầm lẫy.) 

gantưm (đi đến.) 

sãhetum, gãhãpayifum (sai cầm lẫy.) 
ghaãyïfun (ngửi.) 

coretun, corayitưmn (trộm cắp.) 
chinditum, chetfum (cắt đứt.) 
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jãnitum, nãtưm (hiểu biết.) 
Jinitum, jetưm (chiến thăng, chinh phục.) 
thatum (đứng, trụ lại.) 

datưm (cho.) 

desetum, desayitưm (thuyết giảng.) 
dhaviftum (chạy.) 

netum (dẫn dắt.) 

pacifzm (nẫu.) 

paletum, palayifum (bảo hộ, gìn g1ữ.) 
pùituim, pãtưm (uỗng.) 

bojjhitum, boddhưm (giác ngộ) 
bhuñjitum, bhoffumn (ăn.) 
mãrãpetum, mãräpayifu (sai giết.) 
yafum (đ.) 

rakkhifumn (hộ trì, che chở.) 
labhitum, laddhumn (nhận được.) 
vaditum, vaffwmn (nói.) 

vikkinifum (bản.) 

Sunifum, sofưmn (nghe.) 

haritum, haffưm (mang đi.) 

hotum (để là.)... 


4.2.3. BÁT BIẾN QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 
Bất biến quá khứ phân từ trong ĐZi¡ cũng là những bắt biến 


từ được hình thành từ các ngữ căn động từ, nên gọi chúng là 
bât biên từ chuyên hóa. 
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Các bất biến quá khứ phân từ được lập nên với 5 tiếp vĩ ngữ 
là fva, tang, tĩna, ya, fya. Hình thức bât biên quá khứ phân 
từ với tiêp vĩ ngữ fv# rât thường gặp!!!. 


(Về sự hình thành những bắt biến quá khứ phân từ này sẽ 
được nói rõ ở Chương V trong phân sơ chuyển hóa ngữ 
(kitaka) về các bất biên quá khứ phân từ.) 


Trong PZi/, thông thường các bất biến quá khứ phân từ được 
sử dụng khi cân diễn tả một câu nói có chứa đựng nhiêu hành 
động, mà những hành động ây diện ra thứ lớp. 


Trong một câu biểu diễn nhiều hành động liên hệ thứ lớp, 
người ta chỉ sử dụng một thuật từ (tức động từ của chủ từ), 
còn lại thì dùng bất biến quá khứ phân từ để thay thế động từ 
biểu diễn. 7h dụ: 


* "Ưnasako aãramam gantva danañca datva dhammaneca 
suivã paf{inivari/". (Cận sự nam sau khi đến chùa đã 
bố thí, nghe pháp rồi trở về.) 

* "So bhikkhu ufthãyasana bhagavantam abhivadetva 
padakkhinam katvã pakkami". (Tỳ-khưu ấy đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nhiễu quanh 
và ra đị)... 


Bất biến quá khứ phân từ được sử dụng như một động từ vì 
nó có thê có một túc từ hay đôi từ. 7 đụ: 


* "Ärjmam gantva" (sau khi đến chùa) ... 
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* "8 hagavantam abhivädetva" (sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn) 


Lại nữa, bất biến quá khứ phân từ trong vài trường hợp còn 
được sử dụng giông như một trạng từ hay giới từ. 77 đụ: 


* 17esam bhikkhunam anupadaäaya asavehi citani 
vửnuccinsu" (Tâm của các vị tỳ-khưu ấy đã thoát 
khỏi lậu hoặc, không còn thủ trước.) 

* " Bhikkhu pan eva añfĩatardn' gãman vã nigaram va 
upanissaya viharafï" (VỊ tỳ-khưu ngụ nương vào khu 
làng hoặc thị trấn nào đó) ... 


Mặt khác, gọi là bất biến quá khứ phân từ chỉ có nghĩa là 
tiếng phân từ dùng như một động từ để diễn tả hành động qua 
rồi cho tiếp tục hành động khác, chứ chăng phải diễn đạt thì 
quá khứ như quá khứ động từ vậy đâu. Trong một câu diễn 
đạt thì nào, cũng có thể dùng bất biến quá khứ phân từ cho 
câu được cả. 7T dụ: 


* "Ðyagoho migam mãretvã akhäädi¡" (Con hỗ sau khi 
giết con nai, nó đã ăn.) 

* "Kaññã odanam pacitva bhuñjati " (Khi nẫu cơm tồi, 
cô gái ăn.) 

* "Sye mayam vihãram gantva dhammma1m sunissama" 
(Ngày mai, sau khi đến tịnh xá, chúng tôi sẽ nghe 
pháp.) 


Sau đây là một số bất biến quá khứ phân từ được tìm thấy: 
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akkammna: sau khi giẫm lên. 
aññãya: sau khi biết. 

anuvicca: sau khi nhận xét. 

avecca: sau khi tìm hiểu. 

ãgarmmna: sau khi ổi lại. 

ãdãya: sau khi lẫy 

ãnïya: sau khi dắt dẫn. 

ãrabbha: sau khi khởi sự, 

ãruyha: sau khi leo lên. 

ãhacca: đễ tạm, có thể dời đôi 
upanissaya: dựa vào, nương theo. 
upalabbha: sau khi được. 
upahacca: sau khi gây tôn thương. 
upecca, upetva: sau khi lại gần, sát nhập. 
uppa/7a: sau khi sanh khởi. 
okkqmma: sau khi đi vào. 

oruyha: sau khi leo xuống. 

kariva, karitvana, katva: sau khi làm. 
kilifva: sau khi chơi đùa. 
gacchinä, gantvã: sau khi đi đến. 
ganhitvã, gahetvä: sau khi cầm lẫy. 
cajiva, cafva: sau khi dút bỏ. 
chindiwvã, chetvã: sau khi cắt đứt. 
jahiva: sau khi từ bỏ. 

ñahã: sau khi hiểu biết. 

thafva: sau khi đứng yên 

da#ểa: sau khi cho. 

nahãyivã, nahanä: sau khi tắm. 
nikkhamma: sau khi ra khỏi. 
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nipacca: sau khi cúi chào. 

nisrditvã, nisajja: sau khi ngồi. 
nihacca: sau khi hạ xuỗng. 

nĩhvã, netvã: sau khi dắt dẫn. 
paggayha: sau khi nâng lên. 
pacitvä, pacitữna: sau khi nấu. 
paficca: theo sau, liên hệ. 

pahvã: sau khi đạt đến 

pamajja: sau khi bỏ phế. 

pavisifva, pavissa: sau khi vào. 
passitvä, disvã: sau khi thây. 
pajahitva, pahaya: sau khi từ bỏ. 
pivivä, pãwã: sau khi uống. 
bhindivä, bhetvã: sau khi bễ vỡ 
bhuñjitva, bhufva: sau khi ăn. 
manha: sau khi suy nghĩ. 

yafva: sau khi đi. 

labhitva, laddha: sau khi nhận được. 
vandiivã: sau khi đảnh lễ. 
vikkimifva: sau khi bán. 

viceyya: sau khi quan sát. 

vidhaya: sau khi chỉ huy. 

vineyya: sau khi dời đổi. 

vibhajja: sau khi phân phối. 

vivicca: sau khi tách rời. 

sakkacca: một cách kính cần, nghiêm túc. 
samnuyha: sau khi quên lãng. 
Sayifva, sayifvana: sau khi ngủ. 
Suninwa, suifvana, sunitina, sufva: sau khì nghe. 





246 


CHƯƠNG 4 BÁT BIẾN TỪ 





hanhna, hahä: sau khi giết hại. 
hufva: khi đã là... 


4.2.4. TRẠNG TỪ 


Trạng từ là tiếng đề hạn định ý nghĩa cho một động từ, tính từ 
hay một trạng từ khác hoặc cho cả một mệnh đê. 7í dụ: 


* "Jđqụ yãnam sigham dhãvadi" (Chiếc xe này chạy 
mau.) 

* "Suye aham tava geham gacchissami" (Ngày mai, tôi 
đến nhà anh.) 

* " 1yam kayo ativiya jigucchanryo ahosi" (Xác thần này 
thì đáng nhờm gớm lắm,)... 


Trạng từ PZï là tiếng bất biến cách. 


Trạng từ Pa có 2 thứ: Một thứ được hình thành do một ngữ 
nguyên khác biến ra, gọi là "trạng từ chuyên hóa". Một thứ 
bản chất vốn là bất biến từ, không do chuyển hóa từ ngữ 
nguyên nào khác, được gọi là "trạng từ thuần túy". 


„ve (ngày mai), hyoø (hôm qua)... là "trạng từ thuần túy". 
Yadã (khi nào), iđha (ở đây), bahuso (hầu hết)... là "trạng từ 


chuyên hóa". "Yaaa” do đại danh từ “ya”; “74ha” do đại danh 
từ “ứng”; “bahwuso” do tính từ “bahu”... 
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Về vị trí của tiếng trạng từ PZï¡ đặt trong câu, ở đây không có 
sự ân định nhât luật. Tuy vậy, cũng có thê hiêu đại đê như 
sau: 


Tiếng trạng từ hạn định ý nghĩa cho động từ, thường được đặt 
trước động từ. 75 dụ: 


* "$0 kumäro sãdhukam ugganhati" (Cậu bé ấy học 


gIỎI.) 
* "Tqva asso sigham dhaãy?" (Con ngựa của anh đã chạy 
nhanh) ... 


Nếu là tiếng trạng từ hạn định ý nghĩa cho một tính từ thì 
thường đặt trước tính từ ây. 7T đụ: 


* "Vannam ativiva dassaniydm ahosï" (Màu da rất là 
đẹp.)... 


Nếu là tiếng hạn định cho một tiếng trạng từ khác, thì được 
đặt trước tiêng trạng từ ây. T7? dụ: 


* "Evameva ïto dinnam pelänarn IuipaRappati" (Theo đây 
cũng vậy, sự bồ thí sẽ kết quả đến ngạ qui.)... 


Bằng như là tiếng. hạn định ý nghĩa cho một mệnh đẻ thì đặt 
ở đầu câu mệnh đề hay một vị trí nào trong câu mệnh đề. 7í 
dụ: 


* " Pure éámamhi nagare sef†h1 ahosỉ" (Thuở trước tại 
thành phô này có ông trưởng giả.) 
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* "\fqyam aja nagaram gacchãm4đ" (Hôm nay chúng 
tôi đi đên thành phô) . 


Trạng từ tùy theo ý nghĩa dùng mà được phân loại thành: 


Trạng từ chỉ thê cách. 
Trạng từ chỉ thời gian. 
Trạng từ chỉ nơi chốn. 
Trạng từ chỉ mức độ. 
Trạng từ chỉ ý kiến. 
Trạng từ chỉ sự nghi vấn. 


"ch up lÈ 23 Đo 


4.2.4.1. Trạng từ chỉ thể cách 


Trạng từ chỉ thể cách là tiễng trạng từ có ý nghĩa mô tả tính 
chât của hành động hoặc khêu gợi một hình ảnh nào đó cho 
một sự kiện xảy ra. 7Ö dụ: 


* "$o dukkham jivafi" (Nó sống một cách đau khổ) ... 
* " 4sso vandamhi tiriyam dhavari" (Con ngựa chạy 
xuyên qua khu rừng.) 


Một số trạng từ chỉ thể cách trong PZ/¡ được tìm thấy là: 


añfñũamafñfñam: lẫn nhau. 

anupubbam, anupubbena: tuần tự, lần lượt. 

anođissa: không định rõ, mập mờ, mơ hồ; không hạn 
định. 

ãvï: công khai, lộ liễu. 

uuccã: cao, cao độ. 
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ekadatfhu: đặc biệt, xác thực. 
capucapukãärakam: kêu chấp chấp” 
ciftaripam: theo ý, như ý, vừa ý. 
firiyam: ngang qua, xuyên qua. 

funh7: 1m lìm, 1m lặng. 
theyyasankhafam: một cách vụng trộm, lén lút 
đa[ham: một cách vững chắc, kiên cô. 
dukkham: một cách khô sở. 

du††hu: quây, một cách xấu xa. 
đhiraratfhu: đê tiện. 

paccekam: lẻ loi, cô độc, độc nhất. 
pathamam: trước tiên, trước hết, tột bực. 
pathuso: khắc nhau. 

pheruddehakam: sùi bọt, sôi tìm. 
balam: một cách mạnh mẽ, cường lực. 
bahiddhã: phần ngoài. 

manku: bỗi rỗi, thẹn thùng. 

micchäa: tà vạy, sa1 lầm. 

mifhu: lớp lang, thay phiên. 

muảhã: miễn phí, khỏi tốn. 

musã: dỗi trả. 

yathakkamam: theo thứ tự. 
yathakarnmam: tùy sự, tùy theo nghiệp. 
yathapurarn: như trước. 
yatharaddham: vừa đủ, đủ thôi. 
yathakalam: tùy thời, tùy lúc. 
yathatatham: theo sự thật. 


? Tiếng capucapukärakam là tiếng hài thỉnh từ. 
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yathadhammam: theo đúng phắp. 
yathanubhavam: tùy năng lực. 
yathapasadam: tùy sở mộ. 

yathabalam: tùy sức. 

yathãbhatam: như đã chuyền. 
yathabhiranfam: theo ý thích, tùy thích. 
yathabhữtam: như thật. 

yathamisi††ham: theo lời khuyên. 
yatharaharn: vừa xứng. 

yatharucim: thích ứng, vừa hợp theo. 
yathavidhim: thích nghị, tùy phương. 
yathavuddham: theo thứ bậc. 

yathavuffam: theo như lời, như được nói. 
yathasakam: tùy người. 

yathãsattim: tùy quyền hạn. 

yathasaftham: tùy khoa môn. 
yathasaddham: tùy tín. 

yathasukham: thoải mái, ung dung, tự nhiên. 
yathicchitam: tùy ý muôn. 

yoniso: một cách khôn ngoan, khéo léo. 
raho: kín đáo, một cách bí mật. 

lahum, lahuso: một cách nhẹ nhàng, thoăn thoắt. 
saddhim: chung cùng, cùng nhau, cùng với. 
santikam: gần với, đỗi với. 

samam: một cách đều đặn. 

samena: một cách đồng đẳng. 

samma: đúng, một cách chính xác. 

sayzmn: chính mình. 
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sadhu: hay, một cách tốt đẹp'" 
sãdhukam: tốt đẹp, một cách giỏi giắn. 
sãmzm: chính mình, do tự mình. 
sukham: một cách an lạc. 
surusurukärakam: kêu rột rột 


4.2.4.2. Trạng từ chỉ thời gian 


Trạng từ chỉ thời gian là tiếng trạng từ chỉ ý nghĩa về thời 
điêm, dịp lúc ... xảy ra hành động hoặc xảy ra sự kiện. 77 


dụ: 


* "Suye aham potthakam kinissami" (Ngày mai tôi sẽ 
mua một quyền sách.) 

* "Gong pato khette tinam khadan?" (Vào buồi sáng các 
con bỏ ăn cỏ trên thửa ruộng) ... 


Một số trạng từ chỉ thời gian trong P# được tìm thấy như 


Sau: 


acirzm: không bao lâu. 

47a: hôm nay. 

ajjakälam: hồi sớm nay. 

ajjatagse: kê từ nay. 

ajjunho: tôi nay. 

añnađa: một ngày khác, một lúc khác. 
afñfanađa: một thời khác, một dạo nọ. 


„ Tiếng sãđu còn có nghĩa là một thán từ: “Lành thay! Tốt thay!” 
!! Tiếng surusurukärakam là tiếng hài thỉnh từ. 
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1 


afikhippam: quả nhanh, mau quá. 
atidiva: buỗi trưa, nửa ngày. 
afiDDago: quá sớm. 

atiratiim: nửa đêm, về khuya. 
afivelam: quá giờ, trễ. 

aío: từ đây. 

afisäyam: quá chiều, buổi tối. 
adhunä: mới đây, vừa tồi. 
anuvassarn: hằng năm, mỗi năm. 
anfara: giữa lúc, giữa chừng. 
anfaraya: đương thời. 

anfi: rốt cùng, cuối cùng” 
anvaddhamäsam: theo mỗi nửa tháng. 
apava/ƒu: vào ngày khác. 
abhikkhanam, abhinham: thường xuyên,luôn luôn. 
ãyafim: mai sau, về sau, tương lai. 
idani: nay, hiện đây, bây giờ. 
wuÍfarasuve, uffarasve: ngày mốt. 
ekada: một lúc, một thuở. 
ekappaharena: lập tức, tức thì. 
efarahi: hiện nay, lúc này, giờ đây. 
katipaham: trong vài ngày. 

kãlena: theo thời, hợp thời, đúng lúc? 
kudaäcanam: đôi khi, có khi. 
khippafaran: sớm quá, nhanh quá 
kãlayuffam: suốt buôi, cả giờ. 
khippam: một cách nhanh chóng. ' 


* anfi còn ở vị thế giới từ nữa! 


'3 Với thành ngữ “kđlena kãlam” nghĩa là “thỉnh thoảng, có khi, lắm lúc.” 
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carahi: lúc bẫy giờ, giờ đây, ngay khi đó. 
ciram: lâu lắc, dài lâu. 

cirakalam: thời gian lâu. 

cirattam: đã lâu rồi. 

cirapatikã: kê từ lâu. 

cirassam: lầu nay, lúc lầu. 

cirãya, ciratiaya: để được lâu dài. 
cirena: sau bẫy lâu, theo bấy lâu. 

tafo: từ đấy, thì vậy. ` 

tadã: khi ây. 

tãyva: lâu chừng ấy, đến chừng ấy. 

tãvaíã: lâu cho đến. 

tãvade: vào lúc ẫy. 

tãvađeva: tức thì, lập tức. 

fuvafam: kịp thời. 

đivã: ban ngày. 

digharaffam- lầu đài. 

devasikam: mỗi ngày, hằng ngày = đivasa + ika 
dhuvam: đều đều, thường trực. 

niccam: tồn tại,vĩnh viễn, thường còn. 
niccakalam: luôn luôn, thường mãi. 
pageva: sớm quá; nói gì là, khỏi cần gì, hung nữa. 
pagevataram: tất sớm. 

paccha: VỀ sau, sau nảy, sau đó, sau. 
pafigacceva: khởi xướng, trước tiên. 


'* Với thành ngữ “khippam 'eva” có nghĩa là “cho nhanh chóng, cho gấp rút” 

' “ago "va” nghĩa là “tức thì, liền đó.” Với thành ngữ “4o pabhufi” (kế từ đó, từ 
khi đó.) 
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parajju: hôm khác. 

parasuve: ngày mốt. 

parahryo: hôm kìa, hôm kla. 

param: đến chừng, sau lại, sau này. 

pãtam: vào buôi sáng. 

pãio: buôi sáng” 

pubbaraftapararaffarmn: đêm đêm trước sau, đêm từng 
đêm, hăng đêm đêm, trọn thời gian, luôn luôn lúc 
vào. 

pure: trước kia, hồi trước, lúc xưa, trước. 

puretaram: trước nhất, trước hơn. 

bhutapubbam: thuở xưa, ngày xưa. 

muhuftam: khoảnh khắc, thời khắc. 

muhuftena: trong phút giây. 

muhưm: chốc lát, phút chốc. 

yaío: từ khi mà. 

yaaa: khi nào mà. 

yãva: cho đến khi, đến chừng mà. 

yävajivam: cho đến trọn đời. 

yävatãyukam: cho đến mạng chung. 

yävatiham: lâu cho đến. 

sajjukam: đồng thời, nhanh chóng. 

safafam: liên tục, thường xuyên. 

sadã: luôn luôn, hằng khi, mãi mãi. 

saniRam: chậm chậm, từ từ. 

sabbadä: thường thường, hăng có. 

samiftam: liên tiếp. 


'“ Với thành ngữ "ø/o'va" có nghĩa là "sáng sớm." 
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sahasä: thình lình, bất chợt, vụt. 

sãyam: buổi chiều. 

siehafaramn: lẹ quả chừng, sớm thật, sớm quá. 
sighasigham: vội vàng, nhanh nhanh. 
sieham: một cách mau lẹ, nhanh. 

ÿV€, 5v: ngày mai. 

ho, hiyyo: hôm qua. 


4.2.4.3. Trạng từ chỉ nơi chỗn 


Trạng từ chỉ nơi chốn là tiếng trạng từ diễn đạt ý nghĩa địa 
điêm hoặc nơi xảy ra sự kiện, hành động hay bôi cảnh... 77 


dụ: 


* "7qffha so sukham ajïvi" (Tại đây nó đã sông một 
cách an lạc.) 

* " 1ham nagare sabbattha ahindissami" (Tôi sẽ lang 
thang khắp nơi trong thành phô) ... 





Một SỐ trạng tự chỉ nơi chốn, trong P47 được tìm thấy như 


Sau: 


aj/haffam: bên trong, nội phần. 

aÑññattha, aññatra: một nơi khác, một chỗ khác' ” 
aqíra: ở đây, tại đầy. 

adho: miệt dưới, phía dưới 'Š 

qnfarena: trong khoảng. 


'7 Khi dùng một giới từ thì có nghĩa khác. 


18 


adho còn ở vào vị thê giới từ nữa. 
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idha: ở đầy, đời này, nơi này. 

wuddham: phía trên, miệt trên'? 

ekattha: tại một chỗ. 

ekarnanfam: ở một bên. 

effo: từ đây, từ chỗ này. 

ettha: tại đây, tại chỗ này. 

orafo, orarn: phía này, bên này, mé bên này. 
tattha””, tatra”': tại đây, tại đó, ở nơi đó. 
taham, fahim““: ở nơi đó, tại trên đó. 
paccharo: từ phía sau, đằng sau. 

parafo: ở phía khác, mé khác, mé kia. 
param: ở phía kia, phía sau, qua khỏi. 
purafo: phía trước, tại đằng trước. 
puratthafo: trước mặt. 

purattham: phía trước mặt. 

bahiram: bên ngoài, phía ngoài, ngoại lai. 
yaftha, yafra: ở đầu mà, tại đầu mà, bất luận chỗ nào. 
yaham, yahim: bất kỳ ở đâu. ở nơi nào. 
sabbaío: từ mọi phía. 

sabbattha, sabbatra: mọi nơi, khắp nơi, cùng khắp chỗ. 
Samaníafo: phía chung quanh. 

huram: ở đây, ở bên kia. 

hurãhuram: chỗ này đến chỗ khác. 

hefthafo: từ phía dưới. 

he{thä: ở dưới, phần dưới. 


!' „4jÄham còn ở vào vị thế giới từ nữa 

? Với thành ngữ “⁄4/ha nãma” có nghĩa là “thế sao lại, ấy thế mà” 

*' Với thành ngữ “/a#ra sudam” có nghĩa là “chính tại đấy, ngay ở đây” 

? Với thành ngữ “/ahim tahim” có nghĩa là “nơi nơi, chỗ này chỗ kia, chỗ chỗ” 
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4.2.4.4. Trạng từ chỉ mức độ 


Trạng từ chỉ mức độ là tiêng trạng từ hạn định ý nghĩa chỉ về 
tâm vóc, lượng sô, ước độ của một sự vật, một dữ kiện nào 
đó... Thứ đụ: 


* "\faqyam dviikkhattum sindhum gacchữnha" (Chúng 
tôi đã đi biển hai lần rồi.) 

* "Sefthino dhanam atiibalham bhavari" (Tài sản của 
trưởng giả có rất nhiều. )... 


Một số trạng từ chỉ mức độ trong P27 được tìm thấy như sau: 


atibälham: quá nhiều, rất nhiều. 
afiviya: rất, lắm, quá. 

afisayena: quả đủ. 

afiriva: ... như afiviya.... 
apissudam: quá đến độ. 

uffari, uffarim: thêm nữa, vượt hơn, hơn nữa. 
ekajjham: chung một, gồm chung. 
ekafo: thống nhất, từ một. 

ekadhaä: theo một cách. 

ekaso: đơn độc, chiếc lẻ. 

eitãvaä: chừng ấy, chừng này đây. 
orena: dưới, kém hơn, thua hơn. 
catukkhatrum: bỗn lần. 

catudhä: theo bỗn cách. 
chakkhattưm: sáu lần. 

tãvadeva: chỉ chừng ấy. 
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tikkhattum: ba lần. 

tiriyam: chiều ngang. 

dighaso: về chiều dài. 

dvikkhattum: hai lần. 

dvittikkhatium: đôi ba lần. 
paRñcakkhatfum: năm lần. 

puthulafo: về chiều rộng. 
bahukkhaifum: nhiều lần. 

bahudhã: nhiều cách. 

bahuso: hầu hết. 

bhiyyo, bhiyo: hơn, càng hơn. 
bhiyyoso, bhïyoso: hơn nữa, nhiều hơn nữa. 
bh1yosomaffaya: quả cỡ, quả mức. 
bluusam: nhiều lắm, quá đỗi, quá mức. 
yävatatiyakam, yävatatiyam: cho đến lần thử ba. 
yävadattham: muôn đến bao nhiêu. 
yävađeva: vừa đủ cho, chỉ đê. 
yebhuyyena: phần nhiều, phần đông. 
sakim: một lần. 

sabbafhä: trong mọi cách. 

sabbadhi: bằng mọi cách. 


4.2.4.5. Trạng từ chỉ ý kiến 


Trạng từ chỉ ý kiến là những tiếng trạng từ có ý nghĩa nói lên 
ý định, chủ tâm, quan niệm ... đôi với một vân đê. 7 đụ: 
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* "7e qddhä mayham geham gacchissanfi" (Chắc chăn 
họ sẽ đên nhà tôi.) 
* "So ftuyham evam vađesi" (Nó đã nói về anh như vậy) 





Một số trạng từ chỉ ý kiến được tìm thấy: 


afñfñathä: bằng không, mặt khác. 
afññadatthu: chắc vậy, duy chỉ. 

addhãä: chắc chắn, tất nhiên. 

avassam, avassakam: dĩ nhiên, phải thế. 
avecca: đích thật, hắn thê. 

alam: thôi đừng, vừa thôi, đủ rồi, vừa rồi. 
ãma: vâng, đạ. 

ãmaniã: đúng tồi, phải rồi. 

ifonidanam: vì nhần này, chính đây. 
iitham: như vậy, như thế này. 

ekantam, ekantena: chắc vậy, thật thế. 
ekamsena: xác định là, nhất quyết là. 
effafo: vậy thì, vì vậy. 

eva: chính là (tiếng đệm.) 

evameva: cũng vậy là, cùng thế ẫy. 
€vamevarmn: cũng vậy, cũng vây đây. 
evzrn: như vậy, như vây, như sau, vâng phải.” 
kãmzm: quả thễ, phải mà. 

kevalam: duy, chỉ có. 

tatonidänam: vì cớ ây, chính nhân đó. 
tathä: như thê ấy, như thế đó.” 


3 Thành ngữ "evafØca pana" có nghĩa "như vậy thì, lại thế thì". 
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na”, no: không, chẳng, chắng phải. 
nidãnam: chính vì, chính do. 
nissamsayam: không nghì ngờ gì nữal. 
manarmn: gần như là, suýt nữa!. 

ma: đừng, chớ có, chớ nên. 

yafha: tùy theo, theo như, cũng như là. 
yathãkãmam: tùy ý muôn, tùy ý. 
yathafam: như thể, như thê là, làm như. 
yafhavaro: theo như lẽ. 

yävadiccakam: cho đến vừa đủ, đến đủ thôi. 
sañcicca: cô tình là, cỗ ý để. 
sasakkam: chắc chăn vậy, thật vậy TÔI. 
halam: thôi, không thèm nữa, nghỉ rồi. 


4.2.4.6. Trạng từ chỉ sự nghỉ vấn 


Trạng từ chỉ sự nghỉ vấn là những tiếng trạng từ ý nghĩa có 
tính cách hỏi (2). Thí đụ: 


* "Kufo agafo" sỉ" (Từ đầu anh lại?) 
* "Katham j1vim JjIvitam aãhu se†fham" (Đời sông thê nào 
gọi là đời sông cao cả?.).. 


Một số trạng từ chỉ sự nghi vấn trong P47 được tìm thấy: 


Thành ngữ "⁄40hã hi pana" có nghĩa "sở đĩ như thế bởi; thật thế, có thể thật". 
3 "neya" có nghĩa "không thế, cũng không" và "»øa kho pana" có nghĩa "nhưng 
không, lại không". 
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kattha: chỗ nào? tại đâu? 

katham: thê nào? ra sao? làm sao?“° 

kadäã””, kudã: khi nào? lúc nào? 

kittãvatã: bao xa? đến đâu? đến mức nào? 

kimattham, kimatthãya: mục đích gì? đề chỉ? để làm gì? 

kinkarana: lỹ do gì? cớ ch1?. 

kim: chỉ đó? có chỉ? có gì? ích gì? 

kva: bao nhiêu? 

kivaciram: bao lâu? 

kufo: fừ đầu? có đâu nè? 

kuhim, kutha, kutha, kutra, kudha, kuvam, kvã””: ở đâu? 
tại đâu? 

yävakrvam: lâu đến chừng nào? đến bao lâu? 


4.2.5. LIÊN TỪ 


Liên từ là tiếng dùng để liên kết những từ trong một mệnh đề 
hay những mệnh đê trong một câu. 


Liên từ ở PZï¡ là những bắt biến từ, tức là những tiếng dùng 
không có biên cách văn phạm. 


* Thành ngữ "katham hi nãma" có nghĩa: “sao lại là, tại sao lại, tại sao mà, tại làm 
sao.” 

” Thành ngữ "kadã c¡ kadã c¡" có nghĩa: đôi khi, thoảng khi. Thành ngữ "kadã c¡ 
karahar1" có nghĩa: vào lúc nào đó, vào một lúc nào. 

® Thành ngữ "ki pana" có nghĩa: "phương chỉ là, huống chỉ là, huống là, huống 
nữa, huống hồ, thì ra là, vậy thành ra..." 

”' Thành ngữ "kvãc¿¡" có nghĩa: "bất cứ ở đâu". "kyữ" còn gặp là "&va." 
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Trong một câu ĐZi¡ có thể có một hay nhiều liên từ. Mặt 
khác, tiếng liên từ PZi¡ không nhất thiết đặt ở vị trí nào trong 
câu; tùy theo ý nghĩa và tác dụng, liên từ có thê được đặt ở 
đầu câu hay giữa câu hoặc cuối câu ... 


Sau đây là những thí dụ câu pãli có liên từ: 


* "Buddhanca dhammañeca sanghañca adarena 
vanđemi" (Với sự thành kính, tôi đảnh lễ Phật, Pháp 
và Tăng.) 

* "\fq manusso vã pasa va haniffha” (Các người chớ có 
giết hại người hoặc thú.) 

* "Sqce pi dasa pajjote dharayissasi n'eva dakkhiti 
rũpãni cakkhu hi'ssa na vijjafi" (Dù nêu có thắp 10 
ngọn đèn, họ cũng không thấy được các hình sắc; vì 
lẽ họ không có con mắt.) 

* "4ƒã have jitam seyyo" (Quả thật tự thắng là tốt)... 


Liên từ PZi¡ có thê được phân thành hai loại là liên từ tập hợp 
và liên từ phụ thuộc. 


4.2.5.1. Liên từ tập hợp 


Liên từ tập hợp tiễng đề nối những từ hay những mệnh đề có 
cùng giá trỊ, gọi là liên từ tập hợp. Tí đụ: 


* " 4ssa ca gong ca khefte ãhimdimsu" (Những con ngựa 
và những con bò đã lang thang trong thửa ruộng.) 
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* " Puriso vã 1fthT vã puñfiani karissafi, so sagøamhi 
nibbaffissafi". (Người nam hay người nữ làm các 
công đức, họ sẽ sanh vào cõi trời.) 

* "7e qitana Di attãnam j1vitä voropenfi aqññamañnam pỉ 
7ivia voropenri" (Họ tự mình đoạt mạng mình cũng 
có, đoạt mạng lẫn nhau cũng có.)... 


Trong päli một số liên từ tập hợp được tìm thấy như sau: 


athava: hoặc giả, hay là. 

atha ca pana: nhưng tồi, rồi lại, mà rồi. 

api: cũng, cũng có, ngay cả, dù sao. 
api thường có dạng là gï. 

apissu: và rồi, rồi lại, thê là, thế nhưng. 

apissudam: quá đến đỗi. 

appeva: có thể là, có lẽ là. 

appeva nãma: có thể là, có thê nào tốt hơn nếu. 

assu: chắc chăn, phải thế chứ (từ đệm tỏ ý nhắn mạnh.) 

ad: hay là, hoặc là. 

ittham: vậy, vầy đây, thế đó. 

iitham sudam: bằng cách này, chính như thê. 

uda, udahu: hoặc giả, hay, hoặc là. 

evañ ca pana: như vậy thì, như thế thì. 

kimahga: huôộng hồ, huông chi. 

kim pana: huỗng nữa là, huống hồ là, phương chỉ; 
thì ra là. 

khalu: thật thê, đích thật là. 

khu: quả vậy, thật vậy, quả là. 

kho, tiếng rút gọn của khau. 
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kho pana: rồi đây, giờ đây, nay thì. 

ca: Và, VỚI, vả, vả lại. 

ca pana: Và TỒI, nhưng rồi, tuy nhiên, vậy thì. 

jãíu: quả vậy, chắc chăn (tiếng xác định.) 

tagøha: thật sự là, dĩ nhiên. 

tenahi: lẽ đó, bởi vậy, thê thì, sẵn đây. 

f„: tuy nhiên, nhưng mà, song le. 

nãma: gọi là, tên là, chính là, chắc chăn là, chính thế. 

naha: không phải mà (tiếng phủ định hoặc khăng định.) 

naha nữna: chắc không phải là. 

pana: nhưng, trái lại, song le, và rồi, lại rằng. 

puna: nữa, lại nữa, rôi lại ! 

va: hoặc, hoặc là, hay là. 

vã pana: hoặc giả là, hay là, thế nhưng mà. 

ve: chắc chắn (khăng định.) 

sudam: chính là, là thế (phân từ chỉ định.) 

handa: vậy thì, thì đây, cho nên, đấy nhé (tiếng nhắn 
mạnh.) 

have: chắc chăn, dĩ nhiên, quả thật (tiếng khẳng định.) 


4.2.5.2. Liên từ phụ thuộc 


Liên từ phụ thuộc là tiếng biểu diễn sự tùy thuộc về văn 
phạm; liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính hay là nối 
giữa hai mệnh đề khác giá trị. Thí dụ: 


*° Thành ngữ "»o ca kho" có nghĩa "nhưng mà không". 

31 m:Á W ú ` X ? R xo Ấy ã n h ⁄ 
Tiêng "øwuna" thường gặp trong các hợp từ như là "øwnađivasa" (ngày kê), 

"punappunam" (nữa nữa, mãi mãi, hoài hoài, lặp đi lặp lại), "punuabbhava" (còn có 

nữa, còn sanh hữu), "punuagamana" (trở lại nữa) ... 
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* 1Thero Milasirữn pakkosapesi atha mahajanahayo 
sannipari "(Vị trưởng lão cho gọi Äữiasiri, và rồi đại 
chúng đã tụ họp lại.) 

* " Dugơa uddharath attanam panke safto va Kufjaro" 
(Hãy rút mình khỏi khổ thú, như voi khi bị sa lầy.) 

* "Yadi sanghassa pattakallam sangho tam bhikkhum 
abbheyya" (Nêu địp đã đến Tăng rồi thì Tăng nên 
phục vị Ty-khưu ây.)... 


Sau đây một số liên từ phụ thuộc được tìm thấy: 


atha: thì rồi, rôi thì, bây gIỜ. 

athakho: thế TÔI, lúc ây, bấy giờ, rồi thì, và rồi, liền đó 

atho: và rồi, khi ấy. 

apica: hơn nữa, tuy vậy, mặc dù, nhưng lại. 

iíi: răng, là vầy, thế này (hình thức rút gọn là "ti".) 

iva: ví như, như thế, tựa hô là. 

kiñcãpï: dù sao, mặc dù, dẫu rằng. 

kira: đúng là, thật thế, quả là, nghe rằng, nghe đâu là, 
tương truyền rằng. 

yathariva: cũng giỗng như, dường như là 

yatha pana: cũng như là, lại cũng như. 

yadi, ce, sace: nêu, nêu như, bằng như. (phân từ điều 
kiện cách) 

yadidam: ấy là, đây là, tức là. 

yannina: có thể là, hay là, vậy chỉ băng. 

vahasa: nhờ có, bởi có, vì đó. 

viya: giống như, ví như thê là, dường như. 

Sđmpaíi: mới vừa, tức thì. 
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seyyafhapi: ví như, cũng như là. 

seyyathapi nãma: cũng ví như, tựa như là. 

seyyathrdam: như là, như sau, như thế này. 

hi: bởi lẽ, vì chưng, vì rằng, quả là. 

hi nãma: lễ nào mà, sao mà lại, thế mà sao, thế mà lại ... 


4.2.6. GIỚI TỪ 


Giới từ là tiếng dùng để chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một 
tiêng với túc ngữ của nó. 7í dụ: 


* "Evam paãsadassa anfo ca bahi ca ga|harakkha ahosi" 
(Như vậy trong và ngoài lâu đài đã có canh phòng 
cần mật.) 

* "Gqcch'ãvuso ahampi gacchami ti. Eyyasi bhante 
purã ham haññãmï" (Hãy đi, này hiền giả, tôi cũng 
đến". "Bạch Ngài, Ngài nên đến trước lúc tôi bị 
giêt!")... 


Một số giới từ Pã¡ được tìm thấy: 


aññatra: ngoại trừ, trừ phi là." 
afa: quá đỗi, quá là. 

adho: dưới, dưới cây.” 

qmío: trong, ở trong. 

1ï: sau rỐT, cùng tột." 


3ˆ aññatra khi dùng như một trạng từ thì có nghĩa là "một nơi khác, một chỗ khác". 
3 Còn được dùng như một trạng từ nữa. 
* Còn được dùng như một trạng từ nữa. 
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ãra, ãraka: cách xa, còn xa, VỚI .... 
ãrabbha: đề cập đến, nói đến. 
uddham: trên.” 

upari: ở trên, trên. 

firo: ngang qua. 

năng: khác biệt, sai biệt, khác nhau. 
nissäya: gần, kê, dựa vào, theo đó, do, vì lẽ, bởi tại. 
namo: cung kính đến, thành kính đến. 
patthäya: bắt đầu. 

pabhuii: kê từ, bắt đầu khi. 

pafhu: từng riêng nhau. 

pubbe: trước. 

pura: trước đó, trước lúc, trước khi. 
D€CCđ: Sau, sau này. 

bahï: ngoài, phía ngoài. 

yãävaíã: cho đến như, là bao. 

labhã: được, được thể, có thể 

vina: không có, ngoại trừ. 

visun: riêng, từng, mỗi một. 

sakkã: có thê, có thê được. 

sakkh¡: tận mắt, trực tiếp. 

Sđmamfa: chung quanh. 

saha: với, cùng, luôn cả. 


3” Còn được dùng như một trạng từ nữa. 
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4.2.7. NGHỊ VẤN TỪ 


Nghi vẫn từ là tiếng dùng đặt trong câu để cho biết rằng đó là 
thê câu nghi vân. 


Nghi vấn từ trong PZ/ cũng là thành phần bất biến cách, 
nhưng nghi vân từ không phải là tiêng nghi vân trạng từ!!!. 


Thí dụ những câu có nghi vấn từ: 


* "4njww soffhi siyã" (Có thê an ôn chăng?.) 
* "Kjmsu assissami Kuvam vã asissam"” (Tôi sẽ ăn gì? 
Hay ăn ở đâu?.) 
kuvam cũng là một trạng từ nghi vấn. 
* "Kacci mam samma na vañces?" (Này bạn, bạn không 
lừa gạt tôi chứ?) . 


Một số nghi vấn từ PZj¡ được tìm thấy: 


api: chăng? rồi chưa? ?6 

apinu: được không? được chăng? 
kacc¡: chứ? chăng? vậy chăng? 
kacci nu: phải chăng? 

kacci nụ kho: có chăng? 
kaccinmu: chăng? 

kacci pana: phải chăng? 
kaccissu: sao? sao thế? 

kudassu: khi nào? lúc nào? 


*5 zp¡ còn là tiếp đầu ngữ, cũng còn là một liên từ... 
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kaccwu: phải chăng? có chăng? 

katfamsu: thế nào? ra sao? 

kamsu: làm sao? làm thê nào? 

kinti: là sao? thễ nào đây? 

kinfi nu kho: làm sao đây? 

kinnu: chỉ vậy sao? 

kim nu kho: sao nhỉ? thế nào nhỉ? 

kimsu: gì nhỉ? chỉ nè? 

kocarahi: ở đâu? chỗ nào đâu? nơi đâu? 

ko su: sao thế? gì vậy? 

mamu: phải chăng là? chăng lẽ lại? có đâu lại? ” 

manmu tath'eva: có đâu lại thế? chăng lẽ thế sao? 

nu: có phải chăng? phải không? 

nữna: phải thế không??Š 

su: là tiếng thường đi kèm với nghỉ vấn từ khác. Do đó 
“s„'" cũng được xem là nghỉ vẫn từ. Có khi đồi 
dạng "ssu” hay "assu"”.*” 


Thường thì các nghi vẫn từ không có ý nghĩa chính xác như 
nghỉ vấn trạng từ hay nghi vấn đại danh từ hoặc nghi vấn tính 
từ; mà tiếng nghi vấn từ sẽ được dùng với ý nghĩa tùy theo 
câu nói, tùy theo vấn đề đưa ra. 


Vài tiếng nghi vấn từ còn ở vào vị thế liên từ... Do đó khi 
năm trong một câu có thể làm thành câu nghi vẫn hoặc 
không, tùy theo. 7?Ö/ đụ: 


3” Với "nanu nãma" có nghĩa "phải chỉ là"... 
*Š nữna còn là một phân từ xác định; có nghĩa "chắc chăn, thật thê" 
* s„ khi đi kèm với một liên từ thì không thành nghỉ vấn từ: Zp¿ssu.... 
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* " 1pi samana balivadde addasa?" (Thưa Sa-môn, ngài 
có thấy những con bò đực chăng?.) 
“Apï" thành nghi vấn từ . 
* " 1pj dibbesu kamesu ratim so n adhigacchari" (Nó 
không đạt được hỷ lạc dù là trong thiên dục.) 
“Apï” thành liên từ. 


4.2.8. THÁN TỪ 


Thán từ là những tiếng không có nhiệm vụ văn phạm, dùng 
để kêu 01, xưng tụng hay để bộc lộ tình cảm đột nhiên cao 
hứng, khiến cho câu nói thêm phần mạnh mẽ, linh hoạt. 7J/ 
dụ: 


* "Yqoohe maharđja jãneyyaäsi aham gacchđmi uffaraya 
disaäya" (Tâu đại vương, xin Ngài biết cho là tôi từ 
phương Bắc đến.) 

* "Jg jivitam vinäsanfam" (Ôi! Mạng sông kết thúc diệt 
VOnB) ... 


Dựa vào ý nghĩa và trường hợp sử dụng, có thể phân các thán 
từ P2 thành hai thứ là: giao thán từ và cảm thắn từ. 


4.2.8.1. Giao thản từ 


Tiếng dùng trong giao tiếp, để kêu gọi, để xưng hô, ngỏ lời... 
gọi là giao thán từ. 
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Tiếng giao thán từ trong Päi¡ có khi được dùng kèm với tiếng 
hô - khởi ngữ, tức là danh từ ở hô cách (alapana.) Thí dụ: 


* "E?hj re dãsa" (Hãy đến, bớ kẻ nô lệ!.) 
“re” là giao thán từ; "đasđ” là tiêng hô khởi ngữ... 


Một số giao - thán từ trong PZi¡ được tìm thấy: 


ambho: này! ê! kìa bạn! (dùng với người ngang hàng.) 

are: này! ê này! bớ này (dùng với người thấp, có ý phàn 
nản.) 

ãvuso: hỡi bạn! này hiền giả! chư hiền! (dùng thông 
thường hài hòa, gọi người thấp hơn.)”” 

7e: nè! bớ này (dùng với người thấp hơn, có ý khinh 
miệt) 

tafa: hỡi thân! này thân! kính thưa! (cách nói thân mật 
trong các quan hệ gần gũi như cha con) .... 

pưre: nè! bớ, bớ này! (cũng dùng như "Je”.) 

bho, bhante: thưa ngài! bâm ngài! bạch tôn giả! (dùng 
với người trên, có ý tôn trọng.) “! 

bhane: này! hỡi! (thường dùng đối với kẻ dưới.) 

yagghe: tâu! bẩm! thưa! (dùng xưng tụng với người 
trên, có ý nề sợ.) 

re: nè! ê! bớ này! (dùng với người dưới, tỏ ý khinh 
mIỆt.) 

sammna: này bạn! hỡi bạn! (dùng giữa bạn bè thân thiết.) 


#9 ãywso thật ra là tiếng hô khởi ngữ. Zwwso là tiếng được rút gọn từ tiếng 


ãyasmantu hay ãyusmanfu (vị có tuôi, vị hiền giả.) 
* bho, bhanfe cũng là tiếng hô khởi ngữ, phát sanh từ danh từ Đhavara (bậc tôn 
trưởng.) 
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hambho: ê này! hỡi này! (dùng với người ngang hàng xa 
lạ.) 
he: ê! nè! (dùng gọi kẻ dưới.)... 


4.2.8.2. Cảm thủn từ 


Tiếng dùng để bộc lộ những nỗi niềm, tình cảm đột nhiên, 
gọi là cảm thán từ. 75 dụ: 


* "4o imasmim loke ayuttam vatiadi" (Ôi! sự bất công 
đây dây trong thê gian này) ... 


Một số cảm thán từ trong PZ¡ được tìm thấy: 


abbhumme: ôI! hỡi ôI!. 
aha: ô hô† chao ôII. 
ahe: Ô! a! ô hay! cha chải. 
aho: ôi! chao ôi! ô hô! ồ!' 
vaía: ôi thôi! ôi rồi!. 
hã: than ôi! hỡi ôi! ôi thôi... 
Có những tiếng bất biến từ khác khi được sử dụng để biểu lộ 


cảm tưởng, ý kiên mà không có nhiệm vụ văn phạm cũng đêu 
được xem là những cảm thán từ: 


ingha: ô kìa! đây kìa! vậy nhé! cho nên mà (tỏ ý hô hào, 


kêu gỌI.) 


* Từ ngữ "aho nữma" có nghĩa: “Ô được rồi! Ô thì ra! Ô thế! Ò ra thế!”. Từ ngữ 
"ho vafa" có nghĩa: “Ước gì! Mong sao!” 
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djĩ: ôi xâu hỗ! ôi nhục nhã! sống sượng thay. 

labha: lợi lộc thay! thật là lợi ích!. 

sãdhu”, sãhu: lành thay! tốt lắm! hay lăm! (tiếng cảm 
thán trong sự vui mừng, đồng tình. } 

su†thu: tốt đẹp thay! đẹp lắm thay! (tiếng tỏ sự tán thán, 


đồng ý.) 
svagafam: hoan nghênh! xin chào! chúc mừng!... 


4.2.9. CÁCH SỬ DỤNG BÁT BIÉN TỪ 
TIẾNG PAÄLI 


Trong ii các bất biến từ (đây không nói đến tiếp đầu ngữ, 
vị biến cách, bất biến quá khứ phân từ; mà chỉ nói đến các 
phân từ như trạng từ, liên từ v.v...) Mặc dù là những tiếng 
dùng không có biến cách văn phạm, nhưng khi sử dụng 
chúng cũng có xảy ra một vài đặc điểm đáng chú ý. 


4.2.9.1. Sứ dụng trong ý nghĩa của ngữ cách 


Một số bất biến từ PZï¡ vẫn có ý nghĩa diễn đạt trong ý nghĩa 
của ngữ cách, như sau: 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa chủ cách như: "zzmo” (kính 


lễ đến), "/zbbhã" (có thể được), "sakkã" (có thể), "sayam” 
(chính mình), "sđman” (tự mình) ... 


#3 Tiếng sđđhw còn được dùng như trạng từ nữa. 
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- Bất biến từ dùng, trong ý nghĩa đối cách như: "abjinham" 
(uôn luôn), "orz”” (bên này), "c¡iram” (lâu), "punappunarn ” 
(thêm nữa), "„whzmn" (chốc lát), "sakim” (một lần) ... 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa sử dụng cách như: "icchã" 
(một cách sai lầm), "vã»asã” (bởi vì, tại vì), "saddhim" (cùng 
với, chung với), "saya” (do tự mình), "“saha” (mới, luôn cả, 
đồng là), "sđmam” (bởi tự mình) .... 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa chỉ định cách như: "cirä-ya”, 
"ciraftãäya" (để được lâu bền, cho được lâu), "kửna#tham"”, 
"kimatthäya" (đề chỉ? vì mục đích gì?)... 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa xuất xứ cách như: "đrđ” (xa 
với), "ãrakđ” (còn xa với), "/ava”, "yaya” (cho đên khi mà) ... 
- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa định sở cách như: "2đho” (ở 
dưới), "đdham” (phía trên), "ar¡/” (ở trên), 74ha” (tại 
đấy), "riyam"” (ngang qua), "hefthã" (phần dưới) ... 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa hô cách là gồm hết những 
tiêng giao thản từ, như: are, ãvwso, je, bhane, bho, he... 


- Bất biến từ dùng trong ý nghĩa sở thuộc cách hình như 
không có!!. 


4.2.9.2. Sử dụng đòi hỏi danh từ liên hệ 


Một số bất biến từ khi dùng đòi hỏi danh từ liên hệ với 
chúng, đặt trong ngữ cách biệt lập, như sau đây: 
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Tỳ-khưu (ác Œiới 


aññatfra (giới từ): ngoại trừ, trừ phi là. Đòi hỏi xuất xứ cách. 
Thí dụ: 


* o pana bhikkhu aññaHhaya bhikkhuniyä ciyaram 
dadeyya aññatra pãri valtakã pãciHiyam. (Lại răng, 
vị tỳ-khưu nào cho y đến tỳ-khưu-ni không phải 
quyên thuộc, tội ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đối.) 


adho (giới từ): dưới, phía dưới. Đòi hỏi xuất xứ cách. Thí đu. 


* Te idha gantvã gãmanfä adho avasưmn "(Họ đã đến đây 
và cư ngụ ở dưới khu làng) ... 


anfarä (giới từ): giữa, khoảng giữa. Đôi khi đòi hỏi đối cách 
và sở thuộc cách. 7 dụ: 





* Paribbqjako antara ca Rajagaham anfara ca 


Nalandam addhanamagsappafipanno hori." (V1 du sĩ 


đã hành trình đường xa giữa R4/agaha và Nalanda.) 
* 4rafiassa ca girino ca qnfara magøo hofi. (Có con 


đường ở khoảng giữa rừng và núi) ... 





anfarena (trạng từ): trong khoảng, giữa khoảng. Đòi hỏi đối 
cách hay sở thuộc cách. 7⁄/ đụ: 
* 4ntfarena yamnakasalanam uIttarasisakam mañcam 


pañfñãpehi. (Hãy sửa soạn một chỗ năm đầu hướng 
bắc, ở giữa khoảng song long thọ.) 
* 1ato tam mãlunkyaputIa n evidha na huram na 
ubhaydm antarena . (Này Malunkyaputía, thê thì 
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ngươi không ở đời này, không ở đời sau, cũng không 
ở giữa khoảng hai đời) . 


anfø (giới từ): trong, ở trong. Đòi hỏi sở thuộc cách. 7í đụ: 


* Evam pasadassa anfo ca bahi ca gaã|haãrakkha ahosi. 
(Như vậy ở trong và ở ngoài lâu đài đã có canh gác 
cân mật.) 


alam (trạng từ): thôi đừng, vừa đủ, đủ rồi. Đòi hỏi chỉ định 
cách, đôi khi sở dụng cách. 77 đụ: 


* Alam ca pana te pafisevato anfarayäya. (Những điều 
ấy vừa đủ tai hại cho những kẻ xu hướng.) 

* Pakkamafayasma iimamha avasa alam te idha vãsena. 
(Tôn giả hãy rời khỏi trú xứ này, đối với Tôn giả 
cuộc sông ở đây đủ rồi)... 





ãrabbhã (giới từ): đề cập đến, nói đến. Đòi hỏi đối cách. 7í 
dụ: 
* Matthakundalm arabbha bhaãsitã dhammadesia. 


(Pháp thoại được thuyết giảng đề cập đến cậu 
Matthakundal) ... 


uddham (giới từ): trên, trên đây, sau nữa. Đòi hỏi xuất xứ 
cách. 7? đụ: 


* Uddham cathhi mãsehi kalakiriya bhavissami. (trên 
bôn tháng nữa, tôi sẽ chêt.) 
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upari (giới từ): trên, ở trên. Đòi hỏi sở thuộc cách. 7? dụ: 


* Yassa doso afthi fass 'eva IuDaFL SäpO palafUl. (Đối với 
kẻ nào có tội, hãy để sự nguyễn rủa rơi trên họ.) 


orarn (trạng từ): phía này, bên này, sau này. Đòi hỏi xuất xứ 
cách. Tứ đụ: 


* Qram me chahi mãsehi kalakiriya bhavissa. (Sau 6 
tháng nữa cái chêt sẽ đên với tôi.)... 


orena (trạng từ): kém, ít hơn, thiếu, khuyết. Đòi hỏi đối cách, 
đôi khi chỉ định cách. Tí đụ: 


* Yo pana bhikkhu oren addha maram nahãyeyya 
pãcitfiyam. (Vị Tỳ-khưu nào non nửa tháng mà tắm, 
thì tội ưng đối trị.) 

* @rena ce chaạnnam vassãnam tam santhatam 
viSSaJJefvã va qVissajjefva va aññam navam 
santhatam karapeyya nissaggiyam pãciHiya (Nếu non 
6 năm mà bỏ ngọa cụ ây, hoặc không bỏ, rôi cho làm 
ngọa cụ mới khác, tội ưng đối trị, vật ưng xả.) 


firiyarn (trạng từ): ngang qua, xuyên qua, bề ngang. Đòi hỏi 
định sở cách. TW đụ: 


* Devalo nipajjamano dvaramajjhe tirivaim nipdJjj!. 
(Devala khi ngủ đã nằm ngang lối cửa) ... 


firo (giới từ): qua, xuyên qua. Đòi hỏi đối cách. 7h dụ: 
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* 1iro kuddam tiro pakaram tiro pabbafam asaj]amano 
sachati seyyathäpi ãkãse. (Vị ây đi xuyên qua vách, 
qua tường, qua núi không đụng chạm, như thê đi 
trong khoảng không.) 


dhĩ (thán từ): xấu hồ thay cho! nhục nhã thay cho! ... Đòi hỏi 
đối cách. Thí đụ: 


* DhT brahmanassa hantãram. (Xấu hồ thay cho kẻ 
nhiêu hại bậc phạm chí.) 


namo (giới từ): thành kính đến, cung kinh đến ... Đòi hỏi chỉ 
định cách. 7Z⁄ đụ: 


* Namo_ buddhaãya namo_dhammaãya namo sanghaya. 
(Cung kỉnh Đức Phật, thành kính Giáo pháp, kính lễ 
Tăng chúng.) 


pabhufi (giới từ): bắt đầu khi, kê từ ... Đòi hỏi xuất xứ cách. 
Thí dụ: 


* So punadivasato pabhufi theram niccakalam attano 
ghare bhattavissaggakaranatthäya yãc¡.(Kê từ hôm 
sau, ông ta đã cầu thỉnh vị trưởng lão về việc dâng hộ 
vật thực thường xuyên) ... 


parzrn (trạng từ): qua khỏi, sau này, đời khác. Cần dùng xuất 
xứ cách. 177 dụ: 
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* Tafo param paccantima janapada (Qua khỏi đó là 
những xứ biên địa) ... 


pubbe (giới từ): trước, trước đó. Cũng cần xuất xứ cách. 7/ 
dụ: 


* Na me dittho ito pubbe. (Trước đây tôi không thấy.) 


purafo (trạng từ): phía trước, trước mặt ... Đòi hỏi sở thuộc 
cách. Tứ đụ: 


* Imami phalani rukkhamha muñcitva mayham purafo 
pafanii. (những quả này rớt từ cây, rơi xuông trước 
mặt tôi) ... 


puraffthafo (trạng tù): trước, ở trước; phía Đông. Cũng đòi 
hỏi sở thuộc cách. 7T đụ: 


* 1e nagarassa puratthato vuttha honíi. (Họ cư ngụ tại 
phía Đông thành phô) ... 


purafaram (trạng từ): trước nhất, trước hết. Cần dùng xuất 
xứ cách. 7 đụ: 


* Jherehi puretaram eva ekapasena ganfva dvãre 
afthas¡. (VỊ ây đã đi theo một ngã tắt đên trước hơn 


các vị trưởng lão rôi đứng tại cửa.) 


bahi (giới từ): ở ngoài, bên ngoài. Cần có đối cách. 7í đụ: 
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* Dvarani thakefva bahi geham parivaretva rakkhanto 
acchari. (Sau khi gài các then cửa, người gác bèn 
tuần quanh phía ngoài ngôi nhà rồi ngôi lại.) 


yãva (trạng từ): kế cho đến, cho đến khi. Đòi hỏi xuất xứ 
cách. 7? đụ: 


* Atthi koci tevijjanam brahmananam yãva saffama 
ãcarivamahayuga yena brahma sakkhi điffho?2 (Có ai 
trong các Bả-la-môn thông tam phệ-đả kề cho đến tô 
phụ bảy đời, mà tận mắt thấy Phạm thiên chăng?.) 


yãvadeva (trạng từ): chỉ để, vừa đủ cho. Đòi hỏi chỉ định 
cách. 7? đụ: 


* Yam civaram paribhuftam tam yãvadeva sifassa 
pafighatäya unhassa pafighafaya. (Y phục mà đã thọ 
dụng ấy chỉ để ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự 
nóng.) 


labhã (cảm thán từ): lợi lộc thay! có lợi thay! Đòi hỏi chỉ 
định cách. 7Z⁄ đụ: 


* Labha vatfa no anappaka ye mayamunbhagavantam 
addasama. (ÔI, lợi lộc thay cho chúng tôi không ít, 
chúng tôi là những người đã diện kiên Đức Thê Tôn.) 


vinã (giới từ): không có ... Cần dùng đối cách, đôi khi sở 
dụng cách. 77 đụ: 
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* “V†ïnã dhammam. ” (Không có giáo pháp); 
* "Na mayam vina bhikkhusahghena vaftama”. (Chúng 
tôi không quen sông không có Tăng Ty-khưu.) 


saddhim (trạng từ): cùng với, cùng nhau. Đòi hỏi sở dụng 
cách. 7? đụ: 


* Bhagava gayyayam viharati gayasise, saddhimn 
bhikkhusahassena. (Đức Thê "Tôn trú tại sông Gaya 
vùng Œayas¡sa cùng với 1000 vị Tỳ-khưu.) 


santikam (trạng từ): gần với, kề bên, kế cận. Cần dùng sở 
thuộc cách. 7 dụ: 


Darikãä rodanfT ammaya santikam gantva pi{he nỉsidaH. 
(Đứa bé gái đang khóc, nó đên gân bên mẹ và ngôi trên 
chiêc ghê.) 


samarã (giới từ): chung quanh, toàn thê ... Có thể cần đối 
cách hay sở thuộc cách hoặc định sở cách. 77 đụ: 


* ktha tumhe bhikkhave samanta Vesalm vassam 
upetha. (Này chư Tỳ-khưu, các ngươi hãy đến và an 
cư mùa mưa ở chung quanh thành Vesđi.) 

* Davagơi fassa padesassa sãman1a 
solasakarisamafIafthanam papuni. (Lửa rừng lan 
khắp chung quanh vùng ấy, chừa ra khoảng mười sáu 
tầm đất.) 

* Samanta cakkavalesu atfra gacchanfu devdfa. (X1n 
chư thiên trong toàn thê vũ trụ hãy đến nơi đây.) 
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samarmn (trạng từ): một cách đồng đều, đều nhau, đồng nhau. 
Cân sở dụng cách. 77 đụ: 


* Yam karornase brahmmase brahmuno samam devehi 
marisa tadaj7a tuyham kassama. (Thưa quí nhân, 
điều gì chúng con đồng cùng Chư thiên thực hiện đối 
với Phạm thiên, thì hôm nay chúng con sẽ hành đối 
với Ngài.) 


saha (giới từ): với, đông với, luôn cả... Đòi hỏi sở dụng 
cách, đôi khi xuât xứ cách. 7? đụ: 


* Gathapariyosane từmsasahassa bhikkhi saha 
patisambhidähi arahattam pãpunimsu. (Khi kết thúc 
kệ ngôn thì 30.000 vị Tỳ-khưu đã chứng đắc A-la- 
hán luôn cả tuệ đạt thông.) 

* Yavaftatiyam samanubhaãsanaya ãpaƒjati na saha 
vafthujjhäcärä. (BỊ phạm khi sự can gián đến lần thứ 
ba, không phải đồng lúc vi hành điều tội.) 


syãgafam (cảm thán từ): hoan nghênh! xin chúc mừng! Cần 
chỉ định cách. 7 đụ: 


* Tassa te svãgafam bhadde. (Hỡi hiền nữ, xin chúc 
mừng người đó.) 


hefthã (trạng từ): dưới, ở dưới, phần dưới. Đòi hỏi sở thuộc 
cách. 7? đụ: 
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* SeyyathaDi puriso nissenim kareyya pasaãdassa 
ãrohanayq tass eva pãsãdassa heffha.(Ví như người 
làm cầu thang đề lên tòa lâu đài, thì phải ngay dưới 
tòa lâu đài ấy.) 





4.2.10. TOÁT YÊU VỀ PHÂẦN TỪ BÁT BIẾN 


Trong PZii tiếng phân từ cũng có vị trí cú pháp, nhưng không 
được sử dụng biên cách như danh tự loại hay chia như động 
từ. Phân từ là tiêng bât biên từ. 


Phân từ PZ/¡ nói theo hình thức có hai thứ: phân từ chuyển 
hóa và phân từ thuân túy. 


Nói theo ý nghĩa gồm có: vị biến cách (nguyên mẫu), bắt 
biến quá khứ phân từ, trạng từ, liên từ, giới từ, nghi vấn từ, 
thán từ. 


Một số phân từ PZi¡ được sử dụng với ý nghĩa của ngữ cách 
danh từ. 


Mặt khác, một số bất biến từ PZi¡ khi sử dụng đòi hỏi ngữ 
cách đi kèm. 


-OooOoOo- 
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CHƯƠNG § SƠ CHUYÊN HÓA NGỮ 
(KITAKA) 


Sơ chuyển hóa ngữ trong Pali là hình thức từ ngữ được 
hình thành do hóa chuyên từ ngữ căn động từ phối hợp 
với một số tiếp vĩ ngữ (paccayd.) Thí dụ: 


gamtum (đi) => gan + tu 

katva (sau khi làm) => kar + tva 

chinna (đã bị chặt) => chid + na 

khadamta (đang khi ăn) => khad + nra 
rakkhitabba (đáng hộ trì) =>rakkh + tabba 
detu (người cho) => đe + tu... 


Các hình thức sơ chuyên hóa ngữ trở thành là danh từ 
cũng có, là tính từ cũng có, là phán từ cũng có, là bắt 
biên từ cũng có... 


Việc sử dụng các từ ngữ hình thức này, ở đây cũng 
không khó gì trong củ pháp PaÏi. 








5.1. CÁC LOAI TIẾP VĨ NGỮ TRONG SƠ 
CHUYN HÓA NGỮ 


Các hình thức từ ngữ sơ chuyển hóa ngữ được lập thành 
với 2 loại tiêp vĩ ngữ: 


a. Loại tiếp vĩ ngữ kia. 
b. Loại tiêp vĩ ngữ kicca. 
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Loại kia là gồm những tiếp vĩ ngữ dùng để lập nên các 
danh động từ và phân từ năng động thể. Gồm có 23 tiếp vĩ 
ngữ là: nứa, mãna, fqa, favanfu, fävI, na, q, dkq, and, qVĨ, 
fl, fH, Itq, II, rd, rdHmad, tin, fave, va, tăng, tnad, ya và 


tya. 


Loại &kicca gồm những tiếp vĩ ngữ dùng để lập nên những 
danh động từ hoặc phân từ thụ động. Gôm có 6 tiêp vĩ ngữ 
là £abba, an1yq, yq, t”)q, ricca và fayya. 


5.2. CÁC THÀNH PHÁN THUỘC SƠ 
CHUYN HÓA NGỮ 











I- Những hình thức sơ chuyên hoá ngữ như: hiện tại phân 
từ, quá khứ phân từ, danh động từ, vị biến cách (nguyên 
mẫu), bất biến quá khứ phân từ... được hình thành với loại 
tiếp vĩ ngữ "kia". 





Hai tiếp vĩ ngữ: ma và mãna lập nên những hiện tại phân 
từ. 


Bôn tiêp vĩ ngữ ứa, favanfu, fãvwĩ và na lập nên những quá 
khứ phân từ. 
Mười tiêp vĩ ngữ là: a, akd, and, W1, tỉ, fH, da, 1, ra và 


ramưna lập nên những danh động từ. 


Hai tiếp vĩ ngữ: #zw và tave lập nên những phân từ vị biến 
cách (nguyên mâu.) 
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Năm tiếp vĩ ngữ: fwã, fvãna, fna, ya và fya lập nên những 
bât biên quá khứ phân từ. 


Ở ii, các hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và danh động 
từ được sử dụng văn phạm theo phương thức của danh tự 
loại; nghĩa là chúng cũng được xếp theo ngữ tính (/ga), 
ngữ cách (vibhafi) và ngữ số (vacana.) Các vị biến cách 
(nguyên mẫu) và các bất biến quá khứ phân từ ở PZ được 
dùng như là những bất biến từ, vì chúng không có biến 
cách theo văn phạm. 











2- Những hình thức sơ chuyên hóa ngữ như là phân từ khả 
năng cách và danh động từ thụ động thê được hình thành 
với loại tiêp vĩ ngữ "k/cca”. 





Hai tiếp vĩ ngữ fabba và anjya lập nên những phân từ khả 
năng cách. 


Bốn tiếp vĩ ngữ: mya, mỉya, faypya và ricca lập nên những 
danh động từ thụ động thê. 


Tất cả những phân từ khả năng cách và danh động từ thụ 
động thể này luôn luôn được sử dụng theo phương thức 
của danh tự loại, tức là chúng vẫn theo ngữ tính (/ga). 
ngữ cách (vibhafi) và ngữ số (vacana.) 


* x% x% 
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5.2.1. HIỆN TẠI PHÂN TỪ 


Hiện tại phân từ là hình thức sơ chuyển hóa ngữ được lập 
thành do gôc động từ (động từ cơ bản) ghép với một trong 
hai tiêp vĩ ngữ nứa và mãna. 


Các hiện tại phân từ gồm có: 


- Hiện tại phần từ năng động thể: là hình thức được lập 
thành do gôc cơ bản năng động thê ghép với tiêệp vĩ ngữ. 
Thí dụ: 


khada + na = khadanra (đang khi ăn.) 

khada + mang = khadamana (đang khi ăn.) 
gaccha + nía = gacchanfa (đang khi đi.) 
gaccha + mãng = gacchamana (đang khi đi.) 
bhu'ja + na = bhufjanfa (đang khi ăn.) 
bhu'ja + mãna = bhuñjamana (đang khi ăn)... 


- Hiện tại phân từ thụ động thể: là hình thức được lập 
thành do gốc cơ bản thụ động thể ghép với tiếp vĩ ngữ. 7hí 
dụ: 


khadiya + nía = khadiyamia (đang bị ăn.) 

khadiya + mãna= khadiyamana (đang bị ăn.) 
pahariya + nía = pahariyanfa (đang bị đánh.) 
pahariya + mãng = pahariyamana (đang bị đánh.) 
pacca + nía = paccania (đang được nấu.) 

pacca + mãna = paccamäna (đang được nâu)... 
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- Hiện tại phân từ truyền động thể: là hình thức được lập 
thành do gôc cơ bản truyền động thê (thê sai bảo) ghép với 
tiêp vĩ ngữ. 1775/ dụ: 


kaãraya + mãng = kãrayamana (đang sai làm.) 
khadape + nía = khadapenfa (đang cho ăn.) 

mãrape + nía = mãräpenfa (đang sai giết.) 

cärãpe + na = cärãpenfa (đang khiến thực hành.)... 


Hiện tại phân từ P27 được sử dụng như một tính từ khi 
chúng phụ thuộc vào một danh từ để miêu tả cho danh từ 
ấy. Đôi khi chúng được dùng như một danh từ trong 
trường hợp chúng đứng độc lập để thay thế cho danh từ, 
mà làm chủ từ hay túc từ; lại nữa hiện tại phân từ còn được 
xem là một động từ vì chúng diễn tả hành động và có thể 
đòi hỏi túc từ theo nó. 


Sau đây là những thí dụ: 


a. Hiện tại phân từ dùng như một tính từ khi phụ thuộc vào 
một danh từ có đồng tính, đồng cách và đồng số. Thí đụ: 


* Khette / HIthanto / gono tinam khadari (Con bò 
đang đứng tại thửa ruộng, nó ăn cỏ.) 

* So /,øacchantfam /purisam akkosi. (Nó đã chửi 
mắng người đàn ông đang đi.) 


b. Hiện tại phân từ dùng như một danh từ khi đứng độc lập 
để làm chủ từ hoặc túc từ. 7J/ đụ: 
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* Na bhuñjamano sabbam hattham mukhe 
pakkhipissari. (Khi đang ăn, sẽ không cho trọn tay 
vào miệng.) 

* Asubhanupassim viharantam mmãro nappasahati. 
(Ác-ma không uy hiếp được người sống quán bất 
tịnh.) 


c. Hiện tại phân từ dùng như một động từ diễn đạt hành 
động và đòi hỏi túc từ theo nó. 75 đụ: 


* Gamam gacchantfo dãrako ekam goqam passafi. 
(Đứa bé đang đến làng, nó thấy một con bò.) 

* 1ham bhatftam paccanftim itthim passim. (Tôi đã 
thấy người đàn bà đang nấu cơm.) 


Về phương thức sử dụng văn phạm cho các hiện tại phân 
từ, cũng như danh tự loại, nghĩa là các hiện tại phân từ 
cũng được dùng theo 3 tính (ga), 8 ngữ cách (vibhaffi) 
và 2 ngữ số (vacana.) Xin xem lại phương thức sử dụng ở 
chương II, phần tính từ, mục nói về cách sử dụng tính từ 
Paili. 


Từ vựng một số hiện tại phân từ thường dùng: 


ãharanfa: đang mang lại. 

aãgaccharmia: đang đi lại. 

olokenta, olokayamana: đang trông nhìn. 
karonfa: đang làm, đang tạo. 

kãrenta, kãrayamäna: đang khiến làm. 





290 


CHƯƠNG 5 SƠ CHUYÉN HÓA NGỮ 





kimanfa, kinamana: đang mua. 
gãyamfa, gãyamana: đang ca hát. 
ghaãyqmra, ghãyamanga: đang ngửi. 
caranfa: đang tản bộ, đang thực hành. 
ti{thamta, tithamana: đang đứng. 
dadamta, dadamana: đang cho. 
đenia: đang cho. 

dhavanfa: đang chạy. 

nahãyanía: đang tắm. 

nipajjanfa: đang nằm. 

nisrdanfa: đang ngồi. 

paccarma, pacamana: đang nâu. 
passanta, passamana: đang thấy, đang gặp. 
pivarfa, pivamana: đang uống. 
bhuñjanta, bhuñJamanga: đang ăn. 
rodama, rodamana: đang khóc. 
vikkinanta, vikkinamana: đang bán. 
viharamia: đang trú ngụ. 

sunanfu: đang nghe. 

haranía: đang mang. 

hasamta, hasamana: đang cười. 
Sayqnfa, sayammana: đang ngủ. 


Toát yếu về sơ chuyển hóa hiện tại phân từ 


Các hiện tại phân từ PZ¡ được hình thành với 2 tiếp vĩ ngữ 
là nfa và mãna. 
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Hai tiếp vĩ ngữ ấy ghép vào thành phần cơ bản năng động 
thê đề lập nên những hiện tại phân từ năng động thê; ghép 
vào thành phần cơ bản thụ động thê đề lập nên những hiện 
tại phân từ thụ động thể; ghép vào thành phần cơ bản năng 
truyền động thể (thê sai bảo) để lập nên những hiện tại 
phân từ năng truyền động thẻ. 


Các hiện tại phân từ trong Pãi có thê được dùng như một 
tính từ, khi nó phụ thuộc một danh từ; dùng nó như một 
danh từ, khi nó đứng độc lập để thay làm chủ từ hoặc túc 
từ; dùng nó như một động từ, khi nó có đòi hỏi túc từ theo 
nó. 


Hiện tại phân từ có phương thức sử dụng văn phạm cũng 
như danh tự loại là theo 3 tính, dùng § ngữ cách và chia 
theo 2 sô. 


5.2.2. QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


Quá khứ phân từ trong P được hình thành với bốn hình 
thức tiêp vĩ ngữ: ía, favanfu, fãwI và na. Thí dụ: 


pacifa: đã nấu, đã được nấu. 
bhuftavanfu: đã ăn, đã được ăn. 
bhuftãvr: đã ăn, đã được ăn. 
chinna: đã cắt đứt. 





292 


CHƯƠNG 5 SƠ CHUYÉN HÓA NGỮ 





Về sự hình thành của các quá khứ phân từ thì phức tạp hơn 
hiện tại phân từ. Các tiếp vĩ ngữ sẽ được trực tiếp ghép vào 
ngữ căn hay phân từ cơ bản động từ. 


Nơi đây vì tiêp vĩ ngữ "/avanfu” và "fãvĩ” rầt Ít gặp sử 
dụng, nên ở đây chỉ nói nhiêu đên tiêp vĩ ngữ "4" và "na" 
thôn 


5.2.2.1. Sự hình thành với tiếp vĩ ngữ "ta" 


Một cách rất thông thường để lập nên những quá khứ phân 
từ, là dùng tiếp vĩ ngữ "z" ghép vào phần cơ bản động từ 
và có nguyên âm "7" xen giữa làm trung gian. 7Ö dụ: 

kathe + ta = kathiia: đã nói. 

khada + ta = khadita: đã ăn. 

øavesa + fa = gavesita: đã tầm kiếm. 

shata + ta = ghatita: đã cô găng. 

cara + fa = carifa: đã bước, đã thực hành. 

chadạe + ta = chaddita: đã đỗ rải. 

paca + ta = pacifa: đã nâu. 

bhu'ja + ta = bhuñ/ita: đã ăn. 

manda + ta = mandiia: đã trang hoàng. 

yoje + ta = yojifa: đã kết buộc. 

ruda + ta = ruđiia: đã khóc than. 

roda + ta = rodiia: đã la khóc. 

vasa + fa = vasita: đã sông ở. 

Safñcode + ta = sañcodira: đã bị khích động. 

hasa + fa = hasifa: đã cười... 
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Tiếp vĩ ngữ "4" cũng có thể trực tiếp ghép hợp với ngữ 
căn động từ đê lập thành những quá khứ phân từ như sau: 


Nếu là ghép hợp với ngữ căn đa âm thì phụ cuối của ngữ 
căn đôi bị đông hóa với tiêp vĩ ngữ. 7Ö dụ: 


tap + fa = tatfa: đã thiêu đốt. 
pad + ta = paffa: đã đạt đến. 
bhuj + ta = bhufía: đã ăn. 

mad + fa = mafía: đã say. 

muc + fa = muffa: đã được thoát. 
yuj + ta = yufia: đã liên kết. 

Sup + fa = suffa: đã ngủ. 


- Đôi khi phụ âm cuôi của ngữ căn không bị đông hóa mà 
bị bỏ rơi trước tiêp vĩ ngữ. 7 dụ: 


kar + fa = kafa: đã được làm. 

gam + fa = gaía: đã đến. 

mar + ta = ma{a: đã chết. 

man + fq = maía: đã nghĩ tưởng. 

ram + ta = raía: đã vul thích. 

han + ta = haía: đã bị hại. 

har + ta = ha£a: đã mang đi... 
(Chú ý: Các ngữ căn có tận cùng là “z”; khi “r” 
bị bỏ rơi, “2” đôi dạng là "/a".) 


- Có vài trường hợp ngoại lệ, khi phụ âm cuối của ngữ căn 
bị xóa, thì nguyên âm đâu biên thành trường âm. 7Ö/ đụ: 
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Jan + ta = jafa: đã phát sanh. 


- Mặt khác đôi khi phụ âm cuôi của ngữ căn cùng với “7” 
của tiêp vĩ ngữ trải qua cuộc biên dạng. 7⁄/ đụ: 


È 0M 2o 34 


bhaj + ta = bhagøa: đã phân tán. 
Sđưm-VÙ + ta = samvigea: đã bị dao động. 


"ha + £ => ddh" 


bụdh + ta = buddha: đã giác ngộ. 
rụdh + ta = rudha: đã ngăn bít. 


”bh + t => ddh” 


labh + ta = laddha: đã nhận được. 
lubh + ta = luddha: đã tham nhiễm. 


“ + f => ní” 
kham + ta = khanía: đã chịu đựng. 
Sam + fa = sanía: đã yên lặng. 
dam + fa = danía: đã thuần hóa. 
pa-kam + ta = pakkanía: đã tiền bước. 


tre + f => th ,„” 


kas + ta = ka{{ha: đã cày xới. 
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ä-kus + ta = akku{†ha: đã măng chửi. 
ghus + ta = ghu{†ha: đã làm ồn. 

đas + ta = dattha: đã cắn xé. 

rụs + fa = ru{†ha:đã giận hòn. 

has + fa = ha{†ha:đã cười. 


“Biễn dạng bắt thường ” 


duh + ta = duddha: đã nặn bóp. 

pac + fa = pakka: đã nâu chín. 

pucch + tfa = pu{{ha: đã hỏi. 

maj + fa= ma{{ha: đã đảnh bóng. 

vas + fa = vuitha: đã sông ở, đã cư ngụ. 
rụh + ta = ru|ha: đã leo qua... 


- Trường hợp nếu là ngữ căn đơn âm, thì tiếp vĩ ngữ "4 
trực tiêp ghép vào. Thí đụ: 


c¡ + fa = cifa: đã thâu nhặt. 
Ji + fa = /iia: đã chiến thắng. 

ñã + ta = ñãta: đã hiểu biết. 
nĩ + fa = nữía: đã dẫn dắt. 
nhã + ta = nhãta: đã tắm. 
bhĩ + ta = bhira: đã sợ hãi. 
bhù + ta = bhữta: đã sinh tồn. 
yã + fa = yafa: đã đi... 


- Đôi khi xảy ra tình trạng bất thường. 7í đụ: 
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pã + ta = pifa: đã uỗng. 
thã + ta = thiía: đã đứng, đã trụ lại. 
mã + fa = mĩia: đã ảo lường... 


5.2.2.2. Sự hình thành với tiếp vĩ ngữ "na" 
Tiếp vĩ ngữ ”»a” chỉ dùng ghép với ngữ căn động từ. 


- Với những ngữ căn đa âm, thì phụ âm cuôi của ngữ căn 
được đông hóa với ”” của tiêp vĩ ngữ. 7Ö dụ: 


chad + na = channa: được che đậy. 

chiả + na = chimnng: bị cắt đứt. 

jar + na = janmna: đã tàn lụn. 

pur + na = puna: đã tràn đầy. 

bhid + na = bhinna: đã bê võ ... 
(Chú ý: "#” của tiếp vĩ ngữ, khi có “r” của ngữ 
căn đứng trước thì thành là "g", và phụ âm “r” 
của ngữ căn cũng bị đồng hóa theo.) 


- Trường hợp bất thường. 7í đụ: 
ãs + na = ãsina: đã ngồi. 
far + na = tinna: đã vượt qua. 


ni-sad + na = nisinna: đã ngôi xuông ... 


- Mặt khác, đối với những ngữ căn đơn âm; thì tiếp vĩ ngữ 
“na” có thê được trực tiêp ghép vào. Thí dụ: 


7i + na = jina: chiễn thắng, người thắng. 
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dT+ na = dina: bị khỗn khô. 
lu + na = lũng: đã cắt đút. 


- Trường hợp bắt thường. 7í đụ: 


đã + na = dinna: được cho. 
pa-hã + na = pahina: đã từ bỏ ... 


Thí dụ về một số ngữ căn thành quá khứ với đa dạng: 


kas (cày xới) => kasita, kaftha. 

gup (giữ gìn) => gopiia, gutta. 

chiả (cắt đứt => chindita, chinna. 

ñä (hiểu biết) => jãnita, ñãïa. 

tap (đốt nông) => tãpila, tatfa. 

đ„us (hư hỏng) => dusita, duffha. 

pac (nẫu) => pacita, pakka. 

pucch (hỏI) => pucchita, pu{tha. 

pus (nuôi dưỡng) => 0osi1a, pu{tha. 
bhuỷj (ăn) => bhuñjita, bhutta, Dhuffäv1. 
rụs (giận hờn) => rosia, ru{†ha. 

lag (máng, dính) => laggi1a, lagøa. 
vas (sông ở, cư ngụ) => vasita, vu{tha. 
yass (mưa) => vassia, vu{tha. 

har (mang đ1) => harita, ha{a. 


về phương thức sử dụng văn phạm, các quá khứ phân từ 
được xêp vào danh tự loại, nghĩa là được sử dụng theo 3 
tính (/2ga), 8 ngữ cách (vibhaứfi) và 2 ngữ sô (vacana). 
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Xin xem lại phương thức sử dụng ở chương II, phần tính 
từ, mục phương thức sử dụng các tính từ đơn giản. 


Về ý nghĩa, quá khứ phân từ PZi¡ được dùng như một tính 
từ vì nó phải đồng tính, đồng cách và đồng số với danh từ 
mà nó liên hệ phụ thuộc. 75/ dự: 


* Khadita itthr hiyo kalam akasi. (Hôm qua, người 
đàn bà khi ăn rôi, đã chết.) 


Quá khứ phân từ còn được dùng thay thế cho danh từ diễn 
đạt, đê làm chủ từ hay túc từ .77 đụ: 


* Indriyesu suvamvutam na pasahati mãro. (Ác-ma 
chăng uy hiệp được vị khéo thu thúc các căn.) 


Quá khứ phân từ cũng được dùng như một bồ túc từ cho 
động từ. 7Ö dụ: 


* Mayham pitä kãlakãto ahosi. (Cha tôi đã chết) 
* Appamade ratã hotha. (Hãy thỏa thích trong sự 
chuyên cân.) 


Quá khứ phân từ dù là hình thức danh tự loại, nhưng vẫn 
có thê đòi hỏi túc từ theo nó như là một động từ vậy. 77 
dụ: 


* kkada araññam gato puriso arina mariyï. (Một lúc 
nọ, người đàn ông khi đên rừng đã bị kẻ thù giêt.) 
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Quá khứ phân từ đôi khi được dùng trong nghĩa thụ động. 
Thí dụ: 


* Purisehi chinna rukkha. (Các cây bị những người 
đàn ông chặt đôn.) 


5.2.2.3. Toát yếu về sơ chuyển hóa quá khứ phân từ 


Quá khứ phân từ Pz/ được hình thành từ những ngữ căn 
động từ hoặc những thành phân cơ bản của động từ ghép 
với tiêp vĩ ngữ kia. 


Có 4 tiếp vĩ ngữ dùng để thành lập nên những quá khứ 
phân từ là ø, favanfu, fãvĩ và na. 

Hai tiếp vĩ ngữ favanu và fãyï tất ít dùng. 

Tiếp vĩ ngữ ma chỉ dùng ghép với ngữ căn động từ. 


Tiếp vĩ ngữ ứø rất thường dùng để thành lập quá khứ phân 
từ. Được sử dụng ghép với ngữ căn hoặc thành phân cơ 
bản của động từ. 


Sự hình khi các tiếp vĩ ngữ quá khứ phân từ ghép với ngữ 
căn, xảy ra rất phức tạp; chỉ khi hình thành với thành phần 
cơ bản động từ là đơn giản, nghĩa là bằng cách xen một 
chữ 77” làm trung gian. 


Quá khứ phân từ Pz/ được sử dụng như danh tự loại, tức 
là vân dùng theo 3 tính, 8 ngữ cách và 2 ngữ sô. 
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Quá khứ phân từ được dùng như một tính từ của danh từ; 
đôi khi được dùng thay thế danh từ diễn đạt để làm chủ từ 
hay túc từ; quá khứ phân từ còn dùng như bổ túc của động 
từ; có khi vẫn đòi hỏi túc từ cho nó; trong vài trường hợp 
quá khứ phân từ dùng với ý nghĩa thụ động. 


*t x% x% 


5.2.3. DANH ĐỘNG TỪ HÓA 


Danh từ trong PZï¡ không phải hoàn toàn là danh từ thuần 
túy. Có một số danh từ phát xuất từ sự chuyển hóa của ngữ 
căn động từ. Như là: yzcakaz (người hành khất) do "yãc"; 
kaffu (tắc giả) do "kar"”; bhojana (vật thực) do "bứu/" v.v... 


Những danh từ mà được hình thành do ngữ căn động từ 
phép hợp với tiệp vĩ ngữ như thê gọi là danh động từ hóa 
hay danh từ chuyên hóa. 


Những danh từ chuyển hóa này thuộc năng động thể vì 
chúng được sử dụng với những tiêp vĩ ngữ “kia”. 


Những danh từ chuyên hóa này vẫn được sử dụng như mọi 
danh từ khác, nghĩa là vân có xêp loại tính, chia theo ngữ 


cách và ngữ sô. 


* Hình thức tiếp vĩ ngữ lập thành danh từ chuyển hóa: 
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Trong #iapaccaya, có 10 tiếp vĩ ngữ dùng để hình thành 
những danh từ chuyên hóa thuộc năng động thê. Đó là: a, 
qka, na, äWI, fl, fH, Itd, E1, rd Và FAHƯ_MA. 


Mỗi dạng tiếp vĩ ngữ đều có thê thức để ghép hợp với ngữ 
căn, tạo thành tiêng danh từ. 


* Cách hình thành 
5.2.3.1. Tiếp vĩ ngữ "a" 


Tiếp vĩ ngữ “z” dùng ghép với ngữ căn để tạo thành một 
danh từ chỉ ý nghĩa sự vật, hành động. 775/ dụ: 


kar + a = kara (Sự tạo ra, vật làm ra.) 
gar + a= gaha (người cầm lấy.) 

ghas + a = ghasa (người ăn.) 

car + a= cara (người ổi, người hành.) 
thã + a= {ha (vật trú, người đứng.) 
đã + a= đa (người cho, sự cho.) 

dhar + a= dhara (người mang g1.) 
pã + a= pa (người uỗng.) 

rụh + a= ruha (vật mọc lên) ... 


Chú ý: Những từ ngữ do căn đơn âm ghép với tiếp vĩ ngữ 
"“z” mà tạo nên, những từ ngữ ấy như ƒha, đa, pa... luôn 
luôn đi kèm trong một phức hợp ngữ với túc từ của nó, chứ 
không thể đứng riêng như các từ ngữ khác được. 7Ö đụ: 


7alaffha (vật trú trong nước) => /ala + tha. 
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thala†tha (loài trú trên cạn) => fhale + tha. 
sabbađa (người quảng thí) => sabbam + đa. 
majjapa (người đánh chén, kẻ say) => maj7am + pa. 


5.2.3.2. Tiếp vĩ ngữ "'aka" 


Tiếp vĩ ngữ "aka" được trực tiếp ghép vào ngữ căn động từ 
để lập nên những danh từ, có ý nghĩa chỉ tác nhân. Trong 
khi ghép hợp, nguyên âm đầu của ngữ căn bao giờ cũng 
thành trường âm; mặt khác, đối với những ngữ căn đơn 
âm: nêu là “Z” thì "y“ được xen vào trước tiếp vĩ ngữ, nếu 
là "' hay “7” sẽ biển thành ˆ Jứi ' trước tiếp vĩ ngữ; và nếu 
là "" hay "" sẽ biến thành "zva" trước tiếp vĩ ngữ. 7h 
dụ: 


kar + qka = karaka: người thợ, người tạo ra. 

gah + aka = gãhaka: người cầm nắm, xách mang. 
da + aka = dayaka: thí chủ, người cho. 

nï + akq = nãyaka: người lãnh đạo. 

pal + aka = palaka: người hộ vệ, bảo hộ. 

pu + aka = pãvaka: vật đốt sạch, lửa. 

yãc + aka = yãcaka: người hành khất, ăn xin. 

su + aka = sãvaka: người nghe dạy, đồ đệ. 

har + qka = hãraka: người mang đi. 


5.2.3.3. Tiếp vĩ ngữ "ana” 


Tiếp vĩ ngữ "z»z"” cũng được trực tiếp ghép vào ngữ căn 
đê lập nên những danh từ có ý nghĩa nói đên tình trạng của 
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hành động. Các ngữ căn nếu có âm đầu là "“ hay "7” 
thành “e"; nếu là "” hay “#"” sẽ thành "o" - Tuy nhiên đối 
VỚI ngữ căn đơn âm thì ”¡” hay ”7” sẽ biến dạng thành 
"aya": và "w" hay "" sẽ biễn dạng thành “ava". Thí dụ: 


gah + ana = gahana: sự cầm lẫy. 

chiả + ana = chedana: sự cắt, chia. 
nand + anaq = nandana: sự vu1I mừng. 
nỉ + ana = nayana: sự dẫn dắt. 

pac + ana = pacana: sự nâu. 

bhãs + ana = bhasana: sự nói chuyện. 
bhù + ana = bhavana: sự trở thành. 
bhuj + ana = bhojana: sự ăn, vật thực. 
u + ana = savana: sự nghe... 


5.2.3.4. Tiếp vĩ ngữ "ãvĩ" 
Tiếp vĩ ngữ “v7” cũng được ghép hợp với ngữ căn động từ 
đê lập nên những danh từ chỉ tác nhân (hình thức này ít 
thây.) 17 đụ: 

dis + ãvĩ= dassãvï (sự trông thấy người quan sát.) 
5.2.3.5. Tiếp vĩ ngữ "ti" 
Tiếp vĩ ngữ "⁄” được dùng ghép với một ít ngữ căn đề lập 


nên những danh từ. Những danh từ hình thức này đặc biệt 
chỉ là hình thức nữ tính. 
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Về sự hình thành với dạng tiếp vĩ ngữ này có xảy ra nhiều 
trường hợp như sau: 


- Có thê phụ âm cuôi của ngữ căn bị đông hóa với tiêp vĩ 
ngữ. Thí dụ: 


gup + tỉ = guffi: Sự g1 gìn, sự trông nom. 
muc + fï = muííi: sự thoát khỏi 
(vữnuffi: sự giải thoát.) 
pad + tỉ = paffi: sự đạt đến. 
(vipadii: sự thất bại, sampaffi: sự thành đạt.) 
tap + tỉ = taffi: sự đốt nóng. 
kham + tỉ = khanri: sự chịu đựng, nhẫn nại. 
Sam + fỉ —= saníi: sự yên tịnh... 


- Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn cùng với phụ âm "/” 
của tiêp vĩ ngữ bị biên dạng:äh hay 6h + £ => ddh; s + f 
=> ({h... Thí dụ: 


bụdh + tỉ = buddhi: sự giác ngộ. 

labh + tỉ = laddhi: sự nhận được, tín điều. 

dis + tỉ = di†thi: sự nhận thấy, kiến thức. 

vas + fï = vuffh¡: sự mưa, mưa rơi. 
(”a" của ngữ căn trong thí dụ cuối, được biến 
thành “+”. trường hợp ngoại lệ.) 


- Đôi khi phụ âm cuôi của ngữ căn bị xóa bỏ trước tiêp vĩ 
ngữ. Thí dụ: 


gam + f¡ = gafi: sự đi đến, cảnh tái sanh. 
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Juf + tỉ = /ufi: sự chói sáng, ánh sáng. 

nam + fỉ = naíi: sự cúi mình, sự vải chào. 

ram + tỉ = raii: sự ưa thích, sự quyến luyến. 

Sar + f¡ —= safi: sự nhớ ghi, ức niệm... 
(Trường hợp bất thường): 

Jan + f¡ = jafi: sự sanh ra, chủng tộc. 

dhar + tỉ = dhiíi: nghị lực, sự kiên trì... 


Đối với ngữ căn đơn âm: Khi có tiếp vĩ ngữ ”⁄” ghép hợp, 
thì có thê trực tiêp hoặc có khi xảy ra bât thường. Thí dụ: 


c¡ + tỉ = cửi: sự chất đông. 

#w + f¡ = suíi: sự nghe, sự truyền tụng... 
(Trường hợp bất thường): 

ñã + tỉ = ñaHi: sự cho biết, tuyên ngôn. 

tha + tỉ = thữi: sự đình trụ, sự trú yên. 

bhủ + tỉ = bhoíi: sự trở thành... 


5.2.3.6. Tiếp vĩ ngữ "tu" 


Tiếp vĩ ngữ ”#” cũng được ghép hợp với ngữ căn để hình 
thành những danh từ chỉ tác nhân. Sự hình thành này cũng 
có một vài điêm phức tạp. 


- Tiếp vĩ ngữ "⁄” sẽ trực tiếp ghép vào ngữ căn đơn âm. 
Nêu đơn nguyên âm không phải là “Z” thì đòi hỏi có sự 
tăng cường. 77⁄ dụ: 


7i + f = jefu (người chiến thắng.) 
ña + tu = ñaíu (người hiệu biết.) 
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đã + tu = dafu (người cho.) 
nỉ + fu = nefu (người hướng đạo.) 
#w T fu —= sofu (người nghe, thính giả.).. 


- Đôi với ngữ căn đa âm: thì phụ âm cuôi của chúng trước 
tiêp vĩ ngữ có thê bị đông hóa; và đôi khi có sự tăng cường 
nguyên âm đâu của ngữ căn. 7Ù dụ: 


kar + fu = kaffu: người làm. 

8Øam + fu — ganfu: người đi. 

chiả + tu = chetiu: người cắt đứt. 

bhar + fu = bhafu: người nâng đỡ, chồng. 
man + fu = manfu: người suy luận. 

vađ T fu — vaffu: người nÓI. 

har + fu = haffu: người mang... 


- Tiếp vĩ ngữ "⁄" lại trực tiếp ghép với các động từ cơ 
bản. Nêu có tận cùng băng ”z” thì được thay thê băng “7”. 
Thí dụ: 


kñre + tu = kãrefu (người sai làm, cai đốc.) 
palÌayaq + tu = palayifu (người bảo hộ.) 
pale + fu = paÏlefu (người bảo hộ.) 

mãre + tu = mãrefu (người giết.) 

hãre + fụ = hãrefu (người sai mang.)... 
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5.2.3.7. Tiếp vĩ ngữ " 


Tiếp vĩ ngữ “„z” cũng có thể ghép vào những ngữ căn để 
hình thành những danh từ chỉ sự hành động. ”” của tiếp vĩ 
ngữ là dấu hiệu tăng cường nguyên âm đầu của a ngữ căn và 
sẽ bị xóa bỏ. 7Ö dụ: 


kam + na = kãma: sự mong cầu, ước muốn. 

kar + na = kara: sự làm, sự tạo ra. 

gah + na = gãha: sự cầm lẫy. 

cđj + „a = cãga: sự dứt bỏ. 

car + na = caãra: sự đi bộ, sự thực hành. 

pac + ra = päka: sự nâu. 

har + na = hãra: sự mang đi... 
(Ngữ căn có phụ âm cuối là “c” và "/” sẽ được 
thay thế bằng 2 khâu cái âm tương xứng là "&” 


r vít 


và "ø" ở trước tiếp vĩ ngữ.) 


Mặt khác, đối với ngữ căn SÉ tr nếu là đơn âm ”Z”, thì 
khi ghép hợp với tiếp vĩ ngữ ”„a", sẽ có 'y” xen vào trung 
gian; nêu là nguyên âm "77 n "r" thì đôi dạng thành 

"aya" trước tiếp vĩ ngữ; nếu là "“ hay "#" thì sẽ đối dạng 
thành “zya" trước tiếp vĩ ngữ. Luật tăng cường nguyên âm 
đầu vẫn xảy ra bình thường ở đây. 7í dụ: 


đã + na = daya: sự cho. 

vã + na = vãya: sự đan kết. 

mỉ + „a = maãya: sự đo lường. 

bhù + na = bhãva: sự trở thành, sinh tôn... 
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5.2.3.8. Tiếp vĩ ngữ " 


Tiếp vĩ ngữ “z7” được tiếp sau một số ngữ căn, lập nên 
những danh từ chỉ tác nhân. ”;” của tiếp vĩ ngữ cũng là 
dấu hiệu chỉ sự tăng nguyên âm ì đầu của ngữ căn, và sẽ bị 
xóa đi khi ghép hợp. 7?Ö/ đụ: 


kar + mĩ = karr:. người làm, sự hành động. 
gah + nï= gãhï: người cầm lây, sự cầm. 
car + nĩï—= caãr1: người đi, người thực hành. 
vad + nĩ = vãđi: người nói, SỰ nói... 


Mặt khác, những ngữ căn đơn âm ”Z”, khi ghép hợp tiếp vĩ 
ngữ, thì “y” được xen vảo làm trung gian. 7 đụ: 


đã + nĩ= dãy: người cho, sự bố thí. 
Dã + TỔ = pãyï: người uông. 
yaã + ñĩ= yayï: người đi, sự đi... 


5.2.3.9. Tiếp vĩ ngữ " 


Tiếp vĩ ngữ "zz" dùng ghép vào ngữ căn để hình thành từ 
ngữ chỉ tác nhân; nhưng cần hiểu rằng những từ hình thành 
với dạng này không thê đứng độc lập, mà luôn luôn đứng 
làm thành phần của một phức hợp ngữ (danh từ ghép.) ”r” 
của tiếp vĩ ngữ cùng với phụ âm cuối của ngữ căn sẽ bị 
xóa bỏ. Tí dụ: 


gam + ra = ga 
(uraga: vật bò sát, con răn.) 
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(bhujaga: vật đi uỗn vặn, con rắn.) 
Jan + ra =Ja 

(and47a: loài sanh từ trứng.) 

(kamma7a: vật do nghiệp sanh.) 

(/al47a: loài sanh trong nước, cá.) 

(fhala7a: loài sanh trên cạn.) 

(panka/a: loài sanh trong bùn, sen.) 
ram + ra = ra 

(kuñjara: vật thích lung đầm, con voi.) 
kar + ra = ka. 

(antaka: sự hấp hồi, sự lâm chung) ... 


5.2.3.10. Tiếp vĩ ngữ "ramuna” 


Tiêp vĩ ngữ "rammna” cũng dùng ghép vào một vài ngữ căn 
đê lập nên những danh từ. “z” của tiêp vĩ ngữ cùng với phụ 
âm cuôi của ngữ căn cũng sẽ bị xóa bỏ. 7Ö dụ: 


kar + ramma = kamma (sự hành vi.) 
dhar + rammna = dhamma (sự hàm chứa, pháp, chủ 
nghĩa) ... 


5.2.3.11. Toát yếu về sơ chuyển hóa danh động từ 
Danh động từ hóa là những danh từ được hình thành do 


ngữ căn động từ kêt hợp với một sô tiêp vĩ ngữ k&iø mà tạo 
nên. 
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Có mười tiêp vĩ ngữ đê hình thành những danh động từ là 
a, dkq, and, qVWĨ, fl, fH, Itd, [I1, rũ, FAHHNH. 


Sự hình thành các danh động từ sẽ có phương thức tùy 
theo mỗi tiếp vĩ ngữ. 


Các danh động từ này có loại là danh từ nam tính, có loại 
là danh từ nữ tính, có loại là danh từ trung tính; có loại là 
danh từ nữ tính hoặc nam tính; có loại là danh từ nam tính 
hoặc trung tính; có loại là danh từ hoặc tính từ. 


Các danh động từ này vẫn được sử dụng theo phương thức 
danh tự loại là xếp tính, ngữ cách và ngữ số. 


Một vài hình thức trong số này trở thành danh từ dị-biệt 
ngữ, có hình thức biên cách khác thường, như các danh từ 
tận cùng băng tiêp vĩ ngữ ”fw”... 


* x% x% 


5.2.4. VỊ BIÊN CÁCH (NGUYÊN MẪU) 


Vị biến cách (nguyên mẫu) trong PZi¡ là thành phần bất 
biên từ chuyên hóa; chúng được sử dụng không biên cách 
văn phạm. 


Các vị biến cách PZi¡ được hình thành băng cách đặt hai 
dạng tiêp vĩ ngữ là fwu và fave vào các ngữ căn động từ 
hay những thành phân cơ bản của động từ . 
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Tuy nhiên, dạng tiếp vĩ ngữ "ae" tất ít thấy, hầu như chỉ 
được dùng trong thê thơ (!) Riêng hình thức “7ưzwu” thì 
dùng thông dụng đê lập nên những vị biên cách. 


Về phương thức hình thành của các vị biến cách xảy ra 
như sau: 


5.2.4.1. Trường hợp tiếp vĩ ngữ ghép với ngữ căn. 


Đối với ngữ căn đơn âm, tiếp vĩ ngữ được trực tiếp ghép 
vào; nhưng nếu là ngữ căn đơn âm ”” hay "7" sẽ đôi thành 
“e", và nêu là "" hay "#"” sẽ đổi thành "ø” trước tiếp vĩ 
ngữ. Thí dụ: 


7¡ (thắng) + fươn = jetuim. 
ñä (hiểu) + tu = ñãtm. 
tha (đứng) + tu = thatum. 
đa (cho) + fưm = đãtum. 

nï (dẫn) + tưu = nefum. 

pã (uỗng) + fư = pãfum. 
va (đì) + fuưn = yãfum. 

#w (nghe) + fuu = softum. 
hủ (là) + tu = hoftuwm... 


Đôi với ngữ căn đa âm, tiêp vĩ ngữ cũng có thê trực tiêp 
ghép vào, nhưng sẽ xảy ra nhiêu trường hợp: 


- Phụ âm cuôi của ngữ căn có thê bị đông hóa với “?” của 
tiêp vĩ ngữ. 77 đụ: 
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kar (làm) + tu = kalfM1. 

gan (đ) + fun = ganfum. 

chiả (cắt) + tưưn = chetfum (¡ thành e.) 
pad (đạt đến) + tưưn = paftum. 

bhuỷj (ăn) + tum —= bhoffum (u thành o) 
vađ (nói) + fw —= vaffu. 

har (mang) + fun = haffum... 


- Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn cùng với ”” của tiếp vĩ 
ngữ trải qua cuộc biên đôi như sau: s + /£ => ƒƒh; dh hay bh 
+ £=>ddh; j + t => tth; r + t => {th... Thí dụ: 


dis (thấy) + ưu = daffhum (ngoại lệ ¡ thành a) 
budh (giác ngộ) + tư = boddhưm (u thành oö) 
labh (được) + tum = laddhu1m. 

s7 (bỏ qua) + fuu = sa{{hum. 

abhi + har (mang lại) + tu = abhihatthum... 


- Vài trường hợp phụ âm cuối của ngữ căn bị loại bỏ và 
tăng cường nguyên âm đâu. 77 dụ: 


kar (làm) + tun —= kafM1. 
kar (làm) + ftave = katave. 
har (mang) + fuu = hãtum. 
har (mang) + fave = hãfave. 


5.2.4.2. Tiếp vĩ ngữ ghép với cơ bản động từ. 


Tiếp vĩ ngữ “#ưnu" có thể được ghép vào các thành phần cơ 
bản động từ đê lập nên những vị biên cách. Trường hợp 
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này 


sẽ có một chữ “7” xen vào làm trung gian, thay thê 


nguyên âm cuôi của cơ bản động từ. 77⁄ dụ: 


kina (mua) + fum = kimitum. 
khada (ăn) + tu = khaditum. 
chinda (cắt) + tum = chinditum. 
jãna (hiểu) + tư = jãnitum. 
dha (chạy) + tuưn = dhãvitum. 
paca (nâu) + tưưn = pacitun. 
passa (thấy) + tuy = passifun. 
buj7ha (giác ngộ) + tum —= bujjhitum. 
bhuñ7a (ăn) + tu = bhuñjitum. 
labha (nhận) + tum = labhitum. 
saya (ngủ) + funn = sayifum. 
suna (nghe) + fum —= sunitM. 
hara (mang) + fum —= haritMIM... 


Đối với các cơ bản động từ có tận cùng là “e", như thành 
phân cơ bản năng động thê nhóm đệ thât và thành phân cơ 
bản năng truyện động thê (thê sai bảo)... thì tiệp vĩ ngữ 


"tư được trực tiêp ghép vào, không cân xen 


tr 
Lj 


làm 


trung gian. Tí đụ: 


kãre (khiến làm) + ft = kãrefum. 

gãre (khiến làm) + fưm = gãhetum. 

core (trộm cắp) + fưưu = coretum. 

dese (thuyết giảng) + ưu = desetum. 
pale (hộ trì) + tum = paletum. 

mãrãpe (khiễn giết)+ fum = mãrãpetum... 
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Thí dụ vê một sô ngữ căn thành vị biên cách với đa dạng: 


kar (làm) => kattum, katum, kafave. 
chid (cắt) => chettum, chinditum. 

ñä (hiểu) => ñãtum, jãnitum. 

7¡ (thắng) => jetum, jinitum. 

ni (dẫn dắt) => nefum, nayitunn. 

pã (uỗng) => pãtwm, pivitum. 

bụdh (giác ngộ) => boddhum, bujJhitum. 
bhuj (ăn) => bhofttum, bhuñJ1tH1m. 

labh (được) => laddhum, labhitum. 

vas (sống ở) => va{{hun, vasiHm. 

sw (nghe) => sofum, su1ifum. 

har (mang) => haftum, hatum, hatfave, haritMm... 


Các vị biến cách PZi¡ không thuộc ở thì nào, cũng không 
sử dụng theo ngữ cách, ngữ sô gì cả, vì chúng là hình thức 
bât biên từ. 


Các vị biễn cách được dùng như một bổ túc từ cho động 
từ. 77 đụ: 


“So kãlam kattum sakkori ”. (Ñó có thê chết.) 

“Anujanami te khadïfum ”. (Tôi cho phép anh ăn) 

“Aham nahãyitumu pokkharanim gacchãmi”. (Tôi đến 
hồ đề tắm.) 


Các vị biến cách được xem giống như một động từ vì 
chúng diễn đạt hành động và có thê đòi hỏi túc từ sự vật. 
Thí dụ: 
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“$ä bhattam pacitum aggim jãlesi”. (Cô ấy đã nhóm 
lửa để nấu cơm.) 

*Mayam dhammamụ ugøanhitumu ãraãmam gacchami `. 
(Chúng tôi đến chùa để học pháp.) 


5.2.4.3. Toát yêu về sơ chuyển hóa vị biến cách 
VỊ biến cách (nguyên mẫu) trong P là thành phần bắt 
biên từ chuyên hóa. Chúng được hình thành từ những ngữ 


căn động từ hay thành phần cơ bản của động từ ghép hợp 
với hai dạng tiêp vĩ ngữ là £wzụ và fave. 


"Tuưn„" rất thường dùng: “fzve” rất ít dùng đến, chỉ thấy 
trong thơ kệ. 


Cách thức hình thành các vị biến cách có nhiều trường hợp 
phức tạp. 

Các vị biến cách sử dụng không biến cách văn phạm, 
chúng được dùng như một bô túc của động từ và có vai trò 


như một động từ. 


* x% x% 


5.2.5. BÁT BIÊN QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


Bắt biến quá khứ phân từ cũng là thành phần “bất biến từ” 
chuyên hóa trong Paii. 
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Các bất biến quá khứ phân từ PZi¡ được hình thành từ 
những ngữ căn động từ hay thành phân cơ bản của động từ 
ghép với nhiêu dạng tiêp vĩ ngữ kia. 


Có 5 dạng tiếp vĩ ngữ để lập thành những bất biến quá khứ 
phân từ là fwa, fyăna, tina, ya và fyd. 


Về cách thức hình thành những bất biến quá khứ phân từ 
VỚI các tiêp vĩ ngữ, có xảy ra nhiêu trường hợp phức tạp 
tùy môi dạng tiêp vĩ ngữ. 


Đây sẽ trình bảy về sự hình thành với 3 tiếp vĩ ngữ: fwä, 
tang, fũnag; vì với chúng có cách thức giông nhau. Tuy 
nhiên £yz dùng thông dụng hơn vãng và fữna. 


- teã, tăng, tĩna có thê ghép với ngữ căn động từ để lập 
thành những bât biên quá khứ phân từ. 


Nếu là ngữ căn đa âm thì tiếp vĩ ngữ có thể trực tiếp ghép 
hợp, đôi khi phụ âm cuôi của ngữ căn bị bỏ rơi cũng có 
trường hợp thay đôi bât thường. 77 đụ: 

(trực tiếp.) 


gam + tvã = ganhã: sau khi đi đến. 
man + va = mantva: sau khi suy nghĩ. 
han + fva = hanfva: sau khi giêt hại... 
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(Phụ âm ngữ căn bị loại bỏ rơi.) 


kar + tvã = kafva: sau khi làm. 
cđj + fya = cafva: sau khi dứt bỏ. 
chid + tvã = chetvã: sau khi cắt đứt. 
chiả + tvăãna = chetvăna: sau khi cắt đứt. 
pad + rã = pahvã: sau khi đạt đến. 
bhid + trã = bhetvã: sau khi bê vỡ. 
bhuj + tva = bhufva: sau khi ăn. 
han + tvã = hatvã: sau khi giết hại... 
Chú ý: "ï” của ngữ căn biến thành “e”, 


(Thay đổi bất thường.) 


dis + fvã = disvã (sau khi thấy.) 

dis + tvãna = đisvãna (sau khi thẫy.) 
labh + tvã = laddhä (sau khi được.) 
gah + trã = gaheiva (sau khi cầm lây.) 


Nếu là ngữ căn đơn âm thì tiếp vĩ ngữ có thê trực tiếp ghép 
hợp, đôi khi nguyên âm ngữ căn đôi dạng; cũng có trường 
hợp xảy ra bât thường. 7í đụ: 


(trực tiếp) 


nĩ + tvã = nĩwã: sau khi dẫn dắt. 
pã + trã = pãhã: sau khi uỗng. 
yaã + trã = yafva: sau khi đi. 

su + fã = sufva: sau khi nghe. 





318 


CHƯƠNG 5 SƠ CHUYÉN HÓA NGỮ 





(Âm ngữ căn đối dạng) 


ñã + tvã = ñahã: sau khi hiểu. 

thã + tva = that: sau khì đứng yên. 
dã + ta = đatva: sau khi cho. 

hủ + fvã = hufva: sau khi là. 

pã + trã = pïwä, pitvã: sau khi uống. 
pã + trăna = pifvãna: sau khi uỗng... 


(Xảy ra bất thường) 
pã-ap+ tvã = pafvã (sau khi đắc.)... 


- Tiếp vĩ ngữ £ã, fãna, tĩna có thê ghép hợp với các 
thành phần cơ bản động từ để hình thành những bắt biến 
quá khứ phân từ. Nguyên âm tận cùng của thành phần cơ 
bản sẽ được thay thế băng một chữ "/“. 7hí đụ: 


karo + fva = karifva: sau khi làm. 

karo + tang = karifvana: sau khi làm. 
karo + tũna = karitina: sau khi làm. 
Jjaha + ta = jahifvra: sau khi từ bỏ. 
paca + tvã = pacihvä: sau khi nẫu. 
pãpunã + tvã = pãpunitvã: sau khi đắc. 
pùya + trã = pivifvã: sau khi uỗng. 
bhuñja + tva = bhuñjira: sau khi ăn. 
vanda + trã = vandifä: sau khi đảnh lễ. 
Saya + fva = sayifvra: sau khi ngủ. 

Ssuna + ta = sunifva: sau khi nghe. 





319 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





hana + fvã = hanifva: sau khi làm hại... 


Nhưng VỚI những, cơ bản động từ có tận cùng là “z”, thì 
tiếp vĩ ngữ trực tiếp ghép vào, không thay đổi nguyên âm 
ây ra 7ï”. Thí dụ: 


kare + tvã = karefva: sau khi sai làm. 

ganhãpe + vã = ganhãpehä: sau khi sai lẫy. 

cimte + (vã = cintefva: sau khi suy nghĩ. 

jofe + tvã = jotehvä: sau khi thắp sáng. 

dese + trã = desetvã: sau khi thuyết 

ne + trã = neivã: sau khi dắt dẫn. 

bodhe + tra = bodhefva: sau khi thức tỉnh. 

bhoje + tvã = bhojetva: sau khi nuôi ăn. 

mãre + tvã = mãrehä: sau khi giết. 

mãrãpe + tvã = mãräpeivã: sau khi sai giết. 

sañfñiãpe + tvã = saññãpetvã: sau khi hiển minh... 
Thứ đến, trình bày sự hình thành với tiếp vĩ ngữ pa. 
Tiếp vĩ ngữ yøz chỉ dùng ghép với ngữ căn động từ, chớ 
không dùng cho thành phần cơ bản. Song ngữ căn được 
dùng với tiếp vĩ ngữ yø phải là ngữ căn có tiếp đầu ngữ 


(upasagsa) dẫn đầu. 


- yư được trực tiếp ghép vào những ngữ căn đơn âm, đôi 
khi y của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi. 7hí đụ: 


ä-đã + ya = ãdãya: sau khi cầm lấy. 
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ä-ñã + ya = aññãya: sau khi hiểu. 
ã-nï + ya = ãnJya: sau khi dẫn dắt. 
pa-hã + ya = pahãya: sau khi từ bỏ. 
vi-ci + ya = viceyya: sau khi suy tư. 
vi-ni + ya = vineyya: sau khi dời đối... 


†ựÉ `! 


Chú ý: "¡" của ngữ căn thành “e" trước tiếp vĩ ngữ. 
- yø cũng được ghép vào những ngữ căn đa âm. Nhưng  y“ 
của tiếp vĩ ngữ có thể bị đồng hóa với phụ âm cuối của 
ngữ căn, hoặc đôi khi cả hai cùng biến dạng khác, riêng 
những ngữ căn có phụ âm tận cùng là “h”“, thì ”h“ và “y” sẽ 
đôi vị trí cho nhau. 7Jí đụ: 


(Đồng hóa) 


ã-kam + ya = akkamma: sau khi dẫm lên. 
ä-gam + ya = ñgamma: sau khi về đến. 
ni-kam + ya = nikkhamma: sau khi ra khỏi. 
Da-Vis + ya = pavissa: sau khi vào. 

vi-bhaj + ya = vibha77a: sau khi phần chia... 


(Biến dạng) 


ã-rabh + ya = arabbha: sau khi khởi sự. 
u-pad + ya = upa77a: sau khi sanh khởi. 
upa-labh+ ya = upalabbha: sau khi thâu được. 
ni-sad + ya = nisajja: sau khi ngồi. 

pa-mad + ya = pama77d: sau khi trì hoãn... 
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(Đi vị trí) 


ã-ruh + ya = aãruyha: sau khi trèo lên. 
o-ruh + ya = oruyha: sau khi tuột xuống. 
pa-gah + ya = paggayha: sau khi nâng lên. 
sam-muh + ya = samrnuyha: sau khi quên... 


Sau cùng là trình bày sự hình thành với tiếp vĩ ngữ Ø4. 
Tiêp vĩ ngữ này cũng chỉ dùng cho ngữ căn động từ và 
cũng đòi hỏi chính những ngữ căn có tiêp đâu ngữ dân 


đâu. 


“£ya” khi ghép vào ngữ căn, luôn luôn biên dạng là “cca”, 
với những ngữ căn đơn âm thì tiêp vĩ ngữ sẽ trực tiêp ghép 


vào, 


và nêu là ngữ căn đa âm thì phụ âm cuôi sẽ bị bỏ rơi 


trước tiếp vĩ ngữ. Thí đụ: 


amu-vid + tya —= anuvicca: sau khi nâng lên. 

ava-i + tya = avicca: sau khi hiểu. 

ã-ham + fya = ãhacca: sau khi gá tạm, kê tạm 
upa-i + fya = upecca: sau khi lại gần. 

apa-han+ tya = upahacca: sau khi xúc phạm. 
nỉ-paf + fya = nipacca: sau khi vái chào. 

ni-han + tya = nihacca: sau khi hạ nhục. 

pafi-i + fya = paficca: theo sau, bởi vì. 

vi-vic + fya = vivicca: sau khi tách rời. 

sam-kar + tya = sakkacca: thận trọng nghiêm chỉnh 
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Thí dụ một số ngữ căn thành bất biến quá khứ phân từ với 
sự đa dạng. 


ava-kam = okkamitvã, okkamma (vào đến.) 
kar = karitva, kafvra (sau khi làm xong.) 

gam = gacchifva, ganfva (sau khi ổI.) 

sah = ganhitvã, gahetvã (sau khi cầm lấy.) 
cđj = cajiva, cafva (sau khi dứt bỏ.) 

chid = chinditva, chetvã (sau khi cắt đứt.) 

ñã = jãnihvä, ñatxã (sau khi hiểu biết.) 

nhã = nahäy¡vä, nahatvã (sau khi tắm.) 
ni-kam = nihkhamitva, nikkhamma (đã ra khỏi) 
ni-sad = nisiditvä, nisajja (sau khi ngồi.) 

nĩ = nĩvã, nelvä, nayitrã (sau khi dắt dẫn) 
Da-Vis = pavisifva, pavissa (sau khi vào.) 

dis = passitvã, disvã (sau khi thấy.) 

pa-ap = papunitva, pahä (sau khi đắc được.) 
pã = pivivã, pãbä (sau khi uỗng.) 

bhid = bhindinä, bhetva (sau khi bề vỡ.) 
bhuj = bhuñJitva, bhufva (sau khi ăn.) 

labh = labhitva, laddhaä (sau khi nhận được.) 
Sĩ = sayiiva, sefva (sau khi ngủ.) 

han = hanitva, hatxa (sau khi giết hại.)... 


Về ý nghĩa và cách dùng các bất biến quá khứ phân từ đã 
được đê cập trong chương IV Bât biên từ, phân nói vê các 
Phân từ (zipz/a), mục bât biên quá khứ phân từ. 
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Toát yếu về sơ chuyển hóa bất biễn quá khứ phân từ 


Bắt biến quá khứ phân từ trong PZ cũng thuộc thành phần 
bât biên từ chuyên hóa. 


Các bất biến quá khứ phân từ PZi¡ được hình thành từ 
những ngữ căn động từ hay các thành phân cơ bản động từ, 
ghép với năm dạng tiêp vĩ ngữ kia là fva, fvững, fna, ya 
và fya. 


Về cách thức hình thành những bất biến quá khứ phân từ 
VỚI các tiêp vĩ ngữ, có xảy ra nhiêu trường hợp phức tạp 
tùy theo tiêp vĩ ngữ. 


Sự hình thành với fwã, eãna và fna có cách thức giống 
nhau. Nhưng #yãng và fina ít thầy dùng, riêng về "fwđ" thì 
rât thông dụng. 


Sự hình thành với “yø” có cách thức khác hơn, nghĩa là có 
cách thức tương đôi phức tạp và chỉ dùng đôi với ngữ căn. 


Sự hình thành với “ƒ#wø” cũng chỉ dùng với ngữ căn; và 
“£pa” sẽ biên thành “ecø” khi ghép hợp. 


Tiếng bất biến quá khứ phân từ dùng để diễn đạt hành 
động trong một câu nói, mà có xảy ra liên đới với thuật từ 
một cách thứ lớp. 


Tiếng bất biến quá khứ phân từ dùng như một tiếng động 
từ, vì có thê đòi hỏi túc từ theo nó. 
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5.2.6. KHẢ NĂNG PHÂN TỪ 


Khả năng phân từ hay phân từ khả năng cách là những 
tiêng diễn đạt ý nghĩa thụ động trong tư thê chủ định hoặc 
nhìn nhận, công nhận... 777 đụ: 


* Na kenaci balo sevitabbo pandito pana sevitabbo. 
(Kẻ ngu không đáng thân cận, mà người trí thì 
đáng được thân cận.) 

* Ektam kiccam te kattabbam . (Việc đó nên được 
ngươi làm.) 


Khả năng phân từ trong PZ¡ là thành phần sơ chuyển hóa 
ngữ được hình thành từ những ngữ căn động từ hay các 
thành phần cơ bản động từ kết hợp với những dạng tiếp vĩ 
ngữ “kicca ” là “tabba” và “an1yd”. 


Cách thức hình thành những khả năng phân từ với tiếp vĩ 
ngữ của chúng cũng có xảy ra nhiều điểm phức tạp như 
sau: 


5.2.6.1. Sự hình thành với tiếp vĩ ngữ "'fabba" 


Tiếp vĩ ngữ "tabba" có thể dùng ghép với ngữ căn động từ 
hay các thành phân cơ bản động từ đê hình thành những 
khả năng phân từ. 
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- Đôi với ngữ căn: 


Nếu là ngữ căn đơn âm, “føbba” có thể trực tiếp ghép hợp. 
tiến: hợp này ngữ căn đơn âm ”7” hay "7” sẽ thành”e”, 
”” hay "ữ” sẽ thành ”o”. 17 dụ: 


dã + tabba = databba: đáng được cho. - 
nr + tabba = netabba: đáng được dân dặt. 
su + fabba = sotabba: đáng được nghe... 


Xảy ra ngoại lệ: 

ya + fabba = yayitfabba: đáng nên đi. 
Nếu là ngữ căn đa âm, “øbba” cũng có thể trực tiếp ghép 
vào. Trường hợp này đôi khi phụ âm cuôi của ngữ căn bị 
đồng hóa với tiếp vĩ ngữ; đôi khi phụ âm cuối ấy cùng với 


"‡" của tiếp vĩ ngữ bị biến dạng; cũng có khi xảy ra ngoại 
lệ. 7T dụ: 


“Đồng hóa” 
kar + tabba = kattabba: đáng được làm. 
gam + fabba = ganfabba: đáng được đi. 
vad + fabba = vaftabba: đăng được nói. 
bhuj + tabba = bhottabba: đáng được ăn... 


“Biên dạng” 


dis + tabba = datthabba: đáng được thây. 
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phus + ftabba = pho††habba: đảng bị chạm. 
labh + tabba = laddhabba: đáng nên được... 


“Ngoại lệ” 


kar + tabba = katabba: đáng được làm. 
vaf + fabba = vafthabba: đáng được tiền hành... 


- Đối với cơ bản động từ: 


“fabba” có thê được ghép hợp với các thành phân cơ bản 
động từ. Trường hợp này nguyên âm cuôi của thành phân 
cơ bản luôn luôn được thay thê băng nguyên âm “¡”. Thí 
dụ: 


ugơanha + tabba = ugøanhitabba: đẳng được học. 
karaya + tabba = karayitabba: đáng sai làm. 
chinda + tabba = chinditabba: đáng bị cắt. 

dhova + tabba = dhovitabba: đảng được giặt. 
nistda + tabba = nistditabba: đáng được ngồi. 
paca + fabba = pacitabba: đáng được nâu 

bhava + tabba = bhavitabba: đáng được là. 
bhu'ja + tabba = bhuñjitabba: đáng được ăn. 
rakkha + tabba = rakkhitabba: đáng được gìn g1ữ. 
vanda + tabba = vanditabba: đáng đảnh lễ... 


Riêng những thành phần cơ bản có tận cùng là "e" thì 
không cân thay thê băng "/". Thí dụ: 


code + tabba = codefabba: cần được kêu nài. 
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ñãpe + tabba = ñãpetabba: cần được tuyên. 
vajje + tabba = vajjetabba: cần được kiêng cữ 
varte + tabba = vaftetabba: cần được duy tôn. 
sãre + fabba = säretabba: cần được đòi hỏi. 


5.2.6.2. Sự hình thành với tiếp vĩ ngữ "aniya" 


Tiếp vĩ ngữ “amiya” có thể được ghép hợp với ngữ căn 
động từ hay với một số thành phần cơ bản năng truyền 
động thể (thể sai khiến) để hình thành những khả năng 
phân từ. 


- Đôi với ngữ căn: 


Nêu là ngữ căn đơn âm, “øn1ya” được trực tiêp ghép vào; 
Hr.,!P "ra" 


nhưng nêu ngữ căn đơn âm tận cùng là ”⁄” hay ”"” sẽ 
được đôi thành “ava” trước tiêp vĩ ngữ. 7Ö dụ: 


pã + aniya = pãnïya (thức nên uỗng.) 
bhu + anya = bhavaniya (nên trở thành.) 
u + qn1ya = savaniya (sự đáng được nghe) ... 


Nêu là ngữ căn đa âm, “am7ya” được trực tiêp ghép hợp, 
đôi khi xảy ra sự tăng cường nguyên âm đâu của ngữ căn. 
Thí dụ: 


kar + aniya = karanya (sự cần phải làm.) 
gah + aniya = gahaniya (sự cần phải lây.) 
pac + an†ya = pacaniya (cần được nâu.) 

bhuj + aniya = bhojan1ya (vật đáng được ăn.) 
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khad + an1ya = khadanya (vật đáng nhai ăn.) 
ram + qnïya = ramaniya (đẳng vul thích.)... 


- Đối với cơ bản động từ: 


“gn1ya” được trực tiêp ghép vào các thành phân cơ bản thê 
sai khiên. Nguyên âm cuôi của thành phân cơ bản sẽ bị xóa 
bỏ trước tiêp vĩ ngữ. 7Ö dụ: 


kaãrãpe + qn1yq = kaãrãpanrya (đáng sai làm.) 
dibbape + an1yqa = dibbapaniya (đằng cho đùa.)... 


Các khả năng phân từ PZii được xếp vào danh tự loại. Do 
đó, chúng có phương thức sử dụng theo danh từ, nghĩa là 
được dùng theo 3 ngữ tính (ga), 8 ngữ cách (vibhaffi) và 
2 ngữ số (wacana.) Xem lại phương thức sử dụng này ở 
chương II, phần tính từ. 


Cũng xin nhắc lại, khả năng phân từ PZi được dùng như 
tính từ của danh từ; và cũng có thê dùng như một danh từ 
diễn đạt đê làm chủ từ hoặc túc từ. 


- Dùng như tính từ của danh từ. 77/7 đ: 


So añfñam kattabbam adisvã sayi. (Khi không thấy 
việc nào khác đáng làm, nó đã ngủ.) 

Yo pandito sevitabbo tam seveyyatha. (Người mà là 
bậc trí đáng thân cận, nên thân cận họ.) 
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Sakkaccam piidapatam bhuñJissamT 1i sikkha 
karamiya. (Điêu học đáng hành là "ta sẽ thọ thực 
nghiêm chỉnh”.) 


Chu ý: khả năng phân từ khi làm tính từ cho một danh từ 
thì phải có đông tính, đông cách và đông sô với danh từ ây. 


- Dùng như một danh từ làm chủ từ hay túc từ. Thí dụ: 


Vattabbam ca vadeyyatha kattabbam ca kareyyatha. 
(Nên nói điều đáng nói và làm điều đáng làm.) 

Karaniyani tumhehi kariyanfu. (Các việc đẳng làm 
mong được các ngươi làm.) 


5.2.6.3. Toát yếu về sơ chuyển hóa khả năng phân từ 


Khả năng phân từ PZ/¡ là thành phần sơ chuyển hóa ngữ 
được hình thành từ những ngữ căn động từ hay thành phần 
cơ bản động từ ghép với hai dạng tiếp vĩ ngữ “kieca” là 
“fabba” và “an1ya ”. 


Sự hình thành của chúng cũng có một vài điểm phức tạp, 
cũng như thông thường mọi trường hợp sơ chuyên hóa ngữ 
khác. 


Các khả năng phân từ PZ/ có phương thức như danh tự 
loại, nghĩa là dùng theo 3 tính, § ngữ cách và 2 ngữ sô. 


Khả năng phân từ P¿/ được dùng như một tính từ của 
danh từ khi chúng phụ thuộc vào một danh từ, phải có 
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đồng tính, đồng cách và đồng số. Đôi khi được dùng như 
một danh từ khi đứng độc lập làm chủ từ hay túc từ. Mặt 
khác khả năng phân từ còn làm bô túc từ cho động từ nữa. 


* x% x% 


5.2.7. DANH ĐỘNG TỪ THỤ ĐỘNG THẺ 


Trong Pa; còn có một hình thức danh tự loại chuyển hóa 
nữa, đó là những danh động thụ động thê. Những danh 
động từ này có khi dùng như một tính từ. 77 đụ: 


gamma (điều được hiểu, sự thông thường.) 
yogsa (vật bị kêt buộc, sự thích hợp, chiêc xe.) 
va77a (điêu đáng bị nói, sự lôi lâm) ... 


Những danh từ thụ động thể này là những thành phần 
thuộc sơ chuyên hóa ngữ được hình thành từ ngữ căn động 
từ ghép hợp với một vải tiêp vĩ ngữ “kicca”. 


Có 4 tiếp vĩ ngữ để hình thành những danh từ thụ động thê 
là mya, mỉịya, ricca và fayyd. 


3.2.7.1. Sự hình thành 
Sự hình thành với những tiếp vĩ ngữ này xảy ra như sau: 


- Đội với tiêp vĩ ngữ "“nya”" (“¡ của tiêp vĩ ngữ là dâu 
Ầ s39 


hiệu chỉ sự tăng cường nguyên âm đâu của ngữ căn; “?;” sẽ 
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bị bỏ rơi khi ghép hợp.) Tiếp vĩ ngữ ma được ghép vào 
các ngữ căn đề lập nên những danh từ thụ động thê 


Nêu là ngữ căn đơn âm, yø sẽ đôi dạng cùng với đơn 
nguyên âm của ngữ căn thành "epyø". 1h dụ: 


c¡ + 0é<ya = ceyya: vật đáng tích trữ. 

71 nya = jeyya: sự đảng chính phục. 

ñã + nya = ñeyya: sự đáng được biết. 

dã + nya = deyya: vật đáng cho. 

Hï + ya = neyyq: Sự nên dắt dẫn. 

pã + nya = peyya: vật nên uống, thức lỏng. 


(trường hợp đặc biệt) 
bhủu + nya = bhavya: sự nên có 


Nếu là ngữ căn đa âm, øyø được ghép hợp với một vài 
trường hợp xảy ra: khi "” bị loại bỏ, có thể ”y" bị đồng 
hóa với phụ âm cuối của ngữ căn; hay có thể Hm cùng với 
phụ âm cuối của ngữ căn bị biến dạng: hoặc đối với ngữ 
căn có tận cùng là “h”“, thì “y” và “h” sẽ được thay đôi vị 
trí; cũng có khi xảy ra ngoại lệ... Sau đây là những thí dụ: 


sb bị đồng hóa” 
dam + nya = damya => damma: sự thuần hóa. 


gam + nya = gamya => gamma: sự đáng hiểu. 
ram + n‹ợya = ramya =Đ rarmmna: sự đáng thích... 
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“Cùng biến dạng” 


khad + nya = khadya => khaj7a: vật nên ăn nhai. 
yuỷ + 0nya = yojya => yogga: vật đáng buộc, xe. 
vad + nya = vadya => vajja: điều đáng nói, lỗi. 
vadh + nya = vadhya => vajjha: điều đáng giết... 


“Thay đổi vị trí” 


garah + nya = gãrahya => gãrayha: điều đáng 
khinh... 
gah + m„ya = gãyha => gayha: cái nên câm lây... 


“Xáy ra ngoại lệ” 


bhaj + nya = bhajya => bhagya: vật đáng chia. 
vac + nya = vãcya => vakya: điêu đáng nói. 
lịl + nya = lehya => leyya: vật đáng nêm. 


- Tiệp vĩ ngữ “na” (“¡” của tiêp vĩ ngữ cũng sẽ bị bỏ rơi 
khi ghép hợp; “z” là dâu hiệu cho biệt có thê có tăng 
cường nguyên âm đâu của ngữ căn) 


Tiêp vĩ ngữ này cũng chỉ dùng với ngữ căn “ø¡y;a” được 
trực tiêp ghép vào ngữ căn. Thí dụ: 
kar + niya = kariya (sự nên làm, công việc.) 


mar + niya = mãriya (vật đáng chết.) 
har + niya = hãriya (vật đáng được mang.)... 
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- Tiêp vĩ ngữ “ricca ” 


“ricca” chỉ dùng ghép hợp với ngữ căn “#ar” (làm.) 
Trường hợp này thành phần cuối của ngữ căn cùng với "r” 
của tiếp vĩ ngữ đều bị bỏ rơi: 


kar + ricca = kicca (việc phải làm, phận sự) ... 


Riêng về ngữ căn "kar" (làm) được hình thành với một 
dạng tiếp vĩ ngữ nữa là "z/riyz". Thành phân cuối của ngữ 
căn cùng “z” của tiêp vĩ ngữ cũng bị loại bỏ khi ghép hợp: 


kar + ririya = Kiriya (sự hành v1, cách hành động.) 
(kriya, kiriyd... cũng do từ đây.) 


- Tiếp vĩ ngữ "tayya” 


“fayya” dùng ghép hợp với một số ngữ căn. Ở đây cũng có 
xảy ra một vài điêm đáng chú ý. 7 đụ: 


ña + fayyq = ñafayya (sự nên được biết.) 
pad~+ tayya = paffayya (sự nên đạt đền.) 
dis + fayya = daf†thayya (sự đảng được thây.)... 


Về phương thức sử dụng, cách danh từ thụ động thể này 
được áp dụng cũng như phương thức của mọi danh từ, tĩnh 
từ thông thường: nghĩa là dùng theo tính, cách và số. 
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Những danh từ nam tính thì theo phương thức danh từ nam 
tính; danh từ trung tính thì theo phương thức danh từ trung 
tính; nếu là tính từ thì theo phương thức như các tính từ 
miêu tả vậy. 


5.2.7.2. Toát yếu về sơ chuyển hóa danh động từ thụ 
động thể 


Danh động từ thụ động thể là những danh từ hay tính từ 
chỉ ý nghĩa thụ động, được hình thành từ những ngữ căn 
động từ ghép hợp với những tiếp vĩ ngữ #¿eca như là „y4, 
qlya, ricca và fayya. 


Sự hình thành với những tiếp vĩ ngữ này xảy ra khác nhau 
tùy theo môi tiêp vĩ ngữ . 

Những từ ngữ được hình thành theo loại chuyển hóa ngữ 
cách này trở thành danh từ nam tính cũng có, trở thành 


danh từ trung tính cũng có, và trở thành tính từ cũng có. 


Về phương thức sử dụng, chúng được dùng như mọi danh 
tự loại, tùy theo danh từ hay tính từ. 


-OooOOO- 
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CHƯƠNGgj_ THỨ CHUYÊN HÓA NGỮ 
(TADDHITA) 


Taddhia hay Thứ chuyển hóa ngữ là phép hình thành từ 
ngữ có nguôn gốc là danh tự loại (nämasabda.) 


Trong khi đó, kiaka hay sơ chuyển hóa ngữ thì hình thành 
từ ngữ có nguồn góc là căn động từ (dhatu.) 


Thí dụ về hai loại chuyển hóa ngữ 


-Thứ chuyển hóa ngữ, như dhammika [dhamma + 
niha] yasassĩ [yasa +ss1Ƒ ... 
Dhamma (pháp) hình thành dhammika (người 
sống theo pháp)... 
- Sơ chuyển hóa ngữ như: yãcaka ƒ Nhãc + đkq]}, 
safthu ƒ Nsãs +ÊMƒ.‹. 


Căn vac (xin, yêu sách); căn sãs (giáo huấn, dạy) hình 
thành satthu (vị đạo sư, vị thấy chỉ đạy)... 


Sơ chuyển hóa ngữ (kitaka) hình thành những thành phân 
có biên thê cũng có thành phân không biên thê 


Thứ chuyển hóa ngữ (taddhia) cũng vậy, hình thành danh 
từ, tĩnh từ có biến thể và lập nên những bất biến từ như 
trạng từ, giới từ... không có biến thể. 


Điểm đồng nhất của các danh từ, tỉnh từ sơ chuyển hóa 
ngữ và thứ chuyển hóa ngữ là chúng đêu được dùng với 
phương thức danh tự loại, là theo ba tính (linga), tảm ngữ 
cách (vibhafli), và hai ngữ số (vacana) như mọi danh từ 
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thông thường. 
Phân loại: 


Thứ chuyên hóa ngữ trong Pali, tóm tất theo ý nghĩa, chia 
thành 3 loại là: 


1- Tổng quát thứ chuyển hóa ngữ (Samañnataddhiia.) 
2- Tình trạng thứ chuyên hóa ngữ (Bhavataddhia.) 
3- Bát biên thứ chuyên hóa ngữ (Avyayataddhiia.) 


Môi loại thứ chuyên hóa ngữ được hình thành với nhiêu 
dạng tiêp vĩ ngữ khác nhau. 


6.1. TÔNG QUÁT THỨ CHUYÊN HÓA NGỮ 
(SAMANÑATADDHITA) 


Loại thứ nhất gồm nhiều dạng tiếp vĩ ngữ dùng lập nên 
những danh từ, tính từ có ý nghĩa bao quát. Do đó được gọi là 
tông quát thứ chuyên hóa ngữ. 








Tổng quát thứ chuyển hóa ngữ gồm 4 trường hợp tiếp vĩ ngữ 
là: 


a- Tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi (apaccattha.) 
b- Tiếp vĩ ngữ chỉ đa dạng (anekattha.) 
c- Tiếp vĩ ngữ chỉ sở hữu (ahyattha.) 

d- Tiếp vĩ ngữ chỉ số bậc (saukhyattha.) 
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6.1.1. TIẾP VĨ NGỮ CHÍ DÒNG DÕI 
(APACCATTHA) 


Tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi gồm CÓ: Jd, HữHd, Hãyqnd, Havú, 
neyya và mera. "w” của tiếp vĩ ngữ sẽ bị xóa bỏ khi ghép 
hợp; và nếu cần, dấu hiệu ”"” sẽ làm cho nguyên âm đầu của 
từ gốc được tăng cường, như ”4” thành “Z4”; “7” và “7” thành 
“e> "w”và "w" thành “o”. Nhưng nếu nguyên âm đầu của từ 
sốc đã là "Z”, "e” hay đi với phụ âm kép thì không cần sự 
tăng cường. 


- Ha, nững, xadyana được ghép sau một sô danh từ riêng đê 
chỉ về kiên họ. 7T? đụ: 


Vasittha + na = Vasiftha (thuộc dòng Vasiftha.) 
Bharadvđja + na = Bharadvaja (dòng Bharadvđja.) 
Gofama + na = Œofama (dòng Goftama.) 

Vasudeva + na = Vasudeva (dòng họ Vasudeva.) 
Baladeva + na = Baladeva (dòng họ Baladeva.) 

Kaceca + nữna = Kaccana (dòng họ Kaececa.) 

Moggalla + nãna = Mogseallana (dòng Moggallana.) 
Kacca + nayana = Kqaccayana (dòng họ Kacca.) 
Moggalla + nãyana = Mogsgallayana (dòng Moggalla.) 
Vaccha + nãyana = Vacchaäyana (dòng họ Vaccha.).. 


- “nava, eyya” và “nera” được tiêp sau một vài danh từ đê 
chỉ về con cháu. 7Ö đu: 


Upagu + nava = (@pagava (con của Upagu.) 
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Pandu + nava = Pandava (con của Pandu.) 

Mawu + nava = Mãnava (con của Mlamu, thanh niên.) 
Kattika + neyya = Kattikeyya (con của KatfiRä.) 
bhagim + neyya = bhagineyya (con của chị, cháu.) 
Rohimr + neyya = Rohineyya (con của Rohimi.) 
Vinata + neyya = Venateyya (con của Vinafa.) 
vidhava + neyya = vedhavera (con của góa phụ.) 
Sama1a + niera —= Samariera (con Sa-môn, Sa-d1.) 


6.1.2. TIẾP VĨ NGỮ CHÍ ĐA DẠNG 
(ANEKATTHA) 


Tiêp vĩ ngữ chỉ đa dạng gôm có đu, ma, iya, ka, ta, nika, 
ta, Imayd. 











1- ãÍu được tiếp sau một vài danh từ để chỉ sự khuynh hướng 
hay sự đượm nhuân, tràn trê... 7 đụ: 





abhijjha + aÏu = abhijhalu (thói tham lam.) - 
daya + đÏu = dayaiu (tính thương xót, lòng trắc ân.) 
dhaja + aÏu = dha7aiu (đầy cờ phướng)... 











2-1 “ma và iya” được tiêp sau một sô danh từ đê chỉ sự liên 
hệ, vị trí... 72 đụ: 





anta + ima = antima (tận cùng, sau rốt.) 

paccha + ma = pacchima (tận cùng, phương Tây.) 
pufta + ma = putfima (có con traI.) 

majjha + ma —= majjhima (ở giữa, trung ương.) 
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hettha + ma = he{thima (phía dưới, dưới thấp.) 

wudara + iyq = udariya (vật thực ở tỳ vị.) 

Jja{ä + iya = jafiya (người có tóc bện, vị khổ hạnh tóc 
bện.) 

pufta + iya = pufftiya (có con trai, thuộc con tra1.) 

vagøa + iya = vaggiya (thuộc phe nhóm, thuộc bọn.) 

bodhipakkha + iya = bodhipakkhiya (thuộc đảng giắc.) 

loka + iya = lokiya (thuộc về thế gian, hiệp thể) ... 











3-| “kø” được tiếp sau một số từ ngữ để chỉ ý nghĩa sự nhỏ 
mọn, hèn hạ... đôi khi cũng không thêm gì cho ý nghĩa 
nguyên ủy của từ gôc. 7 đụ: 





ghafa (bình) + ka = gha†aka (cải bình nhỏ.) 

pïtha (ghê) + ka = pï†haka (cái ghê nhỏ.) 

puffa (con tra1) + ka = puffaka (con trai nhỏ.) 

ludda (thợ săn) + ka = luddaka (thợ săn dã man.) 
kumara (cậu bé) + ka = kumaraka (cậu bé.) 

pandifa (hiền trí) + ka = panditaka (nhà hiền trí.) 
pala (lá cây) + ka = pannaka (lá cây.) 

muáu (mềm mại) + ka = muduka (nềm mại.) 

maãngava (thanh niên) + ka = mãnavaka (thanh niên.)... 


“ka” còn được ghép vào các tính từ địa danh để chỉ ý nghĩa 
nơi sanh hay nơi sông. 7í đụ: 


Kosinara + ka = Kosinaraka (sanh, sông tại Kusinara.) 
Rajagaha + ka = Rajagahaka (sanh, sông tại R4jagaha) 
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Tình trạng phức hợp ngữ loại ba#bbii¡, có những hình thức 
mang thành phân cuối là nữ tính kết thúc bằng "¡", "7”, ”„" 
hay “w” như bahunadl, bahuvadhiu v.v... sẽ được tiếp Vĩ ngữ 


”*⁄a” ghép sau cuôi. 7í đụ: 


bahunadiï + ka = bahunadika (nơi có nhiều sông.) 
bahuvadhu + ka = bahuvadhuka (người đa thê.)... 


Những từ ngữ hình thành với “2/u” như aôhjjjhaÌu, daydlu 
v.v... được tiệp vĩ ngữ “kz” ghép vào đê hình thành trong ý 
nghĩa tính từ. 75⁄ dụ: 


abh1jjhaã + ka = abhjjhaluka (sự tham lam.) 
daydlu + ka = dayaluka (sự thương xót.)... 











4-| na được ghép sau một số danh từ để chỉ những ý nghĩa 





như sự xuất xứ, sự biết đến, sự thuộc về, sự nhuộm màu, thịt 
của vật... của tiếp vĩ ngữ sẽ bị loại bỏ, và có thể làm tăng 
cường ibitiei đầu của từ gốc. Tí dụ: 


Mi) „” 


(nghĩa xuất xứ) 


nagara + ~a = nãgara (người phố thị, thị dân.) 
wura + ạa = orasa (vật tự tạo, sự chính thống.) 
mang + „a —= mãnasa (một ý tưởng, sự khởi tâm.) 
sara + na = sãrasa (vật sinh trong hồ, hoa sen.) 

"” đề 


(Trong 3 thí dụ sau có xen “s”, vì từ gốc là những 
danh từ thuộc nhóm “mana”. 
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5-4 





(Nghĩa biết đến) 


vyakarqna + 0a = veyyäkaraiia (nhà văn phạm.) 
(vyä trong thí dụ, biên thành "veyya”.) 


(Nghĩa thuộc về) 


purisa + na = porisa (thuộc về con người.) 
Magadha + na = Magadha (thuộc xứ Magadha.) 
Kusinaära + na = Kosinara (thuộc thành Kusinara.) 
Rajagaha + na = Rajagaha (thuộc thành Ra7agaha.) 
Sugafa + na = Sogaía (thuộc về đức Phật.) 


(Nghĩa nhuộm màu) 
kasãva + „a = kãsãva (vải nhuộm nước chát, y cà-sa.) 
mila + „a = nila (nhuộm màu xanh, có màu xanh.) 
halidda + na = hãhidda (nhuộm màu nghệ.) 

(Nghĩa thịt của vật) 
mahisa + na = maãhisa (thịt trâu.) 
sakuna + na = sakuna (thịt chìm.) 


sukara + na = sikara (thịt heo)... 


'„ika” được tiếp sau một số danh từ để chỉ ý nghĩa như là 


sự trộn lẫn, bận rộn, phương tiện sống, phương tiện đi, liên 
hệ đến, chơi nhạc khí, buôn bán, mang vác, sông ở, học hỏi, 
được thi hành v.v... tùy theo nghĩa của từ gôc mà phát sinh 
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nghĩa mới. “” của tiêp vĩ ngữ sẽ bị bỏ rơi, và có thê làm tăng 
cường nguyên âm đâu của từ gôc. Tí đụ: 


(Nghĩa trộn lẫn) 


gha{a + nika = ghatika (có trộn bơ.) 
lona + nika = lonika (có trộn muô1) ... 


(Nghĩa bận rộn) 
nãva + nika = nãvika (người làm việc trên tàu, thủy 
thủ.) 
saka†a + niha = saãkafika (người làm trong xe, tài xê, 
phụ xê.)... 


(Phương tiện sống) 
balisa + nika = bãlisika (người sông nhờ lưỡi câu, ngư 
ông.) 
vefana + nha —= vefanika (người sông nhờ tiên thuê, 
công nhân) ... 


(Nghĩa phương tiện đi) 


pada + nika = pađika (người đi bộ, bộ hành.) 
ratha + mika = rathika (người ổi xe.)... 


(Nghĩa liên hệ đến hay sở hữu) 


rat{†ha + nika = ra{fhika (thuộc vỀ xứ SỞ.)... 
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loka + nika = lokika (thuộc về thế gian.).. 
sangha + nika —= sanghika (thuộc của Tăng.) 
samudda + nika = sãmuddika (thuộc về biến.) 
sãrira + nika = sãrTrika (thuộc về thân.)... 


(Nghĩa chơi nhạc khí) 


vamsa + nika = vamsika (người thôi sáo.) 
viụa + nika —= veniRa (người gảy đàn.)... 


(Nghĩa buôn bán) 


tandula + nika = tandulika (người buôn bán gạo.) 
tela + nika = felika (người bản dâu.) 
sukara + nikq = sukarika (người bán heo.)... 


(Nghĩa mang vắc) 


khandha + nika = khadhika (người mang trên vai, 
người gánh.).. 
sisa + nika —= sisika (người đội đầu.)... 


(Nghĩa sanh sống ở) 


Magadha + niha = Magadhika (người sanh ở 
Magadha.) 

arafñña + nika = ãraññika (người sống ở rừng.) 

apäya + nika = ãpãy¡ka (sinh ở khô thú.)... 
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(Nghĩa học hỏi) 


takkq + nika = takkika (người học lý luận.) 
vinaya + nika = venayika (người học luật.) 
suttanta + nika = suffanfika (người học kinh.)... 


(Nghĩa được thi hành) 


kaãya + nniha = kayika (do thân tạo ra.) 

mang + nikq = mãngasika (do ý tạo.) 

vaca + nika = vãcasika (do khâu tạo.)... 
(Hai thí dụ sau, vì từ sốc thuộc nhóm “an”, nên 
khi ghép hợp với tiếp vĩ ngữ có xen phụ âm ”s” 
vảo.) 


(Nghĩa dính dấp) 


dvara + mniÄa = dovarika (người giữ cửa.) 
bhangagara + niha = bhangdagarika (người giữ kho.)... 








6- “fa” được tiếp sau một vài danh từ để chỉ một tổng hợp. 
Những danh từ chuyên hóa ngữ hình thức này luôn luôn là nữ 
tính (ởil»ga); và nên hiểu răng mặc dầu ý nghĩa là một 
tổng hợp, nhưng những danh từ tổng hợp này vẫn được sử 
dụng chia theo số ít hoặc số nhiều. 7Ö/ dụ: 








gãma T tä = gãmaíä (vùng làng mạc.) 
Jjana + tã = janaía (quân chúng, dân chúng.) 
deva + tã = đevaía (chư thiên, thiên chúng.)... 
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7-| “maya” được tiếp sau một số danh từ đề hình thành những 
tính từ chỉ nghĩa "làm bằng", "phát sanh do"... 7í đi: 








dãru + maya = dãrumaya (làm bằng gỗ.) 

mattika + maya = mattikamaya (làm bằng đất sét.) 

mama + maya = manomaya (do ý tạo, băng ý.) 

rajata + maya = rajatamaya (bằng bạc.) 

suvanna +maya = suvannamaya (làm bằng vàng... 
("mana" và những danh từ đồng bọn, khi ở trong 
một hợp từ, tức là ghép với chữ khác, thì tận cùng 
của chúng mang dạng là “ø” nếu từ đứng sau có 
dẫn đầu là phụ âm.) 


6.1.3. TIẾP VĨ NGỮ CHÍ SỞ HỮU 
(ATTHYATTHA) 


Tiêp vĩ ngữ chỉ sở hữu gôm có: awa, qia, ika, lĨa, 1, vĩ, sSĩ, 
VqHfU, q, maHfu, fana, fara, fqma. 











II- ava, aÌa, ika, lÏa, 1, vĩ, ssr, được ghép vào các danh từ khác 
nhau đề chỉ sự sở hữu hay phú bẩm. 7í đụ: 





t4 4" 
kesa + ava = kesava (có nhiều tóc.)... 
, 4TLá! 


vaca + qia = vãcala (lăm lời, có nhiêu lời.)... 
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!! TK 4 † 


gana + ika = ganika (có đồ chúng.) 
danda + ika = dandika (có cầm gậy.) 
chatia + ika = chattika (có cầm dù lọng.) 
maãiÏa + ika = mãÏhika (có tràng hoa.)... 


“LL4 Lê) 


Jjatä + ila = jatila (có tóc bện, vị khổ hạnh.) 
tundu + ila = tunđika (có mỏ hay mõm.) 
phena + ila = phemila (sùi bọt, xà phòng.)... 


” ¿ 


kuffha + 1= kuffhr (người có bệnh cùi.) 

dantfa + 1= dan (vật có răng hay có ngà.) 

bhoøa + T= bhogï (kẻ giàu, có của có khoang, con rắn.) 
manfa + T= mamnfi (cô khiếu chính trị, vị bộ trưởng.) 
maãiÏa + 1= mãïÏ (có vòng hoa, người có vòng hoa.) 
vamma + T= vammï (có khí giới, một chiến sĩ.)... 


4 ⁄ lạ 


mãyã + vĩ= mãyãyï (có tài ảo thuật múa tôi.) 
medha + vĩ = mehavi (có tri thức, bậc minh triệt.)... 


"gen 


tapa + ssĩ= tapassĩ (có hạnh thiêu đốt, vị khổ hạnh.) 
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teja + ssĩT= fejassĩ (có quyền lực, có sự chói sáng.) 

yasa + ssĩ= yasassĩ (có danh tiếng, danh sĩ.)... 
Những danh từ có tiếp vĩ ngữ "7", ”y “và "ssr” sẽ mang hình 
thức nữ tính bằng cách thêm vào nn tiếp vĩ ngữ là "inr". Thí 
dụ: fapassin (vị nữ khổ hạnh), manmfinr (nữ bộ trưởng), 
malini (người nữ có tràng hoa), 7međhavinr (vị nữ mình 
triệt)... 











2-| “panfw và manfu” được tiếp vào một số danh từ để lập 
nên những sở hữu tính từ, ( “van” chỉ ghép sau những danh 
từ tận cùng bằng "4" hay "Z"; "manứu"” chỉ ghép sau những 
danh từ tận cùng bằng "¡” - tụ t”, “1”,) Thí dụ: 





gu"na + vanfu = gunuavaníu (có ân đức, người hữu ân.) 

dhana + vanfu = dhanavanfu (có tài sản, người giàu 
có.) 

paññia + vanfu = paññavanfu (có trí tuệ, bậc hữu trí.) 

Bhaga + vantu = Bhagavantu (có sự may mắn, Đức 


Thế Tôn.) 

Buddhi + manfu = Buddhimanfu (có sự giác ngộ, bậc 
Giác GIả.) 

SirT+ manfu —= sirữnanfu (có sự vẻ vang, người vinh 
hiển.) 


bhaãnu + manfu = bhãnwmanfu (có ánh sáng, mặt trời.) 
bandhu + manfu = bandhumanfu (có bà con, người có 


đông quyến thuộc.) 
ãynw + manfu = ãyasmanfu (có tuôi, bậc trưởng 
thượng.)... 
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(Hình thức ayasmarmứu là trường hợp ngoại lệ "ayu 
+ manfu = ãyusmanfu” rôi mới thành ãyasmanfu.) 


Nói răng đây là những hình thức tính từ; thật ra chúng cũng 
có thê là danh từ, khi chúng đứng độc lập và thay thê danh từ 
diễn đạt. 


Mặt khác đê lập nên hình thức nữ tính của những tính từ dạng 
tiêp vĩ ngữ “vanfu” và “manfu” này, người ta thêm 77” vào tận 
cùng của chúng. 7⁄/ đụ: 


guavanfu + 1— guavarfï (người nữ ân đức.) 
dhanavanfu + 1= dhanavarnii (nữ phú gia.) 
Safimanfu + 1= safimamir (nữ niệm giả.) 


(Đôi khi xóa cả "?" của tiêp vĩ ngữ "van", và "manfw".) 


guavanfu + 1— gunavafi (nữ ân đức.) 
dhanavanfu + 1= dhanavaiï (nữ phú gia.) 
buddhimantu + 1= buddhimafrï (nữ giác giả) ... 


Xin xem thêm những hình thức tính từ dạng “van/u”, 
“man” cùng phương thức dùng của chúng ở chương ÏI, 
phân tính từ, mục phương thức các tính từ đặc biệt. 





+ %q” được tiếp sau một vài danh từ để chỉ nghĩa tính chất 
hay bản năng. 7Ö dụ: 


pañña + a= pañña (có trí tuệ.) 
paãpa + a = papa (có tội lỗi.) 
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saddhä + a = saddha (có đức tin, tín đồ.)... 








4-| “fana” được tiếp vào một vài bất biến từ để hình thành 








những tính từ chỉ thời gian. 75 đụ: 


ajja + tana = qjjatana (thuộc về hôm nay.) 

sue + fana = svätana (thuộc về ngày mai.) 

h1yo + tana = hiyafana (thuộc hôm qua.) 

pura + tana = purafana (thuộc ngày trước.) 

sandm + tana = sananfana (xưa cũ, cô thời.) 
(“sve" đôi thành “svĩ", và “hiyo" đôi thành “hñyaf" 
trước tiếp vĩ ngữ "ana”.).. 





5-| “ra” được tiếp sau những từ ngữ để hình thành những 
tính từ so sánh hơn cấp thường. "Zøma" thì để lập nên những 
tính từ so sánh tột. 7? đụ: 











- pãpa (tội lỗi.) 

=> pãpaíara (tội lỗi hơn.) 

=> pãpdfama (rất tội lỗi, tội lỗi quá.) 
- sundara (tôt.) 

=> sundaratara (tỗt hơn.) 

=> sundaratama (quá tốt, rất tốt.) 
- kala (màu đen.) 

=> ka|atara (đen hơn.) 

=> kã|atama (đen quá, rất đen.)... 
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6.1.4. TIẾP VĨ NGỮ CHÍ SỐ BẬC 
(S4ANKHYATTHA) 


Tiêp vĩ ngữ chỉ sô bậc gôm có rma, ftha, fiyq, f†ha, ad, kq, ï. 


“xa” được tiếp sau phần lớn số đếm để hình thành những 
tính từ số thứ tự. 7Ö/ dụ: 


pañca + ma = pañcama (thử năm.) 

saffa + ma = safttama (thứ bảy.) 

a{†ha + ma = a{†hama (thứ tám.) 

nava + ma = navama (thử chín.) 

đasa + ma = dasama (thứ mười.) 

Visafi + ma —= visafima (thứ hai mươi.) 

từmsafi + ma = từnsafima (thứ ba mươi.) 

safa + ma = safama (thứ 100.)... 
(Những tính từ số thứ tự này sẽ mang hình thức nữ 
tính băng cách đổi dạng tận cùng là "“Z”“. Như 
pañcama, saftama V.V... 


- “ffa” chỉ được tiếp vào “ca#u" (số 4, bốn) để hình thành số 
thứ tự: 


cafu + ttha = cafuftha (thứ tư.)... 
(Ơ hình thức nữ tính sẽ là ca/uithä.) 
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- “fiyø” được tiếp sau hai số đếm "đw" (2, hai) và ”⁄” (3, ba) 
để hình thành tính từ số thứ tự. Trường hợp này"4wi" đổi 
thành “2”, và "¡” đôi thành "f4". Thí dụ: 


đvi + tỉya = dufiya (thứ hai.) 
tỉ + tiya = fatiya (thứ ba.)... 
(Ơ hình thức nữ tính sẽ là đu#iya, ta£uya.) 


- “f£fha” chỉ được tiếp sau số đếm “cha” (6, sáu) để hình 
thành số thứ tự: 


cha + ttha = chaffha (thứ sắu.)... 
(Ơ hình thức nữ tính sẽ là chaƒfha.) 


- “øq” đôi khi được ghép với một vài số đếm để hình thành 
những danh từ tổng hợp. 7Ùí đụ: 


đvi + na = đvaya (một đôi) 

fi + na = taya (bộ ba)... 
(Ở đây ”” tăng cường thành “e” và "e” biến thành 
"aya"; "„" của tiếp vĩ ngữ sẽ bị xóa bỏ.) 


- “*ø” cũng được tiếp sau những số đếm để hình thành 
những danh từ tổng hợp chỉ số lượng. 7Jí đụ: 


eka + ka = ekaka (độc nhất, đơn độc.) 
đvi + ka = dvika, duka (một đôi, bộ haI.) 
fi + ka = tika (bộ ba.) 

catu + ka = cafuka (bộ bốn.) 
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pañca + ka = pañcaka (ngũ bộ, bộ năm.) 
đasa + ka = đasaka (bộ mười.) 
safa + ka = safaka (nhóm trăm.)... 


- “f” được tiếp vào những số đếm để hình thành ngày âm 
lịch. 7? đụ: 


ekadasa + 1= ekadasĩ (ngày L1.) 

dvadasa + 1= dvadasĩ (ngày12.) 

ferasqa + 1= ferasĩ (ngày]13.) 

catuddasa + 1= cafuddasr (ngày 14.) 
pañcadasa + 1= pañcadasr (ngày]S.) 
panriarasa + ï= pannarasĩ (ngày răm, 15.) 
Solasa + T= solasĩ (ngày 16.)... 


“7” còn được ghép vào tận cùng của những số thứ tự để hình 
thành những tính từ nữ tính chỉ thứ bậc. 75/ dụ: 


catuttha + 1= cafufthr (cách thứ tư.) 
pañcama + 1= pañcami (cách thứ năm.) 
cha{†tha + 1= cha{fh7 (cách thứ sáu.) 
Saffama + 1= saffamï (cách thứ bảy.) 
a{thama + 1= a{†hami (cách thứ tám.) 
navama + 1= navamï (cách thứ chín.) 
đasama + 1= dasdami (cách thứ mười.)... 


Ngoài ra, tiếp vĩ ngữ ”7” còn được ghép sau một số từ ngữ để 
chỉ hình thức nữ tính. 77 đ„: 
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Thí dụ: 


GŒofami + 1= Œofamï (người nữ dòng Gotama.) 
mãnava + T= mãngavĩ (thanh nữ.) 

nãvika + 1= nãviRï (nữ thủy thủ.) 

bhãgineyya + 1= bhaãgineyyï (cháu gái, con chị) 
S-manera T T— samanerr (VỊ Sa-di-m) ... 


6.1.5. TOÁT YÊU 


Tổng quát thứ chuyền hóa ngữ lập nên những danh từ, tính từ 
có ý nghĩa hàm xúc bao quát. 


Tổng quát thứ chuyển hóa ngữ gồm có 4 trường hợp tiếp vĩ 
ngữ là: 


a. Tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi (apacca#ha) như như œ, 
HIãHd, tãyúnd, [idVd, 0eyyd và Nierd. 
b. Tiếp vĩ ngữ chỉ đa dạng (anekatha), như ñÏu, ừna, 
Iya, ka, na, tka, tñ, múyd. 
c. Tiếp vĩ ngữ chỉ sở hữu (z#yafiha), như awa, dỉa, 
ika, lÏa, ï, vĩ, SSĩ, Vanfu, mantu, tang, tara, fama. 
d. Tiếp vĩ ngữ chỉ số bậc (saukhyaftha), như ma, ttha, 
tựa, tha, „ad, kq, 1. 
Các dạng tiếp vĩ ngữ có ”” dẫn đầu thì phụ âm ”z” ấy phải 
bị xóa bỏ khi ghép hợp và có thể làm tăng cường nguyên âm 
đầu của từ gốc. 
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6.2. TÌNH TRANG THỨ CHUYÊN HÓA NGỮ 


(BHI1V1T1IDDHIT1) 


Loại thứ hai này chỉ có một trường hợp tiếp vĩ ngữ. Gôm có 6 
dạng tiêp vĩ ngữ là f4, ffa, ffand, Id, Hyd vã tieyyd. 


Những tiếp vĩ ngữ này được ghép sau một số danh từ hay 
tính từ đê chỉ trạng thái hay bản chât hoặc tính cách sự vật. 


Sau đây là những thí dụ về loại thứ chuyển hóa ngữ: 
“Tiếp vĩ ngữ /Z” 
lahu + ta = lahufã (cách nhẹ nhàng.) 
sura + tã = surafä (tính chât anh hùng.) 
se{fha + ta = se†fhaía (sự ưu viỆt.) 
hìna + tã = hinafa (sự tâm thường.) 
“Tiếp vĩ ngữ #a” 
bahussuta + tía = bahussufaffa (sự đa văn.) 
Imanwussa + ffq = manussaffa (nhần tính.) 
yaãcaRa + tía = yãcakaffa (tình trạng ăn xin.) 


*“Tiêp vĩ ngữ #ana” 


jäyã + ttana = jãyaffana (thải độ người vợ.) 
puthujana + ttana = puthujjanattana (tính phàm phu.) 
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*“Tiêp vĩ ngữ ma” 


paf£u + na = paãfava (Sự thiện xảo.) 
garu + „ạa = gãrava (sự nghiêm trọng, tôn kính.) 


“tiêp vĩ ngữ „„a” 


aroga T „ya = ãrogya (tình trạng vô bệnh.) 

dubbala + nya = dubbalya (sự yếu đuôi.) 
(”n" của tiếp vĩ ngữ ma và tua sẽ bị xóa và có thê 
làm tăng cường nguyên âm đầu của từ gốc) .... 


Mặt khác, đối với tiếp vĩ ngữ "„ya”, khi "„” bị xóa rồi trong 
vài trường hợp “y" bị đồng hóa với phụ âm cuối của từ gôc; 
hoặc đôi khi “y " sẽ cùng với phụ âm cuối của từ gốc bị biến 
dạng. Thí dụ: 


Trường hợp đồng hóa 


kusala + n„ya = kosalya => kosalla (sự khôn khéo.) 

vipula + néya = vepulya => vepulla (sự rộng lớn.) 

bhisaja + nya = bhesajya => bhesajja (chữa bệnh.) 

rãja + nya = rãjya => rajja (vương quốc, quốc độ.) 

Sumqnd T yq = S0inanasya => somanassa (Sự VuI VẺ, 
thỏa lòng, hỷ.) 


Trường hợp biến dạng 


adhipati + n„ya = ãdhipatya => adhipacca (sự cai trị, 
chủ tê.) 
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pandita + nya = pandifya => pandgica (sự thông thái, 
minh mẫn.) 
bahusufa + n„ya = bahusufya => bahusacca (Sự đa văn, 
nghe nhiều.) 
Chữ “w” trong su/a được đôi thành "4”. 
suhada + nya = sohadya => soha77a (sự thần mật.) 
gilãna + nạya = ge|anya => gelaññna (sự bệnh hoạn.) 
HiDw1q + Iyq = nepunya => nepuñna (sự kinh 
nghiệm.)... 


*“Tiêp vĩ ngữ 8eyya” 


adhipati + neyya = adhipafeyya (sự làm chủ.) 
patha + neyya = patheyya (lương thực đi đường.) 
satha + neyya = satheyya (sự gian lận.)... 
(”n” của tiếp vĩ ngữ gepya cũng bị xóa bỏ, và CÓ 
thể làm tăng cường nguyên âm đầu của từ gốc.) 


Cj ý: Những chuyển hóa ngữ hình thành với tiếp vĩ ngữ 
“£Z” là hình thức nữ tính; các chuyển hóa ngữ hình thành với 
tiếp vĩ ngữ #a, fana, nya và péepya là hình thức trung tính; 
những chuyên hóa ngữ hình thành với tiếp vĩ ngữ ụa là hình 
thức nam tính. 


Đôi khi một chữ được hình thành với 3 dạng tiếp vĩ ngữ tùy 
theo tính, nhưng ý nghĩa không thay đôi. 75/ dụ: 


pafu (khéo léo), øaru (nặng nề.) 
patava, gãrava (nam tính.) 
patu1ä, garufa (nữ tính.) 
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pafufta, garufía (trung tính) ... 
Toát yếu 


Tình trạng thứ chuyền hóa ngữ là sự hình thành những từ ngữ 
có ý nghĩa chỉ trạng thái hay tính chât của sự vật. 


Loại này chỉ có một trường hợp tiếp vĩ ngữ gồm 6 dạng là ứã, 
tía, ftqnd, Id, Iyd, vã t\eÿÿd. 


M/) „”r 


Ba tiếp vĩ ngữ là m4, nya và nepya khi phép. hợp, sẽ bị 
loại bỏ và có thể làm tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. 


*t %& % 


6.3. BÁT BIÉN THỨ CHUYÊN HÓA NGỮ 
(AVYAVATADDHITA) 


Loại chuyển hóa ngữ thứ ba này gồm có những tiếp vĩ ngữ để 
lập nên các bât biên từ như trạng từ v.v... 


Các từ ngữ chuyên hóa thuộc hình thức này không có biến 
cách văn phạm nên được gọi là bât biên thứ chuyên hóa ngữ. 


Dạng tiếp vĩ ngữ của loại này gồm có kkhaffrụ, fo, so, tham, 
tha, dhà, ttha, tra, dha, dì, va, ha, ham, hữm, hiẴẲcandm, 
JJa, JJu, da, dãmi, dacanam, hung, rahi. 
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Ngoại trừ kkhaffưn, fo, so; còn lại thì mỗi dạng tiếp vĩ ngữ 
chỉ dùng ghép với một sô từ ngữ giới hạn, chứ không phô 
thông hêt cả. 


Mặt khác, các đại danh từ như "ma", "ka"... khi có tiếp vĩ 
ngữ phôi hợp thì thường biên dạng khác. 


Sau đây là những thí dụ về các hình thức thứ chuyển hóa ngữ 
loại này: 








I-Ä “kkhaffur” được tiếp sau những số lượng tính từ để hình 
thành những trạng từ cấp số nhân. 7Jí đụ: 








eka + kkhattum = ekakkhatfum (một lần.) 

dvi + kkhattum = dvikkhatfum (hai lần.) 

tỉ + kkhattum = tikkhafum (ba lần.) 

dvi + tỉ Ð kkhattutu = dvittiRkhatfum (đôi ba lần.) 
catu + kkhattutm = catukkhatfum (bốn lần.) 
pañca + kkhattuum = pañcakkhattưm (năm lần.) 
cha + kkhattưun = chakkhattm (sáu lần.) 

dasa + kkhattum = dasakkhatffm (mười lần.) 
sata + kkhatfum = satakkhaffưm (100 lần.) 
sahassa + kkhattuưm = sahassakkhafưm (1000 lần.) 
bahu + kkhattum = bahukkhatffum (nhiều lần.)... 








2-| “#ø” được ghép vào các danh từ, tính từ và đại danh từ để 








hình thành những bắt biến từ mà có ý nghĩa tương đương sở 
dụng cách (dyavibham) hay xuất xứ cách 
(pañcamivibhafii) của danh từ. T”hí dụ: 
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(Ghép hợp với danh từ) 


gãma + fo = gãmaío (từ khu làng, phía làng.) 

pửu + fo = pữifo (bên cha.) 

mãfu + fo = mãiifo (bên mẹ.) 

vifthãra + to = viftharafo (theo cách rộng rãi.) 
visesa + fu = visesaío (một cách rõ rệt, đặc biệt.) 
sahkhepa + to = sahkhepaio (theo cách tóm tắt.)... 


(Ghép hợp với tính từ) 


adhara + to = addharaío (từ phía tôi) 

eka + to = ekato (đồng nhau, cùng chung, một phía) 
wuffara + to = uftarafo (phía trên, trước.) 

dakkhina + to = dakkhinafo (phía nam, phía hữu.) 
vãma + to = vãmafo (phía trái, bề trái.)... 


(Ghép hợp với đại danh từ) 


aññatara + to = añfiatarafo (từ cái đó.) 
gñna + to = añfato (tù cái khắc.) 

attha + to = atthato (có nghĩa là, băng sự là.) 
apara + fo = aparaío (phía bên kia.) 
amu + to = amufo (phía đằng này.) 
ifara + fo = ifaraío (từ cải khác nữa.) 
ma + fo = ïfo (từ đầy, phía này.) 

wubha + tfo = ubhafo (theo cả hai.) 

eía + fo = cío, aío (từ đó, phía nọ.) 
kafara + to = kafarafo (từ cái nào đây.) 
kafo + fo = Kkufo (từ đầu.) 
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ta + fo = fato (từ đây, từ đó, do đó.) 

paccha + fo = pacchafo (phía sau.) 

para + to = parafo (đăng khác.) 

pura + fo = puraío (phía trước.) 

ya + fo = yao (từ chỗ nào, bởi đâu, từ khi.) 
sabba + fo = sabbao (từ tất cả, hết thảy.)... 


3-| “so” được ghép sau một số từ để hình thành những trạng 


từ có nghĩa phân phối... 7í đụ: 











4- 





thãna + so = thãnaso (tùy mỗi nơi, tùy địa vị.) 
pañca + so = pañcaso (từng năm cái một.) 
pada + so = paäaso (từng câu một.) 

bahu + so = bahuso (hầu hết, đa số.) 

yoni + so = yoniso (theo cách khéo léo.) 
sabba + so = sabbaso (theo mọi cách.)... 


“tham, tha” được ghép sau một số đại danh từ để hình 


thành những trạng từ chỉ ý định. 7Ù đụ: 


ma + tham = ittham (thê này.) 

ka + tham = katham (thế nào, làm sao?) 
añña + thã = aññathä (bằng cách khác.) 
ubhaya + thã = ubhayathä (bằng cả hai.) 
ta + thã = tathä (như thê ấy.) 

ya + thã = yathäã (như thế nào, theo như.) 
sabba + thã = sabbathä (bằng mọi cách) ... 
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l9~ 





“đhã” được tiếp sau một số tính từ để hình thành những 


trạng từ chỉ cách thức, mức độ. Tí đụ: 





6- 











kati + dhã = katidhä (bằng bao nhiêu cách.) 
dasa + dha = dasadha (theo mười cách.) 
pañca + dhã = pañcadha (theo năm cách.) 
bahu + dhã = bahudhä (theo nhiều cách.) 
sata + dhã = satadhä (theo 100 kiểu cách.)... 


“tha, tra, dha, dÌi, va, ha, ham, hữm, hiñcanamr” được 


ghép sau một số ít đại danh từ đặc biệt để lập nên những 
trạng từ chỉ nơi chốn. 7Jí dụ: 


añña + ttha = aññaftha (ở nơi khác, chỗ khác.) 
añña + tra = aññatra (ở nơi khác, chỗ khác.) 
ima + ttha = ettha (ò đây, chỗ này.) 

ima + tra = afra (ở đây, chỗ này.) 

ta + ttha = taitha (ở đây, tại đây.) 

ta + tra = tatra (ở đây, tại đây.) 

ya + ftha = yatfha (ở nơi nào, bất cứ đâu.) 
ya + ra = yafra (ở nơi nào, bất cứ đâu.) 
sabba + tha = sabbattha (khắp chỗ mọi nơi.) 
sabba + tra = sabbatra (khắp chỗ mọi nơi.) 
sabba + dhỉ = sabbadhi (khắp chỗ mọi nơi.) 
ma + dha = idha ( ở đây, ở đời này.) 

ứừma + ha = iha (ở đây, ở đời này.) 

ka + va = kva (ở đâu?) 

ka + ham = kaham (ở đầu?) 

ka + hữn = kuhữm (ở đầu?) 
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ka + hiñcanam = kuhiñcanam (ở đầu?) 
ka + ttha = kattha (ở đầu?) 
ka + tra = kufra (ở đầu)... 











-| “ja, jju, da, dãni, dãcanam, dhung, rahï” được ghép sau 





một vài đại danh từ để lập nên những trạng từ chỉ thời gian. 
Thí dụ: 


ma + ja = aj7a (hôm nay.) 

para + jjw = parajju (trong ngày khắc.) 

aparaT jju = apara7ju (hôm sau nữa.) 

eka + đa = ekada (một thuở, một lần nọ.) 

ka + dã = kada (khi nào), kađac¡ (đôi khi, một lúc nào.) 

ta + dã = tadã (khi ấy, lúc bẫy giờ.) 

ya + đã = yada (khi nào, lúc mà.) 

sabba + da = sabbada (luôn luôn.) 

ma + dãni = idani (nay, bây giờ, hiện tại.) 

ka + dãcanam = kudacanam (đôi khI.), na kudacanam 
(không khi nào.) 

ma + dhunã = adhunä (mới đây, vừa tồi.) 

efa + rahi = efarahi (hiện thời, hiện nay...) 


Toát yếu 
Bất biến thứ chuyển hóa ngữ là phép chuyển hóa từ ngữ lập 


nên các bất biến từ như trạng từ v.v... những tiếng bất biến từ 
chuyền hóa này không có biến cách văn phạm. 





364 


CHƯƠNG 6 THỨ CHUYN HÓA NGỮ 





Loại này gồm có 22 dạng tiếp vĩ ngữ là kkhafum, fo, so, 
tham, tha, dha, ttha, tra, dha, di, va, ha, ham, hữm, 
hifiicanam, JJa, JJu, dã, dãmt, dacandm, dhung, rahi. 


Có những tiếp vĩ ngữ chỉ dùng ghép với một hoặc một vài từ 
ngữ đặc biệt; cũng có một sô tiêp vĩ ngữ chỉ được dùng ghép 
với đại danh từ hoặc với tính từ... 


Những tiếng đại danh từ như ửnø, k4... thường bị đổi dạng 
trước tiêp vĩ ngữ. 


-OooOoOo- 
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(SAMASA) 


Phức hợp ngữ (samäsa) hay hợp thể ngữ là phép thu ghép 
danh từ trong Päli. Khi hai hay nhiêu từ ngữ có sự liên hệ 
văn phạm với nhau, được phối hợp để rút gọn thành một 
đơn vị văn phạm. Đó gọi là phép phức hợp ngữ, hoặc nói 
cho dễ hiểu là phép lập thành "danh từ ghép" trong tiếng 
Pali vậy. Thí dụ: 


sefo ha{{h1 => setahatth1 (bạch tượng), "¬ 
kumbham karo => kumbhakaro (người làm đồ gôm) 


Phức hợp ngữ luôn luôn phải có từ hai thành phần trở lên 
lập nên; mà một trong những thành phân phải là danh từ 
(nãmanäma), thành phân còn lại có thể là những danh từ 
hay tỉnh từ hoặc bất biến từ... Một số phức hợp ngữ có 
thành phân đâu là một danh từ hay tính từ phối hợp với 
thành phân kia là một danh từ; lại có hình thức phức hợp 
ngữ khác có thành phân đâu là một bất biển từ phối hợp 
với thành phần kia là danh từ. 


Sảu loại phức hợp ngữ: Phức hợp ngữ trong Pali có 6 
loại: 


1- Đồng trạng phức hợp ngữ. (Kammadhärayasamäsa.) 
2- Định số phức hợp ngữ. (Digusamäsa.) 

3- Tương thuộc phức hợp ngữ. (TaDpurisasamasa.) 

4- Hội tụ phức hợp ngữ. (Dvandasamasa.) 

5- Bất biến thái phức hợp ngữ. (AvyayIbhävasamäsa.) 
6- Quan hệ phức hợp ngữ. (Bahubbirhisamasa.) 
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7.1. ĐÔNG TRANG PHỨC HỢP NGỮ 
(KAMMADHIRAYASAM.1SA) 


Khi hai tiếng có cùng ngữ cách và đồng ngữ SỐ, phối hợp với 
nhau đê thành một danh từ ghép, đó gọi là đông trạng phức 
hợp ngữ. T7 dụ: 


digho magøo = đighamaggo (con đường dài.) 

Hïco puriso = nĩcapwriso (người lùn, người thường.) 

milam up0palam = niÏuppalam (hoa súng xanh.) 

punna nađT = punnanađi (sông ngập tràn.) 

raftam vattham = raffavaftham (vải đỏ.) 

sefto hatthi—= setahaffhï (con bạch tượng.).. 
(Chú ý: Ở đây, hình thức biến cách của thành phần 
đầu bị hủy bỏ.) 


Mặt khác, thành phần đầu trong loại phức hợp ngữ này không 
những là tính từ miêu tả, mà còn có thê là một tính từ riêng 
(tên họ ....) 7Ö dụ: 


Bimbisaro raja = Bimbisararg7a (vua Bimbisara.) 

Buddhaghoso ãcariyo = Buddhaghosacariya (vị Giáo 
thọ sư Buddhaghosa.) 

Saripufto thero = Saripuffaffhero (đức Trưởng lão 
SaripDutia.) 

Sumedho pangito = Sumedhapandito (Hiển trí 
Sumedha) ... 


ỞƠ đây có vài điêm xảy ra cũng cân chú ý: 
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a. Tính từ "#zhana" (lớn, to) khi là thành phần trong một 
phức hợp ngữ, thì được đổi dạng là "zahã", nếu "mahã" 
đứng kế một tiếng phụ âm; có thể trường âm cuối biến 
thành đoản âm và phụ âm ấy được gấp đôi. 7Òí dụ: 


mahanf pathavĩ = mahãpathavï (quả đất lớn.) 
mahantam phalam = mahapphalam (quả lớn.) 
mahantam balam = mahabbalam (thế lực lớn.) 
mahantam bhayam = mahabbhayam (sợ hãi lớn.) 
mahanto mumi = mahamuni (bậc Đại sĩ.).. 


b. Khi hai thành phần của một phức hợp ngữ mang hình thức 
nữ tính, thì thành phần đầu nếu là từ ngữ gốc vốn nam 
tính sẽ trở lại hình thái ban đầu của nó. Tí đụ: 


khattivä kumãrT = khatiyakumärï (thiêu nữ dòng Sát- 
đế-ly.) 

dutiyã panH = dutiyaparii (hàng thứ hai, cấp hai.) 

brahmani kañña = brahmanakanna (cô gái Bà-la-môn.) 

nãgĩ mãnavikãä = nãgamänavikä (long nữ, thiêu nữ loài 
rồng. ... 


c. Trong một phức hợp ngữ, thành phần danh từ định tính 
nêu ở vào cách thể tỷ giảo (so sánh) thì được đặt ở cuối 
phức hợp ngữ ấy. Thí dụ: 


aãdicco vừa Buddho = Buddhadicco (đức Phật như mặt 
trời.) 

nãgo viya Buddho = Buddhanago (đức Phật như long 
tượng.) 
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cando viya mukho = mukhacando (mặt như vằầng trăng.) 
siho viya mmunmi —= munisiho (tu sĩ như sư tử.)... 


d. Có một hình thức phức hợp ngữ khác xảy ra, Vc được 
kế vào loại phức hợp ngữ này, đó là bất biến từ "zz" phối 
hợp với danh từ. Mặc dù phức hợp ngữ hình TIng nảy có 
thành phần đầu là một bất biến từ nhưng không kể vào 
loại "bất biến thái phức hợp ngữ " (avyayibhãvasamäsa), 
vì loại "bất biến thái phức hợp ngữ" tạo nên những trạng 
từ bất biễn cách, còn đây thì không. 


” khi phối hợp với một danh từ có phụ âm đứng đầu, 
l: nó sẽ được biến dạng thành “2”; còn nêu phối hợp với 
một danh từ mà có dẫn đầu là Nh âm, thì nó sẽ biến 
dạng thành “an”. 7h dụ: 


na manussa = amanussa (Không phải người, phi nhân.) 
na kusala = akusala (bất thiện, chăng lành.) 

na samana = asamara (phi sa-môn.) 

na ariya = anariya (phi thánh, hèn hạ.) 

na ãsava = anasava (vô lậu, không bợn nhơ.) 

na ittha = aniftha (không thích hợp, không tốt.) 


Trường hợp trên đây cũng có thể kể vào loại "tương thuộc 
phức hợp ngữ" (appurisasarnasa) thuộc về ubhayafappurisa. 
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7.2. ĐINH SỐ PHỨC HỢP NGỮ 
(DIGUSA4AM.1SA) 


Loại phức hợp ngữ này cũng có thê xem là đồng loại với 
"phức hợp ngữ đồng trạng", vì rằng hai thành phần trong 
phức hợp ngữ loại này cũng phải là đông biến cách (vwibhaữi.) 
Nhưng vì đặc biệt ở loại này có thành phân đâu luôn luôn là 
những "tính từ số đếm", nên mới được phân loại ra vậy. 


Như thế, khi một tính từ số lượng ghép hợp với một danh từ 
đê tạo nên một từ ngữ, đó gọi là Định sô phức hợp ngữ. 


Loại này có hai cách: 


a. Cách thu dạng, gọi là "samaharadigu”, nghĩa là một định 
sô phức hợp ngữ luôn luôn mang hình thức sô ít trung 
tính, mặc dù chỉ sô lượng sô nhiêu. 7í đụ: 


dve anguliyo = dvangulam: hai ngón tay. 

tayo lokã = tilokam: tam giới, ba cõi. 

cafasso đisã = cafuddisam: tử phương. 

pañca silãmi = pafñicasilam: ngũ gIớI. 

satta ahãni = sattãham: bảy ngày, một tuần. 
satam yojanäni = safayojanam: 100 do tuần... 


b. Cách không thu dạng, gọi là "asưmaharadigu”, nghĩa là 
một phức hợp định sô không phải luôn luôn mang hình 
thức sô ít trung tính như trước. 7⁄ dụ: 
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tayo bhava= tibhava: tam hữu. 
pañca indriyani = pafñicindriyani: ngũ quyên. 
eko puggalo = ekapugøalo: một hạng người... 


7.3. TƯƠNG THUỘC PHỨC HỢP NGỮ 
(TAPPURISASAM SA) 


Sự phối hợp giữa hai thành phần danh từ liên hệ nhau mà bất 
đông ngữ cách; Đó gọi là “tương thuộc phức hợp ngữ”. 


- Trong phức hợp ngữ tương thuộc, thành phần đầu phải khác 
ngữ cách với thành phân sau, và ở bât cứ ngữ cách nào ngoại 
trừ chủ và hô cách. 


- Tính và số của phức hợp ngữ được định đoạt do thành phần 
CuÔI. 


Tùy theo trường hợp của thành phần đầu ở vào ngữ cách nào, 
nên “tương thuộc phức hợp ngữ” được phân ra làm 6 thứ như 
sau: 


a. Đệ nhị tương thuộc (dufiyafappurisa) là hình thức phức 
hợp ngữ có thành phân đâu ở vào "đôi cách" (duriya 
vibhatti.) Thí dụ: 


kammam kãro = kammakaro (người làm việc.) 
kumbham kãro = kumbhakäro (người làm đồ gốm.) 
gantham karo —= ganthakaro (tắc giả sách.) 

gãmam gato = gãmagato (người đến làng.) 
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fantam vãyo = tanfavayo (thợ dệt.) 

dhanum gaho = dhanugøaho (người cung thủ.) 
dhammam carT—= dhammacđar?ï (người hành pháp.) 
papa1mụ karT = papahRarr (người làm ắc.) 

sukham paffo = sukhapafío (người đạt hạnh phúc.)... 


b.. Đệ tam tương thuộc (fatiyafappurisa): là hình thức phức 
hợp ngữ có thành phân đâu ở vào "sở dụng cách" (afiya 
vibhatti.) Thí dụ: 


Buddhena desito = Buddhadesifo (được Đức Phật 
thuyết.) : 
ranna hatfo = raãjahaío (bị vua giêt hại.) 


.~.~~— 


sappena da{tho = sappadaftha (bị rắn cắn.)... 


c.. Đệ tứ tương thuộc (catufthafappurisa): là hình thức phức 
hợp ngữ có thành phân đâu ở vào "chỉ định cách"(cafuthr 
vibhatti.) Thí dụ: 


pasadaya dabbam = pasadadabbam (vật liệu cho ngôi 
lầu.) 

Buddhassa deyyam = Buddhadeyyam (vật hiến cho Đức 
Phật.) 

yaguya tandula = yaãhufandula (gạo đề nâu cháo.) 

raffe araham = rajaraham (xứng với một vua.)... 


Còn có một hình thức phức hợp ngữ khác được hình thành do 
hai thành phân: một là "vị biên cách” và một là từ ngữ 
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"kãma" hay "kãmafã" (mong mỏi, ước muốn), cũng được kể 
vào trường hợp "đệ tứ tương thuộc" vậy. 75 dụ: 


gantum kãmo = gantukãmo: muôn đi. 
dätum kñmatäã = dãtukãmafä: muôn cho. 
vaftum kãmo = vattukãmo: muốn nói. 
sotum kãñmafã = sotukãmafä: muôn nghe... 


d. Đệ ngũ tương thuộc (paficamdfappurisa): là hình thức 
phức hợp ngữ có thành phân đâu ở vào "xuât xứ cách" 
(pañcami vibhatti.) Thí dụ: 


duccartfato visafi = duccarifaviraii (sự tránh ác hạnh.) 
bandhana muffo = bandhama1mufío (sự thoát ngục tù.) 
rajamha bh1to = raãjabh1fo (sự sợ nhà vua.) 

rukkha patilo —= rukkhapafito (bị té cây) ... 


eK Đệ lục tương thuộc (te (201127 008/2010/: là hình thức 
phức hợp ngữ có thành phân đầu ở vào "sở thuộc cách" 
(cha†th1 vibhatti.) Thí dụ: 


Jinassa vacandm = jinvacanar (lời của bậc Thăng giả.) 
dhaññãnam rãsi = dhaññaraäsi (đỗng mễ cốc.) 
pupphanam gandho = pupphagandho (hương hoa.) 
Buddhassa sãsanamụ = Buddhasasanam (Phật giáo.) 
raffio pufto = rãjapuffo (hoàng tủ)... 


£ Đệ thất tương thuộc (safamafappurisa): là hình thức 
phức hợp ngữ có thành phân đâu ở vào "định sở cách" 
(saftami vibhafi.) Thí dụ: 
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kipe manduko = kipamandudo (ếch giếng.) 

game vãsi = gãmavasr (dần làng.) 

7ale tha = jalaffha (loài thủy tộc, vật trú trong nước.) 
thale tha = thala†tha (vật trú trên cạn.) 

dhammne rato = dhammnarafo (vui trong pháp.) 

Vane cara = vanacara (người đi rừng.) 

vane pupphđnỉ = vanapupphani (hoa rùừng.)... 


Ngoài ra, còn một hình thức phức hợp ngữ khác có thành 
phân đầu là bất biến từ "øz" phối hợp với thành phần sau là 
một danh từ. Hình thức phức hợp ngữ này được gọi là 
wubhaydtfappurisa (lưỡng loại tương thuộc), vì vừa là loại 
tương thuộc phức hợp ngữ, cũng vừa là loại “đồng trạng phức 
hợp ngữ” (ở loại đồng trạng phức hợp ngữ, hình thức nảy có 
tên gọi là napubbapadakammadhãrayasamäsa, nghĩa là đồng 
trạng phức hợp ngữ có ”»za” án tiền.) 


Khi "zz" ghép với danh từ có phụ âm dẫn đâu, thì sẽ đối dạng 
là “z”; nêu ghép với danh từ có nguyên âm dân đâu, thì sẽ đôi 
dạng là “an”. Thí dụ: 


na manussa = amanussa (phi nhân.) 

na arửa = anariya (phi thánh thiện.) 
(Xem thêm thí dụ về hình thức này trong loại đồng 
trạng phức hợp ngữ, kammmadharayasamasa.) 
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7.4. HỘI TỤ PHỨC HỢP NGỮ 
(DVANDASAM SA) 


Hai hay nhiều danh từ đồng đẳng nhau (nghĩa là không phụ 
theg lẫn nhau, mà đồng cách vị) được nôi liền bằng liên từ 

a” (và, với), người ta có thê phối hợp chúng lại thành một 
cụm từ đề bỏ bớt những liên từ trung gian ấy. Đó gọi là “Hội 
tụ phức hợp ngữ”. 


Vì không phụ thuộc lẫn nhau nên các thành phân của phức 
hợp ngữ có thê khác tính và bât đông ngữ sô, nhưng các 
thành phân ây phải đông cách vị trước khi hợp nhât. 


Loại phức hợp ngữ này hình thành có hai cách là: 


a. Cách thu dạng, gọi là samaharadvanda, nghĩa là hình 
thức của phức hợp ngữ thu gọn, luôn luôn dưới dạng số ít 
trung tính, cho dù các thành phần của phức hợp ngữ thuộc 
tính, số nào đi nữa. 7Jí dụ: 


gian ca vaditanñ ca = gitavaditam (bài hát và nhạc.) 

cakkhu ca sotañ ca = cakkhusotam (mắt và tai.) 

jarã ca maranarn ca = jarämaranarn (già và chết.) 

hathimo ca dassa ca ratha ca patlkd ca = 
hatthassarathapaftikam (tượng, mã, xa và bộ binh.) 

hadli ca gãvo ca assĩE ca Valava ca = 
hafthigavassavalavam (vol1, bò, ngựa và ngựa cáải.)... 
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b. Cách không thu dạng, gọi là asamaharadvanda, nghĩa là 
hình thức phức hợp ngữ phôi hợp các thành phân danh từ 
cho thành hợp từ có dạng sô nhiêu. 75⁄ dự: 


canđo ca suriyo ca = candasuriya (mặt trời và mặt 
trăng.) 

deva ca manwussa ca = devamanssa (trời và người.) 

mãiã ca pifã ca = mmafãpïfaro (mẹ và cha.) 

samano ca brahmano ca = samanabrahmana (Sa-môn 
và Bà-la-môn.) 

Sura ca asurä ca nara ca nãgã ca yakkha ca = 
surãsuranaranägayakkhä (trời, A-tu-la, người, rỗng 
và qui)... 


7.5. BẬT BIÊN THÁI PHÚC HỢP NGỮ 
(AVYVAYIBH4AVAS4AMAS4A) 

Khi một bắt biến từ, gôm tiếp đầu ngữ hay phân từ, phối hợp 
với một danh từ đê hình thành một phức hợp ngữ mang hình 


thức cố định là trung tính SỐ Ít, dùng như một trạng từ bất 
biên cách. Đó được gọi là bât biên thái phức hợp ngữ vậy. 


Tiếng bất biến từ luôn luôn dẫn đầu phức hợp ngữ, mặc dù 
trước đó nó đứng sau danh từ liên hệ. 75 dự: 


... Với tiếp đầu ngữ án tiền (upasaggapubbaka) 


gharamụ anu = anughararm (theo từng nhà.) 
rathassa anu = anuratham (theo sau xe.) 
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vãfassa anu = anuväfam (theo chiều gió.) 
addhamasamụ anu = anvaddhamasam (mỗi nửa tháng.) 
samuddam ã = ãsamuddam (tận bờ biên.) 

1aÐØarassa u0a —= upanagardm (cận thành.) 

Sofam pa{i = pafisofam (ngược dòng) ... 


... Với phân từ án tiền (nipätapubbaka.) 


gangäya adho = adhogaisam (cuỗi dòng sông.) 

gã1nassa anfo = anfogamam (làng nội.) 

pãsãdassa upari = uparipäsädzm (lầu thượng.) 

pahãrassa tiro = tiropakaram (băng hào lũy.) 

bhattassa paccha = pacchabhatfam (sau bữa ăn, buổi 
xê.) 

bhaflassa pure = purebhaftam (trước bữa ăn, buôỗi sớm.) 

nagarafo bahi = bahinagaram (ngoại thành.) 

kamo yathä = yathakkamam (theo thứ lớp.) 

balam yatha = yathabalam (tùy sức, tận lực.) 

vuddhanam (patipafi) yathaä = yathavuddham (theo ngôi 
thứ) 

Jivo yãva = yãvqjivam (đến trọn đời.) 

attho yãva = yävadattham (tha hồ, mặc tình.) 

mañcassa he†thäã = hetthämafñcam (gầm giường.)... 


7.6. QUAN HỆ PHỨC HỢP NGỮ 
(BAHUBBIHISAM.1SA) 


Một phức hợp ngữ có hai thành phần đồng đăng và phụ thuộc 
nhau (có đồng tính, cách và số) phối hợp nên, nhưng kết quả 
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phức hợp ngữ ấy mang ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu của 
hai thành phần; Mặt khác loại phức hợp ngữ này phải được 
hiểu ngầm với một quan hệ đại danh từ (yz, /z: người mà, cái 
mà...) mới đủ nghĩa. Đây gọi là “Quan hệ phức hợp ngữ”. 


Quan hệ phức hợp ngữ cần phải hiểu khác với loại Đồng 
trạng phức hợp ngữ (kammadharayasamasa) và loại Hội tụ 
phức hợp ngữ (đvandasarnasa.) Hãy so sánh thí dụ: 


sefo haffhï (con voi trắng) => sefahaithï (bạch tượng.) 
loại đồng trạng phức hợp ngữ. 

đeYvo ca manwsso ca (trời và người) => devamanussa 
(nhân thiên.) loại hội tụ phức hợp ngữ. 

Jjitãäni indriyäni (yena) (các căn được ai thắng phục) => 
Jitindriyo (so) (vị ấy là vị có các căn được thắng 
phục.) loại quan hệ phức hợp ngữ. 


Đồng trạng phức hợp ngữ luôn luôn là một danh từ. Hội tụ 
phức hợp ngữ thì trở thành một cụm danh từ. Riêng về quan 
hệ phức hợp ngữ thì dùng như một tính từ của danh từ, tuy 
nhiên đôi khi có thể thay thế danh từ diễn đạt. 


Tiếng thuộc về quan hệ phức hợp ngữ sẽ mang hình thức 
tính, cách và sô theo danh từ mà nó liên hệ phụ thuộc hoặc 
thay thê. 


Quan hệ phức hợp ngữ phân ra có 6 cách và tủy theo tiếng 
quan hệ đại danh từ được hiêu ngâm cho nó. Sau đây là 
những thí dụ về các loại quan hệ phức hợp ngữ: 
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...Có quan hệ đại danh từ ở đối cách 
ãgdfã sammara (yam, so): ãgafasama0o (nơi mà các sa- 
môn lul tới.) 
ãru|haã vãnÙa (yam, sa): aru|havana (vật mà các 
thương nhân bước xuông.) 


..„‹Có quan hệ đại danh từ ở sử dụng cách 


JHani indriyani (vena, so): jitindriyo (người mà có các 
căn được thăng phục) 


..‹Có quan hệ đại danh từ ở chỉ định cách 


dinno suhko (yassa, so): đinnasunko (người mà thuế 
được góp cho.) 


...Có quan hệ đại danh từ ở xuất xứ cách 


nieodfã jana (yasma, so): nigøafajano (nơi mà dân 
chúng đã bỏ đi.) 
..‹Có quan hệ đại danh từ ở sở thuộc cách 
khina ãsava (yassa, so): khinasavo (người mà có lậu 
hoặc được đoạn trừ.) 
SIUVđ1aVđ'TO ïVd VAO (yd5Sđ, SO): SIUVAIfaVđ1110 


(người mà có màu da như sắc vàng.) 


...‹Có quan hệ đại danh từ ở định sở cách 
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S4/nDannđni sassãni (yasmim, so): sampannassasso (nơi 
mà có mùa màng thịnh vượng.)... 


Một vài đặc điểm nên ghi nhớ trong loại quan hệ phức hợp 
ngữ: 


- Thành phân cuối của phức hợp ngữ, nếu là danh từ nữ tính 
vĩ ngữ "7", ”“” hoặc là danh từ nam tính có kêt thúc là "”, 
thì sẽ có một tiêp vĩ ngữ “kz” thêm vào. 7⁄/ đụ: 


bahuyo nadiyo (yasmim, so) = bahunadiko (nơi mà có 
nhiều sông: vùng sông nước.) 

bahu vadhyo (yassa, so) = bahuvadhuko (người mà có 
nhiều vợ.) 

apagda/o saftha (yasma, so) = apagafasaffhuko (phái mà 
vị thầy đã mất.)... 


- Dù cho các thành phần để lập nên phức hợp ngữ ở vào tính 
nào, ngữ số nào (nam tính, nữ tính hoặc trung tính, số ít hoặc 
số nhiều), nhưng khi phức hợp ngữ được hình thành thì sẽ 
mang hình thức tính từ, và sẽ tùy theo tính cùng ngữ số của 
danh từ mà nó liên hệ phụ thuộc hay thay thế. 7í dụ: 


aãru|haã vãnÙa —= ãru|havana (aru[havanja nãvã: chiếc 
tàu mà các thương nhân bước xuống.) 

JHni Indriyani = jJitindriya (Jitindriyo samd1no: VỊ sa- 
môn có các căn được thắng phục.) 

acala saddha = acalasaddha (acalasaddha sotapafti: 
bậc Dự-lưu, vị có niềm tin bất động.) 
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mahanfI pañña = mahapañffa (nahapañno buddho: 
Đức Phật là bậc Đại trí.) 

pahita Jjivha = pahitajivha (pahntajivho Tathagato: 
Đức Như Lai có lưỡi rộng.) 

dighã jangha = đighajangha (dighajangho manusso: 
người có ông chân dài) ... 


7.7. VÀI ĐIÊM KHÁC THƯỜNG TRONG 
PHỨC HỢP NGỮ 


7.7.1. THÀNH PHẢN CẤU TRÚC PHỨC HỢP 
NGỮ KHÔNG ĐỨNG ĐỘC LẬP 


Một vài tình trạng phức hợp ngữ trong đó hai thành phần để 
lập nên chúng, có một thành phần đứng cuối phức hợp ngữ là 
một đơn vị sơ chuyên hóa ngữ (#/aka) mà thành phần này 
đặc biệt không thể tách rời đứng độc lập trong cú pháp. Hình 
thức này chỉ tìm thấy trong loại tương thuộc phức hợp ngữ 
(tappurisasamasa.) Thí dụ: 


7alaffha (loài trú trong nước) => /ale + fha. 
uraga (loài đi bằng ức) => urena + ga. 
anđq/a (loài noãn sanh) => andafo + 7a. 
kufjara (loài thích đầm lầy) => kuñje + ra... 


tha, ga, ja, ra ... là những đơn vị không thê tách rời đứng độc 
lập ngoài phức hợp ngữ. 
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7.7.2. PHỨC HỢP NGỮ CÓ THÀNH PHẢN 
TRƯỚC KHÔNG XÓA NGỮ CÁCH 


Một vài trường hợp đặc biệt, phức hợp ngữ có hai thành phần 
lập nên, mà trong đó thành phần đầu vẫn được giữ nguyên 
dạng ngữ cách của nó, không bị loại bỏ, mặc dù đã hình 
thành phức hợp ngữ rồi. Đây được gọi là aiu/asamäsa (phức 
hợp ngữ không xóa dạng.) 77 đụ: 


pabham karo = pabhankaro (vật tạo ánh sáng, mặt trời) 


anfe vãsĩ = anfevasĩ (người nội trú, người nội bộ, đệ tử, 
học trò.) 

panke ruham = pankeruham (vật mọc trong bùn, hoa 
sen.) 

manasi kãro = manasikaro (sự hành trong tâm, tác ý.) 

pubbe nivãso = pubbenivaso (tiền kiếp, đời sông trước.) 

mãiã ca pifã ca = mmafäpïfaro (mẹ và cha.) 

parassa paddm = parassapadam (sự ảnh hưởng đến vật 
khác, năng động thê.) 

atfano padam = aftanopadam (sự ảnh hưởng đến chính 
mình, thụ động thể 0J2 4š 


7.7.3. QUAN HỆ PHỨC HỢP NGỮ CÓ HÌNH 
THỨC LẠ 


Đó là một hình thức quan hệ phức hợp ngữ có thành phần 
trước là bât biên từ “na” (napubbapadabahubbihisamasa.) 
Mặc dù có thành phân câu tạo là bât biên từ "zz"”, nhưng hình 
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thức phức hợp ngữ này không thể kế vào loại Đồng trạng 
phức hợp ngữ hay Tương thuộc phức hợp ngữ, cũng không 
liệt vào loại Bất biến thái phức hợp ngữ, vì đây phức hợp ngữ 
này phải hiểu ngầm với một quan hệ đại danh từ mới đạt 
được ý nghĩa; bởi thế mới gọi là Quan hệ phức hợp ngữ. 


"na" sẽ biến thành "4" hay “an” khi hình thành. 7í đự: 


na (yassa) samo (so): asamo (người mà không có sự 
sánh bằng, bậc vô song.) 

na (yasma) apaãyimT (sã): anapayinr (vật mà không có sự 
tách rời, bóng hình.) 

na (tam) uffaro (so): anuffaro (người mà không có sự 
vượt khỏi, bậc vô thượng) ... 


7.7.4. PHỨC HỢP NGỮ HÖN HỢP 


Có một dạng phức hợp ngữ, trong đó những thành phần tạo 
nên chúng lại cũng là một hình thức phức hợp ngữ khác nữa. 
Phức hợp ngữ mà có các thành phân cấu tạo là một phức hợp 
ngữ khác, đó được gọi là loại phức hợp ngữ hỗn hợp 
(nissakasarnasa.) 


Gặp trường hợp này, hãy phân tách giai đoạn để sau đó ta có 
thê hiểu trong đấy gồm có những thành phân thế nào và cuối 
cùng kết quả của toàn thể phức hợp ngữ ấy thuộc loại gì? 


Xin xem thí dụ dưới đây: 


*suranardmahito ”" (được người trời tôn ngưỡng.) 
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4) Ssurã ca narã ca = suranara (dvanđa) 
b) suranarehi mahifo = suranaramahito (tappurisa.) 
“bhikkhusahassaparivufo ” (được vây quanh bởi 1000 vị 
Tỳ-khưu) 
4) bhikkhunam sahassamụ = bhikkhusahassam 
(taDpurisa. ) 
b) bhikkhusahassena pariVvufo = 
bhikkhusahassaparivufo (IaDppurisa.) 
"ơandhamaladihattha” (người mà tay mang hương hoa 
Xin 
4) gandha ca mãÌã ca = gandhamala (dvanda.) 
b) gandhamala adi (yesam, te) = gandhamdladi 
(bahubbihi.) 
©) gandhamaladayo hatthesu (yesam, te) = 
gandhamaladihattha (bahubbihi.) 
"Sabbalankarapatimandita ” (điểm trang với mọi trang 
SỨC.) 
4) Sabbe alankara: sabbalankhara (kammadharaya.) 
b) Sabbdlankarehi patinarndita = 
sabbdlankarapatimandita (taDpurisa.) 
"dvafttimsamahapurisalakhanapatimandito” (được hội 
đủ với 32 đại nhân tướng.) 
4) mahamto puriso = mahapuriso (kamnadharayda.) 
b) mahapurisassa lakkhana = mahaãpurissalakkhana 
(taDpurisa. ) 
©) dvattimsa ca te mahãpurisalakkhana ca Tỉ = 
dvattnsamahäapurisalakkhana (kammadharaya.) 





385 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





đ) dvattinsamahapurisalakkhanehi patimandito: 
dvattnsamahäapurisalakkhanapatimandito 
(taDpurisq) ... 


7.7.5. SỰ ĐÓI DẠNG TỪ NGỮ TRONG 
PHỨC HỢP NGỮ 


Một số từ ngữ khi chúng là thành phân của phức hợp ngữ, sẽ 
đổi dạng khác ban đầu. Về điểm này cũng cần chú ý, vì rất 
thường gặp, như sau: 


- Từ ngữ "z&khi" (con mắt) đổi dạng là "akkho". Thí dụ: 


visalani akkhimi (yassa, so) = visalakkho (người mà có 
mắt lớn.) 

sahassamụ akkhinT (yassa, so) = sahassakkho (người có 
ngàn mắt, Đức Đề Thích)... 


- Từ ngữ "z#gui¡" (ngón tay) đổi dạng là “azgula". Thí dụ: 


caftãro anguliyo pamãnđm = cafurahgulaDpammanam 
(cỡ chừng 4 ngón tay.) 

dve anguliyo: dvangulam (dài hai ngón tay.) 

SuÐødfassa anguli: Sugaftangula (ngón tay Đức Thiện 
Thệ)... 


- Từ ngữ ”øø” (con bò) đổi dạng là "eavã" hay "gu". Thí dụ: 





386 


CHƯƠNG 7 PHỨC HỢP NGỮ 





hafth1 ca øo ca asso ca vaÌava ca = 
hafthigavassavalava (volI, bò, ngựa và ngựa cái.) 
cittä gãvo (vena, so) = ciffaøu (người đánh dâu bò) ... 


- Từ ngữ "4w" (hai) đôi dạng là "4" hay "đ¡”. Thí dụ: 


dve vidha = duvidham (thành hai loại.) 
dve rattiyo = điratfam (đên hai đêm.) 
dve guna = đieuno (thành hai, gôm hai.)... 


- Từ ngữ "øưma" (giống đực) đổi dạng là "ưu". Thí dụ: 


pumä kokilo = puwkokilo (chim cu trỗng.) 
pumano lingam = pullineam (nam tính, nam căn.)... 


- Từ ngữ "øj#mi" (nền đất) đổi dạng là "bhumma" hay 
"buw„zma". Thí dụ: 


pañca bhimiyo (yassa, so) = pañcabhumno (tòa nắm 
tầng.) 

bhumiyam + tha = bhumma†fha (vật sống trên mặt đất.) 

caftãro bhữmiyo (yassa, so) = catubhinaRo (tâm có 
bón lãnh vực.)... 


- Từ ngữ ”ahama" (to lớn) đối dạng là "mahã". Thí dụ: 
mahanfo puriso = mahapuriso (đại nhân.) 


mahanfto jana = mahajano (đại chúng.) 
mahantam phalam = mahapphalam (đại quả.) 
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mahantam Phayam = mahabbhayam (đại kinh hãi.) 
(Khi trước phụ âm gâp đôi thì “maha” thành “maha”) 


- Từ ngữ ”rzz” (đêm) đổi dạng là "rata". Thí dụ: 


fayo raffiyo = tiraffam (3 đềm.) 
digha ratti = digharaffam (đềm trường, dài lầu.) 
rattiya addho = addharatfam (nửa đêm.)... 


- Từ ngữ ”sa»z" (cùng với) đôi dạng là "sa". Thí đụ: 


saha parivarena (vaftafe) (yo, so) = sapparivaro (người 
sông với tùy tùng.) 

saha manena (vaffafe) (yo, so) = samanako (người nhạy 
cảm)... 


- Từ ngữ "sœmãna" (đồng đăng, ngang bằng) đổi dạng là 
"sa". Thí dụ: 
samänä jãHi (yassa, so) = sajãtiko (người có đồng loại, 
có vật đồng sanh.) 
S4/nđnam na1mng11(yassa, so) = samamo (người mà có 
trùng tên) ... 


- Từ ngữ "sa" (yên tịnh) đối dạng là "sa". Thí dụ: 


Samfo puriso = sappuriso (bậc hiền nhân, tịnh giả) ... 
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CHƯƠNG ä TIẾP HỢP ÂM 
(SANDHI) 


Tiêp hợp âm trong văn phạm Pali là phép nội ghép hai chữ 
cải của hai từ với nhau đê thuận tiện trong phát âm. 








§.1. CÁC CÁCH TIẾP HỢP ÂM 


Khi hai từ gặp nhau (trong phức hợp ngữ hay ngoài phức hợp 
ngữ), một từ có tận cùng băng nguyên âm hoặc phụ âm ”” 
và một từ kia có khởi đầu bằng nguyên âm hay phụ âm, để dễ 
dàng phát âm cho hai từ ấy, người ta có thê tiếp âm giữa chữ 
tận cùng của một từ với chữ khởi đầu của một từ, bằng nhiều 
cách, như: 


b) Xóa chữ (/opa), tức là bỏ âm trước, giữ âm sau; hay bỏ 
âm sau giữ âm trước. 

c) Đồi chữ (Zđesa), tức hai chữ cái tiếp nhau, có thể được 
thay dạng đề thuận âm. 

d) Biên dạng chữ (ikãra), là khi nguyên âm ”¡” hoặc 
hay "” hoặc "#” gặp một nguyên âm khác, thì có thể 
được biến dạng thành khác. 

e) Làm thành trường âm (đgha), là khi một đoản nguyên 
âm gặp một âm khác, thì trở thành trường âm. 

f_ Làm thành đoản âm (zassđ), là khi một trường nguyên 
âm gặp một phụ âm, lại trở thành đoản âm. 

ø) Thêm chữ (ãgzma). là khi muốn tránh tình trạng kẽ hở 
giữa hai âm kê nhau, thì có một chữ khác xen vào làm 
trung g1an. 
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h) Ghép chữ (samyoga), là khi một phụ âm đứng sau một 
nguyên âm tận cùng của từ khác, thì phụ âm ấy có thể 
thành phụ âm kép. 

¡)_ Để tự nhiên @øakaữi), là cũng có trường hợp các âm kề 
nhau mà không xảy ra tình trạng tiếp âm nào, vẫn để 
bình thường. 


Nên chú ý phân biệt cho tường tận từng cách tiếp âm của 
chữ, đê khi gặp các trường hợp xảy ra trong cú pháp, ta có 
thê tách rời và định đoán được nghĩa dịch một cách dê dàng. 


Sau đây là phần dẫn giải và thí dụ của từng trường hợp tiếp 
âm (sanđhi): 


§.1.1. TIẾP ÂM THEO CÁCH XÓA CHỮ 
(LOPASANDHIKIRIYOPAKAN.1) 


- Nguyên âm tận cùng của một từ, đứng trước nguyên âm của 
một từ khác, thì đôi khi bị loại bỏ. Đây gọi là tiêp âm bỏ âm 
trước. T7 dụ: 


vandiya agødm = vandiy aø9q1. 

Hq €Va = H eVd. 

qmanussa + upaddqvo = amanussupaddavo. 
pañña + indriya = paññindriya. 

Samefu ãyasma = samefãyasma. 

bhikkhunI + ovado = bhikkhunovado. 

sabba eva = sabbe eva. 

sabbehi eva = sabbeh eva... 





390 


CHƯƠNG 8 TIẾP HỢP ÂM 





- Cũng đôi khi từ ngữ có nguyên âm dẫn đầu, mà đứng sau từ 
ngữ khác thì nguyên âm ây bị xóa bỏ. Đây gọi là tiêp âm xóa 
âm sau. 7 dụ: 


chaya iva = chãya'va 

1 qpÌ—= HHDI 

upäsako ifỉ = upäãsaRo Tỉ 

sikkhá iti = sikkhá tí 

vande aham = vande ham 

so qham = so ham 

cakkhu + indriya = cakkhundriya 
ãgafo amhi = ãgafO THhi. 

cakkam va = cakkqm va... 


- Phụ âm ”” tận cùng của một từ gặp từ ngữ đứng sau, thì 
"m"” đôi khi bị xóa bỏ. Đây gọi là tiếp âm xóa "”. Chú ý: 
nếu ”” bị xóa rồi mà có hai nguyên âm gặp nhau, thì có thể 
xảy ra trường âm cho âm đầu hoặc âm đứng sau và âm còn 
lại sẽ bị xóa... 77 dụ: 


tăsam aham = tasaã ham. 

evarn aham = eva ham 

vidunam agøamụ = vidùn aggam 

adäsm aham = adãs ãham 

ariyasaccanam đassanamụ = ariyasaccaäna dassanam 
buddhanam sasanam = buddhana sãsanam... 
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8.1.2. TIẾP ÂM THEO CÁCH ĐỎI DẠNG CHỮ 
(ADESASANDHIKIRIYOPAKARAINA) 


- Khi một từ có tận cùng là nguyên âm “7”, “7” hay ”e”; hoặc 
tận cùng là nguyên âm “+”, “” hay ”o”. Nếu đứng trước một 
từ khác có nguyên âm đãi đầu thì "¡", ”7” hay “e” có thê bị 


JAVUA' 


đối dạng là "y": và "", "" hay "o" có thể bị đổi dạng là 
Trong trường hợp này nguyên âm đứng sau rất có thê trở 
thành trường âm. Tí đụ: 


,r v!t tỳ „” 


(Đổi dạng thành ”p”) 


đqØG1 + qgqFr0 = qg9yqägaro 
softhi + aithu = sotthyatthu 
dás! qhosỉm = đãsy-ãhosữn 
SaftamI qtthe = sattamy-atthe 
te qham = ty-aham 

I€ qyaf = my-ayam 


(Đối dạng thành ”y”) 


qnu + eii = qnVefi 

su + akkhato = svãkkhato 

Su + qgqfam = svagafam 

anu + aqddhamasam = anvaddhamasam 
yO aya —= yV-ayan 

So qham = sv-aham 

yaãvyqfako assqa = yãvafaKv-assa ... 
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- Từ ngữ “so” và “eso” đứng trước từ khác, thì “o” của chúng 
có thể bị đổi dạng là “a"”. 7hí dụ: 


SO HMHI — Sq HMHI 

so silavã = sa silava 

eso Idãmi = esa dâm 

eso dhammmo = esa dhammo... 


- Một từ có tận cùng là ””, khi gặp một chữ cái khác đứng 
kê sau thì ”” có thê bị đôi đa dạng. 


"m'” gặp nguyên âm khác kề sau, đôi khi đổi dạng thành 
"3” hay ”mn”. Thí dụ: 


efamtụ avoca = efad-avoca 
etam ahosi = efad-ahosi 
etam attharnw = efamattham 
tam ahaqmụ = tam-aham 
yam qham = yam-aham... 
”mr” gặp nguyên âm “e” và . âm "#", thì bị đổi dạng 
thành “Z” (nhưng trước "e", "ã" lại được gấp đôi.) Thí dụ: 


an eva = yañn-ñ-eva 

tankhanam eva = tankhanañ-ñ-eva 
Dpaccdfiam eva = paccaffan-ñ-eva 
evam hỉ vo = evañ hỉ vo 

tam hi fassa = tañ hi fassa... 
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Pry!! 


7m” gặp phụ âm “y”, cũng bị đổi thành ”“Z”; nhưng trường 
hợp này ”»" lại được đồng hóa. 7h dụ: 


Sưm + yogo = sannogo 
Sam + yojanaụ = saññoJjanam 
aãnanfarikamụ yam ãhu = anantarikan-am-ahu... 


“” gặp tiếng phụ âm thuộc bọn (vzggz) thì nó có thê đổi 
dạng thành tiếng tỷ âm đồng bọn với phụ âm ấy. 7í đ„: 


đdipam + karo = địpankaro 

Ssưm + gaho = sangaho 

dhammam ca = dhammanca 

Sam + JjaÍo = sañJato 

sam + {†hãnam = san‡hanam 
qmatam dado = amatandado 

tam dhanam = tan dhanam 

tam phalam = tam phalam 

C€VdTN I1€ SHÍqTI — €VAM TH© SHÍqHI ... 


m” gặp một từ có le âm dẫn đâu, khi mà nguyên âm 
ấy bị xóa rồi thì "z” đối với phụ âm tiếp diện, nó sẽ đổi 
dạng ra tiêng tỷ âm TIỀN bọn với phụ âm ây. 7⁄/ đụ: 


katam it = katam Tỉ. 
Idam api = idam pỉ... 


7n” gặp tiếng phụ âm “7? trong hợp từ, thì nó bị đổi dạng 
đông hóa. 75 đụ: 
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sam + lahuko = sallahuko 
pum + linga = pullinga 

sam + lãpo = sallãpo 

pafisam + lno = pafisallino ... 


- Trong Pã vẫn thường xảy ra tình trạng 2 phụ âm kề nhau, 
thì cùng nhau đôi dạng. 7í đụ: 


"; + ¿ đôi thành gg” 
bhaj + ta = bhagøga... 
"3ÿ + £ đỗi thành đdh ” 
bụdh + ta = buddha... 
"bù + ¿ đỗi thành đdh " 
lạbh + ta = laddha... 
mm + £ đỗi thành nữ” 
kham + ta = kham1a... 
"s + £ đối thành /ƒh ” 
đas + fa = daftha... 


” đổi thành cc” 
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đfÿ (afi) + aqnfam = accanfam 
Iy (Hi) + evatụ = iccevam 

jaty 0ati) + andho = Jaccandho 
pafể (paf) + ayo = paccayo... 


"J + y đối thành jj” 
khad + ya = khajja 
nady (nađị) + ä= naj7ã 
yady (yađi) + evarn = yqjjevam... 
"JJ + y đỗi thành jjh ” 
badh + ya = bajjha 
bodhy (bodhi) + anga = bojjhanga 
adhy (adhi) + okãso = qjJhokãso... 
"ny đỗi thành pp” 


aÐy (apl) + ekacce = appekqcce 
aÐpy (api + ekada = appekada... 


""b+ y đối thành ðbJ” 


labh + ya = labbha 
abhy (abhi) + acikkhanam = abbhacikkhanam. 
abhy (abhi) + uggacchati = abbhuggacchdti... 


" + y đỗi thành ñãã” 





396 


CHƯƠNG 8 TIẾP HỢP ÂM 





han + ya = hanña... 
"'y +y đối thành bð” 


div + ya = dibba 
si + ya = sibba... 


Ngoài ra cũng còn một vài trường hợp biến đổi bất thường 
giữa các phụ âm kề nhau, nhưng vì rất ít xảy ra, nên ở đây 
không trình bày. 


8.1.3. TIẾP ÂM THEO CÁCH BIẾN DẠNG CHỮ 
(VIKIRASANDHIKIRIYOPAKARANA) 


- Có trường hợp hai nguyên âm gặp nhau, khi một trong hai 
nguyên âm ấy bị xóa bỏ, thì nguyên âm còn lại có thể bị biến 


dạng khác. Trường hợp này nêu là nguyên âm ”7” hay “7” sẽ 
biến thành “e": và "” hay “#” sẽ biến thành”o"”. Thí dụ: 


muni + ãÌqyo = munelayo 
su + afthi = softthi 

upa + ikkhati = upekkhati 
JInq + Irilam = JIneritam 
canđa + udayo = candadayo 
yatha udake = yath odake 
na u0efi = n opefi 

udadhi + Himi = udadhomi... 
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§.1.4. TIẾP ÂM THEO CÁCH LÀM THÀNH 
TRƯỜNG ÂM 
(DĨGHASANDHIKIRIYOPAKARAINA) 


- Có trường hợp hai nguyên âm gặp nhau, khi một trong hai 
nguyên âm ấy bị xóa bỏ, thì nguyên âm còn lại có thê trở 
thành trường âm. Tí đụ: 


karofi iti = karofIti 

VỮJ IVq = VỤJH va 

vi + qfinamefl = viInamefi 
sadhu ïHH —= sadhữ Tỉ 

kimsu idha = kừnsu dha 
lokassa itỉ = lokassa Tỉ 

tafra ayam = tatraã 'yam 

Idãn! aham = idãn aham 

SaC€ đÿyđf = sạc ãyq 

tatha upamamụ —= tath 'Ipamam 
đDDaSSUfO y8 = qDPaSsufayqm... 


- Có trường hợp do âm luật, một đoản nguyên âm đứng kề 
một phụ âm lại trở thành trường âm. 77 đụ: 


khanti paramarụ = khanfI paramam 
Jjãydfi soko = jayafI soko 

mafiati balo = mañfiafiI balo 

nibbatti dukkham = nibbafII dukkham... 
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8.1.5. TIẾP ÂM THEO CÁCH LÀM THÀNH 
ĐOÁẢN ÂM (R4SS4S.4NDHIKIRIYOPAKARANA) 


- Một trường nguyên âm khi đứng trước phụ âm kép, thì trở 
thành đoản âm. 7? đụ: 


ã + khato = qkkhaãto 

tanha + khayo = tanhakkhayo 
maha + phalam = mahapphalam 
para + kamo = parakÑämo ... 


(Trường hợp ngoại lệ) 


pañna + khandho = pañnakkhandho 
vedana + khandho = vedanakkhandho 
yatha + kamam = yathakkqmd... 


- Cũng có trường hợp một nguyên âm đứng kề một phụ âm 
lại trở thành đoản âm. Trường hợp này ít khi xảy ra. 75 dụ: 


bhovaäi nãma = bhovadi nãma 

yittham vã hutam va loke = yiftham va hutftam va loke. 
buddhe yadi va sãvaka = buddhe yadi va sãvake. 
yatha + r + eva = yathariva 

pa † g+ eVqa = pageVva 

tatha + r+ eva = tathariva 

putha + ø + eva = puthageva ... 
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§.1.6. TIẾP ÂM THEO CÁCH THÊM CHỮ 
(ÄGAMASANDHIKIRIYOPAKARANA) 


- Có trường hợp hai nguyên âm kề nhau, để tránh kẽ hở nên 
lấy một trong những tiếng phụ âm sau thêm vào giữa làm 
trung gian: ø, /, đ, n, m, y, r, V, |, h... Thí dụ: 


Thêm "ø”': na + eva = pageva 
putha + eva = puthageva... 
(đặc biệt trường âm thành đoản âm) 
Thêm ”/”;  /asma ihi = fasma-f-iha 
qJJq qg9e = qJJq-f-qg99e€... 
Thêm ”đ”: yãya + aftham = yãvadattham 
yaãva + eva = yãyadeva 
tãva + eva = tãyadeva 
aía + aitho = aftadattho... 
Thêm ”nø”: 7o ãyafi = ïfto-n-aydfi... 
Thêm “mm”: ¡dha 1/hati = idha-m-jhati. 
lahu essafi = lahu-messafi... 
Thêm ”y”: ma dam = na-y-idam 
vu{†hi eva = vu{{hi-y-eva ... 
Thêm ”r”; di + akkhaäto = durakkhato 
paãfu + ahosi = paãfurahosi 
HI + MHfaro = nirutfaro 
yatha + eva = yathariva 
tathaã + eva = tathariva... 
(Hai thí dụ cuối ngoại lệ, “e” đổi thành “7”; 
trường nguyên âm “” trở thành đoản âm.) 
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Thêm ”y”: 7 azgulam = fivangulam 
pa + IICCafil —= DaVuCCdfl.. 
Thêm ”J”: cha + abhiñnña = chalabhinna 
cha + amso = cha|amso... 
Thêm ”?”: sự + tu = suhuju... 


- Cũng có trường hợp một nguyên âm đứng trước một phụ 
âm, lại được thêm vào phụ âm ”” làm trung gian. 75 dụ: 


cakkhu udpadi = cakkhum udapddi 

anu + thulãn = anumthuilani 
manopubba + gama = manopubbangama 
yava c1idha = yavanc 1dha. 

aVq + SITO —= qVdTNSITO .... 


r 


- Những từ ngữ thuộc nhóm danh từ “mang! 
(nanaganasabda) khi ghép với từ khác trong phức hợp ngữ 
thì có một nguyên âm "ø" xen vào thay thế nguyên âm tận 
cùng. Tứ dụ: 


qya + paffa = ayopaffa 
sira + ruha = siroruha 
raha + gafa = rahogdafa 
teja + dhatfu = tejodhatu... 


- Lại nữa, những từ ngữ thuộc nhóm danh từ “”zana” khi có 
tiêp vĩ ngữ phôi hợp (trong chuyên hóa ngữ) thì sẽ có một 


phụ âm “s” thêm vào giữa chúng và tiêp vĩ ngữ. 7Ö dụ: 


Saraq + na = sarasa 
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tu_—ra + a = 0rasa 
Iana + q = Imanasa 
mang + nika = mãnasika... 


§.1.7. TIẾP ÂM THEO CÁCH GHÉP CHỮ 
(SAMYOG4SANDHIKIRIYOPAKARANA) 


- Có trường hợp khi một từ ngữ phối hợp với một từ ngữ, 
nguyên âm đứng kề phụ âm thì có thể phụ âm ấy trở thành 
gấp đôi lên, gọi là ghép phụ âm hay phụ âm kép. Và nên nhớ 
phụ âm kép trong PZi¡, tiếng đi ghép phía trước chỉ là vô khí 
âm (kk, kkh, gø, gøh....) lhí dụ: 


đu + karam = dukkaram 

qnu + gaho = anugøaho 

pari + caJaH = parIccqJaH 

vi + ñanam — vinñanam 

upa + đdavo = upaddavo 

su + pafi{thito = suDpaH{{hito 

nỉ + maÌo = nữnmalo 

qDDa T sufO = aDDaSSuUfO 

rupa + khandha = rupakkhandha 
sefa + chaftam = setacchatftam 
pathama + jhãnam = pa{hamaj]hanam 
nỉ + dhana = niddhana 

nỉ + phalam = nipnphalam 

du + bhikkha = dubbhikkha... 
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8.1.8. TIẾP ÂM DẠNG TỰ NHIÊN 
(PAKATISANDHIKIRIYOPAKARANA) 


Cũng có trường hợp các từ trong câu hay trong trường hợp từ 
đứng kề nhau hoặc ghép với nhau, mà các chữ cái gặp nhau 
vẫn để tự nhiên, không xảy ra tình trạng tiếp âm theo bảy 
cách trước. 7 dụ: 


ko imatmụ = ko imarm 

purisa + ubhaãtfobyafjanaka = purisaubhatobyafjanaRa. 
mani + kãra = manikara 

yava + JIVaf1! = yaVvqJ1vam 

pa[l + nef = paf[Inefi 

bhikkhu va bhikkhumI va = bhikkhu va bhikkhumn1 và. 
saưmatham + gato = samatharngato 

ekam + aDpi = ekamDi 

Sara11g.1! gaíO — Sarafam ga(o .... 


§.2. TOÁT YÊU VÈẺ TIẾP HỢP ÂM 


Tiếp hợp âm là nói về cách hòa hợp giữa hai chữ cái đứng kề 
nhau, một là tiêng tận cùng của từ đứng trước và một là dân 
đâu của từ đứng sau, đê làm cho thuận tiện trong việc phát 
âm. 


Luật tiếp âm tiếng P7 được áp dụng với § cách: 


1. Tiếp âm theo cách xóa chữ (/opasandhikiriyopakarana.) 
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2% 


5: 


4. 


Mà 


8. 


Tiếp âm theo cách đổi dạng chữ (Zdesasandhi- 
kiriyopakararna.) 

Tiếp âm theo cách biến dạng chữ (vikãrasandhikiriyo- 
paharana.) 

Tiếp âm theo cách làm thành trường âm (ghasandhi- 
kiriyopakaraina.) 


.  Tiêp âm theo cách làm thành đoản âm (assasandhi- 


kiriyopakararna.) 


. Tiếp âm theo cách xen chữ (ãgamasandhikiriyo- 


pakarana.) 

Tiếp âm theo cách ghép chữ (sưmyogasandhikiriyo- 
pakarana.) 

Tiếp âm dạng tự nhiên (0akafisandhikiriyopakarana.) 


Sự tiếp âm trong PZï/ là phép làm cho thuận tiện phát âm chứ 
không làm thay đôi ý nghĩa văn phạm. 


Cần lưu ý và phân biệt rõ từng cách. 


-ooOoo- 
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CHƯơNg3 ` CŨ PHÁP VÀ MỆNH ĐÈ 


-ooOoo- 
9.1. CÚ PHÁP 


Cú pháp là phép dùng câu hay cách lập thành câu văn của 
một ngôn ngữ. 


Cú pháp Pãi rất phức tạp; tuy vậy cũng có hệ thống, có 
nguyên tặc. 


9.1.1. THÀNH PHÂN CÚ PHÁP P4LI 


Một câu thường gồm có 3 thành phần, gọi là những đơn vị cú 
pháp. tức là: 


* Chủ từ (Kaffu) 
* Túc từ (Kamna) 
* Thuật từ (K4) 


Một câu đơn giản tôi thiểu cũng phải có hai thành phần là chủ 
từ (ka/u) và thuật từ (riza.) Chú ý: Một câu không có túc từ 
vì câu ấy sử dụng thuật từ là tự động từ, tự nó đã làm đủ 
nghĩa của câu rồi; đối với một câu có túc từ vì câu ấy sử dụng 
thuật từ là tha động từ, phải có túc từ mới làm đủ nghĩa của 
câu... 

Cũng có trường hợp một câu chỉ gồm túc từ (#amzna) và 


thuật từ (i) mà không có chủ từ (køíw.) Trường hợp này 
chủ từ (#a/u) phải được hiệu ngâm. 
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Sau đây là những thí dụ: 
a. Câu gồm 3 đơn vị cú pháp: 


* “Ðagoho migam mãresi” (Con hỗ đã giết con nai) 
Byagsho là chủ từ; migam là túc từ; mares¡ là thuật 
từ tha động từ. 


b. Câu thiếu túc từ: 


* *A1ham sayđmi ”. (Tôi ngủ) 
Aham là chủ từ; sayđmï là động từ. 


c. Câu thiếu chủ từ: 


* <Soffhino Yaso nãma puffAo ahosi”. (Có con trai của 
trưởng giả tên là Yasa.) 
Ahosi là thuật từ; seƒfhino Yaso nãma pufío là bổ 
túc từ của động từ (thuật từ.) 

* “Mã pãpam karotha ”. (Các anh chớ làm điều ác) 
Papam là túc từ; (mã) karotha là thuật từ, chủ từ 
câu này phải được hiểu ngầm theo động từ. 

* “Œãme vasaii”. (Nó sống trong làng.) 

Vasaii là thuật từ; gãme chỉ là gián tiếp đối từ của 
động từ... 


9.1.1.1. Chủ từ (katfu) 


Chủ từ là thành phần đứng làm chủ trong một câu hay một 
mệnh đê; hoặc chủ từ là tiêng chủ thê của thuật từ. 
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Chủ từ trong một câu có thể là một danh từ, hay một tính từ 
dùng như danh từ, hoặc là một đại danh từ, một danh động 
từ, một hợp từ, một đoản cú, hoặc cũng có thê là một mệnh 
đề danh từ. 7hí đụ: 


1) Chủ từ là một danh từ: 
* Kumaro odanam bhuñ7ari. (Cậu bé ăn cơm.) 
2) Chủ từ là một tính từ dùng như danh từ: 
* Dvisu itthisu ekã vattham dhovi. (Trong hai người đàn 
bà, một bà đã giặt y phục.) 
* Dhanava geham kinissafi. (Người giàu có sẽ mua ngôi 
nhà.) 
3) Chủ từ là một đại danh từ: 


* So sunakham pahari. (Nó đã đánh đập con chó.) 
* 1ham sukham jTvami. (Tôi sông một cách an lạc.) 


4) Chủ từ là một danh động từ: 
* Karaniyani tumhehi kaftabbani honíi. (Các việc nên 
làm, cân được các anh làm.) 
* Tattha gamanam sukhavaham bhavissafi. (Sự đi đền 


đây sẽ đem lại an lạc.) 


5) Chủ từ là một hợp từ (phức hợp ngữ): 
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* Byagoehadipacchadayo mahallakesu Vanesu qvasum. 
(Cọp, beo, gâu v.v... đã sông tại những khu rừng già.) 


6) Chủ từ là một đoản cú: 


* Maøadho  Bimbisaro rđja qHano  pasãdassa 
uparimatadle thio (hofi) (Đức vua Bimbisara xử 


Magadha đứng trên sân thượng lâu đài của mình.) 

* Tena kho pana samayena Baranasiyam Ÿaso nãma 
kulaputto setthiputto sukhumalo hoi. (Vào thời ấy tại 
thành Baranasr có gia-nam-tử tên là Yzsa, con trưởng 
ø1ả, người mảnh khánh.) 


7) Chủ từ là một mệnh đề danh từ: 


* Sqccam kira tam Nanda sambahulanam bhikkhinam 
evam đrocesi. (Có thật chăng, này Nanda, người đã 
trình bày như vậy cho nhiêu vị Tỳ-khưu.) 


9.1.1.2. Túc từ (kamtma) 


Túc từ là thành phần bổ túc ý nghĩa cho động từ, cũng gọi là 
đôi từ của động từ. Có hai loại túc từ: giản tiệp túc từ và trực 
tiêp túc từ. 75 dụ: 


* 1ham yacakaya aãharam demi. (Tôi cho vật thực đến 
người hành khát.) 

Trong thí dụ trên thì “yãcakãya” (người hành khât) 

là gián tiếp túc từ của động từ. (Tiếng gián tiếp túc 

từ thường là chỉ định cách (ca/u#hi) hay định sở 
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cách (saamr.)) Tiễng "ãhãram" (vật thực) là trực 
tiếp túc từ của động từ. (Tiếng trực tiếp túc từ 
thường là đối cách (đwfiyã.)) 


Túc từ trong câu có thê là một danh từ, một tính từ dùng như 
danh từ, một đại danh từ, một danh động từ, một hợp từ, một 
đoản cú, hoặc có thê là một mệnh đề danh từ. 75 đ„: 
1) Túc từ là một danh từ: 

* Kassako kheftam kasaii. (Nông phu cày ruộng.) 
2) Túc từ là một tính từ dùng như danh từ: 


* Corä dhanavantam mãresum. (Những kẻ cướp đã giết 
chêt người phú gia.) 


3) Túc từ là một đại danh từ: 


* Kumaro mam pahari. (Cậu bé đã đánh tôi.) 





4) Túc từ là một danh động từ: 


* Thero tfassa qgamanam paccäsimsøari. (VỊ trưởng lão 
trông đợi sự đi đên của ông ây.) 


5) Túc từ là một hợp từ (phức hợp ngữ): 


* So patfacnaram ädãya pindäya carafi. (Vị ấy cầm lẫy 
y bát rôi đi khât thực.) 
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6) Túc từ là một đoản cú: 
* qham Jetavane viharantamn Bhagavaniamn passim. 
(Tôi đã yêt kiên Đức Thê Tôn khi Ngài trú tại 
Jefavana.) 


7) Túc từ là một mệnh đề danh từ: 


* Sattha... tattha mam netha tỉ ãha. (Bậc đạo sư đã nói 


z 
^ 


rằng: "Hãy đưa ta đến đấy".) 
9.1.1.3. Thuật từ (kirua) 


Thuật từ là tiếng biểu diễn hành động của câu, hay nghĩa là 
tiêng diễn đạt cái dụng của chủ từ. 


Thuật từ thường là tiếng động từ và cũng có thể là một thành 
ngữ động từ. Thí dụ: 


1) Thuật từ là tiếng động từ: 


* Tvam yaãcakassa ahãram đadasi. (Anh cho vật thực 
đên kẻ hành khât.) 


2) Thuật từ là một thành ngữ động từ: 


* So paribhufjitva tath'eva divävihäram akãsi. (Vị ấy 
sau khi thọ thực đã nghỉ trưa ngay tại chỗ đó.) 
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Một thuật từ trong câu có thể có một hay nhiều chủ từ. 7J/ 
dụ: 


* Migo at‡aviyarmu đhavgdfíi. (Con nai chạy trong rừng.) 
* Hatth1 ca kapi ca aqraññe vasanii. (Con voI và con khỉ 
sông trong rừng.) 


9.1.2. SỰ KHOÁNG TRƯƠNG ĐƠN VỊ CÚ PHÁP 


Khoáng trương là sự nới rộng, làm cho câu được phong phú 
về từ ngữ và ý nghĩa. Sự khoáng trương đây có 3 trường hợp: 


a. Khoáng trương chủ từ. 
b. Khoáng trương túc từ. 
c. Khoáng trương thuật từ. 


9.1.2.1. Sự khoáng trương chủ từ 


Khoáng trương chủ từ là sự nới rộng thành phần chủ ngữ 
trong một câu cho ý nghĩa thêm phong phú. 


Chủ từ trong một câu có thể được khoáng trương bằng một 
hay nhiều bổ túc từ, như là bằng những tính từ hoặc tiếng 
danh từ đồng cách, hoặc băng một từ ngữ ở sở thuộc cách 
hay định sở cách, cũng có thê bằng một hợp từ, một đoản cú, 
hoặc một mệnh đề liên kết. 


Sau đây là những thí dụ (tiếng khoáng trương trong dấu 
): 
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1) Băng tiếng tính từ: 


* /¿ Dve / kassaka khettam kasanii. (Hai nông dần đang 
cày thửa ruộng.) 

* / Dhanavä / setthï geham kãräpesi. (Ông trưởng giả 
giàu có đã cho kiến tạo ngôi nhà.) 


2) Băng tiếng danh từ đồng cách: 


* Nđjãä / Ajalasafu / Vedehiuto / Devadatfftassa 
bhikkhuno upa{thasi. (Vua 4jatfasaffu, con bà Vedeli, 


đã hộ độ Tỳ-khưu Devadafia.) 

*/ Maøadho seniyo_ Bimbisaro / raja buddhassa 
veluvanam pHjesi. (Vua Bimbisara, người Magadha, 
vị lãnh tụ quân đội, đã cúng dường khu trúc lâm đến 
đức Phật.) 


3) Bằng một từ ngữ ở sở thuộc cách hay định sở cách: 


* ¿ Gahapatino / pufto kalam-akasỉ. (Con trai của gia 
chủ đã chết.) 

* / Game / KutumbiRKo nagaram gamissafi (VỊ tộc 
trưởng trong làng sẽ đi đến thành phô.) 


4) Băng một hợp từ: 


*/ SabbalankarapaHlmandiio / Kaligo cakkavaH 
nagaräa nikkhami. (VỊ Chuyên Luân Vương Kalinga 
được trang điêm với mọi trang sức, đã rời khỏi thành 
phô.) 
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5) Bằng một đoản cú: 


* /¿ Gamam øacchanto kumaro / gonam disvã bhayi. 
(Đứa bé khi đang đên làng, thây con bò, nó đã sợ.) 


6) Băng một mệnh đề liên kết: 


*¿ Yo pana dhammanudhammappatipanno viharadHi 


S-micipafipanno_ anudhammacar! so Tathãgafam 
sakkarotfi garukarofi. (AI sông có hạnh tùy pháp 


trong pháp, hạnh kiểm chân chánh, hành thuận pháp, 
là người ây kính lê, tôn trọng Như Lai.) 


9.1.2.2. .Sự khoáng trương túc từ 


Khoáng trương túc từ là sự nới rộng từ ngữ và ý nghĩa của 
thành phân túc từ trong một câu đê làm cho phong phú thêm. 


Túc từ trong một câu, cũng như chủ từ, có thê được khoáng 
trương bằng một hay nhiều bổ túc từ là những tiếng tính từ, 
hoặc những tiếng danh từ đồng cách, hoặc băng một từ ngữ ở 
sở thuộc cách hay định sở cách, hoặc một hợp từ, một đoản 
cú, hay một mệnh đề liên kết. Thí dụ: 


1) Băng tiếng tính từ: 


* Puriso / mahantam / rukkham chindari. (Gã đàn ông 
đôn cội cây lớn) 
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2) Băng tiếng danh từ đồng cách: 


* So raja aqiano /( pữaram seniyam / Bimbisaram j1vita 
voropesi. (VỊ vua ây đã đoạt mạng sông đức Bình-sa- 
vương, vị lãnh tụ quân, cha của mình. ) 


3) Bằng từ ngữ ở sở thuộc cách hay định sở cách: 


* Rajã /setthino / putam mãresi. (Đức vua đã giết chết 
người con trai của ông trưởng giả.) 

* Nãjãä /nagare / purise nĩhari. (Nhà vua đã tân xuất 
những người đàn ông trong thành phó.) 


4) Băng một hợp từ: 
* Kalingo cakkavatITÔ ¿ Kelasekiapalibhagagam / 
cajaratanam đruyha agamasi (VỊ Chuyên Luân 
Vương KaÏnga sau khi ngự lên tượng báu to băng 
đỉnh núi Kejäsa, ngài đã ra đi.) 


5) Bằng một đoản cú: 


* NRqjãa Pasenadi Kosalo / dhammam desentam / 
Bhagavanfam passi. (Đức vua Pasenadi xử Kosala 
đã yêt kiên Đức Thê Tôn khi Ngài đang thuyết pháp.) 


6) Băng một mệnh đề liên kết: 
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* /,Yo me ñanam pakiftesi pasannena cefasa / tam aham 
kiftayissami. (A1 tán dương trí tuệ của ta băng tâm 
thanh tịnh, ta khen ngợi kẻ ây.) 


9.1.2.3. Sự khoáng trương thuật từ 


Khoáng trương thuật từ là gia tăng từ ngữ bổ túc thêm cho 
thuật từ trong câu được phong phú. 


Thuật từ có thể được khoáng trương băng một trạng từ, hay 
một từ ngữ, một đoản cú tương đương trạng từ, hoặc băng 
một mệnh đê trạng từ. Sau đây là những thí dụ: 


1) Bằng một trạng từ: 
* 1ham ¿ sukham / sayami. (Tôi ngủ được an lạc.) 
* Tuyham asso / sigham / dhayi. (Con ngựa của anh đã 
chạy nhanh.) 
2) Bằng từ ngữ hay đoản cú tương đương trạng từ: 
* Puriso rukkham / pharasuna chỉndaíi: (Người đàn 
ông đôn cây băng chiêc búa.) 
* S%o gãmam / nmminã khuddakena maggena / gacchali. 


(Nó đi đến làng theo con đường nhỏ nảy.) 


3) Bằng một mệnh đề trạng từ: 
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* ¿ Sace yuj]hituửamo sử/ jayaml samna dadđmi te. (Này 
bạn, nếu bạn muốn chiến đấu, tôi sẽ dành cho bạn 
phân chiến thắng.) 

* / Yava so maftam anñasi bhojanasmim vihangamo 
tãva / aqddhanam ãpaäTï mafarañ ca aposayi. (Chừng 
nào con chim ấy biết tiết độ trong sự ăn uống, chừng 
ây nó đã chịu đựng được đường xa và nuôi mẹ được.) 


9.1.3. SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ 
CÚ PHÁP 


Sự hòa hợp giữa các đơn vị cú pháp là nói đến sự phù hợp 
tương xứng giữa: 


a. Chủ từ và thuật từ trong câu. 

b. Thành phần tính từ khoáng trương và danh từ liên hệ. 

c. Tiếng chỉ thị đại danh từ và phiếm chỉ đại danh từ 
trong câu có mệnh đề liên kết. 


Sự hòa hợp giữa các đơn vị cú pháp trong câu sẽ giúp cho dễ 
dàng phân tích câu và nhận định được ý nghĩa cùng vai trò 
của các từ ngữ trong câu. 


9.1.3.1. Sự hòa hợp giữa chủ từ và thuật từ trong câu 
- Tiếng chủ từ và thuật từ trong cùng một câu, hay một mệnh 


đề, phải được đồng nhất về ngôi vị (øurisa) và ngữ số 
(vacana.) Thí dụ: 
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* «Durijso rukkham chỉndafi ”. (Người đàn ông đỗn cây.) 

* «So aranfamhi sayi ”. (Nó đã ngủ tại khu rừng.) 

* «Tuưnhe odanam bhuñjissatha ”. (Các anh sẽ ăn cơm.) 

* “4ham geham karomi ”. (Tôi kiến tạo ngôi nhà.) 

*  “Sqceƒ fvam rukkham chimdissasdi ham tam 
a]arissami ”. (Nếu anh đốn cây, tôi sẽ mang cây ấy 
vê.) 





- Trong một câu có hai hay nhiều tiếng chủ từ cùng diễn tả 
một hành động và có nôi nhau băng liên từ "ca" thì thuật từ 
luôn luôn ở sô nhiêu. 7 đ„: 


* <SSunakho ca babbu ca gehe vasimsu ”. (Chó và mèo 
đã sống trong nhà.) 

* <Luddaka ca byaøgeho ca aññamanfam yujjhimsu ”. 
(Những người thợ săn và con hỗ đã chiến đấu với 
nhau.) 


- Tuy nhiên trong một câu có hai tiếng chủ từ mà liên kết 
nhau băng liên từ “va” thì thuật từ không bị buộc ở sô nhiêu. 
Thí dụ: 


* Puriso va ith va papam kaftva dukkham vindaH. 
(Nam nhân hoặc nữ nhân khi đã làm điều ác thì phải 
chịu sự khổ đau.) 

* Sakka gong va assa va khette tiụam khadimsu. (Có thể 
là những con bò hoặc những con ngựa đã ăn cỏ trong 
thửa ruộng.) 
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- Một câu có nhiều chủ từ cùng biểu diễn một hành động, mà 
trong những chủ từ ây có một thuộc ngôi thứ nhât 
(uftamapurisa) thì thuật từ của câu sẽ là ngôi thứ nhât. 7Ù/ 
dụ: 


* “4hañca tvañca nagaram gacchaãma”. (Tôi và anh, 
chúng ta sẽ đi đến thành phó.) 

* “Mayam ca te ca gãme vasimha ”. (Chúng tôi và họ đã 
sông trong làng.) 

* « 4ham ca tumhe ca te ca imam nadïmm farama”. (Tôi, 
các anh và chúng nó hãy vượt qua con sông này.) 


- Nếu có nhiều chủ từ cùng một thuật từ, mà trong đó có một 
thuộc ngôi thứ hai (mna/7/hữnapuzrisa) và một thuộc ngôi thứ 
ba (0a†hamapwrisa) thì thuật từ được đặt ở ngôi thứ hai. 772⁄ 
dụ: 


* TVam ca so ca sindhumhi nahayiha. (Anh và nó đã 
tăm ở biên.) 


- Trong một câu nghi vấn thê, có chủ từ là một nghi vẫn đại 
danh từ, cho dù tiêng chủ từ ây có tiêng khoáng trương ở 
ngôi vị nào chăng nữa, thì thuật từ vân đặt ở ngôi thứ ba. 75/ 
dụ: 


* 4ham ca tam ca ko balava ahos¡? (Tôi và anh, ai có 
sức mạnh?) ... 
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9.1.3.2. Sự hòa hợp giữa thành phân tính từ khoáng 
trương và danh từ liên hệ 


- Các tính từ (cả những phân từ...) khi làm thành phần 
khoáng trương cho một danh từ hay đại danh từ, thì phải hòa 
hợp với danh từ hay đại danh từ ấy về ngữ tính (ga), ngữ 
cách (wibhafi) và ngữ số (vacana.) Thí dụ: 


* / Daharo /mieo /mahanfamhi / vanamhi vasi ”. (Con 
nai tơ đã sống trong khu rừng lớn.) 

* /¿ GacchamO _/ puriso tiqam / khadanfam / gonam 
coreíi”. (Gã đàn ông đang đi, đã đánh trộm con bò 
đang ăn cỏ.) 

* “4ham game / vasamano /¿ satthuno godhesim ”. (Tôi 
khi đang sống tại khu làng, đã chiến đấu với kẻ thù.) 


- Các tính từ số đếm khi làm khoáng trương cho một danh từ, 
thì chỉ phải nhất thiết đồng ngữ cách, còn về ngữ tính (ga) 
và ngữ số (vacana) thì tùy theo những con số có cách thức 
riêng. Tí dụ: 


* %/ Eko / kumaro ” (một cậu bé.) 

* %/ Eka / ifthr” (một người đàn bà.) 

* %⁄ Ekam /civaram ” (một chiếc y.) 

* / 1safi / purisqa tesam /paññãsam / arayo yuJJhanfi ”. 
(20 người đàn ông chiến đấu với 50 kẻ thù của họ.) 

* “Imamhi game / satam / gehaä bhavissami”. (Trong 
khu làng này có 100 ngôi nhà.) 
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* “Mayham dhanam / dvthi / corehi coriyafi”. (Tài sản 
của tôi bị hai tên trộm đánh cắp.) 


9.1.3.3. Sự hòa hợp giữa tiếng chỉ thị đại danh từ và 
phiếm chỉ đại danh từ trong câu có mệnh đề liên kết 


- Tiếng phiếm chỉ đại danh từ trong một mệnh đề tính từ, 
khoáng trương cho tiếng chỉ thị đại danh từ, thì phải đồng 
nhất với tiếng chỉ thị đại danh từ ấy về ngữ tính (ga) và 
ngữ số (wacana.) Thí dụ: 


* Ye puññam karonti te saøgee nibbaffanii (Những ai 
làm phước, những người ấy sẽ sanh vào cõi trời.) 

* Yo dhammam passati so mam passati. (Ai thẫy pháp, 
là người ấy thấy ta.) 

* Yo magee gacchdafi tassa pitã h1yo mari. (Người mà ổi 
trên đường, cha người ấy đã chết hôm qua.) 

* Ÿo me ñãnam pakiftesi pasannena cefasa tam aham 
kitfayissãmi. (Ai đã tán đương trí tuệ của ta bằng tâm 
thanh tịnh, thời ta khen ngợi kẻ ấy.) 


9.1.4. VỊ TRÍ CỦA ĐƠN VỊ CÚ PHÁP 
TRONG CÂU 











1-1 Ơ văn cú Pzi không có sự nhât định về vị trí của chủ từ, 
túc từ và thuật từ trong một câu, vì đã có sự hòa hợp cách vị, 
nên tìm cũng dê dàng. 
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Thí dụ: cầu “Puriso rukkham chíndari” (Người đàn 
ông đốn cây), có thể gặp là: "Pwriso gGd 
rukkham" hay “Rukkham chindai puriso” hoặc 
"Chindati rukkham puriso", thể mà vẫn không lệch 
nghĩa. 
Trong thí dụ trên, chủ từ là “øwziso”, túc từ 
"rukkham ” và thuật từ là “chindafi”. 











2-Ì Những tiếng định tính cho danh từ hay từ tương đương, 
thường được đặt trước danh từ hay từ tương đương ây. 177 
dụ: 





*“/¿ Mahallako / puriso / appakam / odanam bhuñji ”, 
(Người đàn ông già cả đã ăn một Ít cơm.) 

* ¿So / dhanava puñfam katum na icchi”. (Kẻ phú gia 
ấy đã không muốn làm phước.) 











3-I Từ ngữ sở thuộc cách hoặc định sở cách khoáng trương 
cho một danh từ ... được đặt trước danh từ ây. Thí đụ: 





* / Rañño / parjana / game / jane pilesum ”. (Những 
tùy tùng của vua đã áp chế dân trong làng.) 

*“⁄¿ Vane / coro / mayham / dhanam avahari”. (Kẻ 
trộm trong rừng đã cướp lấy tài sản của tôi.) 








H-| Mệnh đề tính từ khoáng trương cho một tiếng, cũng 
thường đặt trước tiêng ây. Thí dụ: 
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* #/ Yam nissita jagaliruham vihangama / svãyam 
agg”mn pamuñicafi”. (Cầy mà các loại chìm nương ở, 
cây ây bôc lửa.) 











5- Cũng có khi mệnh đề tính từ được đặt ở sau. Tí đi: 





* SSukham supanti munayo / ve itthisu na Đajjhare /”. 
(Các vị tu sĩ ngủ được an lạc, là những vị mà không 
bị buộc ràng đôi với phụ nữ.) 











6-| Trong câu đàm thoại, hô khởi ngữ (tiếng hô cách) có thể 
được đặt ở đâu câu hay ở vào vị trí nào trong câu cũng được. 
Thí dụ: 





* <Bhante imasmim samane kati dhurani honfi”. (Bạch 
ngài, trong giáo lý này có bao nhiêu phận sự?) 

*  “4lpwso imam temasam kaHhi iriyäpathehi 
vifinamessatha?” (Hỡi chư hiền, các vị sẽ trải qua 3 
tháng này với mấy uy nghỉ?) 

* “Pqssatha nu tumhe bhikkhave amum mahantam 

aggikkhandham?” (Này chư tỳ-khưu, các ngươi có 

thấy đám lửa to kia không?) 

“ma samma idãn aham vihãram ganhva theram disvã 

ägafomhi”. (Thưa bạn, sau khi tôi đến tịnh xá, khi 

thấy vị trưởng lão rồi, tôi đã đi về.) 

* “Kjm kathesi bhãtka?” (Thưa hiền huynh, anh nói 

8Ì?) 

“Katham gafosi ãvuso”. (Này hiền giả, ông đi đến 

đâu.) 
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[7~ 





Câu nghi vấn thê được diễn đạt băng cách sử dụng những 


nghi vấn từ. Tùy theo câu, có thể là sử dụng tiếng nghi vấn 
tính từ, hoặc nghi vân đại danh từ, nghi vân trạng từ hay nghi 
vân bât biên từ. 


+ Tiếng nghi vấn tính từ thường được đặt trước danh từ mà 
nó định tính. 7? đụ: 


* “Tqitha katamo rũpakkhandho ”. (Ö đây sắc uẫn là thế 
nào?) 


+ Tiếng nghi vấn đại danh từ được đặt ở đầu câu. Tuy 
nhiên, có khi nghi vân đại danh từ làm tính từ định tính 
cho một danh từ, thì lại đặt trước danh từ ây. 7 đụ: 


* “Ko tattha vasati?” (Ai sông ở đây?.) 

* Ko eso fi” (A1 ä6?.) 

* “Ko te upajjhãyo?” (Ai là thầy tế độ của ngươi?) 

* “lmasmim sasane /(katfi dhurani honfi”. (Trong giáo lý 
này có bao nhiêu phận sự?.) 

* “lmam temasam /_ kaHhi /  iriyapathehi 
vifinamessafha? ” (Chư vị sẽ trải qua 3 tháng này với 
mấy uy nghỉ?.) 


+ Tiếng nghĩ vấn trạng từ cũng thường được đặt ở đầu câu 
hay mệnh đê. 775⁄ dụ: 


* <K/ffavataä nu kho bhante upasakohofr1i”. (Bạch tôn 
giả, đên mức độ nào mới là người cận sự nam?) 
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* <K?Tva cirarmn vimãnasmm idha vasas uposathe2 ” (Này 
Uposatha, ở đây ngươi sông trong lâu đải bao lâu?) 
* “Kufo ãgaío sỉ?” (Ñgươi từ đầu đên?) 


+ Một vài nghi vấn trạng từ trong vai trò làm bồ túc từ cho 
động từ, thì có thê được đặt trước động từ. 77 đụ: 


* */ Kim / kathesi bhãtika?” (Thưa hiền huynh, anh nói 
8ì”) 


* % Kikimatthäva / ãgafo' sỉ?” (Ngươi đến vì mục đích 
8Ì?) 


+ Tiếng nghi vấn bất biến từ cũng thường đặt ở đầu câu. 7J/ 
dụ: 


* Kqacci #u kho ham suñnagare abhiramani”. (Ta có 
thích ở nơi tĩnh lặng không?) 

* “Nanu te puitena Matthakundalina mayi manam 
pasadewa sagee nibbafabhavo kathfo?” (Phải 
chăng sự kiện tái sanh cõi trời nhờ có tín tâm nơi ta, 
đã được thuật lại do Ä⁄a†£hakundali, con trai ông?) 


+ Cũng có khi tiếng nghi vẫn bất biến từ đặt ở vị trí thứ hai 
trong câu. Thí đụ: 
* “ŒGafo nụ CiftakHfam và Kelasam vã Yugandharam 


vã?” (Có phải nó đã đến núi Ciakữia hay Keläsa 
hoặc Yugandhara)) 
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* “Pqssatha nu tumhe bhikkhave amum mahantam 
aggikkhandham2” (Này chư Tỳ-khưu, các ngươi có 
thây đám lửa lớn kia không?) 


+ Câu nghĩ vấn thể đôi khi không sử dụng nghĩ vấn từ, mà 
lại diễn tả băng cách đặt tiêng hô khởi ngữ ở đâu câu. 77 
dụ: 


* “Bho pabbajita amhakam geham agamaftha Ti? (Hỡi 
vị xuât gia! Ngài đã đên nhà chúng tôi chưa?) 





B- Những tiếng trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ ý kiến, 
rât thường được đặt ở đâu câu hay mệnh đê. Thí dụ: 


* Aciram vafayam kãyo pathaviưn adhisessati. (Ôi 
Chắng bao lâu, thân này sẽ năm dài dưới đất.) 

* Ajja me uposatho pannaraso. (Hôm nay ngày rằm là 
ngày traI-giới của tôi.) 

* 4nnadatthu sissam Mlisilatm ãcariya tvam eva jessafi. 
(Chắc chắn, thưa giáo sư, ngài sẽ thắng đứa học trò 
Misila.) 

* tham sudam bhagava ayasmantam Nahulam imahi 
sãthãhi abhinham ovadari. (Chính cách ấy, Đức Thế 
Tôn giáo giới Tôn giả Rãhuia liên tục bằng những kệ 
ngôn này.) 











9- Những cảm thán từ cũng thường được đặt ở đầu câu. 7⁄/ 
dụ: 
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* 4ho imasmim loke ayuilam vattati. (Than ôi! Sự bắt 
công dãy đầy trong thế gian này.) 
* Hã! Hato'smi. (Ôi! Tôi chết mất.) 











10- Các bất biến từ như ”søce”, "yađi” (nếu) cũng thường 
được đặt ở đầu câu. 7í dụ: 





* Sace me antarayo natthi sattahabbhantare aham puna 
nivaffissami. (Nếu không có sự tai hại đến tôi, thì tôi 
sẽ trở lại trong khoảng bảy ngày.) 

*  Yadi sanghassa paflakallam sangho tuposatham 
kareyya. (Nếu cơ hội đã đến cho Tăng rồi, thì Tăng 
nên hành lễ Bồ-tát đi.) 





lÁY, 4” 








11- Các bất biến từ “ce" (nếu), "ca" (và, với), 
hay là) không được đặt ở đâu câu. T hí dụ: 


(hoặc là, 





l Papañ ce purisO kayira na tam kayira DUHappuna. 
(Nếu người có làm điều ác rồi, thì chắng nên làm điều 
ây thêm nữa.) 

* Byaggho ca siho ca ekavane samwasitun na saÑKOHnti. 
(Hồ và sư tử không thể chung sống trong một khu 
rừng.) 

* kvwanca pana bhikkhave lmam sikkhapadam 
wuddiseyyatha. (Và như vậy, này chư Tỳ-khưu, các 
ngươi nên xiến thuật học giới này.) 

* So khadamyam vã bhojamyam vã khadeyya vã 
bhuñjeyya vã. (VỊ ây nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc 
vật thực mềm.) 
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12+ Một câu có mệnh đề chính và mệnh đề phụ, thì mệnh đề 
phụ thường được đặt trước mệnh đê chính. 7Ù dụ: 





* /, Yatha me dhanacchedo na hoti / tathä karissami., 
(Như thế nào mà không mất mát tài sản của tôi, thì tôi 
sẽ làm theo thế ấy.) 

* ¿ Yava ham agamissami / tăva idh'eva tifthahi. (Hãy 
đứng ở đây cho đến khi tôi trở lại.) 

* ¿ Yada te vivadissanti / tada chinti me vasam. (Khi nào 
họ còn tranh chấp nhau, thì khi ấy họ sẽ phải chịu 
dưới quyền hạn của ta.) 

* ¿Yatha Bhagava dhamunaim deseti / tạtha mahajano 

Sannipatali. (Chỗ nào Đức Thế Tôn thuyết pháp, chỗ 
ây đại chúng tụ họp lại.) 











l5 Đôi khi cũng có trường hợp mệnh đẻ phụ đứng sau mệnh 
đê chính. 7? đu: 





* Apasakka taãva bhagini/ yava bhikkhiu bhuñjanfi /. 
(Này bà chị, hãy tránh đi cho đên khi chư Tỳ-khưu 
thọ thực xong.) 


9.2. MỆNH ĐÈ 
Mệnh đề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn. 


Mệnh đề là một câu mà tự nó không tạo thành một ý nghĩa 
đây đủ. 
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Mệnh đề là một nhóm từ ngữ tạo nên thành phần của một câu 
và trong đó có một động từ giới hạn. 


Tóm lại, mệnh đề là một thành phần câu rộng rãi, trong đó 
hàm chứa một động từ đã chia. 


Một câu đơn giản (chỉ gồm một chủ từ và một thuật từ) 
không được gọi là một mệnh đê. 


9.2.1. CÁC LOẠI MỆNH ĐÉ 
9.2.1.1. Nói theo hình thức 
Mệnh đề Päj/ nói theo hình thức thì có 2 loại là: 


I1. Mệnh đề chính 
2. Mệnh đê phụ. 


Trong một câu phức, ít ra phải có một mệnh đề chính và một 
mệnh đê phụ. 


Một câu khi có mệnh đê phụ, thì phân câu còn lại sẽ là mệnh 
đê chính. 


1- Mệnh đề chính là mệnh đề tạo thành ý nghĩa chính 
cho câu; nó có thể đứng riêng mà vẫn có ý nghĩa đây đủ. 
Cũng gọi là mệnh đề độc lập. 
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2- Mệnh đề phụ là mệnh đề có ý nghĩa làm phụ thuộc 
cho mệnh đê chính. Mệnh đê phụ không thê đứng độc 
lập đê tạo thành câu có ý nghĩa xác đáng. 


Xem fhí dụ: 


* Sace me anfarayo natthi sattahabbhantare aham puna 
nivaftissäm. (Nếu không có sự tai hại đến tôi, tôi sẽ 
trở lại trong khoảng bảy ngày.) 

Trong thí dụ trên, câu có hai mệnh đề: chính và 
phụ. Mệnh đề chính của câu là: Safãhabbhantare 
aham puna nivafissami. (Tôi sẽ trở lại trong 
khoảng bảy ngày.) Mệnh đề phụ của câu là: Szce 
me anfarãyo nafthi. (Nếu không có sự tai hại đến 
tôI.)... 


9.2.1.2. Nói theo ý nghĩa 

Mệnh đề Pãii nói theo ý nghĩa thì gồm có 3 loại”: 
I. Mệnh đề danh từ („:mavakyanga.) 
2. Mệnh đê tính từ (guavakyanga.) 
3. Mệnh đê trạng từ (/akkhakavakyanga.) 


1- Mệnh đề danh từ là một mệnh đề có vai trò như một danh 
từ, nó thay thê danh từ đê làm chủ từ hay túc từ. 7Ö dụ: 


# Nói có 5 là thêm: Mệnh đề thuật từ (&irjyãvãkyanga) và mệnh đề vô nghĩa 
(anadãäravakyanga.) 
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* Sqccam kira tam Nanda sambahulanam bhikkhinam 
evam aãroces¡i? (Này Nanda, có thật chăng ngươi đã 
trình bày như vậy với nhiều vị Tỳ-khưu?) 

Trong thí dụ trên, mệnh đề danh từ là "va Nanda 
sambahulanam bhikkhunam cevam arocesi"” Cả 
mệnh đẻ này thay thế danh từ, làm chủ từ của câu. 
Nếu hỏi: sự việc gì mà bị chất vấn “có thật chăng”, 
thì tất phải nói: sự việc mà “ngươi đã trình bảy như 
vậy đến nhiều vị Tỳ-khưu” (@ưm Nanda 
sambahulanam bhikkhùnam evam arocesi.) Vì vậy 
đoạn này là mệnh đề danh từ. Và ở đây từ ngữ 
"Saccam kira (hofij)" (có thật chăng) là thuật từ của 
câu vậy. 

* Saftthä tatoO pi Jivakambavanam gantukamo tattha 
mam netha 1i aãha. (Bậc đạo sư sau đó muốn đi đến 
rừng xoài của J7waka, đã nói rằng: "Hãy đưa ta đến 
đấy.”) 

Nếu đặt vẫn đề: Bậc đạo sư nói gì? thì sẽ được trả 
lời: đã nói "Hãy đưa ta đến đấy". (đa#ha mam 
netha.) Vậy đoạn: “/affha mamm hệ? là mệnh đề 
danh từ vì thay thế danh từ làm túc từ cho thuật từ 
“aha” (đã nói.) 


2- Mệnh đề tính từ là một mệnh đề có vai trò như một tính 
từ, nó thay thê tính từ đê bô nghĩa hay khoáng trương cho chủ 
từ hoặc túc từ hoặc một từ nào trong câu. 75/ đụ: 
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*  Sukham supanHi munayo ye itthisu na bajjhare. 
(Những vị tu sĩ ngủ được an lạc, là những vị mà 
không bị buộc ràng với phụ nữ.) 

Thí dụ trên, đoạn “ve /h1sw na bajjhare” (là 
những vị mà không bị buộc ràng với phụ nữ) là 
mệnh đề tính từ, vì nó bồ túc ý nghĩa cho chủ từ 
"z„ayo" (các tu sĩ.) Nếu hỏi: "Các vị tu sĩ là 
người thế nào mà ngủ được an lạc”, thì sẽ được trả 
lời: "là những vị mà không bị buộc ràng đối với 
phụ nữ" đe ithisu na bajJhare.) 

* Yam nissit4 jagatiruham vihangama svaãyqdm aggim 
pamuficari. (Các loài chim nương ở cây nào, cây ấy 
bốc lửa.) 

Thí dụ trên, đoạn “yamm 0missi4 jagafiruham 
vihaneama” (các loài chim nương ở cây nào) là 
một mệnh đề tính từ, vì nó khoáng trương cho chủ 
từ "syãyam” (cây ấy.) Nếu đặt vẫn đề: “cây ấy bốc 
lửa, là cây gì?”, sẽ được đáp: "cây mà các loài 
chm nương ở” (4m nmissitä jagaftiruham 
vihangama.) 

* Ÿo me ñãnam pakiffesi pasannena cefasa tam aham 
kiftayissami. (AI tắn dương trÍ tuệ của ta với tâm 
thanh tịnh, ta khen ngợi kẻ ấy.) 

Thí dụ trên, đoạn yo me ñanam pakittesi 
pasannena ceftana”. (A1 tán dương trí tuệ của ta với 
tâm thanh tịnh), ấy là mệnh đề tính từ vì đó khoáng 
trương cho túc từ “2” (kẻ ấy.) Nếu hỏi: “...khen 
ngợi kẻ ây là a1?”, sẽ được trả lời: “là người mà tán 
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dương trí tuệ của ta với tâm thanh tịnh” (yo me 
ñanam pakiftesi pasannena cefasq). 


3- Mệnh đề trạng từ là một mệnh đề có vai trò như một trạng 
từ, nó thay thê trạng từ đê khoáng trương cho thuật từ trong 
câu. 


Mệnh đề trạng từ có nhiều hình thức, do theo ý nghĩa vai trò 
của nó. Gôm có: 


- Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. 

- Mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn. 

- Mệnh đề trạng từ chỉ sự so sánh. 

- Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức. 

- - Mệnh đề trạng từ chỉ lý do hay mục đích. 

- Mệnh đề trạng từ chỉ mức độ. 

- Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện hay hậu quả. 








a)| Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian là một đoản cú thay thế 
trạng từ trong ý nghĩa chỉ thời điểm đã xảy ra hành động. 
Mệnh đề này được giới hạn bằng một trạng từ chỉ thời gian, 
cũng có thê bằng một bắt biến quá khứ phân từ, hay bằng một 
từ ngữ ở đối cách, sở dụng cách, định sở cách, trong ý nghĩa 
chỉ thời gian. Sau đây là những /hí đụ: 








* Pura qgacchanfte clam qnagatam mahabbhayam 
subaca hotha sakhila anñamanfam sagarava. (Trước 


khi xảy đến nỗi đại kinh hoàng vị lai đó, các ngươi 
hãy nhu thuận, hiện hòa và tôn trọng lân nhau.) 
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* Aham odanam paciva bhuñjïm. (Sau khi nẫu cơm, tôi 
đã ăn.) 

* Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharafi. (Vào 
một thuở, Đức Thế Tôn trú ngụ tại SZvafrhi.) 

* Tenag kho pana samayena Nigrodho paribbajako 
mahatiya paribbajakaparisaya saddhim nisinno hoti. 
(Vào lúc ấy, du sĩ Migrodha đang ngồi với đại hội 
chúng du sĩ.) 

* RajHsu aflano aHano ralthesu carantesu bahusevaka 
sefacchattadini gahefva te anugacchamii.(Trong khi 
các vị vua du ngoạn trong xứ sở của chính họ thì có 
nhiều kẻ hầu cận cầm lấy những tàn lọng trắng... đi 
theo các vị ấy.) 











b)) Mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn là một đoản cú thay thế 
trạng từ trong ý nghĩa chỉ về địa điểm xảy ra hành động .. 
Mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn được giới hạn bằng một tiP 
từ chỉ nơi chốn hay một bất biến từ, hoặc cũng có thê được 
giới hạn băng từ ngữ ở định sở cách trong ý nghĩa chỉ nơi 
chốn. Sau đây là những /jí đụ: 





* Mlañne sovannayo rasr sonnamala ca Nandako yattha 
dãso ãmajäto thito thuÌlãni gajjadi. (Tôi nghĩ răng, 
Nandaka có đồng vàng và vòng hoa vàng, tại nơi mà 
tên nô lệ thuở sơ sanh đã đứng gảo lên những tiếng 
thô bỉ.) 

* Tassq gamanamagge... supannapotaka samuddapitthe 
parivattanta maharavam ravữnsu. (Trên đường bôn 
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tâu của vị ây... các con chm s?aa đang nhào lộn 
trên mặt biên đã kêu lên tiêng kêu lớn.) 











c)¡ Mệnh đề trạng từ chỉ sự so sánh là một đoản cú được giới 
hạn băng một tiêng tỷ giảo bât biên từ, chỉ ý nghĩa so sánh. 
Thí dụ: 





* Tafo nam dukkham anveti cakkam va vahatfo paddm. 
(Rồi đó, sự khổ đau theo nó, ví như bánh xe theo 
chân con vật kéo.) 

* Vassika viyva pupphani maddavani pamufñcafi evam 
rãøeañca dosañca vippamuñcetha bhikkhavo.(Giỗng 
như hoa lài lìa bỏ những cánh tàn úa, cũng thế, hỡi 
chư Tỳ-khưu, các ngươi hãy lìa bỏ tham và sân.) 











d)) Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức là một đoản cú với ý nghĩa 
trình bày cách thức của hành động. Mệnh đề nảy được giới 
hạn bằng một trạng từ hay bất biến từ, hoặc có thể bằng từ 
ngữ ở hình thức sở dụng cách... 77 đụ: 





* Yatha me dhanacchedo na hofi tatha karissami. (Theo 
cách nào mà không hư hoại tài sản của tôi, thì tôi sẽ 
làm theo cách ấy.) 

* DanaveyyavafiRo pỉ panne äãroDitaniyamen eva tesam 
tesam gehäni bhikkhi pahini. (Người quản đốc thí đã 
gởi các vị Tỳ-khưu đến những tư gia của họ tùy theo 
sự đăng ký trong bảng.) 











e)| Mệnh đề trạng từ chỉ lý do hay mục đích là một đoản cú có 
ý nghĩa chỉ nguyên nhân mà hành động xảy ra. Mệnh đê này 
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được giới hạn bằng một trạng từ hay bất biến từ, cũng có thể 
băng một vị biên cách, hay băng từ ngữ ở hình thức chỉ định 
cách với ý nghĩa "vì, đê..." Thí dụ: 


* "Yafo ca so bahutaram bhojanam ajjhupahari tato 


~~~ 


tatth'eva samsidi amattañfñn hỉ so ahu" (Vì rằng nó 
đã ăn quá nhiều vật thực nên nó đã quy tại đấy. Nó 
thật là người vô độ.) 

* 4ham odanam pacitum aggửm jãlemi. (Tôi đun lửa đê 
nấu cơm.) 

* Ayam selthr bhagavantam dassanäya icchaii. (Ông 
trưởng giả này mong yết kiến Đức Thế Tôn.) 

* Kữmn atthãya ãsaio'sỉ. (Anh đến vì mục đích gì.) 











| Mệnh đẻ trạng từ chỉ mức độ là một đoản cú mang ý nghĩa 
giới hạn một sự kiện của hành động. Mệnh đê này được dân 
nhập băng một trạng từ hay bât biên từ. 7í dụ: 





* Yava so mattam aññasi bhojanasmim vihangamo taãva 
addhanam apadi mãfarañca apasayi. (Chừng nào 
con chim ấy biết tiết độ trong vật thực, chừng ấy nó 
đã chịu đựng được đường xa và nuôi mẹ được.) 











ø) Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện hay hậu quả, được giới hạn 
băng một trạng từ hay bât biên từ chỉ điêu kiện... 77 đụ: 





* Sace Vvuj/hitukamo sỉ jayam samma dadami te. (Này 
bạn, nêu bạn muôn chiên đâu, thì tôi dành cho bạn 
phân chiên thăng.) 
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* Khamati sahghassa fasmä tunhr (Được bằng lòng đến 
Tăng rôi, do đó mới 1m lặng.) 


9.2.2. SỰ DẪN NHẬP CỦA MẸỆNH ĐÈ 


Mệnh đê có 3 loại như đã được nói đên. Muôn năm vững đê 
phân tích, cân phải hiệu sự dân nhập của mệnh đê. 


Qua những thí dụ đã nêu trên, ta thấy rằng: 


1. Mệnh đề danh tứ được dẫn nhập bằng bất biến từ "" 
(răng, như vây), đôi khi cân được hiêu ngâm. 7í đụ: 


* Safthä tatoO pi Jivakambavanam gantukamo tattha 
mam netha 1 aãha. (Bậc đạo sư sau đó muốn đi đến 
rừng xoài của /J7waka, ngài đã nói rằng: “Hãy đưa ta 
đến đấy.”) 

* Saccam kira tam Nanda sambahulanam bhikkhinam 
evam aãrocesi. (Có thật chăng, này Nanda, (là: if?) 
ngươi đã trình bày như vậy cho nhiều vị Tỳ-khưu.) 

Ở thí dụ trên, câu mệnh đề được dẫn nhập bằng 
tiếng "7" (là) hiểu ngầm. 
2. Mệnh đề tính từ được dẫn nhập băng tiếng liên quan đại 


danh từ (hay phiếm chỉ đại danh từ.) 7hí đụ: 


* Sukham supanti munayo ye itthisu na bajjhare. (Các 
VỊ fu SĨ ngủ được an lạc, là những vị mà không bị 
ràng buộc đôi với phụ nữ.) 
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* Ÿo me ñãnam pakiffesi pasannena cefasa tam aham 
kiftayissami. (AI tắn dương trÍ tuệ của ta với tâm 
thanh tịnh, ta khen ngợi kẻ ây.) 


3. Mệnh đ trạng fữr được dẫn nhập băng tiếng trạng từ hay 
bât biên từ, đôi khi cân được hiệu ngâm. 75/ dụ: 


* Yatha me dhanacchedo na hoti tatha karissami. (Như 
thế nào mà không mất mát tài sản của tôi, tôi sẽ làm 
theo thế ấy.) 

Ở đây tiếng ya/hã (/athä) là tiếng dẫn nhập cho 
mệnh đề trạng từ trong câu này. 

* Yada te vivadissanti tada chindati me vasam. (Khi nào 
chúng còn tranh chấp, khi ấy chúng còn chịu ở dưới 
quyền hạn của ta.) 

Ở đây tiếng yađã (ađã) là tiếng dẫn nhập mệnh đề 
trạng từ của câu này. 

* Yattha bhagava dhammam desefi tattha mmahđjano 
sannipafafi. (Tại đâu Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì 
tại ây đại chúng tụ họp lại.) 

Ở đây tiếng yaitha (attha) là tiếng dẫn nhập mệnh 
đề trạng từ trong câu này. 

* Yafo ca so bahutaram bhojanam qjjhupahari tato 
tatth'eva samsidi mattañfñn hi so ahu. (Vì rằng nó đã 
ăn quá nhiều vật thực, do đó nó đã quy tại đấy. Nó 
thật là người vô độ.) 

Ở đây tiếng yaío (ao) là tiếng dẫn nhập mệnh đề 
trạng từ trong câu này. 
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x 


Yava ham ägamissämi fãva Idheva tif†hahi. (Hãy 
đứng ở đây cho đến khi tôi trở lại.) 
Ở đây tiếng yãva (/ãya) là tiếng dẫn nhập mệnh đề 
trạng từ của câu này. 

Yavatiham janam paficchadeft tãvaHham tena 
bhikkhuna akämä parivathabbam. (Vì biết mà che 
giầu cho đến bao nhiêu ngày, thì với vị Ty-khưu ấy 
cân được biệt trú bấy nhiêu ngày, dù không muôn.) 

Ở đây tiếng Jävaftiham (0avatiham) là tiếng dẫn 
nhập mệnh đề trạng từ trong câu này. 


* Sabbe sankhara anicca Tỉ vadäa paññaãya passafi atha 


x 


*ệ 


x 


nibbindati dukkhe... (Khi nào với trí tuệ thấy rõ rằng: 
"mọi pháp hành là vô thường”, thì sẽ chán ngán trong 
sự khổ.) 
Ở đây tiếng yađã (aiha) là tiếng dẫn nhập mệnh đề 
trạng từ trong câu này. 
SđC€ yujjhitukamo. Sỉ jaya samma dadađmi te. (Này 
bạn, nếu bạn muốn chiến đấu, tôi sẽ dảnh cho bạn 
phần chiến thắng. ) 
Ở đây tiếng szce là tiếng dẫn nhập mệnh đẻ trạng 
từ trong câu này. 
Tato nam dukkham anveti cakkqmmn va vahatIo padam. 
(Từ đó đau khổ theo nó ví như bánh xe theo chân con 
vật kéo.) 
Ở đây tiếng ¡va là tiếng dẫn nhập mệnh đề trạng từ 
trong câu này. 
Vassika va pupphani maddavani pamufñcafti evam 
raganñca dosañca vippamufncetha bhikkhavo. (Như 
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hoa lài rời bỏ những cánh hoa tàn úa, cũng thế ấy, hỡi 
các Tỳ-khưu, hãy lia bỏ tham và sân.) 
Ở đây tiếng viya (evzm) là tiếng dẫn nhập mệnh đề 
trạng từ trong câu này. 

* Seyvathapi nama puriso sisacchinno abhabbo tena 
sarrabandhanena jwWitm cvameva Phikkhu 
methunanụ dhammam pafiseviva assamano hofti 
aSakyapMIiyo. (Cũng ví như người bị đứt đầu không 
thê còn sống với phân thân thể còn lại, cũng thế ấy, vị 
Tỳ-khưu khi đã hành điều dâm dục thì thành phi Sa- 
môn, phi Thích-tử.) 

Ở đây tiếng. seyyathäpi (evameva) là tiễng dẫn 
nhập mệnh đề trạng từ trong câu này. 

* Bhagavantamhi Jetavanavihare viharante sambahula 
kulaputã arahattam pãpunimasu. (Khi Đức Thế Tôn 
trú tại Tịnh xá Jefavana, có nhiều gia-nam-tử đã đạt 
thành quả vị A-la-hán.) 

Ở đây trong câu có mệnh đề trạng từ là 
“Bhagavantamhi Jetavanavihare viharante” được 
dẫn nhập bằng tiếng trạng từ yøđZ (khi mà) hiểu 
ngầm. 


9.2.3. MỆNH ĐÈ KHOÁNG TRƯƠNG 
Có 3 loại mệnh đề như đã nói ở trên. 
I. Ở đây mệnh đề danh từ không là thành phần khoáng 


trương cho đơn vị cú pháp nào cả, vì nó chỉ có phận sự 
thay thê danh từ đê làm chủ từ hoặc túc từ của câu. 
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2. Về mệnh đề tính từ thì trở thành khoáng trương cho chủ 
từ hay túc từ ... 

3. Phần mệnh đề trạng từ luôn luôn là khoáng trương cho 
thuật từ. 


-OooOoo- 
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CHƯƠNG I0 PHỤ LỤC 
-ooQoo- 
10.1. PHÉP DÙNG NGỮ CÁCH P4LI 


Trong PZïi¡ có 8 ngữ cách (vibhazii.) Tiếng danh từ, hay tính 
từ hoặc đại danh từ sẽ tùy theo vai trò trong câu mà biên hóa 
theo ngữ cách. 


Tám ngữ cách trong tiếng Pãï là: 


Chủ cách (pa£hamavibhatii.) 
Đối cách (đuftiyavibhatii.) 

Sở dụng cách (/afiyavibhatii.) 
Chỉ định cách (ca£uthavivhatii.) 
Xuất xứ cách (pañcamavibhatii.) 
Sở thuộc cách (cha††havibhatfi.) 
Định sở cách (sa/amavibhatii.) 

.. Hồ cách (alapanavibhatti.) 


2% 8M SA tr BS 


Mỗi ngữ cách có ý nghĩa sử dụng khác nhau và mang vai trò 
cú pháp đặc biệt. 


10.1.1. CHỦ CÁCH (P4T7H.AMAVIBHATTI) 


Chủ cách trong Pa/ được dùng ở những trường hợp là: 











11 Khi một từ ngữ đứng làm chủ từ trong câu. 7í đụ: 





* Dãso rukkham chỉndari. (Người nô lệ đỗn cây.) 
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* Setthï vaddhakin geham kãrãpesi. (Ông trưởng giả 
sai thợ mộc làm ngôi nhà.) 
* Rukkho pafafi. (Cây ngã.) 


Tiếng "đãso" (TD)) là chủ từ đơn giản; tiếng “se//#7" (TD;) 
là chủ từ sai bảo; tiêng ”r„kkho” (TD‡) là chủ từ tự qui. 














2- Những từ ngữ làm bổ túc từ cho những động từ có ý 
nghĩa: là, có, trở thành ... cũng dùng theo chủ cách. 7? đụ: 


* Tvam manusso Sỉ. (Anh là con người.) 

* Manavo selthipuftfo hoíi. (Có chàng thanh niên con 
trai trưởng giả.) 

* So vacako bhavøaii. (Nó thành kẻ ăn xin.) 

* Rajabhavane maniratanam afthi. (Có báu ngọc trong 
hoàng cung.) 











8-| Những tiếng cùng vai trò với chủ từ trong một câu, cũng 
dùng theo chủ cách. 75 đụ: 





* / Buddho / Bhagavã Sãvatthiyam viharati (Đức Thế 
Tôn, bậc Giác Ngộ trú ngụ tại Sữva/fhï.) 

* Raja / Magadho semivo Bimbisaro / bhagavantam 
dassanaya gacchafri. (Đức vua Bimbisara, vị lãnh tụ 
quân, người xứ A⁄ãgadha, đi đến yết kiến Đức Thế 
Tôn.) 











H-| Tiếng dùng trong ý nghĩa từ nguyên cũng được đặt ở chủ 
cách. 7? đụ: 
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* 4nando (Ngài Ananda) 
* Saripuffafihero (Đức Trưởng lão Saripufia) 
* Aramo (Một ngôi chùa hay khu huê viên) 


10.1.2. ĐI CÁCH (DUTIY4VIBHATTI) 


Đối cách trong Pi được dùng ở những trường hợp sau: 








1-| Khi một từ ngữ đứng làm túc từ hay đối từ trong câu. 7J/ 
dụ: 








* Byagcho migam mãrefi. (Con hỗ giết con nai.) 

* Cakkhumäã ripäni passati. (Người có mắt thấy các 
hình sắc.) 

* Gãmam gato puriso mãrTyi. (Người đàn ông đến làng, 
đã bị giết.) 

* Kaññã odanam paciwä bhuñjati. (Cô gái nẫu cơm và 
ăn.) 














2- Túc từ ở đối cách, thì những từ ngữ cùng vai trò với túc từ 
cũng dùng theo đối cách. 7hí đụ: 





* 4ham ¿ sefthiputam / nam paharami. (Tôi đánh nó, 
đứa con trai ông trưởng giả.) 

* So (mahantañca dassaniyañca / geham gami. (Hắn đã 
đến ngôi nhà rộng lớn và xinh đẹp.) 





B- Về ý nghĩa thời gian và không gian cũng có khi dùng ở đối 
cách. 7? đụ: 
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* Bhagava bodhirukkhamule sattaham ckapallankena 
nisrdi. (Đức Thế Tôn đã ngồi thế kiết giả hết bảy 
ngày tại gốc cây Bôồ-đề.) 

* VIsarmyojanasafam maggam ganva pi†đãya pavisi. 
(Sau khi đi con đường dài 2000 do tuần, vị ấy đã vào 
khất thực.) 











đ- Một số trạng từ được mang hình thức đối cách. Thí dụ: 





* Tattha so sukham jïvi. (Tại đây nó đã sống an lạc.) 
* So dutivampi fativampi tath' eva yaci. (Nó đã xin như 
thế đến lần thứ hai, lần thứ ba.) 














5- Khi có những tiếp đầu ngữ: amu, abhi, adhi, upa, pa{i... 
thì đòi hỏi bố túc từ đặt ở đối cách. Thí dụ: 





-  |lanu] Agarasma  qanagariyam  pabbajilam 
anupabbajiimsu. (Họ đã xuất gia theo vị tu sĩ ly gia vô 
— gia đình.) 
qbhi] Tam kho pana bPhavantam Œofamam evam 
“Vi kitisaddo abbhuggalo. (Tiếng tăm tốt đẹp 
như sau được đồn đãi về Tôn giả Gofzma ấy.) 

- [|adhi] 1dhi brahmanam mmayamn bhante Bhagavantam 
apucchimha. (Bạch Thê Tôn, chúng con đã hỏi Đức 
Thế Tôn về Phạm Thiên.) 

- l|upa] Ekam pitakam upanisidina bhaftam ganhi. (Sau 
khi ngồi xuống bên một cái giỏ đựng, nó đã lấy thức 
ăn.) 
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6- 





- [paH] So aham pi gamissami nagaram Mithilam pali. 
(Tôi đây cũng sẽ đi đên thành phô ÄM⁄7h¡1a.) 


Từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như aw/arã (giới từ), 


anfarena (trạng tù), arabbha (giới từ), orena (trạng từ), firo 
(giới từ), đh7 (thán từ), 5ah¿ (giới từ), vina (giới từ), samanfa 
(giới từ) ... thì thường mang hình thức đối cách. 7h dụ: 


- [antaral Antara ca Nalandam antara ca Rajagaham 
addhanamagsappafipanno hoíi (Vì đã hành trình 
con đường xa giữa khoảng Na|anda và Rajagaha.) 

- [anfarenal Tato team Malunkyapuffa n ev Tdha na 
huram na uibhayam qniarena. (NàyMalunkyaputia, 
thế thì ngươi không ở đời này, không ở đời sau, cũng 
không ở khoảng giữa hai đời.) 

-  larabbhal Matthakundalim  arabbha bhasia 
dhammadesana. (Pháp thoại được thuyết giảng đề 
cập đến cậu Matthakundali.) 

- |Jorenadl Yo pana bhikkhu oren addhamasam 
mahãyeyya pãcitfiyam. (Vị Tỳ-khưu nào tắm dưới kỳ 
nửa tháng, phạm ưng-đối-trị.) 

- jfqirol liro kuddam tiro paharam tiro pabbaftam 
asajjamãno gacchati seyyathäpi äãkãse. (Vị ấy đi 
xuyên qua vách tường, qua bờ lũy, qua núi không 
đụng chạm, ví như đi trong khoảng không.) 

- Jdhi] Dhi brãhmanassa hanfãram (Xâu hỗ thay, kẻ 
nhiễu hại bậc Phạm-chí.) 





445 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





bahil Dvarani thakeftva bahi geham parivareva 
rakkhamto acchaíi. (Sau Khi gài các cửa, người gác 
tuần quanh ngoài ngôi nhà rồi ngôi lại.) 

- Iytimal Vina dhammam (Không có giáo pháp.) 

- |samanfd] Fttha tumhe bhikkhave samanta vesalim... 
vassam upetha. (Này chư Tỳ-khưu, các ngươi hãy an 
cư mùa mưa tại đây, chung quanh thành esaïi.) 











7- Đôi cách đôi khi được dùng thay thế vai trò và diễn đạt ý 
nghĩa của sở dụng cách, chỉ định cách và định sở cách. 77 
dụ: 





(a) Thay thế sở dụng cách: 


* Sqce mạm so naÌapissafi qhampi tam n alapissami.) 
(Nêu hăn không trò chuyện với tôi, thì tôi cũng sẽ 
không trò chuyện với hăn.) 


(b) Thay thế chỉ định cách: 
* Upama mam pafibhari. (Thí dụ làm sáng tỏ cho tôi.) 
(c) Thay thế định sở cách: 


* Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharafi. (Vào 
một thuở, Đức Thế Tôn trú tại thành Szya#hi 2) 

b Bhagavantam bhuftãvin onifafapaffapanim 
ekamantam nisidi. (Nó đã ngồi xuống một bên khi 
Đức Thế Tôn đã ăn xong, tay rời khỏi bát.) 
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10.1.3. SỞ DỤNG CÁCH (74TIV4VIBHATTI) 


Sở dụng cách trong PZ¡ được dùng với nhiều trường hợp như 
sau: 











1- Khi tình trạng hành động có nhân tố trung gian, thì từ ngữ 





giữ vai trò nhân tố trung gian được dùng theo sở dụng cách. 
Thí dụ: 


* Vaddhakina geho kariyaii. (Ngôi nhà được tạo dựng 
do người thợ mộc.) 

* Puftehi ca dhiarehi ca máãlapitaro upaffhatabba 
horíi. (Bậc cha mẹ đáng được con trai và con gái 
phụng dưỡng.) 











2- Từ ngữ trong ý nghĩa phương tiện cho hành động cũng 





dùng sở dụng cách. 7⁄/ đụ: 


* S%o pharasunä rukkham chindafi (Hắn đôn cây bằng 
cái rìu.) 

* Vanÿo nãvãya nadïm tarafi. (Người thương buôn vượt 
sông bằng thuyễn.) 











8-| Sở dụng cách cũng dùng để diễn đạt ý nghĩa nguyên do. 
Thí dụ: 





* Rukkho vatena kampari. (Cây lay động bởi gió.) 
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* So kammunä vasalo hoi. (Hắn hèn hạ bởi hành vi.) 











M-| Đề diễn đạt ý nghĩa đánh đổi, cũng dùng sở dụng cách. 7J/ 
dụ: 





* Potthako mayä mũlãnam saffatiyã kito hoi. (Quyên 
sách được tôi mua với giá 70 đông.) 











5- Khoảng thời gian cũng được diễn đạt bằng sở dụng cách. 
Thí dụ: 





* Dvihi mãsehi nitthäãsi. (Kết thúc sau hai tháng.) 

*  Tena samayena Buddho Bhagava Savatthiyam 
viharaii. (Vào thời ấy, Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ 
trú tại Savafff.) 











6- Trong ý nghĩa tùy thuộc cũng sử dụng sở dụng cách. Thí 
dụ: 





* Tam imina mageena yahi (Anh hãy ổi theo con 
đường này.) 

*  Vijpassr bhaøgava khatiyo jatya qhosi Kondañno 
eoftena ahosi. (Đức Thê Tôn Vipassr là sanh chủng 
Sát-đề-ly, thuộc dòng họ Kondafñña.) 











7-| Trong tình trạng diễn đạt ý nghĩa liên hệ hay hòa lẫn, từ 
ngữ cũng được dùng theo sở dụng cách. 7? dụ: 
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* Kahrapanasadhhi missefva mmamsam pacarii. (Sau khi 
trộn với măng, mít v.v... họ nâu thịt.) 

* Tvam devasikam sadehi muccamanehi pindaya carasi. 
(Hăng ngày ngươi đi khất thực với mồ hôi nhỏ giọt.) 











8- Từ ngữ đi kèm với tiếng chỉ tình trạng thiếu, bớt ... cũng 
được dùng ở sở dụng cách. 7⁄/ đụ: 





* Ehena pi ce tino visatigano bhikkhusangho tạm 
abbheyya so anabbhito (hori.) (Nếu tăng Tỳ-khưu có 
nhóm 20 vị mà thiếu dù một vị, lại phục vị người ấy 
thì người ấy chưa được phục vị đâu.) 





9- Đôi khi từ ngữ đi kèm với tiếng chỉ tình trạng so sánh, 











cũng được đặt ở sở dụng cách. Thí đụ: 


* Etena hỉ ageinä sadiso aggi nãma nafthi. (Chăng cô 
lửa nào giông như lửa đó.) 











10- Những từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như vi 
(giới từ), saddzm (trạng từ), samam (trạng từ), saha (giới từ) 
và đôi khi a/zm (giới từ) thì rất có thể đòi hỏi dùng sở dụng 
cách. 7? đụ: 





vinäl Na mayam vina Phikkhusanghena valtama. 
(Chúng ta chăng hành sự không có Tăng Tỳ-khưu.) 
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- |saddhimj Pancasatam bhikkhi tena saddhữn maggam 
pafipaj7msu. (500 vị T-khưu đã hành trình trên con 
đường cùng với vị ấy.) 

- |sqamam] Yam karomase brahmuno samam devehi 
mãrisa tadajja tuyham kassãma. (Thưa Ngài, điều 
nào chúng con, cũng như chư thiên, đã làm đối với 
Phạm-thiên, thì hôm nay chúng con sẽ làm điều ấy 
đối với Ngài.) 

- |saha] Tvam bandhung saha sindhumn gamissasi. (Anh 
sẽ đi đến biển cùng với người bà con.) 

- lalam] Pakkamat' ãyasma Imamha ãvaãsã alam te idha 
vãsena. (Xin Tôn-giả hãy rời khỏi chỗ ở này, thật vừa 
đủ rồi đối với sự sông của Ngài ở đây.) 











11-l Sở dụng cách đôi khi được dùng thay thế vai trò và diễn 





đạt ý nghĩa của đôi cách, xuât xứ cách và định sở cách. 77 
dụ: 


(4) Thay đối cách: 
* Sace bhavam Renu rajjam labhetha samvibhajetha no 
rajjena. (Nêu Tôn- -giả Renu được vương quốc, tất 
phải chia vương quốc cho chúng ta.) 


(b) Thay xuất xứ cách: 


* Sumutta mayam tena mahãsamanena. (Chúng ta đã 
may măn thoát khỏi vị Đại Sa-môn ây.) 
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(c) Thay định sở cách: 

* Tena samayena Buddho Bhagavai Uruvelayam 
viharaíi. (Trong thời ây, Đức Thê Tôn, Bậc Giác Ngộ 
trú tại Uruvela.) 

10.1.4. CHỈ ĐỊNH CÁCH (C4TUTTHAVIBHATTI) 


Chỉ định cách trong P2// được dùng với những trường hợp 
sau đây: 








1-| Dùng chỉ định cách làm túc từ gián tiếp cho những động 
từ đã có đối từ. 7í dụ: 








* 4ham vacakassa bhattan dadđmi. (Tôi cho vật thực 
đến người hành khát.) 

* Jafassa kho_ Vipassissa kuimärassa setacchatlam 
dhãrayittha. (Người ta đã cầm chiếc lọng trắng che 
cho Hoàng tử V7nass7 khi sanh.) 











2- Những tác động thiên về tâm lý có ý nghĩa như thương 
yêu, kính trọng, được thích hợp, làm đầy tràn, khinh khi, ác ý 
với, làm hại, hiểu biết... và những gì có ý nghĩa tương tự, 
thường đòi hỏi một túc từ đặt ở chỉ định cách. Thí dụ: 





* Deva pi tesam pihayami Sambuddhanam Satimatam. 
(Cả những vị trời cũng ái mộ họ là những vị Chánh 
Giác, bậc Niệm Tĩnh.) 
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+ Nayidam Devadaffassa anucchavikam 
Sa-r1puttattherassa amucchavikam. (Vật này không 
thích đáng với thầy Đề-bà-đạt-đa, chỉ thích đáng cho 
đức trưởng lão Xá-lợi-pháất thôi.) 

* Purati balo pãpassa thokathokam pỉ ãcinam. (Kẻ ngu 
thâm nhuằn ác, cũng vì tích tụ lần ít lần ít.) 

* Miavamannetha puññassa papassa pi. (Chớ khinh 
thường điều thiện cũng như điều ác.) 

* Yo appadutthassa narassa dussati... tam eva balam 
pacceti pãpam. (Kẻ mà phạm đến con người bất hận, 
thì tội ác sẽ trở lại kẻ ngu ấy.) 

* Na tram tata Raffhapala kassaci dukkhassa jãnasi. 
(Nãy con Ralthapäla, con không biết đến một nỗi 
khổ não.) 





B- Đối tượng để ký gởi hay phó thác cũng được đặt ở chỉ 
định cách. 7Z⁄ đụ: 


* \Mlayham pitara tumhakam pannam pesiftam. (Bức thư 
được gởi đến các anh do cha tôi.) 

* Bodhisato bahujanassa dhammam desei (Đức Bồ- 
tát thuyết pháp đến đại chúng.) 

* Ayasmã Anando Bhagavato etamattham ãrocesi. (Tôn 
giả nanda đã trình bày sự việc đó đến Đức Thế 
Tôn.) 











d- Từ ngữ dùng để nói lên mục đích hay nhu cầu, cũng được 
đặt ở chỉ định cách. 7í dụ: 
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W TihatAI  sugao  kappam bahujanahiaya 
bahujanasukhayva lokanukampaya. (Xin đức Thiện 
Thệ hãy duy trì kiếp sống vì lợi ích cho quân chúng, 
vì an lạc cho quân chúng, vì lòng thương tưởng thế 
ø1an.) 

* Kữn me gharavasena? (Có gì cho tôi với cuộc sống tại 
g1a?..) 











5- Đối tượng trong câu phủ nhận đôi khi được đặt ở chỉ định 
cách. 7? đụ: 





* Mfayham cevaripaya jatäya kiccam natthi (Sự việc 
bện tóc như vậy không có đôi với tôi.) 











6- Các danh động từ có túc từ, thì túc từ ấy thường đặt ở chỉ 
định cách. 7Z⁄ đụ: 





* Yävadeva / siassa / patighätãya. (Chỉ để ngăn ngừa 


sự lạnh.) 

* /¿ Etissa simaya / samugghafo. (Sự hủy bỏ vòng siữmaã 
đó.) 

* Bhikkhuno / carassa / dãnam. (Sự giao y đến vị Tỳ- 
khưu.) 


* ,Jataya / kiccam. (Sự việc tóc bện.) 











7- Những từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như øzena 
(trạng từ), øamo (giới từ), yaãvadeva (trạng từ), /2bha (cảm 
thán từ), đuHaddham (trạng từ), svãgafam (cảm thán từ) ... 
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đôi khi cả a/zn (cảm thán từ), thì thường đặt ở chỉ định cách. 
Thí dụ: 


- lorena] rena cc /¿ channam vassanam / anñam 
navam santhatam kaãrãpeyya nissagegiyan 
pãcitfiyam.(Nễu còn non sáu năm mà cho làm ngọa 
cụ mới khác thì tội ưng đối trị, vật thành ưng xả.) 

- [namoj} Namo / buddhaya dhammaya sanghaya ¿(Xin 
kính lễ Đức Phật, Giáo pháp và Tăng chúng.) 

- lyavadeva] Yam civaram paribhuftamn tam yãvadeva 
sifassa / patighataya /... (Y phục mà được thọ dụng 
ấy chỉ để ngăn ngừa sự lạnh ...) 

- ãbhãJ] Labhaã vafa (me /! (Õ! thật là lợi cho tôi.) 

/ Tassa te /alãbhä. (Thật bất lợi cho ngươi đây.) 

- |dulladdham] / Tassa te / dulladdham. (Thật bất hạnh 
cho ngươi đây.) 

- lsvägafamm] / Tassä te / svägafam bhadde. (Hỡi hiền 
nữ, xin chúc mừng ngươi đó!.) 

- lalamj Dessa ca me / alam / me qpuccha' ham 
gamissäami. (Đỗi với tôi, nàng đáng ghét; thật vừa đủ 
cho tôi, tôi sẽ từ g1ã ra đi.) 








IỊỌ  f†, 


8- Một vài ngữ căn như là “0aƒi + su”, “upa + tha”, “dụubh”, 
“pa + kha”... đòi hỏi túc từ ở chỉ định cách. Thí dụ: 











- [pafi + su] Te bhikkhi / bhagaVafO / DdCCdSSOSMH. 
(Chư Tỳ-khưu ấy đã đáp lời Đức Thế Tôn.) 

- lupa + thaj /¿ Matapitinam / upafthahi. (Hãy phụng 
dưỡng mẹ cha.) 
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- |dubh} Yasokitiñca paDppol yo / mitãnam / na 
dữbhafi. (Người đạt được danh tiếng, là người mà 
không phản bội bạn bè.) 

- [pa + kha] Disa pỉ (“me ¿na pakkhayanfi. (Các phương 
hướng không rõ ràng đối với tôi.) 

- |kudhJ Ma ¿me / kujjha mahaãv1zra. (HỡI vị Đại Hùng, 
chớ có tức giận tôi.) 











9-Ì Chỉ định cách đôi khi được dùng trong ý nghĩa thay cho 
đối cách, sở dụng cách và xuất xứ cách. Thí dụ: 





(a) Thay đối cách 


(làm bổ túc từ cho những danh động từ hay sơ chuyển hóa 
ngữ): 


* Bahunnam vat no Bhagava duhkhadhammanam 
apahata. (Quả thật, Đức Thế Tôn là bậc đã tẩy trừ 
nhiều pháp khổ cho chúng ta.) 

* NaHhi candimasuriyanam dassavi. (Không có người 
thấy mặt trăng và mặt trời.) 

* Amafassa dãiä. (Người ban sự bất tử.) 


(Cũng có thê thay đối cách làm túc từ cho động từ.) 


* Appo saggäya gacchaii. (Ít người đến CỐI trỜI.) 
* Purati balo pãpassa. (Kẻ ngu thầm nhuân ác.) 


(b) Thay sở dụng cách: 
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* 1e vejJjassa kathiữmsu (Họ đã nói với vị y sĩ.) 
(c) Thay xuất xứ cách: 


* Sabbe tasanti dandassa sabbe bhãyanti maccuno. (Tất 
cả đêu sợ đòn gậy, tât cả đêu sợ chêt.) 


10.1.5. XUẤT XỨ CÁCH (PAWCAM441VIBHATTI) 


Ý nghĩa nguyên sơ của xuất xứ cách là để diễn đạt tình trạng 
tách rời hay phát xuất từ... Tuy vậy, trong một vải trường hợp 
khác, đôi khi cũng sử dụng xuất xứ cách. Đó là các trường 
hợp sau: 











1-| Đề diễn đạt tình trạng tách rời hay xuất phát từ nơi... thì từ 
ngữ diễn đạt được đặt ở xuất xứ cách. 7í dụ: 





* Puriso gehasma nikkhami. (Người đàn ông đã ra khỏi 
ngôi nhà.) 

* Rukkhamhã phalam patad. (Trái từ cây rơi xuỗng.) 

* Vutthähi ca bhagavã tamhã ãbãdhã. (Mong rằng Đức 
Thế Tôn vượt khỏi căn bệnh ấy.) 

* Sayanhasamayam patisallana vuffhio. (Vào buổi 
chiêu, vị ấy đã từ thiền định trở dậy.) 











2- Xuất xứ cách còn dùng để xác định phương hướng. 7í 
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* Dakkhmato  nagarasa bhagavalo9  sarữam 
Jjhapessama. (Chúng ta sẽ hỏa táng nhục thân của 
Đức Thế Tôn tại thành phố phía Nam.) 

* Na pacchao gacchano purafto  gacchanfassa 
qgilanassa dhammam desessami. (Ta đi phía sau sẽ 
không thuyết pháp đến người vô bịnh đi phía trước.) 





B- Cũng dùng xuất xứ cách đề diễn đạt khoảng cách. 7Öí đụ: 


* So Săvatthito avidire khetam kasaii. (Ông ấy cày 
ruộng cách không xa thành S2va/fhi.) 

* Rajagahato pañcacattalsayojanamatthake Savatthi. 
(Thành Savaffhi cách thành R47agaha khoảng 45 do- 
tuân.) 











H-| Trong tình trạng so sánh hơn thì đối tượng cũng được đặt 
ở xuất xứ cách. Thí dụ: 





* Mala ve papaka dhamma asmim loke pararmnhi ca fafo 
maia malataram avÙ7aä paramam malam. (Thật vậy các 
ác pháp là những câu uế ở đời này và đời sau; mà chính 
vô minh là pháp câu uế nhất, cấu uế hơn cả cấu uế kia.) 











5- Từ ngữ dùng trong ý nghĩa lý do hay duyên cớ, cũng được 
đặt ở xuất xứ cách. 7í dụ: 





* Tasma kareyya kalyanamn. nicayam samparayikam. 
(Do đó, phải làm việc lành tích lũy ở ngày vị lai.) 





457 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





* Kasmä tvam na pabbajase. (Tại sao ngươi không xuất 
g1a?) 








6- Tình trạng câu diễn đạt có đôi tượng so sánh, thì đôi tượng 








cũng được dùng ở xuât xứ cách. Thí dụ: 


* Ƒo sukham dukkhato` ddaRkhi dukkham qaddakkhi 
sallato. (Ai đã thấy hạnh phúc là đau khổ, thì thấy 
đau khổ là mũi tên.) 











7-| Tình trạng động từ diễn đạt ý nghĩa: sợ, ghét, kiên tránh, 
ngăn ngừa, thường có bố túc từ dùng ở xuất xứ. Thí đụ: 





* Miso bvagghamhä bhãyafi. (Con nai sợ con hỗ.) 

* Papakehi qakusalehi dhammehi a{fiydti harayalti 
Jigucchali. (Vị ấy chán chê, hỗ ngươi, nhờm gớm các 
ác bất thiện pháp.) 

* Pandgtipata viramani khippam. (Tôi kịp thời kiên tránh 
sự sát sanh.) 

* Pana cittam nivaraye. (Phải ngăn tâm khỏ! tội ác.) 











8- Những từ ngữ đi kèm với các bất biến từ như đrZ (giới từ), 
aãraka (giới tù), aññatra (giới tù), adho (giới từ), uddham 
(giới từ), oram (trạng từ), pabhuf¡ (giới từ),  DAF4T] (trạng từ), 
pubbe (trạng từ), puretaram (trạng từ) ... cần dùng ở xuất xứ 
cách. 7? đụ: 
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- lãrã] Arã so ãsavakkhaya. (Nó còn cách xa sự đoạn 
tận lậu hoặc.) 


ãrakã] Arakã hot saddhammäa nabhaso pathavr 
yafha. (Nó còn cách xa chánh pháp như thê đât với trời.) 


- jlaRNatral Paramparabhojane qññara  samaya 
pãcitfiyam. (Khi thọ thực chỗ này chỗ kia, tội ưng đối 
trị, ngoại trừ có trường hợp.) 

- ladho] Adhara adho. (Dưới môi.) 

- |Hddham] Uaddham cathhi maschi kalakriya 
bhavissari. (Trên bôn tháng nữa nó sẽ chết.) 

- loramjJ Oram me chahi masehi kalakiriya bhavissali. 
(Trong khoảng 6 tháng nữa cái chết sẽ đến với tôi.) 

- jpabhutlÌ So punadivasato pabhuHi.. theram 
niccakalam aftano ghare bhafiavissag- 
gakaranatthaya yaci. (Kê từ ngày hôm sau, ông ây đã 
thỉnh câu vị trưởng lão vê việc thọ thực tại tư gia của 
mình vĩnh viễn.) 

- [paramu]' Tato pardt paccantima janapada. (Xa hơn 
đó, là những xứ thuộc biên địa.) 

- |pubbej Na me di{{ho ito pubbe. (Trước đầy tôi không 
được thấy.) 

purefaqram} Therchi purelaram eva ekqpassena 
ganfva Sirivaddhakassa nivesanadvare affhasi. (Sau 
khi đi theo một lối tắt đến trước hơn các vị trưởng 
lão, nó đã đứng tại cửa nhà của S7rivaddhaka.) 
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9- Xuất xứ cách đôi khi được dùng diễn đạt ý nghĩa của sở 
dụng cách. 77 đụ: 





* Silato nam pasamsami. (Họ tán dương vị ấy do giới 
hạnh.) 

* Tasmäã soHhT bhavantu te. (Bởi thể, cầu mong các sự 
thạnh lợi hãy có đến người.) 


10.1.6. SỞ THUỘC CÁCH (CH.41TTHAVIBHATTI) 


Sở thuộc cách thường dùng để diễn đạt ý nghĩa quyền sở hữu. 











1- Từ ngữ ở cách này có tác năng hạn chế như một tính từ, 





nên cũng gọi là tính từ sở hữu cách. 7? dụ: 


* Purisassa hattho. (Cánh tay của người đàn ông.) 

* So sefthino puffo ahosi. (Nó là con trai của trưởng 
giả.) 

* Mama pituno geho. (Căn nhà của cha tô1.) 





Ngoài ra, sở thuộc cách còn được dùng trong những trường 
hợp khác nữa như sau: 











2- Từ ngữ trong tình trạng diễn đạt sự liên hệ, được đặt ở sở 
thuộc cách. 7/ dụ: 





* Hathassa sammifijanam. (Sự co tay.) 
* rhino ras¡. (Một đông lúa.) 
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* Suyannassa vanno. (Màu da vàng kim.) 





B- Đối tượng của một khả năng hay nghệ thuật cũng được 
dùng ở sở thuộc cách. 7Ö dụ: 


* Kusalo kho qham dilthadhamtmikanam atthanam. (Tôi 
thiện xảo vê những lợi ích hiện tại.) 











H-| Từ ngữ trong tình trạng để diễn đạt thời gian, phương 
hướng, khoảng cách... đôi khi cũng được đặt ở sở thuộc cách. 
Thí dụ: 





* lío tnmam mãsanan qaccayena Tathagafo 
parinibbäyissari. (Tù đây đến hết ba tháng, Đức Như 
Lai sẽ diệt độ.) 

* UHarena ulfaram nagarassa hariva.. (Mang về 
hướng bắc, đến phía bắc thành phó.) 

* Catunnam yodanãnam matthake. (Khoảng cách bốn 
do-tuân.) 











5- Khi nói đến một phân trong toàn thẻ, thì toàn thể ấy được 
đặt ở sở thuộc cách. 7? đụ: 





* Kappassa fatiyo bhãgo. (Phần thứ ba của kiếp.) 
* RaHiya pacchiime yãme. (Vào cuôi canh đêm.) 
* Catunnam kumnaram eko. (Một trong bôn cậu bé.) 
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6- Từ ngữ đi kèm với những tiếng như: 7zj/ha (tính từ), 
sanrika (tính từ), anfara (giới từ), anfarena (tính từ ), amfo 
(giới từ), a7? (giới từ), øuzafo (trạng từ), puzaffhafo (trạng 
từ), heƒfha ... thường được dùng ở sở thuộc cách. 7í đụ: 





- [maiihaj] Gehassa maj7he. (Tại giữa nhà.) 

- |sanfika] 4bhabbo parihanaya nibbãnass eva santike. 
(Không có sự thối đọa, ắt cận đạt Níp bản.) 

Kumaro fassa mãfuyä sanikham gacchi. 
(Thằng bé đã đến bên mẹ nó.) 

- lanfara] Araññassa ca girinmo ca anfarã magøo. (Con 
đường ở khoảng giữa rừng và núi.) 

- lgnfarena] Aniarena yamakasalanam uffarasisakam 
maficam panfiapehi. (Hãy sửa soạn một chỗ nằm đầu 
hướng bắc, ở khoảng giữa song thọ 9/2.) 

- [anfoj Te gehassa anío mañce sayinsu. (Chúng đã ngủ 
trên chiếc giường trong căn nhà.) 

- [Hpari] Sakuna rukkhassa upari nỉisidimsu. (Những 
con chim đã đậu phía trên cây.) 

- [purafo} lmina phalani rukkhamhaã muñcitva mayham 
purafo paíarmii. (Những trái cây này lìa khỏi cây rơi 
xuống trước mặt tôi.) 

- [puratthafo] le nagarassa puratthafo vuttha homHdi. 
(Họ đã cư ngụ tại phía đông thành phó.) 

hefthäal Rukkhamulanam hefthäa tfapassino honmHi. 
(Dưới những gốc cây có các vị khổ hạnh.) 














7- Sở thuộc cách đôi khi được dùng thay thế vai trò và ý 
nghĩa của định sở cách. Thí dụ: 
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*Kilantanamn kumaranam eko bhùhmiyam paíi. (Một 
trong những đứa bé nô đùa, đã ngã trên mặt đất.) 

* Sakumikassa gumbato jãlam mocenfasseva viRalo 
jãio. (Khi người bắt chim gỡ lưới ra khỏi bụi cây, thì 
đã đến chiều tối.) 


10.1.7. ĐỊNH SỞ CÁCH (§47T4AMAVIBHATTI) 


Thông thường, định sở cách trong tiếng PZi được dùng để 
diễn đạt ý nghĩa nơi chốn, ở đó một vật được hiện hữu hay 
một động tác được thi hành... Tuy vậy, cũng thấy sử dụng 
định sở cách trong trường hợp khác ngoài ý nghĩa diễn đạt 
nơi chốn như sau: 











13 Định sở cách dùng để diễn đạt nơi chốn mà sự vật hay một 





hành động xảy ra hoặc hiện hữu. 7? đụ: 


* So mañece sayaíi. (Nó ngủ trên giường.) 

* Gãme manussã vasani. (Những người sống trong 
làng.) 

* Pokkharaniyam padumãni. (Hoa sen trong hồ.) 

* Tilesu telam. (Dầu trong mè.) 











2- Thời điểm của hành động cũng được diễn đạt bằng định sở 
cách. Tứ đụ: 





* Sayanhasamaye aãgafo nhỉ. (Tôi đền vào buôi chiêu.) 
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* Aparabhage Thero carikam pakkami. (Vào một ngày 
kia, vị trưởng lão đã cât bước vân du.) 











B-| Khi nói đến một trạng huống đã xảy ra việc gì, cũng dùng 
định sở cách. 7? đụ: 





* Baranasiyam BrahmadaftIe rajjam karente Bodhisatfo 

fassa vinicchayamacco dahosi. (Khi vua 

Brahmadata tại Bãrãnasï đang trị vì vương quốc, 
Đức Bồ-tát là vị phán quan của đức vua ấy.) 














H-| Một tập thê mà từ đó tách ra một phần tử, thì tập thể ấy 
được dùng ở định sở cách. 7? dụ: 





* Tesu catusu purisesu eko kãlam akãsi. (Một trong bốn 
người đàn ông ây đã chêt.) 











5- Những tiếng có nghĩa năm lấy, vui thích, tôn trọng, hờn 
giận... đôi khi có định sở cách đi theo. 75 đụ: 





* Gahapafiko otaritva kesesu gahetva... (Người gia chủ 
bước xuống và nắm lấy tóc.) 

* Dandham hỉ karote puñÑña DãDdSHI1 ramdfT mane. 
(Bởi lẽ làm phước chân chờ, thì ý vui theo việc ác.) 

* Tesu assqa Sagãravole c'assu sadhwu pữjïa. (Nên tôn 
kính các vị ây, những vị ấy nên được cúng dường 
một cách tốt đẹp.) 

* Kasranne na Kuppami. (Tôi không giận đức vua 
Kasi) 
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6- Từ ngữ đi kèm với tiếng /riyzzn (trạng từ) thì cần dùng ở 
định sở cách. T7? đụ: 





* Devalo nipajjamano dvaramajjhe tiriyam nipgjji. 
(Devaia khi năm ngủ, đã nằm ngang giữa lối cửa.) 











7- Định sở cách đôi khi được dùng thay ý nghĩa hay vai trò 
đối cách, sở dụng cách và chỉ định cách. 7Ö dụ: 





(a4) Thay đối cách: 


* Bhikkhisu abhivandarmii. (Họ đánh lễ chư Tỷ-khưu.) 
* So ofarifva tassa kesesu ganhi. (Ông ta bước xuông 
năm lây tóc nó.) 





(b) Thay sở dụng cách: 


* Samana paftesu pindaya cararmii. (Chư vị Sa-môn đi 
khất thực bằng bình bát.) 

* Athakho bhagava clasmim nidane cfasmim pakarane 
bhikkhusangham sannipätäpehä... (Bây giờ Đức Thế 
Tôn do nhân đó cớ đó, bèn triệu tập chúng Tăng Tỳ- 
khưu)... 


(C) Thay chỉ định cách: 


* Saighe Gotami dehi saighe te dinne ahafñc eva phjito 
bhavissami. (Này bà Gofzmi, hãy dâng hiên đền 
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Tăng; khi Tăng chúng được bà hiến dâng, thì là chính 
ta được cúng dường rôi.) 


10.1.8. HỖÔ CÁCH (4L4P4NAVIBHATTI) 











131 Hô cách trong P47 chỉ dùng để diễn đạt sự kêu gọi. Thí 
dụ: 





* Ehi bhikkhu. (Hãy đến, này Tỳ-khưu!) 

* Pufta idh agaccha. (Này con trai, hãy lại đây.) 

* Ayam' Ananda Vesalim gacchissama. (Này Ananda, 
chúng ta hãy đi! Chúng ta sẽ đến Wesđii.) 











2- Từ ngữ dùng theo hô cách được gọi là hô khởi ngữ. Các 
hô khởi ngữ này đôi khi được đi kèm với những giao thán từ 
(tiếng trong thán từ, thuộc bất biến từ.) 7Ö/ dụ: 





* A4mbho purisa kim tuyh'mina pãpakena duj]1Vvitena. 
(Hỡi ông bạn, có ích gì cho ông với sanh mạng xấu 
xa tội lỗi này?.) 

* Are duithacetaka llisamahase{thi sakalanagarassa 
dãnam deti tam kim ahosi. (Ôi này kẻ ác tâm, vị đại 
trưởng giả ////sa bố thí đến toàn thể thành phố. Mà 
ngươi là cái gì chớ?.) 

* He je Kah! - Kim ayye? (Bớ này Kai! - Thưa việc chị, 
bà chủ?.) 

* UJthahi tạta Sudinna bhuñ/a piva. (Hỡi con thân 
Sudinna, hãy trở dậy, hãy ăn, hãy uống.) 
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* Handa bhane Upäli nivaffassu. (Upäli thân mễn, hãy 
trở về đi!.) 

* Bho corã tuamhe mam kimatthaya ganhiftha2 (Hối 
những kẻ trộm, các ngươi bắt ta đề làm gì?.) 

* Yaøgohe maharaja Jjaneyyäsi aqham ãgacchãmi ufftaraya 
disãya. (Tâu đại vương, xin ngài nên biết rằng tôi từ 
hướng bắc đi lại.) 

* Ehi re dãsa kửm akkosasi? (Hãy đến, này kẻ nô lệ, 
ngươi măng chửi gì?) 

* Hambho purisa idani sỉ mam viraddho. (Hối ông bạn, 
nay ngươi sót mất ta rồi.) 


%%% 


10.2. PHÉP DỊCH CÂU P4LI 


Văn ngữ Päi; là thứ tiếng cổ xưa, nên giọng văn giản dị, khô 
khan... Chính đó là điêm khó cho ngành dịch thuật!!! 


Nếu dịch thật sát nguyên văn, thì có khi gặp phải trắc nghĩa 
khó nghe; băng như dịch quá thoát văn thì e làm mât đi 
nguyên ý của lời văn trong kinh điên (!) 


Dịch văn P2// là một nghệ thuật; mà nghệ thuật thì đòi hỏi 
năng khiếu vận dụng và trình độ _sáng fạo, óc uyền chuyên ở 
người dịch hơn là theo sự chỉ dẫn. Bởi thế người dịch phải 
nên tùy cơ uyên chuyển mà dịch; trong lúc dịch văn 74/7 phải 
tôn trọng nguyên tắc văn phạm ĐZi¡, song cũng cần ứng dụng 
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cho xuôi chiêu với lôi văn Việt ngữ; nhưng chỉ thoải mái thôi 
chớ không nên vượt quá xal 
Tưởng nên nói thêm răng nếu chỉ dẫn cách dịch văn Pãii 


trong một phạm vi có giới hạn như ở đây, thì chắc chắn 
không được chu đáo, toàn diện. 


Tuy nhiên, ta cũng có thể theo sự hướng dẫn cách dịch văn 
Paii xuyên qua một số nguyên tắc chung, rồi từ đó ta khai 


triển thêm ra. 


Sau đây là những nguyên tắc chung áp dụng khi dịch văn 
PaÏi: 


10.2.1.QUAN SÁT CÂU 


Muốn dịch một đoạn văn hay bài văn tiếng PZi¡, hãy dịch 
từng câu. Nhưng trước hệt phải quan sát theo câu văn, xem 
có những loại câu nảo, đê biêt mà dịch. 


Văn tiếng PZïi có 3 loại câu: 
I. Câu đơn giản. 
2. Câu phức tạp. 
3. Hợp cú. 


1. Câu đơn gián là một cầu trong đó chỉ có một chủ từ và 
một thuật từ. 7Z/ đ„: 


* Puriso khettam kasafi. (Người đàn ông cày ruộng.) 
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* Na pupphagandho pafivafam eíi. (Hương của hoa 
không bay ngược gió.) 

* Ko na sammoham äpäải. (Ai đã đạt đến chỗ không 
còn vọng tưởng) ... 


2. Câu phức tạp là loại câu trong đó gôm có nhiêu câu đơn 
giản tạo nên; nói rõ hơn, là loại câu có chứa đựng câu chính 
và câu phụ. Tí đụ: 


* Sacaham geham gamissami ImãalaDiaro  mam 
fa7/essanii. (Nêu ta về nhà, thì mẹ cha sẽ quở rây ta.) 


Ở đây, đoạn "ãiãpifaro mam fajjessanti" là câu chính của 
câu phức tạp, còn lại là câu phụ. 


* Yqva so mattam aññasi bhojanasmim vihangamo taãva 
addhanam apadi mãfarañca aposayi (Chừng nào 
con chím â ấy biết tiết độ trong sự ăn uống, thì chừng 
ấy nó đã trải đường xa và nuôi dưỡng mẹ được.) 


ỞƠ đây, đoạn "va addhanam ãpaädT mãtarañca aposay" là 
câu chính của câu phức tạp; còn lại là câu phụ. 


3. Hợp cứ là một đoạn văn gồm hai hay nhiều câu đơn giản 
hoặc câu phức tạp nôi nhau băng một liên từ. 77 đụ: 


* Thero Mulasrim paRkkosapesi atha mahajanakayo 
sannipdfi. (VỊ trưởng lão cho gọi Mfilasiri; rôi đại 
chúng tụ họp lại.) 
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Thí dụ trên có hai câu đơn giản được liên kết bởi liên từ 
“aíha”, không có câu nào phụ thuộc câu nào, nhưng vê ý 
nghĩa thì liên kêt. 


* Sac'assa gehadvaram gamissami imassa bhariya mạm 
daftthum ma sakkhissaf yavassa bhaHfam adaya 
mageam patipajjati tãva idh'eva bhavissämi. (Nếu tôi 
đến cổng nhà của ông ta, thì bà vợ của ông ta sẽ 
không thê thấy tôi, tôi sẽ ở đây cho đến khi ông ta lấy 
vật thực và lên đường.) 


Thí dụ trên có hai câu phức tạp được liên kết bởi bất biến từ 
“fasma” (hiều ngâm) . 


Đó là 3 loại câu mà ta sẽ thường gặp trong văn P2 hãy quan 
sát trước đê phân tích rôi dịch. 


10.2.2. TÌM ĐƠN VỊ CÚ PHÁP 








— 





¡ Đơn vị cú pháp Päi¡ gồm có: 





- Chủ từ (&affu.) 
- Thuật từ (riya.) 
- Túc từ (kamưna.) 


4) Chủ từ của câu có thê là một danh từ chủ cách hay một 
tính từ chủ cách dùng như danh từ hoặc một đại danh từ, 
một danh động từ, một hợp từ, một đoản cú, cũng có thể là 
một mệnh đề danh từ. 
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b) Thuật từ của câu là một động từ hay tiếng tương đương 
động từ. 


C) Tức từ của câu cũng như chủ từ, nghĩa là có thể nó là một 
danh từ đối cách, hay một tính từ đối cách được dùng như 
danh từ, hoặc một đại danh từ, một danh động từ, một hợp 
từ, một đoản cú, cũng có thê là một mệnh đề danh từ. 











là) 


) Ngoài những đơn vị cú pháp căn bản trên, còn có: 





- Thành phần khoáng trương chủ từ. 

- Thành phần khoáng trương thuật từ. 

- Thành phần khoáng trương túc từ. 

(Xem lại chương IX, “Cú pháp và mệnh đề".) 


Cần phải quan sát và nắm vững các thành phần đơn vị cú 
pháp có trong câu, ta mới có thê dịch được dê dàng. 








Vài điểm cần lưu ý thêm là: 





G2 





a) Ở mỗi câu đơn giản đều có chủ từ và thuật từ, túc từ có thể 
có, có thê không. 7h dụ: 


* Mayham pữtã say¡. (Cha tôi đã ngủ.) 


Ở đây chủ từ câu đơn giản trên là "ni" và thuật từ là 
“say”. 


* Kassako kheftam kasafi. (Người nông phu cày ruộng.) 





471 


PALI HÀM THỤ Tỳ-khưu Giác Giới 





Ở đây chủ từ câu là "kassako", thuật từ là "kasai", túc từ là 
"kheftam ”. 


* Saftthä tatoO pi Jivakambavanam gantukamo tattha 
mam netha 1i aha. (Bậc Đạo Sư, sau đó muốn đi đến 
rừng xoài của J7vaka, Ngài đã nói rằng: "Hãy đưa ta 
đến đấy!".) 


Ở đây mệnh đề danh từ "Safhã tafo pi Jnakambavanam 
ganfukamo” là chủ từ của câu, mệnh đê danh từ “?a/ha 
mam nefhä1¡” là túc từ của câu, và “aha” là thuật từ của 
câu. 


b) Trong mỗi câu phụ và câu chính của câu phức tạp cũng 
đêu có chủ từ, thuật từ, và có thê có cả túc từ. 7Ö đụ: 


*  Sqace qham geham gamissami mãfApilaro mạm 
fa7/essanii. (Nêu ta về nhà, thì mẹ cha sẽ quở rây ta.) 


Ở đây câu chính là "mafãpitaro mam tajjessanfi"; có chủ từ 
là “mafãpifaro”, thuật từ là “f47/essanri”, túc từ là “mm”. 
Câu phụ là “Sœce aham geham gamissami”; có chủ từ là 
“aham”, thuật từ là “øamissamï”, túc từ là “seham ”. 


c) Đến như ở các mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh 
đê trạng từ cũng có thê có chủ từ, thuật từ và cả túc từ. 77⁄ 
dụ: 
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* Sqccam kira tam Nanda sambahulanam bhikkhinam 
evam arocesi? (Này Nanda, có thật chăng là ngươi đã 
trình bày như vậy đên nhiêu vị Tỳ-khưu.) 


Ở đây có mệnh đề danh từ là ”vưm Nanda sambahulãnam 
bhikkhinam cevam äãrocesi"”. Mệnh đề này có chủ từ là 
"fyam”; thuật từ là “aroces¡” và túc từ là “sarnbahulanam 
bhikkhunarn evam”. 


* Sukham supani munayo ye iHhlsu na bajhare. 
(Những vị ân sĩ ngủ an lạc, là những vị mà không bị 
buộc ràng đôi với phụ nữ.) 


Ở đây có mệnh đề tính từ là "ye ihisu na bajjhare". Chủ từ 
của mệnh đê là “ye”; thuật từ là "5a/hare"; túc từ là 
“jIfh1su”. 


* Mlañfne soranayo sãrTI sonnamala ca Nandako yattha 
dãso ãmajäto thito thuilãnỉ gajjadi. (Tôi nghĩ rằng 
Nandaka có đông vàng và vòng hoa vàng, tại nơi mà 
người nô lệ thuở sơ sanh đã đứng gảo lên những tiếng 
thô bỉ.) 


Ở đây có mệnh đề trạng từ là "ya#ha dãso ãmajãto thito 
thullani gaj7ati”. Chủ từ của mệnh đê là “đãso”; thuật từ là 
"ơaï7afi”; túc từ là “t0hullãnÏ”. 
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10.2.3. TÌM TIỀNG BÁT BIÊN TỪ 


Một nguyên tắc khác nữa là khi dịch một câu hay một đoạn 
văn tiêng P2, hãy xem xét cho biết trong câu có tiêng bât 
biên từ nào chăng, đê ứng dụng. 


Tiêng bât biên từ gôm các loại sau: 


- _ Trạng từ, là tiếng hỗ trợ thuật từ... có thể là trạng từ chỉ 
thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thể cách, 
trạng từ chỉ ý kiến, trạng từ chỉ mức độ, trạng từ chỉ nghi 
vấn. Ngoài ra còn có những từ ngữ, hoặc đoản cú hay 
mệnh đề có vai trò tương đương trạng từ, và do đó cũng 
kề ấy là những trạng từ. 

- _ Liên từ, là những tiếng có vai trò liên kết giữa các từ hay 
giữa các mệnh đề hoặc giữa các câu. 

- _ Giới từ, là những tiếng có nghĩa chỉ sự tương quan giữa 
một tiếng với túc ngữ của nó. 

- Nghi vấn từ, là tiếng tạo thành câu nghi vấn thông 
thường. 

- _ Thán từ, là những tiếng dùng bộc lộ tâm lý, làm nỗi bật 
câu, gồm có giao thán từ (tiếng xưng hô kêu gọi) và cảm 
thán từ (tiếng thảng thốt bộc lộ tình cảm.) 


Phải tìm xem trong câu cho biệt rõ có tiêng bât biên từ loại 
nào đê dịch, vì vai trò của môi loại bât biên từ khác nhau, nên 
có tiêng phải dịch trước, có tiêng phải dịch sau. 
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10.2.4. MẸO DỊCH 


Một số mẹo dịch câu ứng dụng đề lây làm tiêu chuẩn. 





— 





| Phải dịch tiếng chủ từ trước, mới đến thuật từ, rồi túc từ. 
Thí dụ: 








* Jth odanam pacafi. (Người đàn bà nẫu cơm.) 
* Puriso rukkham chỉndafi. (Người đàn ông đôn cây) ... 











2- Câu có thuật từ là động từ mệnh lệnh cách (øañcamj) 





trong ý nghĩa truyền lệnh, đôi khi được dịch trước cũng có. 
Thí dụ: 


* Ehi bhikkhu. (Hãy đến! Hỡi vị Tỳ-khưu.) 
* Ayama' Ânanda Vesalim gacchissama. (Hãy đi, hỡi 
Ananda, chúng ta sẽ đên Vesaii) ... 











3-| Trường hợp có thành phần khoáng trương cho từ ngữ nào 
thì nên dịch phân ấy tiếp theo từ ngữ đó. 7í dụ: 





* ¿ Mayham balava /¿ bhatã / thMinena / pharasuna / 
mahantam / rukkham chindi. (Người anh lực lưỡng 


của tôi đã đôn cây lớn băng chiêc búa sắc bén.) 





H-| Thành phần khoáng trương cho thuật từ, nếu là tiếng trạng 











từ hay từ ngữ có ý nghĩa chỉ thời gian mà đặt ở đầu câu hay 
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đâu mệnh đê, thì dịch trước tiên đôi với câu hay mệnh đê đó. 


Thí dụ: 














x 


Aja te nagaram gacchami parasue  ahampi 
gacchämi. (Hôm nay họ đi đến thành phố, ngày mốt 
tôi mới đi.) 

Tlena samayena Buddho Bhagava ruvelayam 
viharafi. (Vào thời ẫy, Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ 
trú tại Uruvela.) 

Vipassidasabalassa_ kalasmim hỉ mahekasafaka- 
brãhmano nãma ahosi. (Thật thễ, vào thời kỳ đẳng 
Thập Lực ƒV7ass có người Bảà-la-môn 
Mahekasataka.) 


5-| Thành phần khoáng trương cho thuật từ, nếu là tiếng trạng 


từ hay từ ngữ có ý nghĩa chỉ nơi chốn mà đặt ở đầu câu hay 
đầu mệnh đè, thì cũng nên dịch trước tiên câu hay mệnh đề 
đó. Thí dụ: 














* Tattha ayam räjã sukham j1vi. (Tại đây đức vua này 


đã sống an lạc.) 


* 41ñnatare janapade mãnavo se†fhiputfto ahosi. (Tại xử 


nọ, có chàng thanh niên là con trai ông trưởng giả.) 


6-| Trong câu có nhiều tiếng bất biến quá khứ phân từ, thì 


phải dịch theo thứ tự trước sau. 7⁄/ đụ: 
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* So máãfapitaro tatha vivarantepi corasaddamm karonfo 
kofteva marewa a{aviyamn Kkhipina paccagami. 
(Người ấy, dù cha mẹ kêu gào như thế vẫn làm tiếng 
kẻ cướp, rồi đánh túi bụi, giết chết, xong ném vào 
trong rừng và trở về.) 











7-| Trong câu có tiếng vị biến cách (nguyên mẫu), vì là bổ túc 
từ cho động từ, nên phải dịch sau thuật từ. 75 dự: 





* Te mam datthum na sakkonti. (Họ không thê thấy tôi.) 

* Kañna bhangdani kinituim apanam gacchi. (Cô gái đã 
đi đến chợ để mua sắm hàng.) 

* Waddhaki geham katum tarini chewa niidiva 
odanam bhuñj¡. (Người thợ mộc sau khi đẫn gỗ để 
cất nhà, đã ngồi xuống và ăn cơm.) 











§-| Phần lớn những tiếng liên từ được dịch dẫn đầu câu hay 
mệnh đề. 7Jí dụ: 





* Sqci tvam gonam kineyyäsi aham vikkineyyämi. (Nếu 
anh mua con bò, tôi sẽ bán cho.) 

* A4thakho qanñnatara devala qabhikkanaya rafiya 
abhikkantavanna kevalahaDpam Jefavanam 
obhaseiva yena Bhagava ten upasankami. (Bây ĐIỜ, 
một vị trời nọ dung sắc thù thắng, khi đêm đến rồi, 
bèn chiếu sáng toàn vùng /efavana và đã đến hầu 
Đức Thế Tôn.) 
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9-Ì Một số giới từ cũng được dịch dẫn đầu câu hay mệnh đề. 
Thí dụ: 





* So punadivasato pabhuti... Theram niccakalam attano 
ghare bhattavissageakaranathäya yãci(Bắt đầu từ 
ngày hôm sau, người ấy đã thỉnh cầu vị Trưởng lão 
về việc thọ thực tại tư gia của mình vĩnh viễn.) 

* Na me diftho ito pubbe. (Trước đây tôi không được 
thây.) 











10- Câu ở thể nghi vấn có khi dùng tiếng nghi vấn trạng từ, 
có khi là nghi vấn tính từ hoặc nghi vấn phân từ. 





- Tiếng nghi vấn trạng từ trong câu, đôi khi được dịch dẫn 
đâu hoặc sau tùy theo. 75 dụ: 


* Kasma tfvam nam paharo? (Tại sao anh đánh nó?) 
* Kufo ãgaío s¡? (Từ đầu anh đên?) 
* 1ham kattha vasissami? (Tôi sẽ sông tại đầu?) 


- Tiếng nghĩ vấn tính từ trong câu, thường được dịch sau 
tiêng mà nó phụ thuộc, nhưng cũng có khi dịch trước. 75 dụ: 


* Tattha katamo rũpakkhandho? (Ö đây sắc uân là thế 
nào?) 

* Avuso ñimam temasam kaHhi iriyäpathehi 
vifinämessatha? (Thưa chư hiền, các vị sẽ trải qua 3 
tháng này với mây oai nghi?) 











478 


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 





- Tiếng nghi vẫn phân từ thường được dịch sau hết câu, ít khi 
dịch trước. Thí dụ: 


*  Passatha nu tumhe bhiÑkhave amur— mahanfam 
aggikkhandham? (Này chư Tỳ-khưu, các ngươi có 
thấy đám lửa to kia không?) 

Kacci nu kho ham suñnagare abhiramamrii. (Nghĩ 

rằng: "Ta có thích nơi tĩnh lặng chăng? ".) 

* Nanu te puftena Malthakundalina mayÌ manam 
pasadetwa sagge nibbaftabhavo kathfo? (Có phải 
chăng sự kiện tái sanh vào cảnh trời do đặt tịnh tín 
nơi ta, đã được nói lại bởi M4aƒ†hakurđalï con trai của 
ông?) 


x 





11- Trường hợp câu hay mệnh đề có tiếng hô khởi ngữ (tiếng 
giao thán từ hoặc từ ngữ hô cách), thì dịch tiếng ấy trước hết 
cũng được. Tứ dụ: 











* 4mmatafta qsukaffhäane nãma tumnhakam ñataka 
ãgamanam paccäsimsanfti mayam tattha gamissami.) 
(Thưa song thân, ở tại nơi kia những quyền thuộc của 
các ngài đang trông đợi sự lai vãng, chúng ta sẽ đi 
đến đấy!.) 

* Gahito no sãmi coroTi. (Thưa chủ, kẻ trộm đã bị 
chúng tôi bắt được.) 











12- Trong câu hay mệnh đề có tiếng cảm thán từ, thì có thê 
dịch tiếng ấy trước hết. 7í dụ: 
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* Acram vafayam kãyo pathaviưn adhisessafi. (Ôi! 
không bao lâu thân này sẽ năm xuống đất.) 

* Appasmim pi sahu dãnam api ca saddhäya pi sahu 
danam. (Tốt thay! Sự bố thí khi thiếu thốn; Lành 
thay! Sự bố thí với lòng tin.) 











13- Trường hợp trong câu hay mệnh đề có cả tiếng hô khởi 





ngữ cùng tiếng cảm thán từ, thì dịch tiếng cảm thán từ trước 
tiếng hô khởi ngữ cũng được. Tí dụ: 


* Sãdhu kho samma sãrathi pabbajito nãma. (Tốt đẹp 
thay! Này bạn phu xa, là sự được xuât g1a.) 








** % 


10.3. TỪ NGỮ VÀ THÀNH NGỮ KHÓ 


Ở bất cứ một ngôn ngữ nào cũng có những điểm khó về từ 
ngữ và thành ngữ. Tiêng P277 cũng thê... 

Sau đây là một số từ ngữ và thành ngữ khó trong tiếng Päii 
được tìm thây, cân lưu ý đê khi dịch thuật tìm ý nghĩa không 
khó khăn. 


Phần này được xếp thứ tự theo bảng chữ cái. 


Akamaka: người vô vọng, người không muôn. 





480 


CHƯƠNG 10 PHỤ LỤC 





"Seyyathapi brahmana, puriso daliddo assako anal|hipo, 
tassa akamakassa bilam olageeyyumn: ldam te, ambho purisa, 
mamsam khaditabbam, mHlanca anuppadatabban1i" M.]I, 
178. (Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo túng, không 
của cải, người ta lại gán phần cho kẻ không muốn ấy rằng: 
này người kia, đây là thịt cho ngươi, phải ăn và phải trả lại 
tiên.) 


Akãmäã: dù không muốn. 


"4pajjitva, yavatiham jãnam paficchadeti, tãvatiham tena 
bhikkhung qkama parivatthabbam” V.IỊ, 430. (Sau khi 
phạm, biết mà che giâu đến bao nhiêu ngày thì đáng cho 
Tỳ-khưu ấy biệt trú đến bấy nhiêu ngày, dù không muốn.) 


Aggamagoa: trội hơn, ưu tiên; nhất hạng, thượng hạng, hảo 
hạng. 


“Sundarmandaya bhikkhuniyä qggamaggani bhojanani 
đen” Vin.IIL, 39. (Họ dâng hiện các món ăn thượng hảo 
đên Tỳ-khưu-nI1 Šndarrnanda.) 


Accayo accagdmä: lỗi lầm đã xâm chiếm. 
"Â4ccayo maạm, Pham, qccagama yathabalam 
yathamulham yatha-akusalan” M.I, 438; A.H, 146 (Bạch 
Thê Tôn, một lôi lâm đã xâm chiêm con, con thật ngu dôt, 


thật mê muội, thật bất thiện.) 


Accasara: có mặc lỗi. 
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“1dha bhante dve bhikkhi sampayojesum tatr eko bhikkhu 
accasara”. S.I, 239. (Ở đây, bạch Thê Tôn, hai vị Tỳ-khưu 
tranh tụng, trong đó có một Tỳ-khưu mặc lỗi.) 


Accayam accaydfo desefi: phát lộ lỗi lầm là lỗi lầm. 


"Athakho so bhante bhikkhu tassa bhikkhuno santike 
accaydm accayafo desesi so bhikkhu na pafigganhatri” S.I, 
239 (Bạch Thế Tôn, rồi vị Tỳ-khưu ấy đã phát-lộ lỗi lầm là 
lỗi lầm, trước vị Tỳ-khưu kia; vị Tỳ-khưu kia không chấp 
nhận.) 


Acchadefi: "dáng mặc (y phục)”; còn có nghĩa là “trở nên 
ngon”. 


"Ekamekanca bhikkhum paccekadussayugeena acchadesi” 
M.L, 353 (Và họ đã dâng mặc đến mỗi vị Tỳ-khưu với một 
xấp vải cô phân.) 

"Tesam rasam pa{havim qnguliya sayatamn acchadesi” 
D.II, 85. (Khi chúng dùng ngón tay nếm vị đất, thì vị trở 
nên ngon.) 


Aijaddhukam : nhịn ăn. 


"Ahañc'eva kho pana sabbaso qjaddhukam pafijjaneyyam 
mã ca me devata đibbam ojarn lomakipehi ajjhohareyyum 
tãya caham yapeyydm, tam mam 'assa musa” M.I, 245. 
(Nhưng mà nếu ta tự nguyện nhịn ăn hoản toàn, tất chư 
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thiên đây tiếp thêm dưỡng tố theo các lỗ chân lông, nếu ta 
nuôi sông nhờ họ, thì ây là điêu dôi trá của ta.) 


Aiaddhumarikam: bằng cách chết đói. 


'Ajiaddhumnarikam väyam kulapufto marissati” A.IV, 283. 
(Thiện nam tử này sẽ chêt băng cách chết đói.) 

Aijesi: nó đã thăng: "mã kho ajesi”": đừng đề nó thăng. 
“Ma kho tumhe ãyasmamfo eso ajesỉ” Vim.TI, 1. (Này chư 
Tôn giả, đừng đê nó thăng các Ngài.) 

Aijhappafa: nhảy bỗ vào. 


"Sakunagohi lãpam Sakuiiam sahasä ajihappatIa 
agøahesï” S.V.146. (Con diêu hâu thình lình nhảy bô vào 
con chim cút rôi bắt lây.) 


Ajjhavara: người đại diện. 


'Auhavaranha Nandassa bhoto saniikam agaia” (Chúng 
tôi, những người đại diện cho Nanda, đã đên với Ngài.) 


Añialim paggahetrã: chắp tay lên. 


"IJena bhikkhund.. uÑkumfkqam nisidfyta añnjalm 
Daggahefva evarnassa vacaniyo” Vm.IL, 3 (Với vị Tỳ-khưu 
ây... phải ngôi chôm hôm, chặp tay lên rôi nói như sau....) 
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Aññen 'aññam paficarafi: tránh né vân đề băng một vân đê 
khác. 


"So bhikkhuhi vuccamano gññendaññam_ pafticardti 
bahiddha katham apanameri”. M.I, 442. (Khi bị các Tỳ- 
khưu nói đến, nó tránh né vẫn đề bằng một vấn đề khác, 
gạt bỏ câu chuyện ra ngoài.) 


Añnena muwkham karoíi: xoay mặt chỗ khác. 


"Bhikkhu disva ubbÙjamnHDi flasantipi palayantiDbi 
añnenapi gacchanti aññenaDpi mmukham karomfï” Vĩn.[, 329. 
(Khi trông thấy các Tỳ-khưu, có khi họ hăm he, có khi dọa 
nạt, có khi lần tránh, có khi đi theo ngã khác, có khi xoay 
mặt chỗ khác.) 


Atthãna [na + thãna]: sái chỗ, sai địa vị, phi lý. 
"4tthãnam-etan nanda anavakãaso yam Tathãga0... 
sikkhapadam pañfñattam samuhaneyya” Vin.L, 41. (Này 
Ananda, việc đó phi lý, tức là việc mà Đức Như Lai vô cớ 
hủy bỏ học giới đã được chê định.) 

Aftãnam pãtukarori: hiện hình, tự biểu lộ. 


Anavakasa [na + avakasajl: không có dịp, không có cơ hội, 
vô cớ. Xem thí dụ “aƒ£haãna”. 


Anupakhajja: sau khi xâm lắn, chen lấn. 
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“Chabbaggiya bhikkhi therabhikhi qnupakhdjja seyyam 
kappenri” (Các Tỳ-khưu phe lục sư xêp chô năm chen lân 
các vị Ty-khưu trưởng lão.) 


Anupahaceca: không gây thương tôn, không làm đau đớn. 


"Tena hỉ bho imam purisatm qanupahacca chaviñca 
cammañca... jWifa voropetha”. D.1L, 336. (Này bạn, hãy 
đoạt mạng người này mà không gây tổn hại da trong và da 
ngoài.) 


Anuvwiccakara: sự suy xét kỹ lưỡng. 
"4nuVviccakaro tumhadisanam ïñãtfamanussanam sadhu 


hoti" M.L. 379 (Sự suy xét kỹ lưỡng là điều tốt cho những 
người danh tiêng như ngươi.) 


Anokasam karapeífi: không có được cơ hội. 


"Tancec qsuddhadithi samano qanokasam — karapeWwa 
cãvanadhippayo vadefli apaffi dukka†assa” Vim.l, 393. 
(Nếu vị đang nhận thấy không trong sạch ở vị kia, khi 
không được cơ hội mà nói, dụng ý triệt hạ, thì tội tác ác.) 


Apakassa: sau khi co rúm, thối thần, thối thất. 
"Seyyathapi bhikkhave puriso jaruidapanam va olokeyya 


pabbafavisamam... va apakasseva kaãyqdmụ apakass eva 
ciam„u” S.IL, 198 (Này chư Tỳ-khưu, ví như một người 
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nhìn xuông cái giêng hư hoặc một vực núi thì co rũm thân 
lại và thôi thât tâm.) 


ApaccakkhakãrT: người hành động thiếu cân nhắc. 


"Pandita nama tãdisena parapaftiyena apaccakkhakarina 
saddhim na vaseni" J.V, 233. (Các bậc trí không có sống 
với một người như thế, một người ỷ lại kẻ khác và hành 
động thiếu cân nhắc.) 


Apavinaii: để ý, dòm chừng. 


"Gavr tarunavaccha thambhañca alumnpati vacchakañca 
apavaíi” M.I, 324 (Một con bò cái có con nhỏ, nó vừa ăn 
cụm cỏ, vừa đê ý đên bò con.) 


Appadakkhinagoahi qnusasanữn' người không nghiêm 
chỉnh lãnh giáo. 


"Dubbacqjatiko hotli1i dubbaco hot dovacassakaranehi 
dhammehi samannagato akkhamo qappadakkhimagsgdhi 
anusãsanm” Vĩn.L, 412 (Rằng vị tính khó dạy, tức là vị 
khó nói, vị hội đủ những pháp tác thành người khó dạy, vị 
bất kham, vị không nghiêm chỉnh lãnh giáo.) 


Appafihirakafa: vô giá trị. 


"NawnH cVvam sanfte tfassa purisassa qappatihrakatam 
bhaãsitam sampa/7/afi?” M.II, 33; D.L, 193 (Sự tình là như 
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vậy, thì có phải lời nói của người ấy trở thảnh vô giá trị 
không?) 


Abhisatä afthikãnam - được thăm viêng bởi những người cần 
đến. 


"Salavail gamika... abhisaf4  atthikanam atthikanam 
manussanam” Vm, 269. (Kỹ nữ Salavarr được thăm viêng 
bởi những người cân đên.) 


Avaffhasỉ [qk của avaffharaii]: đè lên, xắn vào. 


"Dutliyo musalo paripatfva  aññafarassa darakassa 
mafthake avafthasi” Vimm.l, 148 (Cái chày thứ hai đã ngã 
xuông xán vào đâu một đứa bé nọ.) 


Avicim maññe phufo: chật ních tưởng không kẽ hở. 


"Asifivassasahassayukesu bhikkhave ImHanMssesHu aydm 
Jampudipo qvici1m mañnñe phutlo bhavissafiHFễ manussehi” 
D.II, 75 (Này chư Tỳ-khưu, khi loài người tuổi thọ được 
80.000 năm, thì cõi Diêm-phù này sẽ chật ních người ta, 
tưởng không kẽ hở.) 


Assufava puthujjano: kẻ vô văn phàm phu. 


"Kim nanaãkqranan—` sufavafo ariyasavaRassa assufavafa 
puthujïanena?” S.IV, 208 (Có sự khác nhau như thê nào 
giữa một vị thánh đệ tử đa văn với một kẻ vô văn phàảm 
phu?) 
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Adissa (bbdk): sau khi nêu lên, chỉ rõ... 


“Bhagavwa... adissa đdissa ayasmato Upalissa vannam 
bhasa/i” Vĩn.II (Đức Thê Tôn thường nêu lên, khen ngợi 
Tôn giả Upali.) 


Adissa bhaveyya: đáng bị chỉ trích. 
“Tumhe pi tena adissa bhaveyyatha”. M.I,12. (Các ngươi 
cũng đáng bị chỉ trích bởi lễ ây.) 


Apanarm pasarefi: mở một cửa tiệm. 


”Dussavaãn]Jam vã samano nando  karissati 
paggahikasalam va pasaressafi” (Sa-môn Ananda sẽ hành 
nghề buôn vải hay sẽ mở một đại lý.) 


patffisamanrã: gần như phạm tội. 


r 


“Upajjhayo đapaltisamama bhanamano  nhãretabbo' 
Vin.IV, 84. (Thây tê độ có nói chuyện gân như phạm tội, 
thì cân được ngăn lại.) 


Ahafaka: người bị bóc lột, bị hành hạ, lao công. 


"Kammaharo nãma bha†ako aãhafako” Vnn.IIL26. (Gọi là 
người làm công tức người làm mướn, người lao công.) 





Ahundarika: dày đặc, mịt mờ. 
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"4hundarkä samananam sSakyaputiyänam  disã 
andhakara na imesam địsa pakkhayani” Vm, 79 (Các 
phương hướng đều tối tăm mờ mịt, đôi với những Sa-môn, 
Thích-tử, các phương hướng không được sáng sủa đối với 
những vị này.) 


Honidanam: vì nguyên nhần này. 
"Honidananca kho moghapurisa kaãyassa bhedä param 
mara„ua apãyam dugeafnu Vinipaflam nirayam 
upapaj/eyya” Vin.[.Päral (Hỡi kẻ cuông sĩ, chính vì 
nguyên nhân này mà khi thân hoại mạng chung phải bị 
sanh vào ác thú, đoạ xứ, địa ngục.) 

Issariyam kãrefi: điều quyền hành. 
"Matapiturakkhia nama mãtäpiaro rakkhanHi gopenti 
issarivam karemti vasam vaffenfi” Vĩn.[, 303. (Gọi là phụ 
mâu giám hộ là mẹ cha bảo vệ, gìn giữ, điêu quyên hành, 
đặt sự kiêm soát.) 

Uccäram karofi: đi tiêu, đại tiện, phóng uê. 

Uccaram gacchafi: đi ia, đi tiêu, đại tiện. 

Ujjavanï nãyã: một chiếc thuyền ngược dòng. 

OjavanT nãyã: một chiếc thuyền xuôi dòng. 


Uftitthapaffa: bình bát bân thu. 
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"AnakaDpasampanua  pildaya  carani— manussanam 
bhuñJamananam uparibhojanepi uiIitthapattam 
upanämenii" Vin.IV, §0 (Họ không đủ tư cách, đi khất 
thực có khi chìa bình bát bắn thỉu lên trên vật thực của 
người ta đang dùng.) 


Utfinarm qkq1msu: rút cỏ. 
"Bhikkhi Ghafikaãrassa Kumbhakãrassa ãvesanam utfinam 


akamsu ” M.II, 53 (Các vị Tỳ-khưu rút cỏ nơi trú xứ của 
thợ gôm Ghafikara.) 





Udumbarakhãdikam: kiêu người ăn trái sung. 


“"Udumnbarakhadikam vayam kulaputto bhoge khadati” 
A.IV, 283. (Thiện nam tử này ăn tiêu tài sản như một 
người ăn sung.) 


Udassefi: gặp gỡ. viêng thăm. 


“Pabbdjilena ca te mãtapHtaro uddasseftabba” M.]L, 60 
(Khi đã xuât gia, cần phải thăm viêng mẹ cha của bạn.) 


Uddanam karofi: xỏ xâu lại, làm thành xâu. 


"ne macchec gahefva padagghanakanil qddhapadag- 
ghanakäni... ca uddänäãni karohi". DhA.II, 132 (Hãy lẫy 
những con cá này và xỏ thành những xâu trị giá một pađd 
và nửa pad.) 
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Uddissakafa: làm dành cho. 


"Samano Œotano janam uddissaRafam Imamsam 
paribhufjati paficcakammam” Vm, 237. (Sa-môn Gofama 
biết rõ mà dùng thịt được làm dành cho, là vật cộng 
nghiệp.) 


Uddnati, udriyafi: đỗ nát. 


“Tena kho pana samayena Thullanandaya bhikkhuniya 
parivenam uddiyai” Vin.IIL.Päcmt. (Lúc bây giờ, tư thât 
của T-khưu-nI 72/ananda đồ nát.) 


Uddosifa: nhà mát, rạp, thất liêu, lêu, chuông. 


"Tena kho pana samayena aññataro upasako bhikkhunI- 
Ssanghassa uddositarm datva kaãlahafo hofi” Vìn.[IL, 2T. 
(Trong khi â ây, người cận sự nam nọ sau khi hiến dâng ngôi 
liêu đến chúng Tỳ-khưu-ni, thì đã chết.) 


pacchubhafi: ném vào, ném cho, thảy cho. 


"KukkutO  jigacchadubbalyapareto goghatflakasunam 
paccupafthilo assa tam-enam dakkho goghalako... 
a{thikanhalam sunikantailn” nikanam  nữnHamsam 
lohitamakkhitam upacchubheyya” M.I, 364 (Một con chó 
đói lả, kiệt sức đến gần một quây hàng thịt, người đồ tế 
tinh khôn nên ném cho nó một khúc xương lóc khéo léo, 
không còn thịt, có dính máu.) 
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pajmafi: nuôi sông băng. 


"Aham ca kho yam hadãmi elam so upajwafli” Pv. 
Gũthakhadaka. (Tôi phóng uê vật gì, nó sông băng vật đó.) 


panandhaifi: thù ghét. 


"Chabbaggiya bhikkhi Mahaname sakye upanandhimsu” 
Vin.Pacit. (Các Tỳ-khưu phe lục sư thù ghét Mahanđma, 
người dòng Sazkya.) 


Ubbandhati: treo cô. 


"Arannam pavisiva ubbandhiva marissamlfi arañfñam 
gafo mmaranabhayafqjo pafinivafi” Quttika.v.v. chú 
giải. (Hắn đến rừng, nghĩ rằng: "Ta sẽ vào rừng, treo cổ 
chết", nhưng đã sợ chết bèn trở về.) 


Ummihafi: đi tiểu. 


"Amhakam pana sakim katani santhatani pañcapi chapi 
vassani pahomti, yesu no dãärakä udahamtipi ummihantipi” 
Nissag- -päïi (Những ngọa cụ của chúng ta, mỗi lần làm, có 
thể đến năm, sáu năm; trong khi mà các trẻ con của chúng 
ta đại tiện hoặc tiểu tiện.) 


runda sampäadi: trở nên rộng rãi. 


“Tmảasalaguha visama sani sama sampadi sambadha 
sanfI urunda sampađï” D.IL, 269 (Hang động Tndasala vôn 
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không bằng phắng trở nên bằng phẳng, vốn chật hẹp trở 
nên rộng rãi.) 


Ussarefi: bảo lui ra. 


“JIvako... janam ussarefva tirokaranun parikkhipiwa... 
antaganthim nĩharitvä bhariyãya dassesi" Vm, 276. (Ông 
Jĩvaka sau khi bảo mọi người lui ra và cho treo bức màn 
xung quanh, đã lẫy ra một khúc ruột và chỉ cho người vợ 
(họ) thấy. 


Uhadafi: dại tiện Xem thí dụ Un hai. 


Ekimdriyam jiam: một sức sông. 


"Katham hỉ nama... ckindriyam samana sakyaDpuftiya 
jvam vihe†hemfr1i” Vĩin.Mahävagga (Tại làm sao... các vị 
Sa-môn, Thích-tử, lại phá hoại một sức sông?) 


Evañca pana: như vậy thì, lại thế thì. 


“Evanca Dpana bhikkhave imam  sikkhapadam 
wuddiseyyatha” V.I, v.v... (Như vậy thì chư Tỳ-khưu, các 


ngươi nên xiên thuật học giới này.) 


@kappaniya: đáng tin cậy. 


"Qkappamivam etam bhofo Gofamassa” M.I, 249 (Lời nói 
nảy của Tôn giả Gofđma là đăng tin cậy.) 
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@kãsam karofi: cho phép, chấp thuận, tạo cơ hội, tạo thời cơ, 
tạo dịp. 


Okasam karapeíi: chụp cơ hội, chụp thời cơ, thừa dịp, được 
địp. 


"Tancc qsuddhadithi samano okasam — karapeWwa 
cavanadhippayo vadeti, anãpdffi ”. VỊ, 
Sanghadisesakandam (Nếu khi nhận thấy không trong sạch 
ở vị kia, thừa dịp tuyên cáo chủ ý triệt hạ, thì vô tội.) 


Odissa: nhất định, rõ ràng. 


"Anñam bhikkhum hatthavikarena aãmanftenft odissa vã 
anodissa va saddam na karonfi” S.A, Vim.A (Họ gọi một 
vị Tỳ-khưu nọ bằng cách ra dấu tay, không tạo một tiếng 
động rõ hay không rõ.) 


Onojefi: tặng dâng, phân cha. 


"Rđaja Magadho senjo Bừmbisaro  sovannamayam 
bhinharamn gaheftva Bhagavato onojesi: ettham bhante 
Veluwanam  uyyanam... dammii” V.IV, 63 (Vua 
Bimbisara, vị lãnh tụ quần, người Mfagadha, đã cầm lây 
bình rưới bằng vàng, mà phục dâng Đức Thế Tôn rằng: 
"Bạch Thế Tôn, con xin hiến dâng khu vườn Veluvana 
này.") 


"Qnojethavuso Sanghassa ciaram” Vin.lLPacrt (Chư 
hiên, hãy chia y đên Tăng chúng.) 
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@sadeíi: làm chìm, giảm hạ. 


"Hirañfasuvannassa pirãpefva sakafchi nibbahapefva 
majjhe Gahgãya sote osädehi" Vin.I.Pãrãj (Sau khi đỗ đầy 
vàng, hãy cho chở băng những chiếc xe rồi nhận chìm giữa 
dòng sông Ganga.) 


"Tena hỉ maharaja ageham oöosadehi” Chú giải Sirimmä. 
(Thê thì, tâu Đại vương, xin hãy hạ giá.) 


QOpapakkhim karoíi: xuyên tạc. 
Kacche sajieyya: tiếc rẻ dây đai. 


"Seyyathapi bhagimi puriso hatthim datva kacche sajjeyya, 
evameva kho tvam bagini Bhagavato mamsa1mụu dafva mayi 
anfaravãsake sajjasi" Vin.L.Pãrãji (Này hiền tỷ, cũng ví 
như một người đã cho con voi mà còn luyến tiếc dây đai, 
cũng vậy này hiền tỷ, người đã dâng thịt đến Đức Thế Tôn 
mà lại còn tiếc rẻ cái y nội với tôi sao!) 


Kataggha: chiến thắng, vận hên. 


"A4kkhadhuto  pathameneva kafageahena mahanfam 
bhogakkhandham qdhigaccheyya” M.IIL, 178 (Một con 
bạc sẽ đạt được khôi tài sản lớn với vận hên đâu tiên.) 


Katasi vaddhifã: nghĩa địa gia tăng. 
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"Evam digharattam VO bhikkhave dukkham 


paccanubhutam... kafasi vaddhia” S.]I, I78. (Này chư 
Tỳ-khưu như vậy trong thời gian dài, đôi với các ngươi sự 
khô đã dôn dập và nghĩa địa đã gia tăng.) 


Katham hỉ nãmg: sao lại, tại sao lại, tại sao mà, tại làm sao. 
Xem thí dụ ekindriyam j1vam. 


Kadäci kadaci: đôi khi, thoảng khi, thỉnh thoảng. 
Kadaci karahari: vào lúc nào đó, vào một lúc nào. 
Kappakafa: hợp thức hóa, được làm cho phù hợp. 


"Kappakatam vu{thãpefi” Vin.IIL BhikkhunT (Truyền 
pháp hợp thức hóa.) 


Kaligoaha: thất bại, vận rủi. 


"Evam massa bhoto purisapugealassa tubhhayattha 
kaligøaho” M.I, 403 (Như vậy sẽ là vận rủi cho hạng 
người này về cả hai mặt.) 

Karanam karofi: xÙ tỘi lý. 
"Ko nu kho bhante hef\ ko paccayo yena idh'ekaccam 
bhikkhum... pavayha karanam Kkaronfi?” M.I, 442. (Bạch 


Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây họ lại luôn luôn xử 
tội lý một vị Ty-khưu?) 
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Kãlass“eva: vào buôi sớm. 
Kalam karofi: chêt (kalamakasi, kalamakarnsu.) 


"So bhikkhu... paripatifva kalamakasi” Vin.PäräJ (VỊ Tỳ- 
khưu ây sau khi té rơi, đã chết.) 


Kñlakato hofi: đã chết. Xem thí dụ Uddosia. 
Kalena kalam- thỉnh thoảng, có khi, có lúc. 
Kiñncikkha- một việc nhỏ, vật nhỏ mọn. 


"Yo ve kiñncikkhakamydta, panthasn" vajantam janam; 
hantva kiñncihkkhamadeti, tam Jjañña vasalo ifđ”. (Kẻ nào vì 
tham vọng nhỏ nhoi mà giết người đi trên đường rồi cướp 
của nhỏ mọn, nên biết kẻ ấy là một người hạ liệt.) 


Kismim viya: làm gì có? 


"Amhakam kho bhante kuiapuftanam kismim_ viya 
ekasatakam ganfum” Vin.IL, 34. (Bạch Tôn-giả, trong khi 
chúng tôi là thiện nam tử thì làm gì có liền một tấm 
choàng?) 


Kim pana: phương chỉ là, huống chỉ là, huống hỗ; thành ra 
vậy. 


"Maranena pi mayam te akamakä vina bhavissama. Kim 
DdHq IHAVdđN Am JIVAHÍAT. HMJGHISSG.MA qgarasmna 
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anagariyam pabbdjjaäya” Văm.l, 37 (Cho dù con có chết, 
chúng ta còn không muôn xa văng, huống chi là chúng ta 
lại cho phép con đang còn sống đề tu hạnh vô gia đình, từ 
bỏ gia đình.) 


Kukkufasampafika: sát cận gà gáy nghe. 


"Asifivassasahassayukesu, bhikkhaVve, IanusseSM aydm 
Jdampudlpo ¡iddho ceva bhavissall phúo ca, 
kukkutfasampatika gãmanieamardjadhaniyo” D.[H[, 75 
(Này chư Tỳ-khưu, khi nhân loại có tuổi thọ 80.000 năm, 
thì cõi Diễm-phù này sẽ có uy lực và chật ních những làng 
mạc, thị trấn, đô thành san sát gà gáy nghe.) 


Kvãci: bất cứ ở đâu. 

Khippam 'eva: cho nhanh chóng, cho gấp rút. 
"4kankhammanena bhikkhuna pafiggahetabbam, 
patiggahetva khippam eva karetabbam”. Vin.IL, 18. (Đáng 
cho vị Tỳ-khưu cân dùng thọ lãnh, khi thọ lãnh rôi, phải 
nên làm cho nhanh chóng.) 

Ganikam vufthãpcfi: chọn kỹ nữ, tuyến làm kỹ nữ. 
“Rajagahako negamo  sSalavattm kumarim ganikam 
vufthapesi” Vm. 268 (Hội đông thành R4/agaha đã tuyên 


cô Salavafim làm kỹ nữ.) 


Garthãfi: cầm lẫy, lãnh lây, nhận thu, bái nhận. 
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"Ekvafñca pana bhikkhave, upajjhayo gahefabbo” Vim.]IV. 
S0 (Như vậy thì này chư Tỳ-khưu, thây tê độ cân được bái 
nhận.) 


Œabbham sganhi: đã mang thai. 


"Sa tena gabbham ganhï” Vìn.[L, 42 (Nàng ta đã mang thai 
vì lẽ ây.) 

GŒocaram caraíi: đổi tìm thức ăn, ổi ăn. 
"Mahasakunasangho tftasmin pallale divasam gøocaram 
carina sãydm tam vanasandam vasãya uÐagacchati” 
Vin.ParaJ (Bây chim lớn, ban ngày đi ăn tại cái ao đó, buôi 
chiêu về trú tại khu rừng rậm kia.) 


Œocaräya pakkqmdfi: mở ra cuộc săn môi. 


"S1ho... gocaraya pakkamafi” A.lI, 33 (Con sư tử mở cuộc 
sẵn môi.) 


Œocarãya gacchdfi = gocardtụ carafi . 
Œiva: cái cô; còn có nghĩa là "tiên phạt", "sự phạt vạ”. 


“Yqssa passena mieo palaydfi tass eva giva” ].V, 23 (Con 
nai thoát theo lôi của người nào, thì có phạt vạ đên người 
ây.) 


Cakasamarulha- lên xe. 
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"Hot, so samayo yam bhayam hot a†avi-sankopo 
cakkasamarulha janapada pariyayamii” A.I, 178 (Còn thời 
ây gặp nôi lo sợ là nạn cướp rừng, dân bản xứ lên xe bỏ 
đi.) 


Carikam caranfo: đi du hành. 


“Anupubbena carikam caramano yena Vesali tadavasari” 
Vin.I, 18 (Ngài tuân tự du hành, đã đên esaii.) 


Carikam pakkãmafi: khởi cuộc vân du, cât bước vân du. 


"Atha kho Bhagava Baranasiyam yathabhirantam 
vihariwa yena Vesall tena carikam pakkami” Vmm.L, I8 
(Lúc ấy Đức Thế Tôn trú tại thành 8ãrZ„as7 cho đến tùy 
thích, rồi Ngài đã cất bước vân du đến Wesäïr,) 


Cariffaimt anuyufijaíi: đì dạo. 


"Ma ca vatafape carifam anuyuñjïi” M.II, 257 (Đừng ổi 
dạo trong g1ó và năng.) 


Ciftaripam: vọng tâm, móng tâm. 


r 


“Te teneVa somanassena na citarHpÐam raHiyd supISU" 
Vin.I, 373 (Các vị ây trong đêm đã móng tâm không ngủ 
được, do sự thỏa thích đó.) 


Corehi vuffhasi: phải dời đi vì nạn cướp. 
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"A4ñnñatarasmim game vassuipagatanarmn bhikkhinam gãmo 
corehi vuffhas¡” Vm. 149 (Khi các Tỳ-khưu an cư mùa 
mưa tại khu làng nọ, khu làng đã phải dời đi vì nạn cướp.) 


Chadakam samharifva: sau khi lạc quyên. 


"Bhikkhunisanghassa civaratthäya chandakham samharinwa 
aññatarassa pavãrikassa ghare nikkhipitvd... etadavocwmi” 
Vin.Bhikkhuni (Sau khi lạc quyên để may y cho chúng Tỳ- 
khưu-mi, họ đã giữ lại tại nhà của người bán y phục nọ và... 
đã nói như thế.) 


Jĩna: bị tước đoạt. 


"Jmo rafthassam manikundale ca 
pufte ca dare ca tath eva jmo” ].III.153 
(Nó bị tước đoạt xe, ngựa và châu báu, 
lại bị tước đoạt cả vợ và các con.) 


JT1yafi: tàn tạ, tiêu hao, mất mát. 
"Akkhadhutto pathamen eva kaligeøahena puftampi jiyetha 
darampi jiyetha sabbasapaleyampi /yetha ““MIII 170 
(Một con bạc trong vận xui đầu tiên, có thể mất con cùng 
mất vợ, mắt lẫn tất cả sở hữu.) 


Tato pabhufi: kê từ đó, từ khi đó. 


Twfo 'va: tức thì, liền đó. 
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Tatra sudam: chính tại đây, ngay ở đây. 


"Tata sudam Bhagava VWesaliyam viharali mahavane 
Kñitãgãrasälãyam" Vin.I, 18 (Chính tại đây Đức Thế Tôn 
trú ở Vesali, nơi khu Đại Lâm, trong ngôi giảng đường 
Kitagaãna.) 


Tathã hi pana: sở dĩ như thế bởi, thật thế, có thế thật. 

Tuttha nãma: thê sao lại. 
'Tattha nama tam avuso Bhagavatä viragaya dhamme 
desite saragaya cefessasỉ” Vimm.lI, 34 (Này hiên giả, thê sao 
bạn lại tư duy tham ái khi pháp được Đức Thê Tôn thuyết 
giảng đê ly tham?) 


Talasaftikam ugøiraíi: dá tay đẳnh. 


"Chabbagơgya Phikkh-n kupila qnafamanad saffara- 
savagơiyanam bPhikkhunam  talasaHtiEam — ugseirami” 
Vin.Pacit.(Các Ty-khưu phe lục sư sân giận, bất bình đá 
tay đánh các Tỳ-khưu phe thập thất sư.) 


Tahim tahữm: nơi nơi, chỗ nào, chỗ này chỗ kia. 
Tam kissa hefu#: vì sao vậy? bởi cớ sao? ây là gì? 
"aran te moghapurisa  kanhasappassa rmukhe 


angajatam pakhiffam, na fveva mãfugãmassa angdqjäate 
angajatam pakkhitam... Tam kissa hetu? Tatlonidanam hị, 
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moghapurisa, maranam vã nigaccheyyq mmaranamaftam vã 
dukkham, na fveva faDDqccayä... nirqyd1 IDĐđjJj€yyđ” 
Vin.I.Päräj. (Hỡi kẻ rỗng không, cái sanh chi đút vào 
miệng con răn hồ đất là tốt hơn, chứ chẳng tốt sanh chi đút 
vào bộ sinh dục của nữ nhân đâu... Vì cớ sao? Bởi vì nhân 
ấy chỉ phải đến sự chết hay đau khổ gần như chết chứ 
không vì duyên đó phải sanh vào địa ngục.) 


Tifthafu: cứ đề yên. 


"Tithanfu tãva manussabhitaA acetananampi rukkhanam 
sãmagsgim laddhưm vaftati" J.L 329 (Xin loài người cứ để 
yên như vậy, đối với cây vô tri vô giác còn có được sự hòa 
hợp thay!) 


Từmandaia: 3 châm khuyên, 3 điểm tròn, tam tràng (lỗ rỗn 
và 2 đầu gôiI.) 


"Sace upajjhãyo pacchasamanam akankhati, timandalam 
paticchadenlena parimandalam nivasetva... gantabbarm" 
Vin. IV (Nếu thây tế độ muôn có Sa-môn thị giả, thì (đệ 
tử) nên vận mặc chỉnh tề phủ kín tam tràng... rồi đi theo. ) 


Thambham ãluinpdfi: ăn có (ãlmnpafi, ăn từng mảng lớn.) 
Xem thí dụ a?avinati. 


Datthu (= disvã): sau khi thấy 
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"Kamesv-ad1mmavam disvä nekkhammam dafthu khemato” 
Theg, kệ 458. (Sau khi thấy rõ tội khổ trong các dục, thấy 
rõ sự an ôn trong xuất ly.) 





Đandapefi: phạt vạ, xử phạt, tuyên phạt. 


"Mahamattä tam purisam dandapesum” Vin.III, đoạn 31 
(Các vị đại quan đã phạt vạ người ây.) 


Đassukhila: nạn cướp giật. 


"4ham etam dassu-khilam vadhena và bandhanena vã 
janiya vã garahaya vã pabbajanaya vã samuihanissami” 
D.I, 135 (Tôi sẽ dẹp yên nạn cướp giật đó bằng sự hành 
quyết hoặc cầm tù hoặc tước quyên hoặc khiến trách hoặc 
tân xuất.) 


Dahafi: cháy: tuyên Đỗ. 
"Sakya kho pana Ambaf{tha rajãnam @kkakam pitamaham 
dahanii” D.I, 92 (Này Ambaffha, nhưng các vị Thích-ca lại 
còn tuyên bô vua @k*kaka là tô phụ của các vị vua.) 

Dessa: khả ỗ, đáng ghét. 
"Na me dessa ubho putta, Maddidevr na dessya” ].IV, 
570. (Đôi với tôi, cả hai đứa con không phải khả ô, hoàng 
hậu M⁄ađđ¡ cũng không phải đáng ghét.) 
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Dovacassakaranadhamma: pháp tác thành khó dạy, pháp 
thành người khó dạy. Xem thí dụ a?padakkhiaggahr 
qHSaSaH1mM. 


Dhammam cardfi: xÙ lý. 


"4rammu abhiyufjad.. dhammam carano sãmikam 
pardajeti apatti părajikassa” Vmm.l, 91 (T-khưu kiện thưa 
vườn đât.... khi xử lý thăng được chủ nhân thì tội triệt 
khai.) 


Na kho pang: nhưng không, nhưng mà không. 
Nanu fafth 'eva: có đâu lại thế? chăng lẽ thế sao? 


"Saccam ãvuso Bhagavata sikkhapadam paññattam, tañca 
kho game no araffelTi. Nanu avuso fatheva tam hoii. 
Ananucchavikam avuso..." Vĩn.l, 84. (- Thật sự, này hiền 
giả, học giới được Đức Thế Tôn chế định, nhưng ấy là cho 
nơi làng chứ không cho nơi rừng! - Này Hiển giả, có đâu 
lại thế? Ấy là điều không thích đáng, này hiền giả... .) 








Nanu nãma: phải chì là, phải chì mà. 


"Katham hị nãma bhikkhu nagøã đgacchissanfti naạnhu 
nãma tinena vã paIiena va pa{icchadetva aãganfabban Tỉ” 
Vin.IH, 54 (Tại sao các Tỳ-khưu lại lõa lồ mà đi? Phải chỉ 
là che kín bằng cỏ hoặc bằng lá mới nên đi!.) 





NHtharam gacchafi: hoàn thành, hoàn tất. 
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"4lavikã bhikkhH sañfñacikäyo kuliyo kãrãpemti... tãyo na 
nithãram gacchamfi" Vin.I, 496 (Các Tỳ-khưu Alavr sai 
kiến tạo những am thất do tự quyên góp... những am thất 
ấy chưa được hoàn thành.) 


Nibbãheri: thi hành; rút ra, tuốt ra. 


"Diehavukumaro vamena halhena Brahmadatfassa 
Kasrañno sisam paramasiva dakkhmena hatthena 
khaggam mnibbahewva BrahmadaHam Kãsirajãnam 
etadavoca" Vin, 347. (Hoàng tử Dïghãvu với tay trái năm 
đầu đức vua Kãsi Brahmadafa, còn tay phải thì tuốt gươm 
ra và bảo đức vua Kas¡ Brahmadaffa như sau:...) 


Nhminafi: đôi lầy; mặc cả. 


"Asanthutam mam cirasanthutena nữninni bhoti adhuvam 
dhuvena, mayapi bhotf nimineyya daññnam ito ham 
durataram gamissam” ].[II, 221 (Cô bạn, cô đã đôi một có 
nhân lẫy một người không quen như tôi, đôi hình lấy bóng, 
thì cô cũng có thể đổi tôi lẫy người khác được, vậy từ đây 
tôi sẽ đi thật xa.) 





Nirutffipatha: có thái độ bằng ngôn ngữ. 


"Anapdffi bhikkhave miruffipafhe” Vimm.l, 132. (Này chư 
Ty-khưu, vô tội khi chỉ có thái độ băng ngôn ngữ.) 


Nisajiam kappefi: ngồi lại. 
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"Eko ekaya raho nisajjam Kkappeyya” Vm.[l, Amiy. (Một 
với một cùng ngôi lại trong chô khuât.) 


Netthãram vaffafi: làm tròn bỗn phận, cư xử chu toàn, thực 
hiện chu tât. 


"Te Sanghena pabbajaniyakammakata na samma vattanti 
na lomam patemi, na neftharam vafftanfi” Vìn.L, 622 (Họ 
đã bị Tăng hành xử tân xuất, mà không tuân hành nghiêm 
chỉnh, không dẹp bỏ thói hư, không cư xử chu toàn.) 


No ca kho: nhưng mà không. 


"Sacc aham nisinno no ca kho methunam dhammam 
pafisevin 1i” Vin.L, 638 (Sự thật tôi có ngôi nhưng mà 
không hành điêu dâm dục.) 


Panke sankamo- cầu bắc trên bùn. 


"Ehi me tvam bhikkhu, panke sankamo hot” M.I, 439 
(Hãy đên, này Tỳ-khưu, ngươi hãy làm chiêc câu bắc qua 
bùn cho ta.) 


Paccaharam karoíi: cáo từ, thoái thác. 


"So “mayham hadayam va rujai kayo va badhafI ti kiñci 
paccaharam akatva dhammasanam abhiruhina... vadati” 
S.A.I. 306 (Vị ấy đã không thoái thác lời gì cả, như "tim 
tôi đau", hay "thân bị bệnh”, mà cứ bước lên pháp tòa rồi 
thuyết.) 
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Pacchaliyam khipafi- thúc chọt sau lưng. 


"me bhante Licchavikumara canga pharusa apdajahda... 
kulitinam pi kulakumarmam pi pacchalivam khipanti” 
A.HI, 76 (Bạch Thê Tôn, những hoàng tử L/cchavr này thô 
bạo, cộc căn, kiêu căng... có khi họ thúc chọt sau lưng 
những bà, những cô.) 
Pañiayaíi: giải thích. 

"4napdffi.... paññayissati sakena Kammena Ti n aroceti". 
Vin.IH, đoạn 17 (Sự vô tội là... không trình báo do nghĩ 
răng: "Sẽ giải thích băng hành động của mình.") 


Paficcakamma: sự cộng nghiệp, có nghiệp liên hệ. Xem thí 
dụ đissakat1a. 


Patibhanaciffa- bức họa khiêu dâm, tranh ảnh kích thích. 


"Nano Pasenadissa Kosalassa uyyane citãgare 
pafibhanacittamn katam hoíi” Vìn.IV, 296 (Trong phòng 
ảnh tại khu ngự uyễn của đức vua Pasenadï nước Kosala, 
có bức họa khiêu dâm được sáng tác.) 


Pafivisa: cô phân, khâu phân. 


"Sanehassa khadaniye bhajiyaname sabbesam pafivimsa 
aãharifva upaniRkhift4 honfi” Vin.L, đoạn 146. (Khi thực 
phẩm được phân chia đến Tăng, những khẩu phần của tất 
cả đã được mang lại và để dành đó.) 
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Panameíi: cúi xuông, đuôi ổđ1; xô mở, mở toang. 


"Athakho Bhagava kismincideva pakharane bhikkhu- 
sangham panamefva... Kapilavaffhum pavisi” S.IIL, 91 
(Thế rồi Đức Thế Tôn sau khi đuổi chúng Tỳ-khưu đi vì 
một vài nguyên nhân... Ngài đã vào thành Kaøilavafthu.) 


"Athakho so bhikkhu “viharam pavisissami 1L kavafam 
panamenfto addasa sabbam viharam ahinã pariDunnarn” 
Vism, 87 (Bấy giờ vị Tỳ-khưu ấy khi đây cửa, nghĩ rằng: 
"ta sẽ vào tịnh thất", thì đã trông thấy toàn thể tịnh thất đầy 
cả rắn.) 


Panopanavidhä: thái độ trao đôi hai chiều, thương mãi. 


"Yo pi so bhikkhave satthä đmisagdqr... f4ssa p'ãydm 
evariipI panopanavidha na upefi" M.I, 480 (Này các na 
khưu, ngay đến vị sư trưởng là người nặng về tài vật.. 

tư các thương mãi còn không có nữa là ta... ) 


Payojefi: cạnh tranh với. 


"Ayam kHịajafilo atltano pamanam na janđH, amhaãkam 
ayyena saddhim payojef/” }.V, 320 (VỊ đạo sĩ giả đôi này 
không biệt sức mình, đi cạnh tranh với vị tôn sư của chúng 
ta.) 


Pariyayafi: bỏ đổi. Xem thí dụ cakkasamarulha. pariyogaya 
vaffafi (340). 
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Pavayha: xảy ra thường. Pavayha pavayha: luôn luôn. Xem 
thí dụ kãranam karoti. 


Pãfo va: sàng sớm. 
Panam aãrabhafi- sát sanh. 


"Yo kho Jivaka Tathagaftam va Tathagafasavaham va 
arabbha panam arabhati so pañcahi thanchi bahum 
apuffam pasavafi” M.I, 371 (Này Jmaka, ai vì Như Lai 
hay đệ tử Như Lai mà sát sanh thì kẻ ấy đem đến nhiều phi 
công đức do năm sự kiện.) 


Pitarm bhindeyya: bóp võ túi mật; xịt nước mật. 


"Seyyathapil bhikkhave, candassa kukkHmrassa nãsãya 
pitam bhimmdeyyumn, evam hỉ so bhikkhave, kHkkufO 
bhiyyosomaftaya candafaro assa” Vin.l[L, 188 (Này các 
Ty-khưu, ví như xỊt mật vào mũi một con chó dữ, làm như 
vậy chắc chắn con chó ấy trở nên càng hung hăng hơn 
nữa.) 


Putam bandhafi- cột thành bọc, bọc lại. 


"faramamsan gahewa panlena puflam  bandhina 
Uppalavarnaya bhikkhuniyä aviduire rukkhe alaggetva... " 
Vin II, 28 (Sau khi lây những miếng thịt ngon, họ bọc lại 
bằng lá rồi treo trên cây cách không xa Tỳ-khưu nỉ 
Uppalavarna....) 
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Pufaimsa: vai mang đãy, vai quảy bị. 


"Tatharuipa ayamnụ bhikkhqave parisa yatharipdm parisam 
alam yojanaganandH pi dassanayd  ganttum  qpi 
putamsenapi” A.lI, 183 (Này chư Tỳ-khưu, đây là một hội 
chúng, thật đáng để yết kiến một hội chúng như thế dù 
phải đi hàng do tuân với vai mang bị.) 


Puna kãrofi: làm lại, tái tạo, tái thiết. 


“No cổ añnassa và dadeyya bhindiha và puna kareyya 
apafti Sahghadisesassa” Vin.L, đoạn 520 (Nêu không cho 
đên vị khác hoặc phá vỡ làm lại thì tội Tăng tàn.) 


Bandham anapefi: truyền lệnh phạt tù, bỏ tù. 


"Athakho Wassakarto brahmano Miagadhamahamaffo 
darugaheganakham bandham anaãpesi” Vim.l, 8] (Thế rồi 
Bà-la-môn ƒassakära, đại thần xứ Magadha, đã bỏ tù viên 
kế toán kho gỗ.) 


Bahaparamparaya: cặp tay nhau, cặp kè. 


"Tena kho pana samayena sambahula itthiyo aññataram 
bhikkhum sampileiva bahäãparamparaya nesưn” Vm.l, 
392 (Vào lúc ây có nhiều nữ nhân đã bức chế một vị Tỳ- 
khưu nọ, rồi họ cặp kè dẫn đi.) 


Bilam olagsefi: gán phần, cán phần. Xem thí dụ akãmaka. 
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Bhandikam bandhafi: cột thành gói, gói lại. 


"Tam mamsam sampadeva uttarasangena bhandiham 
bandhiiva vehasam abbhugganfva Veluvane paccu{ffhasi. ” 
Vin.I, 46 (Sau khi sửa soạn món thịt ấy, Ngài đã dùng y 
vai trái gói lại rồi phi hành trên không và đứng ở 
Vel|uvana.) 


Bhandikãbaddhãni titthanfi: những gói được đề... 


"Tan: civarani c1varavamse bPhandikabaddhani tifthanfi" 
Vin.II, 19 (Những y ây được gói lại đê trên sào y.) 


Bhaffavissagoam karoíi: dùng bữa, thọ thực. 


"4yasmã Udayr tassa bhikkhuniya sanfike 
bhaftavissaggam karofi” Vin.[L, 42 (Tôn giả Uday¡ dùng 
bữa nơi Ty-khưu-n1 ây.) 


Bhavifabbam: có thê là (phân từ khả năng cách, đòi hỏi một 
sở dụng cách.) 


r 


"Yakkhasapariggahitena Imima sarena Phaviabbam' 
J.Devadhamma. (Có thê là cái hô này bị Dạ-xoa cai quản.) 


Bhãjanasatam karofi: đậy nắp thùng. 


"Attano bhajanagafam vã Kkaroli muịthimm va chỉndati 
ãpdffi pãrajikassa” Vìn.L, 91 (Đậy nắp thùng của mình lại 
hoặc buông tay, thì tội triệt khaI.) 
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Bhipyosomaffäya: càng thêm, càng hơn nữa, hơn nhiều. Xem 
thí dụ pưiam bhindewa (bhiyyosomafaya  = 
bh1yosomafttaya.) 


Bhuffapafarasa: buôi điễm tầm đã xong; người ăn điêm tâm 
TÔI. 


"A4ja kira bhante raja Pasenadi Kosalo pacchabhafam 
bhuftapatartaso Bhagavanam dassanaya  Mupasam- 
kamissati" M.IL, 125 (Bạch Thế Tôn, hôm nay nghe nói 
đức vua Pasenadi nước Kosaia ăn điểm tâm xong, sau 
buổi ăn sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn.) 


Magge pariyuffhaifi: đón đường, chận đường. 
“Rafanaffqya9uIq anussaranfass eva gacchanfassa cora 
magge pariyufthimsu ”S.A (Bọn cướp chặn đường khi ông 
ta đang vừa đi vừa tưởng niệm đên ân đức Tam Bảo.) 

Mifrika: mẫu hệ: sở hữu của mẹ, thuộc về mẹ: của hồi môn. 
"ldam te tại sSudinna  Pmatumattikam ttthikaya 
Ithilhanam, anñam petikam” Vin.L.PAralik. (Con thân 
Sudinna đây là của hôi môn của mẹ con, là tài sản phụ nữ 
của người đàn bà; nọ là tài sản của cha.) 

Matffigha: người giết mẹ 


“Tambalohavihinam va tadtam păyemi maHigham" ].V, 
269. (Chúng cho kẻ giết mẹ uống nước đồng rồi.) 
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Madam madam ãpaj]eyya: ăn no nê, ăn say sưa. 


"Seyyathapi bhikkhave kitham sampannam kittharakkho 
ca pamafo gono ca kithado qdum kitham ofariwa 
yavadattham madam madam apajjeyya” S.]V, 195. (VI 
như, này chư Tỳ-khưu, một đám mạ sung tốt, người giữ 
mạ lơ đễnh; có một con bò quen ăn mạ, sau khi lội xuống 
đám mạ Ấy, nó có thể ăn no nê thỏa thích.) 


Mayam vidarmsefi: làm trò ảo thuật. 
"Seyyathapi bhikkhave mãyakaro va mãyaäkãranfevasr vã 
mahapathe mãyam vidamseyya" S.IIL, 142 (Này các Tỳ- 
khưu, ví như một nhà ảo thuật hay đệ tử nhà ảo thuật làm 
trò ảo thuật trên đường cái quan.) 

Mlukhena agoahesi. đã nút, đã liễm, đã ngậm. 
"Athakho sã bhikkhunï tfassa lam _ asucim ekadesam 
mukhena ageahesi” Vìn.lI, 42 (Thê rôi Tỳ-khưu-m ây đã 


nút lây một phần tinh dịch của vị đó.) 


Mutthim chỉndafi: buông tay, mở nắm tay ra. Xem thí dụ 
bhaãjanagatam karoti. 


Methunaka: người kết giao, người liên kết; người anh em họ. 


"Ayvamụ bhane ayyo Ajjuko amhakam sapafleyyam 
amhakam methunakassa aãcikkhr1¡” Vim.l, 172 (Bạch Tôn 
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giả, Ngài 44//„k&a đây đã chỉ định tài sản của chúng tôi cho 

người anh em họ chúng tôi.) 
Mosalla: đáng bị bỗ chày. 

"Aham bhante papakammam akäsim garayham mosallam” 
A.H, 241 (Thưa Tôn giả, con đã tạo ác nghiệp đáng quở 
trách, đáng bị bô chày.) 


Vathãkãmakaraniya: bị đối xử như ý muốn. 
"Evam hị so bhikkhave maccho... yathakamakaraniyo 
bajlisikassa” S.IV, 159 (Bởi như vậy, này chư Tỳ-khưu, 
con cá ấy thành vật bị xử như ý muốn của người ngư phủ.) 

Vãya aparaddham: sự lầm lỗi quá đáng, lầm lỗi đến mức. 
"Passa Ambaftha vava aparaddhañca te idqn‹ ãcariyassa 
brahmanassa Pokkharasaiissa" D.L, 103 (Hãy xem, này 
Ambattha, đầy là sự lâm lôi quá đáng của Bà-la-môn 
Pokkharasaii, thầy của ngươi.) 

Raväa: sự lỡ lời. 
"Appaccakkhata hoti sikkhã ravaya sikkham paccakkhati" 
Vin.[. 32 (Nói bỏ học pháp do sự lỡ lời, thì học pháp chưa 


được xả.) 


Rumhaniyam: được sung thạnh, hưng thịnh. 
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"Saddhassa bhikkhave sãvakassa sattrusasane pariyogaya 
vaffato rumhaniyam satthusasanam hoti ojavanfamn” M.I, 
480 (Này các Tỳ-khưu, đối với người đệ tử có lòng tin, 
thâm nhập giáo lý vị đạo sư, thì giáo lý vị đạo sư được 
sung thịnh và có sinh lực.) 


Lekham chỉndati: kẻ chữ, khắc chữ, chạm chữ, viết thư. 


"Lekham chindati yo evarn marafi so dhanam và labhati... 
sagsam và gacchallfi akkharakkharaya  apaffi 
dukkatassa" Vin.I, 195 (Chữ khắc rằng: "Ai chết cách như 
sau sẽ được tài sản... hay đi đến cõi trời", thì tội tác ác.) 


Loma: lông; phầm mạo; cương VỊ. 


"Gaccha bhante. Lomena fvam muffo sỉ” Vim.I (Bạch Tôn 
giả, xin hãy đi đi; Ngài được phóng thích nhờ phâm mạo.) 


Lomam pafef. dẹp thói, bỏ thói, bỏ tật Xem thí dụ 
nettharam vaftati. 


Vajjarm phusafi: bắt tội, bắt lỗi. 
"Bhikkhi yãvaj1vam arañfaka assu yo gãmanfam osareyya 
vajjam nam phụúseyya” Vnn.L, 592 (Các Tỳ-khưu hãy trú 
ngụ ở rừng đên trọn đời, vị nào sát nhập cận gân làng, phải 
bắt tội vị ây.) 


Vaddhữm pafisunafi: hứa trả lãi, hẹn tiền lời. 
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"Dalddo assako analhiRo imam adivifva vaddhim 
pafisunai” A.IIIL352 (Một người nghèo, không của cải, 
không một lon gạo, khi vay nợ nó hứa trả lãi.) 


Vasam vaffefi: đặt sự kiểm soát. Xem thí dụ issariyam kareti. 
Viharacarikam ahindaíi: du lãm tịnh xá, tham quan tịnh xá. 


"Manussä viharacarikam qhindani passiva wjjhãyanH 
khiyamii vipacemfi” Vĩin.V, T6 (Người ta khi tham quan tịnh 
xá, thây được bèn hiêm trách, ta thán, phiên hà.) 


Vutthãpifapavaffinĩ: người truyền giới pháp (nữ) 


"Bhikkhunyo vutthãpiam pavatinm dve vassani 
nanubandhanii" Vín. Pãcrttiyabhikkhuni (Các Tỳ-khưu-ni 
không theo sát được hai hạ với vị truyền giới pháp.) 


Vufthãpefi: làm cho khởi lên, khiến chuyên hướng: truyền 
giới pháp. 


So bahujanam asaddhamma vuithapehva saddhamme 
patifthäpewi" A. IIL, 115 (Vị ấy chuyển hướng nhiều người 
khỏi phi diệu pháp và an lập trong chánh pháp.) 


"Y4 pana bhikkhun anuvassan dve vufthapeyya 
pacifiyam” Vnmn. PacittiyabhikkhunI. (VỊ Tỳ-khưu-ni vào 
hàng năm truyên giới pháp hai người, tội ưng-đôi-trỊ.) 
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Vedhabyä, vedhawyä: tình trạng quả phụ, tình huồng đàn bà 
goá. 


"A4puttahataya pafipanno samano Goftamo, vedhavyaya 
pafipanno samano Œofamo” Vin.[V, 73 (Sa-môn Gotama 
đã tạo ra tình trạng tuyệt tự, Sa-môn Gotama đã tạo ra tình 
trạng goá phụ.) 


Veyyãyika: chỉ phí, phí tốn. 


"Dem te gahapafi vewaviiam yena am 
buddhapamukhassa bhikkhusanghassa bhattam kareyyasỉ” 
Vin.I, 157. (Này gia chủ, ta cho chỉ phí, ngươi nên tổ 
chức bữa trai phạn đến tăng Tỳ-khưu có Đức Phật tọa 
chủ.) 


Verarm appeíi: trả thù. 


“lmina ca me mãtfapitaro hata ayamnụ khvassa kaãlo yo ham 
verarm apeyyan fỉ kosiya khaggamunibbahï” Vm, 347. (-Mẹ 
cha của ta bị người này giết; chính đây là lúc mà ta phải trả 
thù. - Nghĩ thế, hắn tuốt gươm khỏi vỏ.) 


Vehãäsam abbhussacchaíi: phì hành, ổđi trên không, bay trên 
khoảng không. Xem thí dụ bhardikam bandhati. 


Voropefi: đoạt hại, cướp mất. Thường có túc từ ở chủ cách. 
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"Yo pana bhikkhu sañcicca panam JIVHIAä VOTOD©VVd, 
paciffiyam” Vin.II.Pacnrt. (VỊ Tỳ-khưu nào cô ý đoạt mạng 
sông sinh vật, tội ưng đôi trỊ.) 


Sakkhim apadisafi: dẫn chứng, đưa ra chứng nhận. 
"Ayamn bhanec loke qggapuggalam sattharam sakkhim 


apadisafi". S.A (Này bạn, người này dẫn chứng bậc Đạo 
Sư là nhân vật cao cả trong đời.) 





Sakkhim karofi: chứng kiên, làm chứng. 


“Yatra hỉ nãma sãvako evaripam ñassafi va, dakkhati va, 
Sakkhim va karissafi. Pubbe va me so bhikkhave saHo 
điffho ahos¡” Vĩn.L, 318 (Vì chính là điều mà vị thinh văn 
biết hoặc thấy hoặc chứng kiến, trước kia chúng sanh ấy đã 
được ta thấy rồi.) 


$aguna: thành lớp, xếp lớp, gấp lại. Sgøunam katvã. 


"Sagunam katva Saighatiyo databba” Vin.VI, 81 (Y tăng 
già lê cân được xêp lớp rôi đem dâng.) 


Sankasaydfi: g1ũ yên, làm cho yên. 


"Kummo.. sondipañcaman ngan sake kapale 
samodahifva appossuko tunhibhú1to sankasayafi” S.ÏV, 78 
(Con rùa... nó rút các chi thể chân và đầu vào mai của nó, 
giữ yên không nhúc nhích và 1m lặng.) 
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Sanshãtam ãpädeti: gây sát, làm hại, làm thương tốn. Không 
dẫn thí dụ! 


Saiñjainbharim qkamsu: đã đồ trút lên. 


"Athakho te paribbajakha acira-pakkantassa Bhagavafo 
Potthapadam paribbajakam Sgmanfato vacãya 
sannitodakena sañjambharim akamsu” D.], 189 (Khi ẫy, 
lúc Đức Thế Tôn ra đi không lâu, các du sĩ đã trút đồ lời 
nói mỉa mai gay gắt xuống chung quanh du sĩ 
Potthapada.) 


Saddam-anussãvefi: phát thanh, lên tiếng, đánh tiếng, truyền 
thanh. 


“Tam vanasandam aj)hogahefva rattiya pa†hamam yãmam 
tikkhattum saddam-anussavehï” Vĩn.I. 500 (Hãy đi sâu vào 
cụm rừng ây, rôi vào canh đầu của đêm, phát thinh ba lân.) 


Sannayhafi: trang Dị; lắp, nạp; sẵn sàng. k#zappam, 
sannayhari: lắp cung tên. 


'Tassa raja OkkaRo... kupilo anatamano khurappam 
sannayhi” D.I, 96 (Vua Okkaka... phần nộ bât mãn nó, 
Ngài đã lắp cung tên.) 

$apafff: người có chung chồng, cùng có một chồng. 


“Ubho mãta ca dhHã ca mayam ãsum sapaffiyo” Theg. kệ 
224 (Cả hai mẹ con chúng ta đã có chung chông.) 
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Samä _sampädi: trở nên băng phẳng. Xem thí dụ zwundã 
sampadl. 


Sampayojefi: tranh tụng, gây hắn. Xem thí dụ øccasarä. 
Sampäydfi: có thể giải đáp, trả lời được. 


"Te mayä puịfht na  samDĐäãVydmH qsampayania 
mamafñifeva patipucchanii" D.II, 284 (Các người ấy khi 
được ta hỏi, không thê giải đáp; khi họ không trả lời được 
bèn hỏi lại.) 


9gm1mdíi: được lắng dịu; tọa lạc, trú ở; đầy đủ. 


"Na hi verena veräni sammanti" Dhp, kệ 5 (Chắc chắn hận 
thù không được lăng dịu băng hận thù.) 


"Sambahula isayo... samuddafire pannaĂufisu sammanfi” 
5.L, 226 (Nhiêu vị ân sĩ... tọa lạc tại những ngôi thât lá trên 
bờ biên.) 


“BhiXkhuniyO anuvassam vH{{hapeHi— Upassayo na 
samunafi” Vin. Pãc¡t. Bhikkhuni (Chư Tỳ-khưu ni truyện 
giới pháp hăng năm, trú xứ không có đủ.) 


97nng: DỊ ướt mô hôi, đầm mô hôi. 


"Sace cIvardm sinnam hoti mwhuftam unhe otãpetabbam” 
Vin.FV, 8T (Nêu y phục bị đâm mô hôi, thì cân phải hong 


phơi trong năng chốc lát.) 
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Sirasĩ nipdafifva- cúi đầu, đê đầu, thủ phục. 


"Athakho ayasma Uruvelakassapo... Bhagavato paãdesu 
sirasa nipatitva Bhagavantam etadavoca” Vimn.IV, 58 (Lúc 
đó Tôn giả Uruvelakassapa... thủ phục dưới chân Đức Thế 
Tôn mà bẩm bạch với Đức Thế Tôn việc ấy.) 


$wkafï: người đạo hạnh, người tác phong tốt. 


"Sagoam sukatino yanti, parinibbamti anasava” Dhp, kệ 
126 (Người đạo hạnh sanh cõi trời, bậc vô lậu được viên 
tịch.) 


Senasanacaärikam ahindafi: dạo viêng trú xứ, tham quan trú 
xứ. 


"Athakho bhagava sambahulehi bhiÑkhuhi saddhin 
Senasanacariiam  ahimdano yenayasmafto  Sonassa 
cahkamo tenupasankami". Vin.V, 2 (Lúc đó, Đức Thế 
Tôn cùng với nhiều vị Tỳ-khưu, tham quan trú xứ, Ngài đã 
đến nơi kinh hành của tôn giả Soïa.) 


Hadaii: bài tiết, thải ra. 
“Yam bhadante hadanf añnñe etam me hoti bhojanam” Pv, 


Gũthakhã. (Thưa ngài, cái gì những người khác bài tiết, đó 
là món ăn của tôi.) 





Hi nãma: có lẽ nào, chăng lẽ là. 
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"Na hị nama bhikkhave tassa moghapurisassa pãInesu 
anuddayä anukampa avihesa bhavissafi” Vĩn.l, đoạn 79 
(Chẳng lẽ nào chư Tỳ-khưu, lòng bi mẫn, trắc ấn, bất hại 
đối với các sinh vật lại không có nơi kẻ cuồng sĩ đó ư?) 


Pariyogaya_vafífafi: thầm nhập, ăn sâu vào. Xem thí dụ 
ruinhan1yd. 


-OooOoOo- 
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SÁCH THAM KHẢO 


Văn phạm Palij do Ngài Vamsarakkhira Hộ Tông dịch từ 
bản Cambodbge. 


Sách dạy Pali, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ bản 
Anh ngữ của Ngài Buddhadafa. 


Ngữ pháp Pali đặc biệt, bản Thái Lan, của Ngài Pui Seng 
Chai. 


Tâm nguyên ngữ căn Päli bản tiếng Thái, của Ngài 
Gandhasarabhivamsa. 


Văn phạm Sanskrit, Hương Đạo xuất bản. 
Văn phạm Việt Nam, Trần Trọng Kim. 


-OooOoo- 
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DANH SÁCH HỦÙN PHƯỚC 
Sư Cụ Tịnh Đức - Gia đình Cô Ty 
Thiện nam Nguyễn Phạm - Gia đình Nguyễn Thị 
Hoàng Anh Kiệt Hồng Đào 
Thiện nam Trần Ngọc - Gia đình Nguyễn Tấn 
Dũng Giàu 
Tín nữ Trần Ngọc Tâm - Gia đình Nguyễn Thị 
Bà Dương Thị Lao Hồng Ngọc 
Ông Phạm Văn Hội - Gia đình Nguyễn Thị 
Tín nữ Hựu Huyền Minh Châu 
Phật tử Văn Tuyên - _ Gia đình Trương Thị Ớt 
Phật tử Tâm Tiên - Gia đình Nguyễn Thanh 
Phật tử Tâm Bình Thúy 
Phật tử Nguyên Phước - Gia đình Nguyễn Văn 
Phật tử Khánh Hai 
Gia đình Đỗ Trọng - Gia đình Tăng Thị Bảy 
Khanh - Phật tử Trang 
Gia đình Bùi ĐìnhNam  - Phật tử Hà (Đà Lạt) 


Gia đình Trương Thành 
Nam 
Gia đình Phạm Vương 
Đức 


-OooOoo- 


Gia đình tu nữ Diệu Tâm, 
ông Phạm Văn Biện và 
các con cháu. 
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